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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

Tuần 1 - Chủ đề 1: NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ
Bài 1: NGÀY GẶP LẠI - Bài 2: VỀ THĂM QUÊ

BÀI 1: NGÀY GẶP LẠI
Tiết 1, 2: Đọc - Ngày gặp lại; Nói và nghe - Mùa hè của em

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Ngày gặp lại; biết ngắt nghỉ hơi ở lời người kể chuyện và lời nhân vật 
Chi, Sơn.
- Hiểu nội dung bài đọc: niềm vui khi gặp lại bạn sau kì nghỉ hè và ý nghĩa của những trải nghiệm 
mùa hè đối với mỗi bạn nhỏ.
- Trả lời đúng các câu hỏi trong SGK: nêu được chi tiết thể hiện niềm vui gặp lại nhau, trải nghiệm
mùa hè của Sơn, điểm khác giữa mùa hè của Chi và Sơn, lí do mùa hè sẽ theo các bạn vào lớp học.
- Biết kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè; biết so sánh mùa hè năm nay với mùa hè năm ngoái
bằng lời nói rõ ràng, tự nhiên.
- Biết lắng nghe bạn nói, đặt câu hỏi hoặc nhận xét ngắn gọn, lịch sự sau khi nghe bạn chia sẻ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, tự điều chỉnh giọng đọc theo góp ý của GV và bạn.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi tìm hiểu bài và kể về kì nghỉ hè.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết chọn chi tiết tiêu biểu trong trải nghiệm của mình để kể ngắn 
gọn, có cảm xúc.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, trả lời câu hỏi và hoàn thành nhiệm vụ nói - nghe.
- Nhân ái: biết quan tâm, vui mừng khi gặp lại bạn; tôn trọng những trải nghiệm khác nhau của 
bạn.
- Trách nhiệm: biết vui chơi, nghỉ hè an toàn; có ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia hoạt động 
ngoài trời.
4. Tích hợp:
- GDKNS: HS chia sẻ trải nghiệm mùa hè vui, đáng nhớ nhưng cần đảm bảo an toàn như phòng 
tránh điện, phòng tránh đuối nước, không tự ý đi chơi xa khi không có người lớn.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.2: HS hiểu AI có thể mô phỏng văn bản nhưng không thể có 
cảm xúc như con người; biết AI chỉ hỗ trợ gợi ý, còn cảm xúc vui khi gặp lại bạn là trải nghiệm 
thật của con người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh chủ điểm Những trải nghiệm thú vị, tranh bài đọc Ngày gặp 
lại, tranh Nói và nghe Mùa hè của em, thẻ từ luyện đọc, phiếu học tập nhóm đôi/nhóm bốn; tài 
khoản giáo viên để minh họa ChatGPT/Gemini khi cần.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (6 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, giới thiệu chủ điểm và gợi cảm xúc gặp lại bạn sau kì nghỉ hè.
*Cách tiến hành:
- GV giới thiệu chủ điểm 1: Những trải nghiệm
thú vị. GV nêu: Chủ điểm này giúp các em 
chia sẻ những điều đã trải qua trong kì nghỉ hè,

- HS lắng nghe, mở SGK chủ điểm 1 và nêu 
được: Chủ điểm nói về những trải nghiệm vui, 
mới lạ, đáng nhớ của các bạn nhỏ.
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khi đi chơi, về quê, gặp lại bạn bè và bắt đầu 
năm học mới.
- GV cho HS quan sát tranh minh họa hai bạn 
nhỏ gặp lại nhau trong SGK và hỏi: Tranh vẽ 
những ai? Các bạn đang làm gì?

- HS quan sát tranh và trả lời: Tranh vẽ hai bạn 
nhỏ đang ngồi trước hiên nhà, vui vẻ trò chuyện 
sau kì nghỉ hè.

- GV nêu câu hỏi trong SGK: Tưởng tượng em
gặp lại bạn sau một kì nghỉ dài, em sẽ nói gì 
với bạn?

- HS trả lời: Mình rất vui khi gặp lại bạn; Hè vừa
rồi bạn có đi đâu không?; Mình nhớ bạn lắm; 
Bạn kể cho mình nghe chuyện mùa hè nhé.

- GV nhận xét, khen những câu nói thân thiện, 
tự nhiên của HS.

- HS lắng nghe, nhận ra khi gặp lại bạn nên chào 
hỏi, hỏi thăm nhẹ nhàng.

- GV giới thiệu bài: Bài đọc Ngày gặp lại kể về
Chi và Sơn khi gặp lại nhau sau mùa hè. Các 
em cùng đọc để xem hai bạn đã kể với nhau 
những điều gì.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Ngày gặp lại.

- GV kết luận: Lời chào hỏi, hỏi thăm giúp tình
bạn thêm gần gũi và làm ngày gặp lại trở nên 
vui hơn.

- HS nhắc lại: Khi gặp lại bạn, em nên chào hỏi 
và hỏi thăm bạn.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (17 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng tiếng, từ, câu; biết ngắt nghỉ hơi và đọc lời nhân vật phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể vui tươi; 
lời Chi lúc đầu hơi buồn, lời Sơn hào hứng khi 
kể chuyện mùa hè.

- HS nghe GV đọc, theo dõi văn bản trong SGK.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt 
nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm 
các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.

- HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu đọc trôi chảy, 
ngắt nghỉ đúng và đọc lời thoại phù hợp.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo, theo 
dõi văn bản trong SGK.

- GV chia đoạn: (4 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến cho cậu này.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến bầu trời xanh.
+ Đoạn 3: Tiếp theo cho đến ừ nhỉ.
+ Đoạn 4: Còn lại.

- HS lắng nghe, dùng bút chì đánh dấu các đoạn 
trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. - HS đọc nối tiếp theo đoạn; các bạn khác theo 
dõi và nhận xét cách đọc.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: rối rít, 
ríu rít, nhễ nhại, bon bon, đường quen thuộc.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh các từ khó và 
sửa lỗi phát âm nếu có.
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- GV hướng dẫn HS đọc câu dài: Ngày mai đi 
học rồi, nhưng mùa hè chắc sẽ theo các bạn 
vào lớp học.

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi sau cụm từ 
phù hợp.

- GV hướng dẫn HS đọc đúng lời thoại: “Cho 
cậu này.”; “Ừ nhỉ.”; “Thế cậu được đạp xe đi 
khắp nơi mà.”

- HS luyện đọc lời thoại theo vai Chi và Sơn với 
giọng tự nhiên.

- GV tổ chức cho HS đọc nhóm 2: mỗi bạn đọc
một đoạn, bạn nghe góp ý cho bạn đọc rõ hơn.

- HS làm việc nhóm 2, đọc cho bạn nghe, sửa lỗi 
phát âm và ngắt nghỉ.

- GV mời 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét, sửa 
lỗi và tuyên dương nhóm đọc rõ lời nhân vật.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc đúng, 
rõ, biết thể hiện cảm xúc.

- GV kết luận: Đọc văn bản có lời nhân vật cần
đọc rõ lời người kể, lời nhân vật và chú ý cảm 
xúc trong từng câu nói.

- HS ghi nhớ cách đọc văn bản có lời thoại.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS tìm được chi tiết thể hiện niềm vui gặp lại nhau và nêu được trải nghiệm mùa hè 
của Sơn.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Tìm những chi tiết thể 
hiện niềm vui khi gặp lại nhau của Chi và Sơn.

- HS trả lời: Chi mừng rỡ gọi Sơn; Sơn giơ chiếc 
diều rất xinh; hai bạn ríu rít trò chuyện và kể cho
nhau nghe chuyện mùa hè.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 2: Sơn đã có 
những trải nghiệm gì trong mùa hè?

- HS trao đổi và nêu: Sơn về quê từ đầu hè, theo 
ông bà đi trồng rau, câu cá, thả diều, nằm trên 
bãi cỏ ngắm trời.

- GV ghi nhanh từ khóa lên bảng: về quê, 
trồng rau, câu cá, thả diều, ngắm trời.

- HS đọc lại các từ khóa và ghi nhớ trải nghiệm 
mùa hè của Sơn.

- GV kết luận: Sơn có một mùa hè nhiều hoạt 
động ở quê nên bạn rất hào hứng khi kể cho 
Chi nghe.

- HS lắng nghe, nêu được Sơn có mùa hè vui và 
nhiều trải nghiệm.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị đọc hiểu tiếp.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu lại hai trải 
nghiệm mùa hè của Sơn trong bài đọc.

- HS ôn lại bài cũ: HS nêu: Sơn được về quê, 
trồng rau, câu cá, thả diều, nằm trên bãi cỏ ngắm 
trời.

- GV hỏi: Những trải nghiệm ấy có đúng với 
chủ điểm Những trải nghiệm thú vị không? Vì 
sao?

- HS trả lời: Có, vì đó là những việc mới mẻ, vui 
và đáng nhớ trong kì nghỉ hè.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục tìm 
hiểu trải nghiệm của Chi và luyện nói về mùa 
hè của chính mình.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi và Nói - 
nghe.
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2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 3, 4 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu sự khác nhau giữa trải nghiệm của Chi và Sơn, rút ra ý nghĩa câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Trải nghiệm mùa hè của 
Chi có gì khác với Sơn?

- HS trả lời: Sơn được về quê và có nhiều hoạt 
động ngoài trời; Chi không đi đâu, chỉ ở nhà tập 
đi xe đạp.

- GV hỏi: Khi nghe Sơn kể chuyện, ban đầu 
Chi cảm thấy thế nào? Vì sao?

- HS trả lời: Chi thấy buồn vì nghĩ mình không 
có nhiều chuyện vui để kể như Sơn.

- GV hỏi: Vì sao sau đó Chi vui hơn? - HS trả lời: Vì Sơn nhắc Chi đã biết đi xe đạp và
có thể đạp xe đi khắp nơi.

- GV nêu câu hỏi 4: Theo em, vì sao khi đi 
học, mùa hè sẽ theo các bạn vào lớp? Chọn câu
trả lời hoặc nêu ý kiến khác của em. a. Vì các 
bạn vẫn nhớ những chuyện về mùa hè. b. Vì 
các bạn sẽ kể cho nhau nghe những chuyện về 
mùa hè. c. Vì các bạn sẽ mang những đồ vật kỉ
niệm của mùa hè đến lớp.

- HS chọn ý b hoặc nêu ý kiến: Mùa hè theo các 
bạn vào lớp vì các bạn mang theo kỉ niệm, niềm 
vui và những điều đã học được trong mùa hè.

- GV kết luận: Mỗi bạn có một mùa hè khác 
nhau, nhưng kỉ niệm đẹp sẽ theo các em vào 
năm học mới qua những câu chuyện chia sẻ 
cùng bạn bè.

- HS lắng nghe và nhắc lại nội dung chính của 
bài.

3. Luyện đọc lại - Đọc phân vai (6 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại một đoạn có lời thoại với giọng phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV chọn đoạn Chi và Sơn trò chuyện, giao 
nhiệm vụ đọc phân vai theo nhóm 3: người dẫn
chuyện, Chi, Sơn.

- HS luyện đọc phân vai trong nhóm, chú ý giọng
Chi, Sơn và người dẫn chuyện.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; lớp nhận xét nhóm đọc đúng 
lời nhân vật và biết thể hiện cảm xúc.

- GV kết luận: Khi đọc phân vai, các em cần 
đọc rõ lời thoại và thể hiện đúng tâm trạng của 
nhân vật.

- HS ghi nhớ cách đọc phân vai.

4. Luyện tập - Nói và nghe: Mùa hè của em (10 phút)
Mục tiêu: HS kể được điều nhớ nhất trong kì nghỉ hè, biết lắng nghe và phản hồi lịch sự.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI có thể mô phỏng văn bản nhưng không có cảm xúc thật như 
con người; biết sử dụng AI để tham khảo.
*Cách tiến hành:

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 4  



uigeli.xyz
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý trong SGK 
và đọc yêu cầu 1: Kể về điều em nhớ nhất 
trong kì nghỉ hè vừa qua.

- HS quan sát tranh, đọc yêu cầu và chuẩn bị ý 
kể.

- GV gợi ý: Em đã đi đâu? Em đã làm việc gì? 
Ai cùng tham gia với em? Kỉ niệm nào làm em
nhớ nhất? Em cảm thấy thế nào?

- HS chuẩn bị: Em về quê thăm ông bà; em đi 
chơi công viên; em học bơi; em đọc sách ở nhà.

- GV yêu cầu HS nói trong nhóm 4, mỗi bạn 
kể khoảng 1 phút; bạn nghe hỏi lại một câu 
lịch sự.

- HS kể trong nhóm 4; bạn nghe hỏi: Bạn thích 
hoạt động nào nhất? Vì sao kỉ niệm đó làm bạn 
nhớ? Ai đi cùng bạn?

- GV nêu yêu cầu 2: Mùa hè năm nay của em 
có gì khác với mùa hè năm ngoái?

- HS trả lời: Năm nay em biết tự đạp xe; năm nay
em được về quê nhiều ngày hơn; năm nay em 
học bơi, năm ngoái chưa học.

- GV mời 2 - 3 HS nói trước lớp và hướng dẫn 
lớp nhận xét theo tiêu chí: nói rõ ý, đúng nội 
dung, có cảm xúc, biết nhìn người nghe.

- HS trình bày trước lớp; lớp nhận xét bạn nói rõ,
tự nhiên, biết kể theo trình tự.

- GV hỏi dẫn: Nếu cô dùng ChatGPT hoặc 
Gemini để gợi ý câu hỏi kể chuyện về mùa hè, 
công cụ đó giúp được điều gì và các em cần 
chú ý điều gì?

- HS trả lời: AI có thể gợi ý câu hỏi, giúp sắp xếp
ý; chúng em cần kể bằng trải nghiệm thật và 
không đưa thông tin riêng tư cho AI.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.2: GV nêu 
câu hỏi dẫn: “Nếu AI viết sẵn cho em một 
đoạn kể về ngày gặp lại bạn, đoạn đó có thể 
thay cho cảm xúc thật của em không? Vì 
sao?”. GV cho HS trao đổi ngắn, sau đó diễn 
giải: AI có thể gợi ý câu hỏi, gợi ý từ ngữ, gợi 
ý cách sắp xếp ý hoặc mô phỏng một đoạn 
văn, nhưng AI không có cảm xúc thật như con 
người. Vì vậy, khi kể về ngày gặp lại bạn, các 
em cần dùng trải nghiệm thật, lời kể thật và 
cảm xúc thật của mình; chỉ xem AI là công cụ 
hỗ trợ tham khảo, không sao chép nguyên văn.

- HS trả lời: AI có thể tạo câu chữ nhưng không 
có cảm xúc thật; em cần kể bằng cảm xúc và trải 
nghiệm thật của mình.

- GV kết luận: Nói và nghe tốt là biết kể thật rõ
điều mình trải qua, đồng thời biết tôn trọng và 
lắng nghe câu chuyện của bạn.

- HS lắng nghe và hoàn thiện phần nói của mình.

5. Vận dụng (3 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng bài học vào giao tiếp với bạn bè và người thân.
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Mục tiêu tích hợp: HS biết vận dụng kĩ năng sống khi chia sẻ trải nghiệm mùa hè; biết lắng nghe, 
hỏi thăm bạn và lựa chọn hoạt động nghỉ hè an toàn.
*Cách tiến hành:
- Tích hợp KNS: GV nêu câu hỏi dẫn: “Khi 
nghe bạn kể về mùa hè, em cần ứng xử như thế
nào để thể hiện sự tôn trọng? Nếu muốn tham 
gia một hoạt động hè mới, em cần lưu ý điều 
gì để an toàn?”. GV diễn giải: Khi giao tiếp, 
các em cần biết lắng nghe, chờ bạn nói xong, 
hỏi lại bằng lời lịch sự và không chê bai trải 
nghiệm của bạn. Khi tham gia hoạt động mùa 
hè, các em phải xin phép người lớn, không tự ý
đi chơi xa, không xuống nước khi không có 
người lớn đi cùng, biết từ chối việc làm nguy 
hiểm và báo ngay cho người lớn khi thấy tình 
huống không an toàn.

- HS nhắc lại: Em biết lắng nghe bạn, kể chuyện 
lịch sự và lựa chọn hoạt động hè an toàn.

- GV dặn HS về nhà kể lại cho người thân 
nghe một kỉ niệm mùa hè của em và chuẩn bị 
tiết viết.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

- GV nhận xét tiết học, yêu cầu HS nhắc lại nội
dung bài Ngày gặp lại và cách kể về kì nghỉ 
hè.

- HS nhắc lại nội dung bài, ghi nhớ cách lắng 
nghe và chia sẻ với bạn.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 1: NGÀY GẶP LẠI
Tiết 3: Viết - Nghe viết: Em yêu mùa hè

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe - viết đúng bài thơ Em yêu mùa hè; viết đúng chính tả, đúng độ cao, khoảng cách và trình 
bày bài thơ sạch đẹp.
- Nhận biết được một số hình ảnh đẹp của mùa hè trong bài thơ: hoa sim tím, bướm lượn, trái sim 
ngọt, gió mát, diều bay.
- Viết đúng tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k trong tranh; tìm thêm được từ chỉ sự vật, hoạt động có
tiếng bắt đầu bằng c hoặc k.
- Biết đọc lại bài viết, phát hiện và sửa lỗi chính tả, lỗi trình bày.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự chuẩn bị vở viết, tư thế ngồi viết, tự soát lỗi sau khi nghe - viết.
- Giao tiếp và hợp tác: biết đổi vở kiểm tra chéo, góp ý cho bạn về lỗi chính tả một cách nhẹ 
nhàng.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng quy tắc viết c/k để tìm thêm từ ngữ đúng yêu cầu.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: luyện viết cẩn thận, hoàn thành bài viết và bài tập chính tả.
- Trung thực: tự soát bài, nhận lỗi sai và sửa lỗi đúng theo hướng dẫn.
- Trách nhiệm: giữ gìn vở sạch chữ đẹp; biết trao đổi với người thân về mong muốn nghỉ hè an 
toàn, phù hợp.
4. Tích hợp:
- Tích hợp KNS: HS chia sẻ trải nghiệm vui chơi, nghỉ hè an toàn.
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II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, hình bài thơ Em yêu mùa hè, tranh bài tập tìm tiếng bắt đầu bằng c
hoặc k, bảng phụ từ khó, phiếu soát lỗi chính tả.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, phấn/bút dạ, bút chì để soát lỗi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhắc lại chủ điểm trước khi nghe - viết bài thơ về mùa hè.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV nhắc lại chủ điểm Những trải 
nghiệm thú vị và hỏi: Trong bài Ngày gặp lại, 
trải nghiệm mùa hè đã giúp Chi và Sơn có điều
gì để chia sẻ với nhau?

- HS ôn lại bài cũ: HS trả lời: Các bạn có kỉ niệm
để kể cho nhau nghe, có niềm vui khi gặp lại bạn
và chuẩn bị vào năm học mới.

- GV hỏi: Khi nhắc đến mùa hè, em nhớ đến 
âm thanh, màu sắc hoặc hoạt động nào?

- HS nêu: tiếng ve, hoa phượng, thả diều, ăn trái 
cây, về quê, đi bơi.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em 
nghe - viết bài thơ Em yêu mùa hè và luyện 
viết đúng tiếng bắt đầu bằng c hoặc k.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở ô ly, bảng con.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG NGHE - VIẾT (21 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung, nhận xét cách trình bày bài thơ; nghe - viết đúng bài thơ, biết tự soát
và sửa lỗi.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát bài thơ Em yêu mùa hè 
trong SGK và đọc mẫu bài thơ.

- HS quan sát, nghe GV đọc và nêu: Bài thơ nói 
về vẻ đẹp của mùa hè ở đồi quê.

- GV hỏi: Bài thơ có những hình ảnh mùa hè 
nào làm em thích?

- HS trả lời: hoa sim tím, bướm lượn, trái sim 
ngọt, gió mát, diều bay, tiếng ve.

- GV hướng dẫn HS nhận xét: Bài thơ có mấy 
khổ? Mỗi dòng thơ trình bày như thế nào? Chữ
đầu dòng thơ viết ra sao?

- HS trả lời: Mỗi dòng thơ viết một dòng; chữ 
đầu dòng thơ viết hoa; các dòng thơ trình bày 
thẳng hàng, sạch đẹp.

- GV yêu cầu HS luyện viết bảng con các từ 
khó: rung rinh, thong thả, nắng xế, lưng đồi, ra
rả.

- HS viết bảng con, giơ bảng, sửa lỗi theo hướng 
dẫn của GV.

- GV nhắc HS tư thế ngồi viết: lưng thẳng, mắt - HS điều chỉnh tư thế ngồi viết đúng.
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cách vở khoảng 25 - 30 cm, tay giữ vở ngay 
ngắn.
- HS nghe - viết vào vở ô ly, chú ý tư thế ngồi viết, độ cao con chữ, khoảng cách giữa các tiếng.
- GV đọc từng dòng thơ hoặc cụm từ ngắn, đọc
rõ ràng, tốc độ vừa phải.

- HS nghe và viết bài vào vở ô ly, chú ý viết 
đúng chính tả và trình bày đúng dòng thơ.

- GV đọc lại toàn bài một lượt để HS soát lỗi. - HS dùng bút chì soát lỗi, sửa lỗi sai về âm đầu, 
vần, dấu thanh, chữ hoa và dấu câu.

- GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn bên cạnh để 
kiểm tra chéo một số lỗi dễ sai.

- HS đổi vở, gạch nhẹ dưới lỗi cần sửa và trao 
đổi với bạn cách sửa đúng.

- GV thu một số vở nhận xét nhanh về chữ 
viết, khoảng cách, cách trình bày.

- HS lắng nghe nhận xét và tự điều chỉnh bài viết
của mình.

- GV kết luận: Viết đúng chính tả giúp người 
đọc hiểu đúng nội dung và thể hiện sự cẩn thận
của người viết.

- HS nhắc lại: Cần nghe kĩ, viết cẩn thận và tự 
soát lỗi.

3. LUYỆN TẬP: HOẠT ĐỘNG LÀM BÀI TẬP (7 phút)
Mục tiêu: HS viết đúng từ ngữ bắt đầu bằng c hoặc k và mở rộng vốn từ.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: Tìm và viết tên sự vật bắt đầu 
bằng c hoặc k trong các hình dưới đây.

- HS quan sát hình và viết được các từ phù hợp: 
kính, cây, kìm, kẹo, cân, kéo, cờ, cửa.

- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở, sau đó 
đổi vở kiểm tra chéo.

- HS làm bài cá nhân, đổi vở kiểm tra và sửa lỗi 
nếu viết sai.

- Bài tập 3: Tìm thêm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt 
động có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k.

- HS nêu thêm: con cá, cái cặp, cánh cửa, cây 
bút, cười, chạy, kể chuyện, kẻ vở, kéo co, kiểm 
tra.

- GV kết luận: Khi viết tiếng bắt đầu bằng c 
hoặc k, các em cần đọc kĩ tiếng và nhớ quy tắc 
chính tả để không viết nhầm.

- HS lắng nghe và sửa bài vào vở.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (5 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ nội dung bài với trao đổi an toàn cùng người thân; nhắc lại nội dung chính 
và chuẩn bị bài sau.
Mục tiêu tích hợp: HS biết vận dụng kĩ năng sống phù hợp với bài học, biết tự bảo vệ, hợp tác, 
lắng nghe và ứng xử an toàn.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ vận dụng trong
SGK: Trao đổi với người thân những mong 
muốn của em về kì nghỉ hè năm tới.

- HS nêu cách thực hiện: về nhà nói với bố 
mẹ/ông bà điều mình mong muốn và lắng nghe 
góp ý của người thân.

- GV hỏi dẫn: Nếu em mong muốn đi chơi xa 
hoặc đi bơi trong kì nghỉ hè, em cần nói với 

- HS trả lời: Em cần xin phép người lớn, đi cùng 
người lớn, không tự ý xuống nước, không nghịch
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người thân điều gì để bảo đảm an toàn? điện, không đi theo người lạ.
- Tích hợp KNS: GV nêu câu hỏi dẫn: “Trong 
kì nghỉ hè, để tự bảo vệ mình, em cần nhớ 
những điều gì khi vui chơi ngoài trời hoặc khi 
đi cùng bạn bè?”. GV diễn giải: Các em cần 
chọn hoạt động phù hợp với lứa tuổi, báo cho 
người thân biết nơi mình đến, đội mũ khi ra 
nắng, không tự ý đi xa, không chơi gần ao hồ, 
sông suối hoặc nơi nguy hiểm khi không có 
người lớn đi cùng. Nếu gặp sự việc bất thường,
các em cần bình tĩnh, tránh xa nguy hiểm và 
gọi ngay người lớn hỗ trợ.

- HS nêu lại việc cần làm: xin phép người lớn, đi 
đúng nơi an toàn, không tự xuống nước, không 
nghịch điện, không đi theo người lạ.

- GV nhận xét bài viết, yêu cầu HS nhắc lại 
quy tắc viết tiếng bắt đầu bằng c/k; dặn HS 
hoàn thiện bài viết, sửa lỗi chính tả và chuẩn bị
Bài 2: Về thăm quê.

- HS nhắc lại nội dung chính, ghi nhớ nhiệm vụ 
sửa lỗi và chuẩn bị bài sau.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 2: VỀ THĂM QUÊ
Tiết 1, 2: Đọc - Về thăm quê; Viết - Ôn chữ hoa A, Ă, Â

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Về thăm quê; biết ngắt nhịp thơ phù hợp và thể hiện cảm xúc vui tươi, 
hồn nhiên của bạn nhỏ khi được về quê.
- Hiểu nội dung bài thơ: niềm vui của bạn nhỏ khi được về thăm bà, cảm nhận tình yêu thương của
bà và vẻ đẹp thân thuộc của quê hương.
- Trả lời đúng các câu hỏi trong SGK; nêu được những việc làm thể hiện tình yêu thương của bà 
dành cho con cháu.
- Học thuộc lòng được 3 khổ thơ em thích.
- Viết đúng chữ hoa A, Ă, Â cỡ nhỏ; viết đúng tên riêng Đông Anh và câu ứng dụng Ai về đến 
huyện Đông Anh / Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc bài thơ, luyện viết chữ hoa đúng mẫu, tự soát lỗi khi viết.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi tìm hiểu bài; biết chia sẻ cảm nhận về 
người thân và quê hương.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết trong bài thơ để giải thích cảm xúc của nhân 
vật.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu thương, kính trọng ông bà, người thân; trân trọng sự chăm sóc của gia đình.
- Chăm chỉ: luyện đọc, học thuộc lòng và luyện viết chữ hoa cẩn thận.
- Trách nhiệm: biết cư xử lễ phép, quan tâm và giúp đỡ người thân bằng việc làm phù hợp.
4. Tích hợp:
- Tích hợp QCN: HS biết yêu thương, kính trọng người thân; hiểu trẻ em có quyền được chăm sóc 
trong gia đình và có bổn phận ứng xử lễ phép.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: HS biết sử dụng AI như công cụ hỗ trợ tìm kiếm hình ảnh 
minh họa bài viết; biết AI chỉ hỗ trợ quan sát, gợi ý từ ngữ, còn bài nói/viết cần dựa trên tình cảm 
thật với quê hương, người thân.
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II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Về thăm quê, bảng phụ viết từ khó, mẫu chữ hoa A, 
Ă, Â; phiếu học tập nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (6 phút)
Mục tiêu: Ôn bài cũ, giới thiệu chủ điểm, kết nối trải nghiệm nghỉ hè với bài đọc Về thăm 
quê.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV mời 2 - 3 HS nhắc lại nội 
dung bài Ngày gặp lại hoặc nêu một hình ảnh 
em thích trong bài Em yêu mùa hè.

- HS ôn lại bài cũ: HS nêu niềm vui gặp lại bạn 
của Chi và Sơn hoặc nêu hình ảnh mùa hè em 
thích như hoa sim tím, bướm lượn, diều bay.

- GV nhắc lại chủ điểm Những trải nghiệm thú
vị và hỏi: Trong kì nghỉ hè, những trải nghiệm 
nào thường làm các em nhớ nhất?

- HS trả lời: về quê, thăm ông bà, đi chơi cùng 
gia đình, gặp lại anh chị em họ, được ăn món 
ngon ở quê.

- GV tổ chức HS hỏi - đáp nhóm đôi theo gợi ý
SGK: Kể về những việc em đã làm cùng người
thân trong kì nghỉ hè.

- HS hỏi - đáp: Mình về quê thăm ông bà; mình 
cùng mẹ dọn nhà; mình đi chợ với bà; mình cùng
bố chăm cây.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi: 
Tranh vẽ cảnh gì? Bạn nhỏ đang làm gì với 
bà?

- HS trả lời: Tranh vẽ cảnh quê có cây cối, vườn 
nhà; bạn nhỏ đang đi cùng bà, được bà dẫn đi 
trong vườn.

- GV giới thiệu bài: Bài thơ Về thăm quê sẽ 
đưa các em đến với niềm vui của một bạn nhỏ 
khi được về quê thăm bà.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Về thăm quê.

- GV kết luận: Những kỉ niệm với người thân 
thường làm kì nghỉ hè trở nên ấm áp và đáng 
nhớ.

- HS nêu: Em cần biết yêu thương, kính trọng 
người thân.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (17 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng bài thơ, biết ngắt nhịp và đọc với giọng vui tươi, tình cảm.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu bài thơ Về thăm quê với giọng 
nhẹ nhàng, vui tươi, nhấn giọng ở những từ 
ngữ gợi cảm xúc.

- HS nghe GV đọc, theo dõi bài thơ trong SGK.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài thơ, ngắt 
nghỉ đúng theo dòng thơ, khổ thơ, chú ý các từ

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách đọc thơ đúng nhịp 
và thể hiện tình cảm.
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khó. Đọc diễn cảm với giọng nhẹ nhàng, vui 
tươi, thể hiện tình cảm yêu bà, yêu quê hương.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài thơ. - 1 HS đọc toàn bài thơ; cả lớp đọc thầm theo, 

theo dõi trong SGK.
- GV chia khổ thơ: (4 khổ)
+ Khổ 1: Từ Nghỉ hè em thích nhất đến Khi 
thấy em vào ngõ.
+ Khổ 2: Tiếp theo đến Chắc bà luôn vất vả.
+ Khổ 3: Tiếp theo đến Cho cháu về ra hái.
+ Khổ 4: Còn lại.

- HS lắng nghe, đánh dấu từng khổ thơ trong 
SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. - HS đọc nối tiếp từng khổ thơ; lớp theo dõi, 
nhận xét bạn đọc đúng và rõ.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: mồ hôi 
nhễ nhại, mảnh vườn, chẳng mấy lúc, thơm 
bao hương quả vườn.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh, sửa lỗi phát 
âm nếu có.

- GV hướng dẫn HS ngắt nhịp một số dòng 
thơ: Nghỉ hè em thích nhất / Được theo mẹ về 
quê; Mảnh vườn quê bé nhỏ / Bao nhiêu là thứ 
cây.

- HS luyện đọc ngắt nhịp đúng, đọc rõ từng dòng
thơ.

- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 4, mỗi bạn 
đọc một khổ thơ, cả nhóm góp ý cho bạn.

- HS luyện đọc trong nhóm 4, sửa lỗi phát âm và 
cách ngắt nhịp.

- GV mời 1 nhóm đọc trước lớp, nhận xét, 
tuyên dương nhóm đọc diễn cảm.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét giọng đọc, tốc 
độ đọc và cách ngắt nhịp.

- GV kết luận: Khi đọc thơ, các em cần đọc 
đúng nhịp thơ và thể hiện tình cảm yêu 
thương, vui mừng của nhân vật.

- HS ghi nhớ cách đọc bài thơ.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu niềm vui của bạn nhỏ và tìm được câu thơ thể hiện tình yêu thương của bà.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Bạn nhỏ thích nhất điều gì
khi nghỉ hè?

- HS trả lời: Bạn nhỏ thích nhất được theo mẹ về 
quê.

- GV nêu câu hỏi 2: Những câu thơ sau giúp 
em hiểu điều gì về bạn nhỏ? “Bà em cũng 
mừng ghê / Khi thấy em vào ngõ.”; “Bà mỗi 
năm mỗi gầy / Chắc bà luôn vất vả.”

- HS trả lời: Bạn nhỏ cảm nhận được bà rất vui 
khi cháu về; bạn nhỏ biết bà vất vả, quan tâm 
đến sức khỏe của bà.

- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi: Câu thơ 
nào cho thấy bà yêu thương cháu?

- HS nêu: “Bà theo quạt liền tay”, “Bà bảo thích 
để dành / Cho cháu về ra hái”.

- GV kết luận: Bài thơ cho thấy tình cảm yêu 
thương giữa bà và cháu rất ấm áp, gần gũi.

- HS lắng nghe và nêu lại: Bạn nhỏ yêu bà, bà 
thương cháu.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (3 phút)
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Mục tiêu: Ôn nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu sâu hơn bài thơ.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi: Bạn nhỏ trong bài thơ 
thích nhất điều gì khi nghỉ hè?

- HS ôn lại bài cũ: HS trả lời: Bạn nhỏ thích nhất
được theo mẹ về quê.

- GV nhận xét và dẫn vào tiết học: Chúng ta sẽ
tìm thêm những chi tiết thể hiện tình yêu 
thương của bà và luyện viết chữ hoa A, Ă, Â.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi và phần 
viết.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 3, 4 (10 phút)
Mục tiêu: HS nêu được việc làm thể hiện tình yêu thương của bà và lí do bạn nhỏ yêu thích kì 
nghỉ hè ở quê.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết quyền trẻ em/quyền con người gắn với bài học và thực hiện bổn 
phận phù hợp trong gia đình, nhà trường.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Kể những việc làm nói lên
tình yêu thương của bà dành cho con cháu.

- HS trả lời: Bà mừng khi cháu về, quạt cho 
cháu, kể chuyện cho cháu nghe, dành quả trong 
vườn cho cháu.

- GV hỏi dẫn: Từ những việc làm của bà, em 
hiểu trẻ em trong gia đình cần được điều gì?

- HS trả lời: Trẻ em cần được yêu thương, chăm 
sóc, lắng nghe và bảo vệ trong gia đình.

- Tích hợp QCN: GV nêu câu hỏi dẫn: “Qua 
những việc làm của bà trong bài thơ, em thấy 
trẻ em trong gia đình cần được hưởng những 
quyền gì? Bên cạnh đó, các em cần thực hiện 
bổn phận nào?”. GV diễn giải: Trẻ em có 
quyền được yêu thương, chăm sóc, lắng nghe, 
bảo vệ và tạo điều kiện học tập, vui chơi trong 
gia đình. Cùng với quyền đó, các em có bổn 
phận kính trọng ông bà, cha mẹ, nói lời lễ 
phép, biết hỏi thăm sức khỏe, giúp việc vừa 
sức, giữ gìn nề nếp gia đình và thể hiện tình 
cảm bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.

- HS nêu việc làm cụ thể: Em chào hỏi ông bà, 
phụ giúp nhặt rau, lấy nước, dọn bàn ăn, nói lời 
cảm ơn khi được chăm sóc.

- GV nêu câu hỏi 4: Theo em, vì sao bạn nhỏ 
thấy vui thích trong kì nghỉ hè ở quê?

- HS trả lời: Vì bạn nhỏ được ở bên bà, được bà 
yêu thương, được nghe kể chuyện, được chơi 
trong vườn có nhiều cây trái.

- GV kết luận: Kì nghỉ hè ở quê vui vì có 
người thân yêu thương và có những cảnh vật 
gần gũi, thân thuộc.

- HS lắng nghe, nêu được ý nghĩa bài thơ.

3. Luyện tập - Học thuộc lòng 3 khổ thơ em thích (6 phút)
Mục tiêu: HS học thuộc lòng một số khổ thơ và đọc diễn cảm.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS chọn 3 khổ thơ em thích để 
luyện đọc thuộc lòng.

- HS chọn 3 khổ thơ, đọc thầm nhiều lượt để ghi 
nhớ.

- GV tổ chức HS đọc thuộc theo cặp, bạn nghe 
nhắc nhẹ nếu bạn quên.

- HS đọc thuộc theo cặp, sửa cho nhau cách đọc 
và nhịp thơ.
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- GV mời 2 - 3 HS đọc thuộc trước lớp. - HS đọc thuộc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc 

đúng, rõ, có cảm xúc.
- GV kết luận: Học thuộc thơ giúp các em ghi 
nhớ những hình ảnh đẹp và tình cảm trong bài.

- HS lắng nghe, tiếp tục luyện đọc thuộc ở nhà.

4. Thực hành viết - Ôn chữ hoa A, Ă, Â (13 phút)
Mục tiêu: HS viết đúng chữ hoa A, Ă, Â, tên riêng Đông Anh và câu ứng dụng.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát mẫu chữ hoa A, Ă, Â 
trong SGK và hỏi: Ba chữ hoa này giống và 
khác nhau ở điểm nào?

- HS trả lời: Các chữ có nét chính giống nhau; 
chữ Ă có dấu mũ ngược, chữ Â có dấu mũ trên 
chữ A.

- GV viết mẫu chữ A, Ă, Â trên bảng, vừa viết 
vừa nêu quy trình viết nét chính và vị trí dấu 
phụ.

- HS quan sát, nhắc lại điểm cần chú ý khi viết 
dấu phụ.

- GV yêu cầu HS viết bảng con chữ A, Ă, Â. - HS viết bảng con, giơ bảng, sửa lỗi về độ cao, 
độ rộng, nét nối.

- Bài tập viết: Viết tên riêng: Đông Anh. - HS viết tên riêng Đông Anh vào vở, chú ý viết 
hoa chữ Đ và A.

- GV giới thiệu ngắn: Đông Anh là một huyện 
ở Hà Nội, gắn với di tích thành Cổ Loa.

- HS lắng nghe, hiểu thêm về địa danh Đông 
Anh.

- Bài tập viết: Viết câu ứng dụng: Ai về đến 
huyện Đông Anh / Ghé xem phong cảnh Loa 
Thành Thục Vương.

- HS viết câu ứng dụng vào vở, chú ý trình bày 
đúng dòng thơ và viết hoa tên riêng.

- GV nhận xét một số bài viết, nhắc HS sửa lỗi
về khoảng cách chữ, dấu thanh, chữ hoa.

- HS tự sửa lỗi và hoàn thiện bài viết.

5. Vận dụng (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ tình cảm gia đình và quê hương.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI chỉ hỗ trợ gợi ý, biết kiểm tra thông tin, tự diễn đạt và không 
cung cấp thông tin cá nhân.
*Cách tiến hành:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: GV nêu 
câu hỏi dẫn: “Nếu muốn tìm thêm hình ảnh về 
vườn quê để nói cho hay hơn, em có thể nhờ 
công cụ số hỗ trợ như thế nào? Khi dùng AI, 
em cần lưu ý điều gì?”. GV diễn giải: GV 
minh họa bằng tài khoản giáo viên cách tìm 
kiếm bằng giọng nói hoặc từ khóa như “vườn 
trái cây”, “quê hương”, “cánh đồng” để quan 
sát hình ảnh minh họa và gợi thêm từ ngữ. GV 
nhấn mạnh: AI chỉ hỗ trợ quan sát, tìm ý, gợi 

- HS quan sát, nêu thêm từ ngữ miêu tả vườn quê
và nhắc lại: AI/công cụ số chỉ hỗ trợ tìm ý, em tự
nói bằng tình cảm thật của mình.
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từ; khi nói hoặc viết, các em phải tự diễn đạt 
bằng cảm xúc thật của mình, đồng thời không 
nhập thông tin cá nhân và chỉ sử dụng nguồn 
do GV hoặc người lớn hướng dẫn.
- GV dặn HS luyện đọc thuộc 3 khổ thơ và 
chuẩn bị tiết luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 2: VỀ THĂM QUÊ
Tiết 3: Luyện tập - Từ chỉ sự vật, hoạt động

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và tìm được từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động dựa vào tranh đồng quê trong 
SGK.
- Phân loại được từ ngữ theo nhóm: chỉ người, chỉ con vật, chỉ hoạt động.
- Đặt được câu giới thiệu và câu nêu hoạt động dựa vào từ ngữ đã tìm được.
- Ghép được từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu đúng, có nghĩa.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự quan sát tranh, tìm từ và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Giao tiếp và hợp tác: biết làm việc nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn từ phù hợp để đặt câu đúng, sinh động.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực tìm từ, đặt câu và sửa câu theo góp ý.
- Trách nhiệm: hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân và nhiệm vụ nhóm.
- Nhân ái: biết tôn trọng ý kiến của bạn khi trao đổi trong nhóm.
4. Tích hợp:
- Tích hợp KNS: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến và vận dụng bài học vào ứng xử hằng 
ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh đồng quê trong SGK, bảng bài tập 1, thẻ từ ghép câu, phiếu 
học tập nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ bài thơ và giới thiệu yêu cầu luyện tập từ ngữ trong chủ điểm.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV nhắc lại chủ điểm Những trải 
nghiệm thú vị và hỏi: Trong bài Về thăm quê, 
em nhớ những sự vật, con vật hoặc hoạt động 
nào ở quê?

- HS ôn lại bài cũ: HS nêu: bà, cháu, vườn, cây, 
quả, con trâu, cánh đồng, gặt lúa, gặm cỏ.

- GV giới thiệu: Tiết này, các em sẽ quan sát 
tranh đồng quê để tìm từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt
động và đặt câu.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện tập.

2. LUYỆN TẬP: TỪ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG - BÀI TẬP 1 (12 phút)
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Mục tiêu: HS quan sát tranh và phân loại từ ngữ theo nhóm.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Dựa vào tranh, tìm từ ngữ chỉ sự 
vật, hoạt động (theo mẫu).

- HS đọc yêu cầu bài tập và quan sát tranh.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4 theo kĩ 
thuật khăn phủ bàn: mỗi bạn viết từ mình tìm 
được, sau đó thống nhất vào bảng nhóm.

- HS làm việc nhóm 4, tìm từ và ghi vào bảng 
nhóm.

- GV gợi ý: Từ chỉ sự vật gồm chỉ người, chỉ 
con vật; từ chỉ hoạt động là việc người hoặc 
con vật đang làm.

- HS phân loại: chỉ người, chỉ con vật, chỉ hoạt 
động.

- GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả. - HS trình bày: Chỉ người: bác nông dân, bạn 
nhỏ; Chỉ con vật: con trâu, con vịt, con cá, cánh 
cò; Chỉ hoạt động: gặt lúa, gặm cỏ, bay, chăn 
trâu, mò cua, bơi.

- GV chiếu bảng gợi ý và yêu cầu HS đối 
chiếu, bổ sung từ đúng.

- HS đối chiếu, bổ sung từ còn thiếu và sửa từ 
chưa đúng.

- GV kết luận: Muốn phân loại từ đúng, các 
em cần hiểu nghĩa của từ và dựa vào tranh, vào
câu văn cụ thể.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách phân loại từ.

3. LUYỆN TẬP: TỪ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG - BÀI TẬP 2, 3 (15 phút)
Mục tiêu: HS đặt câu và ghép từ ngữ thành câu đúng.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: Dựa vào từ ngữ tìm được ở bài tập
1, đặt câu. a. Câu giới thiệu. b. Câu nêu hoạt 
động.

- HS đọc yêu cầu và làm bài cá nhân vào vở.

- GV nêu mẫu câu giới thiệu: Các cô bác nông 
dân là những người làm ra lúa gạo.

- HS đặt câu giới thiệu: Con trâu là con vật quen 
thuộc ở làng quê; Cánh cò là hình ảnh đẹp trên 
đồng ruộng.

- GV nêu mẫu câu nêu hoạt động: Các cô bác 
nông dân đang gặt lúa.

- HS đặt câu nêu hoạt động: Con trâu đang gặm 
cỏ; Đàn vịt đang bơi dưới nước; Cánh cò bay 
trên đồng.

- GV mời HS đọc câu, nhận xét câu có đủ ý, 
đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.

- HS đọc câu của mình, sửa câu nếu thiếu ý hoặc 
thiếu dấu câu.
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- Bài tập 3: Ghép từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở 
cột B để tạo câu. Chép lại các câu đó.

- HS quan sát bảng và ghép: Chim chóc bay đi 
tìm hoa; Bầy ong đua nhau hút mật trong vòm 
cây; Đàn cá bơi dưới hồ nước.

- GV yêu cầu HS chép lại các câu đúng vào 
vở.

- HS chép câu, chú ý viết hoa đầu câu và đặt dấu 
chấm cuối câu.

- GV kết luận: Khi đặt câu hoặc ghép câu, các 
em cần chọn từ ngữ phù hợp để câu có nghĩa 
rõ ràng.

- HS lắng nghe và sửa bài.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng từ ngữ đã học để nói về một cảnh quê hoặc hoạt động quen thuộc; nhắc 
lại nội dung chính của tiết học.
Mục tiêu tích hợp: HS biết vận dụng kĩ năng sống phù hợp với bài học, biết tự bảo vệ, hợp tác, 
lắng nghe và ứng xử an toàn.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nói một câu giới thiệu và một
câu nêu hoạt động về cảnh quê hoặc cảnh gần 
nhà em.

- HS nói: Vườn rau là nơi bà em trồng nhiều loại 
rau. Bà em đang tưới rau; Bác bảo vệ đang quét 
sân trường.

- GV hỏi: Khi làm việc nhóm, em cần ứng xử 
thế nào để nhóm làm việc hiệu quả?

- HS trả lời: Em cần lắng nghe bạn, nói nhỏ vừa 
đủ nghe, không chê bai, biết góp ý lịch sự.

- Tích hợp KNS: GV nêu câu hỏi dẫn: “Khi 
làm việc nhóm, vì sao các em cần biết lắng 
nghe và chờ đến lượt nói? Nếu ý kiến của em 
khác bạn, em nên nói như thế nào?”. GV diễn 
giải: Khi hợp tác, các em cần phân công nhiệm
vụ rõ ràng, lắng nghe ý kiến của nhau, chờ đến
lượt nói, góp ý bằng lời nhẹ nhàng, biết hỗ trợ 
bạn và cùng chịu trách nhiệm với sản phẩm 
chung. Kĩ năng hợp tác và giao tiếp lịch sự sẽ 
giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn và tạo không
khí học tập thân thiện.

- HS nêu lại: Em biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến, 
tôn trọng bạn và hoàn thành phần việc của mình.

- GV dặn HS chuẩn bị tiết viết tin nhắn. - HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 2: VỀ THĂM QUÊ
Tiết 4: Luyện tập - Viết tin nhắn

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được điểm giống và khác nhau giữa hai tin nhắn về người viết, người nhận, nội dung 
và phương tiện thực hiện.
- Viết được tin nhắn ngắn gọn, đúng nội dung, đúng người nhận trong một tình huống cụ thể.
- Biết đọc lại tin nhắn, phát hiện và sửa lỗi dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý.
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- Biết tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ viết về hoạt động yêu thích của trẻ em theo yêu cầu đọc
mở rộng.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự lựa chọn nội dung cần nhắn, tự soát lỗi trước khi chia sẻ.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi với bạn để nhận xét tin nhắn ngắn gọn, lịch sự, rõ ý.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết chọn cách diễn đạt phù hợp với từng người nhận và từng tình 
huống.
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: biết nhắn tin đúng mục đích, đúng người nhận, không làm phiền người khác.
- Trung thực: viết nội dung đúng sự thật, không bịa chuyện, không nhắn tin thiếu lịch sự.
- Nhân ái: biết dùng lời nhắn thân thiện, lễ phép với người thân và bạn bè.
4. Tích hợp:
- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.2.CB1a: HS biết tin nhắn là hình thức giao tiếp trong môi trường số; 
viết nội dung ngắn gọn, lịch sự, đúng người nhận.
- Không chia sẻ địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh cá nhân hoặc thông tin riêng tư khi nhắn tin.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, hình hai tin nhắn trong SGK, phiếu so sánh hai tin nhắn, phiếu viết
tin nhắn, bảng tiêu chí soát lỗi.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Kết nối chủ điểm với hoạt động giao tiếp bằng tin nhắn.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV nhắc lại chủ điểm Những trải 
nghiệm thú vị và hỏi: Khi có một trải nghiệm 
vui trong kì nghỉ hè, em có thể kể cho người 
thân hoặc bạn bè bằng cách nào?

- HS ôn lại bài cũ: HS trả lời: Em có thể kể trực 
tiếp, gọi điện, viết thư, viết tin nhắn, gửi lời nhắn
qua bố mẹ.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em học 
cách viết tin nhắn ngắn gọn, lịch sự, đúng 
người nhận.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện viết tin 
nhắn.

2. LUYỆN TẬP: VIẾT TIN NHẮN - BÀI TẬP 1 (10 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết các cách viết tin nhắn khác nhau về người viết, người nhận, nội dung và 
phương tiện.
*Cách tiến hành:
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- Bài tập 1: So sánh để tìm những điểm khác 
nhau giữa 2 tin nhắn dưới đây. a. Người viết 
tin nhắn và người nhận tin nhắn. b. Nội dung 
tin nhắn. c. Phương tiện thực hiện.

- HS đọc yêu cầu, quan sát hai tin nhắn trên giấy 
và trên điện thoại.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4, mỗi nhóm 
hoàn thành bảng so sánh.

- HS thảo luận nhóm 4, phân công bạn ghi ý, bạn
trình bày.

- GV hỏi: Tin nhắn trên giấy do ai viết, gửi cho
ai, nội dung gì?

- HS trả lời: Tuấn viết cho Hùng; nội dung là rủ 
Hùng ra sân bóng lúc chiều vì đội bóng không có
nhà.

- GV hỏi: Tin nhắn trên điện thoại do ai viết, 
gửi cho ai, nội dung gì?

- HS trả lời: Cháu Phương viết cho bà; nội dung 
là báo tin cháu đã về đến nhà, mùa hè sang năm 
sẽ lại về với bà.

- GV hỏi: Phương tiện thực hiện của hai tin 
nhắn có gì khác nhau?

- HS trả lời: Một tin nhắn viết trên giấy; một tin 
nhắn gửi bằng điện thoại.

- GV kết luận: Tin nhắn có thể viết trên giấy 
hoặc gửi qua thiết bị số, nhưng đều cần đúng 
người nhận, rõ nội dung, lời lẽ lịch sự.

- HS nhắc lại đặc điểm của tin nhắn.

3. LUYỆN TẬP: VIẾT TIN NHẮN - BÀI TẬP 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS viết được tin nhắn phù hợp với một tình huống cụ thể.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: Em hãy soạn tin nhắn theo một 
trong các tình huống sau: a. Em nhắn người 
thân mua cho mình một đồ dùng học tập. b. 
Em nhắn bạn mang cho mình mượn cuốn 
truyện.

- HS đọc yêu cầu và chọn một tình huống để viết
tin nhắn.

- GV hướng dẫn cấu trúc tin nhắn: gọi người 
nhận, nêu việc cần nhắn, lời cảm ơn hoặc lời 
chào, tên người viết nếu cần.

- HS ghi nhớ cấu trúc: Người nhận - Nội dung - 
Lời kết.

- GV nêu mẫu tình huống a: Mẹ ơi, chiều nay 
mẹ mua giúp con một quyển vở ô ly nhé. Con 
cảm ơn mẹ. Con: An.

- HS đọc mẫu và nhận xét: Tin nhắn ngắn gọn, lễ
phép, rõ đồ dùng cần mua.

- GV nêu mẫu tình huống b: Minh ơi, ngày mai
bạn cho mình mượn cuốn Dế Mèn phiêu lưu kí
được không? Mình sẽ giữ gìn cẩn thận và trả 
bạn sau khi đọc xong. Cảm ơn Minh. Nam.

- HS đọc mẫu và nhận xét: Tin nhắn rõ người 
nhận, rõ việc cần nhờ, lời nói lịch sự.
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- GV yêu cầu HS viết tin nhắn cá nhân vào vở, 
sau đó đổi vở cho bạn nhận xét theo tiêu chí: 
đúng người nhận, rõ nội dung, ngắn gọn, lịch 
sự, không sai chính tả.

- HS viết tin nhắn vào vở, đổi vở cho bạn đọc và 
góp ý.

- GV mời 2 - 3 HS đọc tin nhắn trước lớp. - HS đọc tin nhắn; lớp nhận xét bạn viết đúng 
tình huống, dùng lời nhắn lịch sự.

4. LUYỆN TẬP: VIẾT TIN NHẮN - BÀI TẬP 3 (5 phút)
Mục tiêu: HS biết đọc lại, phát hiện lỗi và sửa lỗi trong tin nhắn.
Mục tiêu tích hợp: HS biết tin nhắn là hình thức giao tiếp trong môi trường số; viết nội dung ngắn
gọn, lịch sự, đúng người nhận; không chia sẻ địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh cá nhân hoặc thông 
tin riêng tư khi nhắn tin.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 3: Đọc lại tin nhắn của em, phát hiện
lỗi và sửa lỗi (dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý,...).

- HS đọc lại tin nhắn của mình, gạch chân chỗ 
cần sửa và sửa lại cho rõ ý, đúng chính tả.

- GV hỏi: Khi gửi tin nhắn, em cần kiểm tra 
những điều gì trước khi gửi?

- HS trả lời: Kiểm tra người nhận, nội dung, lỗi 
chính tả, cách xưng hô, lời cảm ơn hoặc lời chào.

- GV hỏi dẫn: Khi viết tin nhắn trên điện thoại 
hoặc máy tính bảng, em có nên gửi địa chỉ nhà,
số điện thoại, hình ảnh cá nhân cho người lạ 
không?

- HS trả lời: Không. Em chỉ nhắn với người 
quen, không gửi thông tin riêng tư cho người lạ.

- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.2.CB1a: GV nêu 
câu hỏi dẫn: “Khi viết hoặc gửi tin nhắn trên 
môi trường số, em cần lưu ý điều gì để vừa 
lịch sự vừa an toàn?”. GV diễn giải: Tin nhắn 
cần đúng người nhận, nội dung ngắn gọn, rõ 
ràng, lời lẽ lịch sự và phù hợp mục đích giao 
tiếp. Các em không chia sẻ địa chỉ nhà, số điện
thoại, mật khẩu, hình ảnh cá nhân, tên 
trường/lớp hoặc lịch trình riêng khi chưa có sự 
đồng ý và hướng dẫn của người lớn. Khi nhận 
được tin nhắn lạ hoặc có nội dung không an 
toàn, các em cần báo ngay cho cha mẹ hoặc 
thầy cô.

- HS nêu lại quy tắc: Nhắn tin lịch sự, đúng 
người; không chia sẻ thông tin cá nhân; hỏi 
người lớn khi thấy tin nhắn lạ.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (6 phút)
Mục tiêu: HS biết tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ viết về những hoạt động yêu thích của trẻ 
em và nhắc lại cách viết tin nhắn lịch sự, an toàn.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ vận dụng trong
SGK: Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ 
viết về những hoạt động yêu thích của trẻ em; 
ghi vào phiếu đọc sách theo mẫu và chia sẻ với
người thân.

- HS nêu cách thực hiện: tìm đọc sách, truyện, 
bài thơ phù hợp lứa tuổi; ghi ngày đọc, tên bài, 
tác giả, hoạt động được nói đến và chi tiết em 
thích nhất.
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- GV cho HS quan sát văn bản Đoàn tàu Thống
Nhất trong SGK và hướng dẫn cách tìm bài 
đọc phù hợp.

- HS quan sát, biết có thể tìm đọc ở SGK, thư 
viện lớp, thư viện trường hoặc nhờ người thân 
gợi ý sách phù hợp.

- GV nhận xét tiết học, chốt cách viết tin nhắn 
ngắn gọn, lịch sự, đúng người nhận và dặn HS 
hoàn thành nhiệm vụ đọc mở rộng.

- HS nhắc lại cách viết tin nhắn và ghi nhớ 
nhiệm vụ đọc mở rộng.

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách viết tin nhắn 
ngắn gọn, lịch sự và an toàn khi nhắn tin.

- HS nhắc lại nội dung cần nhớ và ghi nhiệm vụ 
về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
TUẦN 2 - CHỦ ĐIỂM: NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ

Bài 3: CÁNH RỪNG TRONG NẮNG - Bài 4: LẦN ĐẦU RA BIỂN
BÀI 3: CÁNH RỪNG TRONG NẮNG

TIẾT 1, 2: Đọc - Cánh rừng trong nắng; Nói và nghe - Sự tích loài hoa của mùa hạ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Cánh rừng trong nắng; biết ngắt nghỉ hơi ở 
chỗ có dấu câu.
- Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trước sự việc và cảnh vật trong câu 
chuyện qua giọng đọc.
- Nhận biết được trình tự các sự việc gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; hiểu những cảm nhận của 
các bạn nhỏ về cảnh vật đẹp và thú vị trong cánh rừng.
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện Sự tích loài hoa của mùa hạ; kể lại được từng đoạn của câu 
chuyện dựa theo tranh và lời gợi ý.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc thầm, luyện đọc đoạn, tự soát lỗi và hoàn thành nhiệm vụ học 
tập.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; lắng nghe, nhận xét và góp ý cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết phù hợp để trả lời, kể chuyện và vận dụng 
vào thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, luyện viết, tham gia hoạt động học tập.
- Nhân ái: biết yêu quý thiên nhiên, con người; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè và người thân.
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- Trách nhiệm: có ý thức giữ gìn môi trường, giữ an toàn khi vui chơi, học tập nghiêm túc.
4. Tích hợp:
- GDBVMT: HS yêu cảnh đẹp của các cánh rừng trên đất nước ta, từ đó thêm yêu quý môi trường 
xung quanh, có ý thức bảo vệ môi trường.
- Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Bồi dưỡng cho HS lối sống nhân ái, biết tha thứ, đoàn 
kết và sẵn sàng giúp đỡ người khác qua câu chuyện Sự tích loài hoa của mùa hạ.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: GV dùng ChatGPT/Gemini bằng tài khoản giáo viên để gợi 
ý câu hỏi tìm hiểu tranh rừng hoặc tranh kể chuyện; HS nhận biết AI chỉ hỗ trợ gợi ý, cần kiểm tra 
với SGK, quan sát thực tế và không nhập thông tin cá nhân khi sử dụng công cụ số.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Kế hoạch bài dạy, máy tính, tivi/máy chiếu, tranh minh họa bài đọc, tranh kể chuyện, bản đồ
Việt Nam, thẻ từ luyện đọc, phiếu học tập.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (6 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, ôn bài cũ và dẫn vào bài đọc Cánh rừng trong nắng.
*Cách tiến hành:
- GV mời 2 - 3 HS đọc thuộc 2 - 3 khổ thơ 
trong bài Về thăm quê và trả lời nhanh một câu
hỏi về nội dung bài.

- HS đọc thuộc thơ và trả lời: niềm vui của bạn 
nhỏ khi về quê, khổ thơ em thích nhất.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc Cánh rừng 
trong nắng và thảo luận nhóm đôi: Tranh vẽ 
cảnh ở đâu? Em thích hình ảnh nào trong 
tranh? Vì sao?

- HS quan sát tranh, trao đổi: tranh vẽ cảnh trong 
rừng, có cây cối, ánh nắng, dòng suối, các bạn 
nhỏ và ông.

- GV nhận xét, tuyên dương những HS trả lời 
rõ ý, biết quan sát chi tiết trong tranh.

- HS trình bày ý kiến trước lớp; các bạn khác lắng
nghe, bổ sung.

- GV giới thiệu bài: Bài đọc hôm nay giúp các 
em đến với một cánh rừng trong nắng, nơi có 
nhiều âm thanh, hình ảnh và con vật thú vị.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Cánh rừng trong 
nắng.

2. Khám phá - Hoạt động đọc văn bản (17 phút)
Mục tiêu: Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn; bước đầu biết đọc diễn cảm và hiểu trình tự của bài đọc.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể chậm rãi, 
nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi 

- HS lắng nghe GV đọc mẫu, theo dõi bài trong 
SGK.
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cảm.
- GV giới thiệu dãy Trường Sơn trên bản đồ 
Việt Nam để HS dễ hình dung bối cảnh bài 
đọc.

- HS quan sát bản đồ, biết dãy Trường Sơn là bối 
cảnh được nhắc đến trong bài.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ
câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các câu 
thể hiện cảm xúc của nhân vật.

- HS lắng nghe cách đọc, ghi nhớ yêu cầu đọc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp theo dõi.
- GV chia đoạn: (3 đoạn) + Đoạn 1: Từ đầu đến
tiếng chim hót líu lo. + Đoạn 2: Tiếp theo đến 
nhìn ngơ ngác. + Đoạn 3: Còn lại.

- HS dùng bút chì đánh dấu 3 đoạn vào SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. - HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: lưng 
Trường Sơn, núi non trùng điệp, róc rách, líu 
lo, vượn bạc má, hoẵng.

- HS luyện đọc cá nhân, đọc đồng thanh từ khó.

- GV hướng dẫn đọc câu dài: Biết bao cảnh 
sắc/ như hiện ra trước mắt chúng tôi:/ bầy vượn
tinh nghịch/ đánh đu trên cành cao,/ đàn hươu 
nai xinh đẹp và hiền lành/ rủ nhau ra suối,/ 
những vạt cỏ đẫm sương/ long lanh trong nắng.

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi sau các cụm 
từ phù hợp.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo 
nhóm 3; nhận xét, sửa lỗi phát âm và ngắt nghỉ.

- HS luyện đọc nhóm 3; nhóm trưởng nhắc các 
bạn đọc đúng, rõ.

3. Khám phá - Hoạt động trả lời câu hỏi 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: Tìm được chi tiết về âm thanh, cảnh vật, con vật trong rừng; bước đầu nêu cảm nhận về 
cảnh rừng.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi bổ sung: Các bạn nhỏ được 
ông cho đi đâu? Ông chuẩn bị cho các bạn thứ 
gì để mang theo?

- HS trả lời: Ông cho các bạn đi thăm rừng; ông 
đưa cho mỗi cháu một tàu lá cọ để che nắng.

- GV nêu câu hỏi 1: Khi đi trong rừng, các bạn 
nhỏ nghe thấy những âm thanh gì?

- HS trả lời: Các bạn nghe tiếng suối róc rách và 
tiếng chim hót líu lo.

- GV hướng dẫn HS đọc lại đoạn đầu, làm việc 
cá nhân rồi trao đổi nhóm đôi để tìm chi tiết.

- HS đọc thầm, gạch chân chi tiết và trao đổi với 
bạn.

- GV nêu câu hỏi 2: Cây cối và con vật trong 
rừng được tả như thế nào? GV gợi ý tách thành
hai ý: cây cối; con vật.

- HS nêu: cây cối vươn ngọn lên cao tít, nhiều cây
thân thẳng tắp, tán lá tròn xoe; sóc nhảy thoăn 
thoắt, vượn bạc má, hoẵng nhìn ngơ ngác.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp bài đọc.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu lại những âm - HS ôn lại bài cũ: HS nêu tiếng suối róc rách, 
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thanh các bạn nhỏ nghe thấy trong rừng. tiếng chim hót líu lo và các âm thanh trong rừng.
- GV hỏi: Cây cối và con vật trong rừng được 
miêu tả như thế nào?

- HS trả lời ngắn: Cây cối um tùm, nhiều tầng; 
con vật có vượn, hươu nai, hoẵng rất sinh động.

- GV nhận xét và dẫn vào tiết học: Chúng ta 
tiếp tục tìm hiểu câu chuyện ông kể và cảm 
nhận của các bạn nhỏ.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi 3, 4 và 
chuẩn bị trả lời.

- GV nhắc HS đọc thầm lại đoạn cuối để chuẩn
bị trả lời câu hỏi.

- HS đọc thầm đoạn cuối trong SGK.

2. Khám phá - Hoạt động trả lời câu hỏi 3, 4 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu câu chuyện ông kể, nêu được cảm nhận về chuyến đi thăm rừng cùng ông.
Mục tiêu tích hợp: HS biết yêu cảnh đẹp của rừng, có ý thức giữ gìn cây xanh, bảo vệ muông thú 
và môi trường thiên nhiên.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Trên đường về, ông đã kể 
những gì cho các bạn nhỏ?

- HS trả lời: Ông kể về những cánh rừng thuở xưa
với bầy vượn, đàn hươu nai và những vạt cỏ đẫm 
sương.

- GV nêu câu hỏi 4: Theo em, các bạn nhỏ có 
thấy thú vị với chuyến đi thăm rừng cùng ông 
không? Vì sao?

- HS nêu ý kiến riêng: Có, vì chuyến đi có nhiều 
cảnh đẹp, âm thanh vui tai và được nghe ông kể 
chuyện rừng xưa.

- GV hỏi dẫn: Sau khi đọc Cánh rừng trong 
nắng, em thấy rừng đem lại những lợi ích gì 
cho con người, cây cối và các loài vật? Nếu các
em được đi tham quan rừng hoặc công viên cây
xanh, em cần làm gì để giữ cảnh quan luôn 
xanh, sạch, đẹp?
- Tích hợp GDBVMT: GV diễn giải: Rừng là 
nơi sinh sống của rất nhiều loài cây, chim thú 
và cũng góp phần giữ không khí trong lành, giữ
nước, làm cho quê hương thêm đẹp. Vì vậy, 
khi tham quan thiên nhiên, HS cần đi đúng lối, 
không bẻ cành, hái hoa, không khắc chữ lên 
cây, không xả rác, không phá tổ chim, không 
săn bắt động vật. GV nhấn mạnh mỗi việc làm 
nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, chăm sóc 
cây xanh, nhắc bạn giữ vệ sinh đều góp phần 
bảo vệ môi trường sống của con người và 
muông thú.

- HS trả lời: Rừng cho không khí trong lành, có 
nhiều cây xanh và là nơi ở của các loài vật; khi đi 
tham quan cần giữ vệ sinh, không phá hoại cây 
cối.
- HS lắng nghe, nêu việc làm cụ thể: không xả 
rác, không bẻ cây, chăm sóc cây xanh, nhắc bạn 
cùng bảo vệ môi trường.

- GV chốt nội dung: Cánh rừng hiện lên đẹp, 
sinh động, đáng yêu; chuyến đi giúp các bạn 
nhỏ thêm yêu thiên nhiên.

- HS nhắc lại nội dung chính của bài.

3. Luyện đọc lại (6 phút)
Mục tiêu: Đọc lại toàn bài hoặc một đoạn em thích với giọng rõ ràng, diễn cảm.
*Cách tiến hành:
- GV đọc diễn cảm đoạn từ Mặt trời chiếu - HS lắng nghe, cảm nhận giọng đọc gợi tả vẻ đẹp
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những luồng sáng qua kẽ lá đến nhìn ngơ ngác. của rừng.
- GV yêu cầu HS luyện đọc lại theo nhóm đôi; 
chú ý nhấn giọng ở từ gợi tả và ngắt nghỉ ở câu
dài.

- HS luyện đọc nhóm đôi, góp ý cho bạn về tốc độ
đọc và cách ngắt nghỉ.

- GV mời 2 - 3 HS đọc trước lớp; nhận xét, 
động viên.

- HS đọc trước lớp; cả lớp nhận xét bạn đọc rõ, có
cảm xúc.

4. Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích loài hoa của mùa hạ (10 phút)
Mục tiêu: Đoán nội dung tranh, nghe kể và kể lại từng đoạn câu chuyện.
Mục tiêu tích hợp: HS biết sống nhân ái, tha thứ, đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ người khác qua câu 
chuyện Sự tích loài hoa của mùa hạ.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát bốn tranh, đọc yêu cầu 1
và đoán nội dung từng tranh.

- HS quan sát tranh, đọc yêu cầu và nêu phán 
đoán.

- GV gợi ý: Tranh 1 có những loài hoa nào? 
Tranh 2 điều gì xảy ra khi mùa hè đến? Tranh 3
xương rồng làm gì? Tranh 4 xương rồng vui 
mừng vì điều gì?

- HS trả lời theo tranh: các loài hoa, mùa hè nắng 
gắt, xương rồng truyền nước, xương rồng nở hoa 
rực rỡ.

- GV giới thiệu nhanh: Câu chuyện kể về cây 
xương rồng tốt bụng, ở hiền gặp lành.

- HS lắng nghe phần giới thiệu câu chuyện.

- GV kể chuyện lần 1 kết hợp chỉ tranh; lần 2 
dừng lại ở một số chi tiết để HS nhớ nội dung.

- HS lắng nghe GV kể, ghi nhớ trình tự sự việc.

- GV hướng dẫn HS kể theo bước: nhắc lại sự 
việc trong tranh; tập kể từng đoạn; kể nối tiếp 
trong nhóm.

- HS luyện kể theo cặp/nhóm; mỗi bạn kể một 
tranh hoặc kể đoạn mình nhớ nhất.

- GV mời 1 nhóm kể nối tiếp trước lớp, nhận 
xét, khen ngợi.

- HS kể trước lớp; lớp nhận xét bạn kể đúng tranh,
đủ ý, giọng kể tự nhiên.

- GV hỏi dẫn: Trong câu chuyện Sự tích loài 
hoa của mùa hạ, cây xương rồng đã cư xử thế 
nào khi các loài hoa từng chê bai mình nhưng 
sau đó gặp khó khăn?
- Tích hợp Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

- HS trả lời: Cây xương rồng đã giúp các loài hoa 
dù trước đó bị chê bai; đó là việc làm tốt bụng và 
đáng quý.
- HS liên hệ bản thân: biết tha thứ, sống chan hòa,
giúp đỡ bạn bè khi bạn gặp khó khăn.
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sống: GV diễn giải: Cây xương rồng không 
giận, không để bụng chuyện bị chê bai mà vẫn 
dang tay giúp các loài hoa vượt qua nắng hạn. 
Qua đó, GV giáo dục HS biết sống nhân ái, 
biết tha thứ, đoàn kết, không chế giễu bạn và 
sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó 
khăn. Trong học tập và sinh hoạt hằng ngày, 
các em cần biết nói lời tử tế, biết chia sẻ đồ 
dùng, động viên bạn, cùng nhau xây dựng tập 
thể lớp yêu thương và tiến bộ.
5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: Vận dụng bài học vào thực tế, khắc sâu nội dung bài và chuẩn bị tiết học sau.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI chỉ hỗ trợ gợi ý câu hỏi tìm hiểu tranh/câu chuyện; cần kiểm 
tra lại với SGK, quan sát thực tế và không nhập thông tin cá nhân.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi dẫn: Nếu giáo viên dùng ChatGPT 
hoặc Gemini để gợi ý câu hỏi tìm hiểu tranh 
rừng hay tranh kể chuyện, công cụ AI có thể 
giúp được điều gì và chúng ta cần chú ý điều 
gì?
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: GV diễn 
giải: AI có thể hỗ trợ gợi ý câu hỏi, sắp xếp ý 
tưởng hoặc đưa ra một số từ ngữ tham khảo để 
HS quan sát tranh, kể chuyện tốt hơn. Tuy 
nhiên, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế 
việc các em tự quan sát tranh, đọc SGK, nghe 
thầy cô hướng dẫn và kể bằng lời của mình. 
Khi dùng công cụ số, HS không nhập họ tên 
đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh cá nhân 
hoặc thông tin riêng tư của gia đình; mọi gợi ý 
của AI cần được kiểm tra lại với SGK và thực 
tế.

- HS trả lời: AI có thể gợi ý câu hỏi hoặc từ ngữ, 
nhưng em vẫn phải quan sát tranh và kiểm tra lại 
với SGK.
- HS quan sát phần GV trình chiếu, nêu lại quy 
tắc: AI chỉ hỗ trợ gợi ý; em không chia sẻ thông 
tin riêng tư khi dùng công cụ số.

- GV hướng dẫn HS về nhà kể cho người thân 
nghe câu chuyện Sự tích loài hoa của mùa hạ 
và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

- GV nhận xét kết quả học tập bài 3 tiết đọc - 
nói nghe; khen ngợi HS học tập tích cực, có 
tiến bộ.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- GV dặn HS đọc lại bài Cánh rừng trong nắng 
và chuẩn bị tiết Viết.

- HS chuẩn bị bài sau.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 3: CÁNH RỪNG TRONG NẮNG
TIẾT 3: Viết - Nghe viết: Cánh rừng trong nắng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
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1. Năng lực đặc thù:
- Nghe - viết đúng đoạn văn trong bài Cánh rừng trong nắng từ Khi nắng đã nhạt màu đến hết; 
trình bày đúng đoạn văn, viết hoa chữ đầu câu.
- Tìm và viết đúng từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh; tìm thêm được một số từ ngữ có tiếng 
bắt đầu bằng g hoặc gh.
- Biết tự soát lỗi, sửa lỗi chính tả và trình bày bài sạch đẹp.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tập trung nghe - viết, tự soát lỗi và sửa lỗi theo hướng dẫn.
- Giao tiếp và hợp tác: biết đổi vở kiểm tra chéo, góp ý cho bạn nhẹ nhàng.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng quy tắc g/gh để tìm thêm từ ngữ đúng yêu cầu.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: viết bài cẩn thận, đầy đủ, đúng thời gian.
- Trung thực: tự viết, tự soát lỗi, không chép bài của bạn.
- Trách nhiệm: giữ gìn vở sạch, chữ rõ, biết sửa lỗi sau khi viết.
4. Tích hợp:
- GDBVMT: HS biết yêu thiên nhiên, bảo vệ cây xanh, nguồn nước, động vật và cảnh quan; không
xả rác, không phá hoại môi trường sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, đoạn văn nghe - viết, tranh bài tập chính tả, thẻ g/gh, phiếu học 
tập.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập và ôn lại nội dung bài đọc.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi nhanh: Nêu một 
hình ảnh hoặc âm thanh em nhớ trong bài Cánh
rừng trong nắng.

- HS nêu: tiếng suối róc rách, tiếng chim líu lo, 
cây cao, sóc nâu, hươu nai, vạt cỏ đẫm sương.

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn vào tiết 
nghe - viết.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở viết.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG NGHE - VIẾT (21 phút)
Mục tiêu: Nghe - viết đúng đoạn văn; trình bày sạch đẹp và biết soát lỗi.
*Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu nghe - viết: Cánh rừng trong 
nắng (từ Khi nắng đã nhạt màu đến hết).

- HS lắng nghe yêu cầu.
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- GV đọc một lần đoạn văn sẽ viết chính tả cho
HS nghe.

- HS nghe, theo dõi trong SGK.

- GV hướng dẫn HS tìm và đọc lại đoạn văn 
trong SGK; mời 1 HS đọc trước lớp.

- 1 HS đọc đoạn văn; cả lớp đọc thầm.

- GV hướng dẫn HS quan sát đoạn văn: các dấu
câu được sử dụng, chữ cần viết hoa ở đầu câu 
và tên bài.

- HS nêu: có dấu chấm, dấu phẩy; viết hoa chữ 
đầu câu và tên bài.

- GV hướng dẫn viết một số từ khó: thuở xưa, 
tinh nghịch, hươu nai, đẫm sương, long lanh.

- HS luyện viết từ khó vào bảng con hoặc nháp.

- GV đọc tên bài, đọc từng câu/cụm từ cho HS 
viết vào vở.

- HS nghe - viết vào vở.

- GV đọc lại đoạn văn cho HS soát lỗi; hướng 
dẫn HS đổi vở kiểm tra chéo.

- HS tự soát lỗi, đổi vở cho bạn, góp ý nhẹ nhàng.

- GV nhận xét một số bài, động viên HS viết 
đúng, viết đẹp.

- HS lắng nghe và sửa lỗi nếu có.

3. LUYỆN TẬP: HOẠT ĐỘNG LÀM BÀI TẬP (7 phút)
Mục tiêu: Làm đúng bài tập phân biệt g/gh và mở rộng vốn từ.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2. GV mời HS đọc yêu cầu: Nhìn 
tranh, tìm và viết tên sự vật có tiếng bắt đầu 
bằng g hoặc gh.

- HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- GV cho HS quan sát tranh trong SGK, làm 
việc cá nhân rồi trao đổi nhóm đôi.

- HS quan sát tranh, tìm và viết từ vào vở.

- GV mời đại diện nhóm trình bày, nhận xét, bổ
sung: báo gấm, gấu, gà gô, gà lôi, cái gậy, gạch
lát đường, ghế,...

- Đại diện nhóm trình bày; các nhóm khác nhận 
xét, bổ sung.

- Bài tập 3. GV mời HS đọc yêu cầu: Tìm thêm
các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh.

- HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- GV tổ chức cho HS tìm từ theo nhóm 4; lưu ý
khi HS nêu từ, GV hỏi tiếng/từ bắt đầu bằng g 
hay gh.

- HS làm việc nhóm 4, nêu từ: ngồi ghế, ghé 
thăm, gọi nhau, lúa gạo, dầu gội đầu, gáo múc 
nước,...

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm tìm được 
nhiều từ đúng.

- HS lắng nghe, sửa bài.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (5 phút)
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức chính tả và ý thức bảo vệ thiên nhiên vào thực tế.
Mục tiêu tích hợp: HS biết dùng câu văn đúng chính tả để thể hiện ý thức yêu thiên nhiên, bảo vệ 
môi trường sống.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi dẫn: Khi viết câu có từ bắt đầu bằng g
hoặc gh, em có thể chọn nội dung nào để thể 
hiện tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi 
trường?

- HS trả lời: Em có thể viết câu về việc gom rác, 
giữ gìn gốc cây, chăm sóc cây xanh, bảo vệ con 
vật.
- HS viết câu theo gợi ý, ví dụ: Chúng em gom 

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 27  



uigeli.xyz
- Tích hợp GDBVMT: GV diễn giải: Qua bài 
Cánh rừng trong nắng, HS không chỉ luyện viết
đúng chính tả mà còn biết dùng câu văn để 
nhắc nhở bản thân giữ gìn môi trường. Các em 
có thể viết những câu nói về việc gom rác, giữ 
ghế đá sạch, chăm sóc gốc cây, bảo vệ gấu, gà 
gô, chim muông và không làm hại cảnh quan 
thiên nhiên. GV nhấn mạnh viết đúng, nói 
đúng và làm đúng sẽ giúp các em hình thành 
thói quen sống văn minh, yêu thiên nhiên, bảo 
vệ cây xanh, nguồn nước, động vật và môi 
trường xung quanh.

rác bỏ vào thùng. Ghế đá trong sân trường cần 
được giữ sạch.

- GV mời 2 - 3 HS đọc câu đã viết; nhận xét 
cách dùng từ, đặt câu và chính tả.

- HS đọc câu trước lớp; các bạn nhận xét, góp ý 
và sửa lỗi nếu có.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà đọc lại 
bài viết, sửa lỗi và chuẩn bị Bài 4.

- HS lắng nghe, ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ. - HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 4: LẦN ĐẦU RA BIỂN
TIẾT 1, 2: Đọc - Lần đầu ra biển; Đọc mở rộng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Lần đầu ra biển; bước đầu biết đọc diễn cảm 
đoạn văn bộc lộ cảm xúc và đọc lời nhân vật với ngữ điệu phù hợp.
- Hiểu nội dung câu chuyện; nhận biết cảm xúc của nhân vật trước những sự vật mới lạ và người 
bạn mới gặp.
- Hiểu điều tác giả muốn nói: Mỗi chuyến đi chơi, tham quan giúp ta có thêm hiểu biết về thiên 
nhiên và con người.
- Đọc mở rộng: đọc bài về những hoạt động yêu thích của trẻ em, viết vào phiếu đọc sách và chia 
sẻ điều em biết được.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc thầm, luyện đọc đoạn, tự soát lỗi và hoàn thành nhiệm vụ học 
tập.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; lắng nghe, nhận xét và góp ý cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết phù hợp để trả lời, kể chuyện và vận dụng 
vào thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, luyện viết, tham gia hoạt động học tập.
- Nhân ái: biết yêu quý thiên nhiên, con người; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè và người thân.
- Trách nhiệm: có ý thức giữ gìn môi trường, giữ an toàn khi vui chơi, học tập nghiêm túc.
4. Tích hợp:
- GDKNS: HS biết đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn đuối nước khi vui chơi, tham quan ở 
biển.
- QPAN: Giáo dục HS lòng yêu quê hương, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh Tổ quốc.
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- ATGT: HS biết an toàn khi vui chơi, tham quan ở biển; không tắm biển một mình, không chạy 
nhảy gần mép nước, luôn đi cùng người lớn và tuân thủ hướng dẫn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc, tranh/ảnh cảnh đẹp biển Quy Nhơn, tranh/ảnh con 
còng gió, phiếu đọc sách, sách/truyện phục vụ đọc mở rộng.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, phiếu đọc sách, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (6 phút)
Mục tiêu: Ôn bài cũ, tạo hứng thú và dẫn vào bài Lần đầu ra biển.
*Cách tiến hành:
- GV mời HS nói về một cảnh đẹp hoặc một 
loài vật em thích nhất trong bài Cánh rừng 
trong nắng.

- HS nêu cảnh rừng, tiếng suối, con sóc, hươu nai 
hoặc hình ảnh em thích.

- GV cho HS quan sát tranh, nêu tình huống: 
Nếu lớp em lên kế hoạch đi dã ngoại, em sẽ 
góp ý nên đi chơi ở biển hay ở núi? Vì sao?

- HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống.

- GV cho HS trao đổi nhóm đôi, từng bạn nêu ý
kiến và lí do.

- HS trao đổi nhóm đôi, nêu ý kiến: đi biển/đi núi 
và giải thích.

- GV giới thiệu bài: Bài đọc nói về một bạn 
nhỏ lần đầu được thấy biển, bạn ấy ngạc nhiên,
thích thú khám phá điều mới lạ và gặp được 
người bạn mới.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Lần đầu ra biển.

2. Khám phá - Hoạt động đọc văn bản (17 phút)
Mục tiêu: Đọc đúng toàn bài; biết đọc lời nhân vật và câu thể hiện cảm xúc phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng diễn cảm, 
nhấn giọng ở những câu thể hiện sự ngạc 
nhiên, thích thú của Thắng khi lần đầu thấy 
biển.

- HS lắng nghe GV đọc mẫu, theo dõi SGK.

- GV dùng tranh ảnh đã chuẩn bị giới thiệu 
cảnh đẹp của biển Quy Nhơn: Mũi Én, Ghềnh 

- HS quan sát tranh ảnh, hình dung bối cảnh bài 
đọc.
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Ráng,...
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ
câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm lời nhân
vật với ngữ điệu phù hợp.

- HS lắng nghe yêu cầu đọc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài, cả lớp theo dõi.
- GV chia đoạn/lượt đọc: 1 HS đọc đoạn từ đầu
đến chẳng nhìn thấy bờ bên kia đâu; 3 HS đọc 
theo vai đoạn đối thoại giữa Thắng và Hải: 
người dẫn chuyện, Thắng, Hải.

- HS nắm cách chia đoạn và cách đọc theo vai.

- GV hướng dẫn đọc từ khó: thuở bé, rón rén, 
Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, còng gió.

- HS luyện đọc từ khó cá nhân, đồng thanh.

- GV hướng dẫn đọc câu cảm: “A! Biển! Biển 
đây rồi. Thích quá!”; “Ôi! Biển rộng quá, xanh 
quá, chẳng nhìn thấy bờ bên kia đâu.”

- HS luyện đọc câu cảm với giọng ngạc nhiên, 
thích thú.

- GV tổ chức HS luyện đọc theo nhóm 4; mời 1
- 2 nhóm đọc trước lớp; nhận xét.

- HS luyện đọc nhóm 4; các nhóm đọc trước lớp, 
nhận xét cho nhau.

3. Khám phá - Hoạt động trả lời câu hỏi 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: Trả lời được các câu hỏi đọc hiểu, nhận biết cảm xúc của Thắng khi lần đầu thấy biển.
*Cách tiến hành:
- Câu 1. GV yêu cầu HS tìm những câu thể 
hiện cảm xúc của Thắng khi lần đầu tiên thấy 
biển.

- HS tìm và đọc: “A! Biển! Biển đây rồi. Thích 
quá!”, “Thắng reo toáng lên...”, “Cậu đứng ngây 
ra nhìn biển.”

- Câu 2. GV hỏi: Biển hiện ra như thế nào 
trước mắt Thắng?

- HS trả lời: Biển rộng lớn, rất xanh, chẳng nhìn 
thấy bờ bên kia đâu.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp bài Lần đầu ra biển.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu những câu thể
hiện cảm xúc của Thắng khi lần đầu tiên thấy 
biển.

- HS ôn lại bài cũ: HS đọc hoặc nêu các câu thể 
hiện sự ngạc nhiên, thích thú của Thắng.

- GV hỏi: Biển hiện ra như thế nào trước mắt 
Thắng?

- HS trả lời: Biển rộng lớn, rất xanh, chẳng nhìn 
thấy bờ bên kia đâu.

- GV nhận xét và dẫn vào tiết học: Chúng ta - HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi 3, 4, 5.
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tiếp tục tìm hiểu con vật Thắng chú ý và cuộc 
gặp gỡ với Hải.
- GV nhắc HS đọc thầm đoạn đối thoại giữa 
Thắng và Hải để chuẩn bị trả lời.

- HS đọc thầm đoạn đối thoại trong SGK.

2. Khám phá - Hoạt động trả lời câu hỏi 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết con vật Thắng chú ý, đóng vai giới thiệu về Hải và dự đoán điều thú vị tiếp
theo.
Mục tiêu tích hợp: HS biết đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn đuối nước khi vui chơi, tham 
quan ở biển.
*Cách tiến hành:
- Câu 3. GV hỏi: Thắng đã chú ý đến con vật gì
trên bãi biển? GV giải thích thêm về con còng 
gió.

- HS trả lời: Thắng chú ý đến con còng gió; chỉ 
cần đến gần là nó chạy biến vào hang.

- Câu 4. GV hướng dẫn HS đóng vai Thắng, 
giới thiệu về Hải.

- HS đóng vai: Đây là bạn Hải, quê ở Hà Nội, hè 
này được bố cho vào Quy Nhơn thăm bác...

- Câu 5. GV hỏi: Theo em, cuộc gặp gỡ giữa 
Thắng và Hải hứa hẹn những điều gì thú vị tiếp
theo?

- HS nêu ý kiến: Hai bạn có thể đi tắm biển, đá 
bóng, tham quan Quy Nhơn, viết thư cho nhau.

- GV hỏi dẫn: Khi lần đầu ra biển, bạn Thắng 
rất thích thú và muốn chạy ra bãi cát. Nếu là 
em, em cần làm gì để chuyến đi biển vừa vui 
vừa an toàn?
- Tích hợp GDKNS: GV diễn giải: Khi vui 
chơi, tham quan ở biển, trẻ em thường hào 
hứng, dễ chạy nhảy xa người lớn hoặc tự ý 
xuống nước. GV nhắc HS phải luôn đi cùng 
cha mẹ hoặc người lớn, không tự ý xuống biển,
không bơi một mình, không đùa nghịch, xô đẩy
bạn dưới nước, không chạy gần mép nước hoặc
khu vực có sóng mạnh. Khi thấy bạn gặp nguy 
hiểm, HS không tự nhảy xuống cứu mà phải 
gọi người lớn, nhân viên cứu hộ hoặc người có 
trách nhiệm hỗ trợ ngay.

- HS trả lời: Em phải đi cùng người lớn, không tự 
ý xuống nước, không bơi một mình và không đùa 
nghịch nguy hiểm.
- HS nhắc lại quy tắc an toàn: tuân thủ nội quy bãi
tắm, giữ khoảng cách an toàn và gọi người lớn khi
có tình huống nguy hiểm.

- GV chốt: Mỗi chuyến đi giúp chúng ta thêm 
hiểu biết, biết làm quen với bạn mới và biết giữ
an toàn.

- HS nhắc lại nội dung chính của bài.

3. Luyện đọc lại (6 phút)
Mục tiêu: Luyện đọc diễn cảm đoạn đối thoại và thể hiện đúng cảm xúc nhân vật.
*Cách tiến hành:
- GV đọc diễn cảm toàn bài hoặc đoạn đối 
thoại giữa Thắng và Hải.

- HS lắng nghe giọng đọc mẫu.

- GV cho HS luyện đọc theo cặp, đọc theo vai. - HS luyện đọc theo cặp, phân vai người dẫn 
chuyện, Thắng, Hải.

- GV mời một số nhóm thi đọc trước lớp; nhận - HS thi đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ, 
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xét, tuyên dương. đúng vai, có cảm xúc.
4. Đọc mở rộng (10 phút)
Mục tiêu: Biết tìm đọc bài về hoạt động yêu thích của trẻ em và ghi thông tin vào phiếu đọc sách.
Mục tiêu tích hợp: HS biết lựa chọn hoạt động an toàn khi vui chơi, tham quan ở biển; không tắm 
biển một mình, không chạy nhảy gần mép nước, luôn đi cùng người lớn và tuân thủ hướng dẫn.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát phiếu đọc sách trong 
SGK và hướng dẫn ghi các thông tin: ngày đọc,
tên bài, tác giả, hoạt động được nói đến trong 
bài, chi tiết em thích nhất.

- HS quan sát phiếu đọc sách, biết các thông tin 
cần ghi.

- GV hướng dẫn HS chọn số ngôi sao để đánh 
giá mức độ yêu thích với văn bản đã đọc.

- HS chọn mức độ yêu thích bằng số ngôi sao.

- GV yêu cầu HS chia sẻ trong nhóm 4 về 
thông tin đã ghi trong phiếu đọc sách.

- HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ bài đọc và chi tiết 
em thích.

- GV hỏi dẫn: Khi đọc hoặc chia sẻ bài về hoạt 
động yêu thích của trẻ em ở biển, em cần chọn 
những hoạt động như thế nào để vừa vui, vừa 
an toàn?
- Tích hợp ATGT: GV diễn giải: Khi đi du 
lịch, tham quan biển hoặc di chuyển bằng tàu, 
xe, HS cần biết giữ an toàn cho bản thân và 
mọi người. Các em cần xếp hàng khi lên xuống
tàu xe, không chen lấn, không chạy nhảy trên 
bến tàu, nhà ga, bãi đỗ xe; khi vui chơi ở biển 
phải đi cùng người lớn, không tắm biển một 
mình, không chạy gần mép nước, không đùa 
nghịch ở nơi đông người và luôn tuân thủ 
hướng dẫn của người lớn, biển báo, nhân viên 
cứu hộ.

- HS trả lời: Em chọn hoạt động có người lớn đi 
cùng, không nguy hiểm, không chạy nhảy gần 
mép nước.
- HS nêu được các hoạt động an toàn khi đi biển 
và biết lựa chọn thông tin phù hợp để chia sẻ với 
bạn.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: Liên hệ tình yêu quê hương, biển đảo; khắc sâu nội dung bài học.
Mục tiêu tích hợp: HS thêm yêu quê hương, có ý thức giữ gìn môi trường biển và bảo vệ chủ 
quyền biển đảo của Tổ quốc.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi dẫn: Biển trong bài đọc hiện lên rộng 
lớn, xanh đẹp. Theo em, vì sao chúng ta cần 
yêu quý, giữ gìn biển đảo quê hương?

- HS trả lời: Vì biển đảo là cảnh đẹp của quê 
hương và là một phần lãnh thổ của đất nước ta.
- HS nêu việc làm phù hợp: không xả rác ở biển, 
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- Tích hợp QPAN: GV diễn giải: Biển không 
chỉ là cảnh đẹp để tham quan, vui chơi mà còn 
là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 
Mỗi vùng biển, hòn đảo đều gắn với đời sống 
của ngư dân, với sự phát triển của đất nước và 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc. 
HS cần hình thành tình yêu quê hương, biết giữ
gìn môi trường biển sạch đẹp, không xả rác, 
trân trọng công lao của những người đang ngày
đêm bảo vệ biển đảo và thể hiện lòng yêu nước
bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.

tìm hiểu về biển đảo Việt Nam, yêu quý và biết 
ơn những người bảo vệ biển đảo.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực 
đọc, trả lời câu hỏi và chia sẻ.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- GV dặn HS tìm đọc thêm câu chuyện, bài 
văn, bài thơ viết về những hoạt động yêu thích 
của trẻ em.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ đọc mở rộng ở nhà.

- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ. - HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 4: LẦN ĐẦU RA BIỂN
TIẾT 3: Luyện tập - Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Xếp được các từ chỉ đặc điểm đã cho vào ba nhóm: từ ngữ chỉ màu sắc, từ ngữ chỉ hình 
dáng/kích thước, từ ngữ chỉ hương vị.
- Tìm thêm được từ ngữ chỉ đặc điểm cho mỗi nhóm và đặt câu với 2 - 3 từ ngữ tìm được.
- Dựa vào tranh, chọn được từ thích hợp thay cho ô vuông; biết sử dụng từ chỉ đặc điểm để tạo 
câu.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động làm bài, tự kiểm tra và sửa lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: biết thảo luận nhóm, trình bày kết quả và nhận xét bài của bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết quan sát sự vật xung quanh để tìm từ chỉ đặc điểm phù hợp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực hoàn thành bài tập luyện từ và câu.
- Trách nhiệm: giữ trật tự khi làm việc nhóm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4. Tích hợp:
- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu lịch sự, rõ ràng; biết lắng nghe, hợp tác, phản hồi
phù hợp khi trao đổi trong nhóm.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 3.1.CB1a: HS biết tìm kiếm, quan sát thông tin/hình ảnh minh họa bài 
học từ nguồn phù hợp lứa tuổi; biết dùng công cụ số đơn giản để trình bày, chia sẻ kết quả đọc - 
nói - nghe.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, phiếu học tập, bảng nhóm, tranh minh họa bài tập, một số hình 
ảnh sự vật để gợi ý tìm từ.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
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TIẾT 3 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú và ôn lại hiểu biết về từ chỉ đặc điểm.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi nhanh: Tìm từ chỉ màu 
sắc, hình dáng, hương vị trong các câu ngắn.

- HS tham gia trò chơi, nêu từ: nâu, cao lớn, thơm
ngát, xanh, nhỏ xíu,...

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn vào bài 
luyện tập.

- HS lắng nghe, chuẩn bị học bài.

2. LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM; CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM (24 phút)
Mục tiêu: Làm đúng các bài tập về từ chỉ đặc điểm và câu nêu đặc điểm.
Mục tiêu tích hợp: HS biết lắng nghe, hợp tác, phản hồi lịch sự khi trao đổi nhóm và trình bày kết 
quả học tập.
*Cách tiến hành:
- Bài 1. GV yêu cầu HS đọc kĩ yêu cầu, đọc lại 
các từ in đậm trong hai đoạn văn.

- HS đọc yêu cầu, đọc các từ in đậm.

- GV hỏi: Bài tập yêu cầu xếp từ vào mấy 
nhóm? Đó là những nhóm nào?

- HS trả lời: ba nhóm: màu sắc, hình dáng/kích 
thước, hương vị.

- GV giải thích: từ ngữ chỉ hương vị là từ ngữ 
chỉ mùi, vị của sự vật, nhận biết bằng khứu 
giác và vị giác.

- HS lắng nghe, nêu ví dụ: thơm, ngọt, chua, cay, 
mặn.

- GV cho HS làm việc nhóm đôi, xếp từ vào 
bảng ba nhóm.

- HS làm việc nhóm đôi, ghi kết quả vào phiếu.

- GV chốt: Từ chỉ màu sắc: vàng, trắng, nâu 
nhạt; từ chỉ hình dáng, kích thước: nhỏ xíu, 
nhỏ, dài, cao nghệu; từ chỉ hương vị: thơm 
ngát.

- HS sửa bài vào vở.

- Bài 2. GV yêu cầu HS tìm thêm từ ngữ chỉ 
đặc điểm theo ba nhóm và đặt câu với 2 - 3 từ 
ngữ tìm được.

- HS quan sát sự vật xung quanh, tìm từ và đặt 
câu: Cánh đồng lúa chín vàng. Bầu trời xanh ngắt.

- Bài 3. GV yêu cầu HS dựa vào tranh, chọn từ 
thích hợp thay cho ô vuông trong bài Cô chổi 
rơm; chốt đáp án: xinh xắn, vàng óng, bé.

- HS làm bài, đọc lại câu đã điền từ.
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- GV hỏi dẫn: Khi làm việc nhóm để xếp từ chỉ
đặc điểm và đặt câu, em cần nói, nghe và góp ý
với bạn như thế nào để nhóm làm việc hiệu 
quả?
- Tích hợp KNS: GV diễn giải: Trong hoạt 
động luyện từ và câu, HS không chỉ tìm đúng 
từ, đặt câu đúng mà còn rèn kĩ năng hợp tác. 
Khi thảo luận, các em cần lắng nghe ý kiến của
bạn, nói rõ ràng, không ngắt lời, biết hỏi lại khi
chưa hiểu, góp ý nhẹ nhàng và cùng thống nhất
kết quả chung. GV nhấn mạnh lời nói lịch sự, 
thái độ tôn trọng và tinh thần hợp tác sẽ giúp 
nhóm học tập vui vẻ, hiệu quả hơn.

- HS trả lời: Em cần lắng nghe bạn, nói rõ ý, góp 
ý nhẹ nhàng và thống nhất kết quả chung.
- HS thực hiện kĩ năng hợp tác: lắng nghe, phản 
hồi lịch sự, tôn trọng ý kiến của bạn.

3. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (7 phút)
Mục tiêu: Vận dụng vốn từ chỉ đặc điểm vào quan sát, trình bày và chia sẻ bằng công cụ số phù 
hợp.
Mục tiêu tích hợp: HS sử dụng thông tin/hình ảnh số do GV cung cấp để mở rộng vốn từ, không tự 
ý truy cập nguồn không phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi dẫn: Khi GV cho xem hình ảnh minh 
họa trên thiết bị số để tìm thêm từ chỉ đặc 
điểm, em cần sử dụng thông tin đó như thế nào 
cho đúng và an toàn?
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 3.1.CB1a: GV diễn 
giải: Thiết bị số và hình ảnh minh họa có thể 
giúp HS quan sát sự vật rõ hơn, tìm thêm từ chỉ
màu sắc, hình dáng, kích thước, hương vị và 
trình bày kết quả học tập sinh động hơn. Tuy 
nhiên, HS chỉ quan sát hình ảnh do GV cung 
cấp hoặc nguồn phù hợp lứa tuổi, không tự ý 
truy cập trang lạ, không bấm vào đường link 
không rõ nguồn, không tải hình ảnh tùy tiện và 
không chia sẻ thông tin cá nhân. Khi dùng 
thông tin số, các em cần chọn nội dung cần 
thiết, trình bày ngắn gọn và nói được vì sao 
thông tin đó phù hợp với bài học.

- HS trả lời: Em chỉ xem hình ảnh do GV cung 
cấp, chọn thông tin phù hợp và không tự ý truy 
cập nguồn lạ.
- HS quan sát hình ảnh, nêu từ chỉ đặc điểm như 
xanh mướt, đỏ rực, tròn xoe, thơm ngát và trình 
bày ngắn gọn trước lớp.

- GV yêu cầu HS đặt 1 câu có từ chỉ đặc điểm 
vừa tìm được.

- HS đặt câu và đọc trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học và dặn HS 
chuẩn bị tiết luyện viết đoạn.

- HS lắng nghe, ghi nhớ nhiệm vụ.

- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ. - HS ghi nhớ nhiệm vụ.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 4: LẦN ĐẦU RA BIỂN
TIẾT 4: Luyện tập - Viết đoạn văn kể lại hoạt động
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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Biết quan sát tranh và kể lại các hoạt động trong từng tranh.
- Kể được một hoạt động em đã làm cùng người thân trong gia đình theo gợi ý.
- Viết được đoạn văn 3 - 4 câu kể lại một hoạt động chung của gia đình; biết trao đổi, soát lỗi và 
sửa lỗi.
- Có thêm hiểu biết thú vị về những vùng đất mới và biết cách làm quen với người bạn mới.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động chuẩn bị ý, viết bài và tự soát lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: biết hỏi - đáp trong nhóm, lắng nghe và góp ý cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết phù hợp để kể và viết đoạn văn rõ ý.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu thương, gắn bó với người thân trong gia đình.
- Chăm chỉ: tích cực luyện nói, luyện viết và sửa bài.
- Trách nhiệm: biết giữ an toàn khi đi lại, giữ gìn vệ sinh môi trường khi tham gia hoạt động cùng 
gia đình.
4. Tích hợp:
- GDBVMT: HS biết vứt rác đúng nơi quy định, giữ gìn môi trường khi đi chơi, du lịch.
- ATGT: HS biết an toàn khi đi tàu, xe, khi vui chơi ở biển; không chen lấn, không đùa nghịch và 
luôn đi cùng người lớn.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: GV dùng ChatGPT/Gemini bằng tài khoản giáo viên để 
minh họa cách gợi ý dàn ý kể lại hoạt động đã làm cùng người thân; HS hiểu AI chỉ hỗ trợ gợi ý, 
không viết thay, không sao chép nguyên văn và không nhập thông tin riêng tư của gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bốn hoạt động trong SGK, sơ đồ gợi ý kể lại một hoạt động, 
phiếu học tập.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Ôn lại từ chỉ đặc điểm và tạo tâm thế cho hoạt động nói - viết.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Vòng quay kì diệu” 
hoặc hỏi nhanh để HS tìm từ chỉ màu sắc, hình 
dáng, hoạt động, hương vị trong các câu ngắn.

- HS tham gia trò chơi, trả lời: màu nâu, cao lớn, 
nhảy phóc, thơm ngát,...

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn vào tiết 
luyện viết đoạn về hoạt động chung của gia 
đình.

- HS lắng nghe, chuẩn bị bài học.

2. LUYỆN TẬP: QUAN SÁT TRANH, KỂ LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TỪNG 
TRANH (10 phút)
Mục tiêu: Biết quan sát tranh và kể lại hoạt động trong từng tranh theo trình tự.
Mục tiêu tích hợp: HS biết giữ an toàn khi đi tàu, xe, khi vui chơi ở biển; không chen lấn, không 
đùa nghịch và luôn đi cùng người lớn.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập 1 và quan sát - HS đọc yêu cầu và quan sát tranh.
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bốn tranh trong SGK.

- GV hỏi: Các tranh thể hiện hoạt động gì? 
Nhân vật trong tranh đang làm gì?

- HS trả lời: các tranh thể hiện chuyến đi du lịch 
biển của gia đình.

- GV hướng dẫn HS kể theo từng tranh: (1) Cả 
nhà lên tàu bắt đầu chuyến du lịch; (2) Vui 
chơi trên bãi biển: đá bóng, xây lâu đài cát; (3) 
Tắm biển; (4) Dạo chơi trên bờ biển vào đêm 
trăng.

- HS kể theo từng tranh, nêu rõ ai, làm gì, ở đâu.

- GV hỏi dẫn: Quan sát các tranh về gia đình đi
du lịch, em thấy các bạn nhỏ cần chú ý điều gì 
khi đi tàu, xe và khi vui chơi ở biển?
- Tích hợp ATGT: GV diễn giải: Khi cùng gia 
đình đi du lịch, HS cần biết giữ an toàn trong 
suốt hành trình. Khi đi tàu, xe, các em phải xếp
hàng, ngồi đúng chỗ, không chen lấn, không 
chạy nhảy, không thò đầu hoặc tay ra ngoài cửa
sổ, biết nghe lời người lớn. Khi vui chơi, tắm 
biển, các em cần mặc áo phao nếu cần, đi cùng 
người lớn, không bơi một mình, không đùa 
nghịch ở khu vực nguy hiểm và tuân thủ nội 
quy bãi tắm. Giữ an toàn cho bản thân cũng là 
thể hiện trách nhiệm với gia đình và cộng 
đồng.

- HS trả lời: Khi đi tàu, xe phải xếp hàng, ngồi 
đúng chỗ; khi tắm biển phải có người lớn đi cùng 
và không đùa nghịch nguy hiểm.
- HS nhắc lại quy tắc an toàn khi đi tàu, xe và khi 
vui chơi ở biển.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, kể lại 
hoạt động trong từng tranh; mời 2 - 3 nhóm 
trình bày.

- HS làm việc nhóm đôi, trình bày trước lớp.

- GV nhận xét, bổ sung, khen HS kể rõ trình tự. - HS lắng nghe, sửa cách kể cho rõ hơn.
3. LUYỆN TẬP: KỂ VÀ VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ LẠI MỘT HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA 
GIA ĐÌNH (16 phút)
Mục tiêu: Kể và viết được đoạn văn 3 - 4 câu về một hoạt động đã làm cùng người thân.
Mục tiêu tích hợp: HS hiểu AI chỉ hỗ trợ gợi ý dàn ý, không viết thay; không sao chép nguyên văn 
và không nhập thông tin riêng tư của gia đình.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2. GV mời HS đọc yêu cầu: Kể lại 
một hoạt động em đã làm cùng những người 
thân trong gia đình.

- HS đọc yêu cầu bài tập 2.
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- GV hướng dẫn HS đọc sơ đồ gợi ý: a. Giới 
thiệu; b. Diễn biến; c. Cảm nghĩ.

- HS quan sát sơ đồ, nắm các ý cần kể.

- GV cho HS chọn một hoạt động đã làm cùng 
người thân; hỏi - đáp theo nhóm đôi để chuẩn 
bị ý.

- HS chọn hoạt động: đi chơi công viên, về quê, đi
biển, nấu ăn cùng mẹ, dọn nhà cùng gia đình,...

- GV mời 2 - 3 HS kể trước lớp; nhận xét lời kể
rõ ràng, sinh động.

- HS kể trước lớp; các bạn nhận xét, góp ý.

- Bài tập 3. GV hướng dẫn HS viết 3 - 4 câu về 
điều đã kể theo gợi ý a, b hoặc c ở bài tập 2.

- HS đọc yêu cầu bài tập 3 và viết đoạn văn vào 
vở.

- GV nhắc HS viết câu rõ ý, dùng dấu câu 
đúng, trình bày sạch đẹp.

- HS chú ý dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý theo trình 
tự.

- GV hỏi dẫn: Nếu em muốn nhờ AI gợi ý dàn 
ý kể lại một hoạt động đã làm cùng người thân,
em cần sử dụng gợi ý đó như thế nào?
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: GV diễn
giải: ChatGPT/Gemini có thể giúp gợi ý dàn ý 
gồm thời gian, địa điểm, người tham gia, việc 
đã làm và cảm nghĩ của em. Tuy nhiên, AI 
không được viết thay bài của HS; các em chỉ 
tham khảo cách sắp xếp ý, sau đó tự chọn trải 
nghiệm thật, tự diễn đạt bằng lời văn của mình 
và kiểm tra lại câu văn trước khi viết. GV nhấn
mạnh HS không nhập họ tên đầy đủ, địa chỉ 
nhà, số điện thoại, hình ảnh riêng tư hoặc câu 
chuyện riêng của gia đình vào công cụ AI; 
không sao chép nguyên văn vì bài viết cần thể 
hiện cảm xúc thật của bản thân.

- HS trả lời: Em chỉ tham khảo dàn ý, tự viết bằng
trải nghiệm thật của mình và không sao chép 
nguyên văn.
- HS nêu lại quy tắc: không nhập họ tên, địa chỉ, 
số điện thoại, hình ảnh hoặc câu chuyện riêng tư 
của gia đình vào AI.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (5 phút)
Mục tiêu: Sửa đoạn văn, liên hệ giữ gìn môi trường khi tham gia hoạt động cùng gia đình.
Mục tiêu tích hợp: HS biết giữ gìn vệ sinh môi trường khi đi chơi, du lịch và thể hiện ý thức đó 
trong lời kể, đoạn viết.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi dẫn: Sau khi kể và viết về một hoạt 
động cùng gia đình, em cần làm gì để chuyến 
đi chơi, du lịch luôn vui vẻ và không làm ảnh 
hưởng đến môi trường?
- Tích hợp GDBVMT: GV diễn giải: Khi đi 
chơi cùng gia đình, mỗi HS cần có ý thức giữ 
gìn vệ sinh và cảnh quan chung. Các em cần bỏ
rác đúng nơi quy định, không vứt chai nhựa, túi

- HS trả lời: Em cần bỏ rác vào thùng, giữ vệ sinh
nơi đi chơi, không làm hỏng cây cối, cảnh quan 
hoặc sinh vật biển.
- HS nêu việc làm cụ thể: không xả rác ở bãi biển,
nhắc người thân giữ vệ sinh, cùng gia đình thu 
gom rác sau khi vui chơi.
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ni-lông xuống bãi biển, không giẫm đạp cây 
cỏ, không bẻ cành, không lấy san hô, vỏ sò 
hoặc sinh vật biển về làm đồ chơi. Khi viết 
đoạn văn kể lại hoạt động gia đình, HS có thể 
đưa vào những việc làm đẹp như cùng người 
thân thu gom rác, giữ bãi biển sạch, nhắc em 
nhỏ không xả rác để thể hiện trách nhiệm bảo 
vệ môi trường.
- GV yêu cầu HS về nhà đọc lại đoạn văn đã 
viết, phát hiện lỗi dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý 
và lỗi chính tả để sửa lại.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ sửa đoạn văn ở nhà.

- GV nhắc HS kể cho người thân nghe đoạn 
văn và hỏi thêm ý kiến góp ý.

- HS ghi nhớ trao đổi với người thân.

- GV chốt nội dung bài học: Kể và viết về hoạt 
động chung của gia đình giúp ta thêm yêu 
thương, gắn bó với người thân; khi đi chơi cần 
giữ an toàn và bảo vệ môi trường.

- HS nhắc lại nội dung bài học.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực, 
có tiến bộ.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần 3 - Chủ đề 1: NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ

Bài 5: NHẬT KÍ TẬP BƠI - Bài 6: TẬP NẤU ĂN
BÀI 5: NHẬT KÍ TẬP BƠI

TIẾT 1, 2: Đọc - Nhật kí tập bơi; Nói và nghe - Một buổi tập luyện
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Nhật kí tập bơi; biết ngắt nghỉ hơi ở câu dài, đọc phù hợp giọng kể 
trong nhật kí.
- Hiểu được nội dung các dòng nhật kí: bạn nhỏ tập bơi từ bỡ ngỡ, sợ nước đến cố gắng luyện tập 
và biết bơi.
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK về sự chuẩn bị, cảm xúc, việc học bơi và suy nghĩ của bạn 
nhỏ.
- Kể được một buổi tập luyện của bản thân theo gợi ý: nội dung tập luyện, các bước luyện tập, cảm
xúc khi tập luyện.
- Biết lắng nghe, nhận xét và trao đổi lịch sự khi bạn kể về một buổi tập luyện.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc thầm, luyện đọc đoạn và tự điều chỉnh cách đọc theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn để tìm chi tiết trong bài và chia sẻ về một buổi
tập luyện.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết tiêu biểu để kể rõ một buổi tập luyện của bản
thân.
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3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, luyện nói, mạnh dạn chia sẻ trải nghiệm học tập và rèn luyện.
- Trách nhiệm: biết rèn luyện thân thể đúng cách, giữ an toàn khi tham gia hoạt động dưới nước.
- Nhân ái: biết động viên bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập, luyện tập.
4. Tích hợp:
- Tích hợp QCN: HS hiểu trẻ em có quyền được vui chơi, rèn luyện thân thể, phát triển toàn diện; 
biết mạnh dạn chia sẻ cảm xúc khi tham gia hoạt động thể thao.
- GDKNS về phòng tránh đuối nước: HS nhận thức học bơi là kĩ năng sinh tồn; biết bơi ở nơi an 
toàn, có người lớn hướng dẫn, không bơi một mình và không đùa nghịch nguy hiểm dưới nước.
- Tích hợp NLS 1.2.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết lựa chọn video/nội dung hướng dẫn tập luyện, học 
bơi an toàn do GV hoặc người lớn giới thiệu; không tự làm theo clip nguy hiểm, không chia sẻ 
hình ảnh, địa điểm, lịch học bơi của cá nhân trên môi trường số.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh bài đọc Nhật kí tập bơi; tranh Nói và nghe Một buổi tập 
luyện; thẻ từ luyện đọc; phiếu thảo luận nhóm; hình ảnh/video ngắn về an toàn bơi lội do GV chọn
lọc.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Giới thiệu chủ điểm, tạo hứng thú và dẫn vào bài đọc.
*Cách tiến hành:
- GV giới thiệu tiếp chủ điểm Những trải 
nghiệm thú vị: Ở tuần này, các em tiếp tục đọc,
nói, viết về những trải nghiệm giúp mình lớn 
lên, mạnh dạn hơn và biết thêm nhiều điều bổ 
ích.

- HS lắng nghe và nêu được: Chủ điểm giúp em 
chia sẻ những việc đã làm, những cảm xúc khi 
trải nghiệm điều mới.

- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi: Biết 
bơi có lợi ích gì?

- HS trao đổi và trả lời: Biết bơi giúp rèn luyện 
sức khỏe, giúp em tự tin hơn, có thể phòng tránh 
nguy hiểm khi ở gần nước.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi: Em
thấy bạn nhỏ đang ở đâu? Bạn nhỏ đang làm 
gì?

- HS quan sát tranh và trả lời: Bạn nhỏ đang ở bể
bơi, được cô giáo hướng dẫn tập bơi.
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- GV giới thiệu bài: Bài Nhật kí tập bơi sẽ cho 
chúng ta biết bạn nhỏ đã trải qua những ngày 
đầu học bơi như thế nào.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Nhật kí tập bơi.

- GV kết luận: Mỗi trải nghiệm mới có thể có 
khó khăn lúc đầu, nhưng nếu cố gắng, chúng ta
sẽ tiến bộ.

- HS chuẩn bị đọc bài.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt 
nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm 
các dòng nhật kí với ngữ điệu phù hợp, thể 
hiện sự háo hức, hơi buồn, cố gắng và vui 
mừng của bạn nhỏ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách đọc văn bản nhật kí
theo diễn biến cảm xúc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo, theo 
dõi văn bản trong SGK.

- GV chia đoạn: (3 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến Thế là mình tiếp tục tập 
luyện.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến mình giống hệt 
như một con ếch ộp.
+ Đoạn 3: Còn lại.

- HS lắng nghe, dùng bút chì đánh dấu các đoạn 
theo từng ngày ghi nhật kí.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. - HS đọc nối tiếp 3 đoạn; cả lớp theo dõi và nhận
xét cách đọc.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 phút)
Mục tiêu: Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn; bước đầu hiểu trình tự các ngày trong nhật kí.
*Cách tiến hành:
- a. GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể tự 
nhiên; đoạn đầu thể hiện sự háo hức rồi hơi 
buồn, đoạn sau thể hiện sự cố gắng và niềm 
vui khi biết bơi.

- HS lắng nghe, đọc thầm theo và chú ý giọng 
đọc.

- b. GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: tập 
bơi, phấn khích, sặc nước, bơi ếch, đạp chân, 
hệt như, bơi giỏi.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh và sửa lỗi phát
âm theo hướng dẫn.

- GV hỏi: Văn bản được viết theo hình thức 
nào?

- HS trả lời: Văn bản được viết theo hình thức 
nhật kí, có ghi ngày tháng và kể lại việc tập bơi 
theo từng ngày.

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa từ phấn khích: 
phấn khởi, hào hứng.

- HS nhắc lại: Phấn khích là rất vui, rất hào 
hứng.

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm 3, mỗi bạn 
đọc một đoạn nhật kí.

- HS luyện đọc nhóm 3; nhóm trưởng nhắc các 
bạn đọc đúng, rõ.

- GV gọi một nhóm đọc trước lớp và nhận xét. - Một nhóm đọc trước lớp; HS khác nhận xét bạn
đọc đúng, rõ, biết thể hiện cảm xúc.

- GV kết luận: Các em đã đọc đúng văn bản và
nhận ra sự thay đổi cảm xúc của bạn nhỏ qua 
từng ngày tập bơi.

- HS lắng nghe.
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3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 1, 2, 3 (12 phút)
Mục tiêu: Tìm được chi tiết về sự chuẩn bị, cảm xúc và việc học bơi của bạn nhỏ.
*Cách tiến hành:
- Câu 1. Bạn nhỏ đến bể bơi với ai? Bạn ấy 
được chuẩn bị những gì?

- HS trả lời: Bạn nhỏ đến bể bơi với mẹ. Bạn 
được mẹ chuẩn bị mũ bơi và cặp kính bơi màu 
hồng rất đẹp.

- Câu 2. Bạn nhỏ cảm thấy thế nào trong ngày 
đầu đến bể bơi?

- HS trả lời: Lúc đầu bạn nhỏ rất phấn khích, 
nhưng khi thở dưới nước bị sặc nước nên bạn sợ 
nước, hơi buồn vì chưa thở dưới nước được.

- Câu 3. Kể lại việc học bơi của bạn ấy. - HS dựa vào tranh và kể: Đầu tiên, cô dạy bạn 
tập thở dưới nước. Sau đó, cô dạy bạn động tác 
bơi ếch. Cuối cùng, bạn đã biết bơi và thấy mình 
giống như một chú cá.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: Nêu một 
việc cho thấy bạn nhỏ đã cố gắng khi tập bơi.

- HS trả lời: Bạn nhỏ tiếp tục tập luyện dù ngày 
đầu bị sặc nước và hơi buồn; bạn tập thở, tập bơi 
ếch theo hướng dẫn của cô.

- GV kết luận: Bạn nhỏ đã vượt qua nỗi sợ 
bằng sự cố gắng và nhờ sự hướng dẫn của cô 
giáo, sự động viên của mẹ.

- HS lắng nghe và ghi nhớ nội dung tiết 1.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động chuyển tiết (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Vì sao trong ngày đầu bạn nhỏ hơi 
buồn?

- HS trả lời: Vì bạn nhỏ chưa thở được dưới 
nước và bị sặc nước nên còn sợ.

- GV dẫn: Tiết này chúng ta đọc tiếp để biết 
bạn nhỏ nhận ra điều gì thú vị khi biết bơi và 
cùng luyện nói về một buổi tập luyện.

- HS lắng nghe và mở SGK.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 4, 5 (10 phút)
Mục tiêu: Nêu được điều thú vị khi biết bơi và ý kiến về việc học bơi.
Mục tiêu tích hợp: HS biết giữ an toàn khi học bơi, vui chơi gần nước; không tự ý xuống nước và 
biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm.
*Cách tiến hành:
- Câu 4. Bạn nhỏ nhận ra điều gì thú vị khi 
biết bơi?

- HS trả lời: Bạn nhỏ nhận ra con nào cũng biết 
bơi mà giống mình, nên thấy việc biết bơi thật 
vui và thú vị.
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- Câu 5. Theo em, việc học bơi dễ hay khó? Vì
sao?

- HS nêu ý kiến: Học bơi lúc đầu khó vì dễ sợ 
nước, nhưng nếu có người hướng dẫn và chăm 
chỉ luyện tập thì sẽ biết bơi; hoặc học bơi rất thú 
vị vì giúp em khỏe và tự tin hơn.

- GV hỏi dẫn tích hợp: Khi học bơi hoặc vui 
chơi ở hồ bơi, em cần làm gì để an toàn?

- HS trả lời: Em phải đi cùng người lớn, nghe lời 
thầy cô, khởi động trước khi xuống nước, không 
đùa nghịch, không tự ý xuống hồ sâu.

- GV tích hợp GDKNS về phòng tránh đuối 
nước: Học bơi là kĩ năng cần thiết nhưng phải 
học ở nơi an toàn, có thầy cô hoặc người lớn 
hướng dẫn. Các em không bơi một mình, 
không xô đẩy bạn dưới nước, không xuống ao 
hồ, sông suối khi chưa được phép. Khi thấy 
bạn gặp nguy hiểm dưới nước, không tự nhảy 
xuống cứu mà phải gọi người lớn ngay.

- HS lắng nghe và nêu quy tắc an toàn: Không 
bơi một mình; không đùa nghịch dưới nước; thấy
nguy hiểm phải gọi người lớn.

- GV kết luận: Trải nghiệm học bơi giúp bạn 
nhỏ tự tin hơn, đồng thời nhắc chúng ta phải 
luôn giữ an toàn khi ở dưới nước.

- HS lắng nghe.

3. Luyện đọc lại (5 phút)
Mục tiêu: Đọc diễn cảm một đoạn nhật kí.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu đoạn ngày thứ ba, nhấn giọng ở 
những từ ngữ thể hiện niềm vui của bạn nhỏ 
khi đã biết bơi.

- HS lắng nghe và chú ý giọng đọc vui, tự hào.

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm đôi. - HS luyện đọc nhóm đôi, góp ý cho bạn về tốc 
độ đọc và cách ngắt nghỉ.

- GV gọi 2 HS đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; cả lớp nhận xét bạn đọc rõ, 
thể hiện được niềm vui.

4. Nói và nghe: Một buổi tập luyện (14 phút)
Mục tiêu: Kể được một buổi tập luyện của bản thân theo gợi ý.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết quyền trẻ em/quyền con người gắn với bài học và thực hiện bổn 
phận phù hợp trong gia đình, nhà trường.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Kể về một buổi tập luyện của em 
(ví dụ: tập hát, tập thể dục, tập vẽ,...).

- HS đọc yêu cầu, quan sát tranh gợi ý và nêu các
nội dung cần kể: mình tập gì, tập ở đâu, tập với 
ai, các bước tập luyện như thế nào.
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- GV hướng dẫn HS nói theo gợi ý: Nội dung 
tập luyện là gì? Em đã thực hiện các bước tập 
luyện như thế nào?

- HS chuẩn bị ý trong 1 phút, ví dụ: Em tập đá 
bóng ở sân trường. Đầu tiên, em khởi động; sau 
đó tập chuyền bóng; cuối cùng đá bóng cùng 
bạn.

- GV cho HS làm việc nhóm 4, mỗi bạn kể một
buổi tập luyện và các bạn nhận xét theo tiêu 
chí: nói rõ nội dung, trình tự, cảm xúc.

- HS kể trong nhóm 4; các bạn lắng nghe, đặt câu
hỏi và góp ý lịch sự.

- Bài tập 2: Em cảm thấy thế nào về buổi tập 
luyện đó?

- HS trả lời: Em thấy vui, khỏe hơn, tự tin hơn; 
em hơi mệt nhưng rất thích vì được luyện tập 
cùng bạn.

- Tích hợp QCN: GV nhấn mạnh trẻ em có 
quyền được vui chơi, rèn luyện thân thể, học 
các kĩ năng an toàn và được bày tỏ cảm xúc 
khi tham gia hoạt động thể thao; đồng thời cần 
tuân thủ hướng dẫn để bảo vệ bản thân.

- HS nêu: Em có quyền vui chơi, rèn luyện thân 
thể nhưng phải luyện tập an toàn, nghe lời thầy 
cô và người lớn.

- GV gọi 2 - 3 HS trình bày trước lớp. - HS trình bày trước lớp; cả lớp nhận xét bạn nói 
rõ, tự tin, biết nêu cảm xúc.

- GV kết luận: Khi kể về trải nghiệm luyện tập,
các em cần nói rõ việc mình đã làm, trình tự 
thực hiện và cảm xúc của mình.

- HS lắng nghe và hoàn thiện phần nói.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: Liên hệ bài học với việc rèn luyện thân thể.
Mục tiêu tích hợp: HS biết sử dụng công cụ số an toàn, chọn nguồn phù hợp lứa tuổi và bảo vệ 
thông tin cá nhân khi học tập.
*Cách tiến hành:
- Tích hợp NLS 1.2.CB1a, 4.1.CB1b: Khi 
dùng thiết bị số để xem video luyện tập, các 
em cần chọn nguồn phù hợp lứa tuổi do 
GV/người lớn giới thiệu; không bấm đường 
link lạ, không tự làm theo clip nguy hiểm và 
không chia sẻ địa chỉ, lịch học bơi, hình ảnh cá
nhân.

- HS nhắc lại: Em chọn nguồn đáng tin cậy, hỏi 
người lớn trước khi làm theo và không chia sẻ 
thông tin riêng tư.

- GV dặn HS về nhà kể lại cho người thân 
nghe một buổi tập luyện của mình và chuẩn bị 

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.
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tiết Viết: Mặt trời nhỏ.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 5: NHẬT KÍ TẬP BƠI
TIẾT 3: Viết - Nghe viết: Mặt trời nhỏ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe - viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu bài Mặt trời nhỏ; trình bày đúng khổ thơ, dòng thơ.
- Biết chọn ng hoặc ngh điền vào chỗ trống; tìm và viết được từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng ng hoặc 
ngh chỉ hoạt động trong tranh.
- Viết được 2 - 3 câu ghi lại những việc em đã làm trong ngày hôm nay.
- Biết tự soát lỗi, sửa lỗi chính tả và trình bày bài sạch đẹp.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự chuẩn bị vở, nghe viết, soát lỗi và sửa lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi khi tìm từ có tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn từ ngữ phù hợp để viết câu ghi lại việc làm trong 
ngày.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: viết bài cẩn thận, đầy đủ, đúng thời gian.
- Trung thực: tự viết, tự soát lỗi, không chép bài của bạn.
- Trách nhiệm: giữ gìn vở sạch, chữ rõ, biết sửa lỗi sau khi viết.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi nghe - viết; biết tự soát lỗi, sửa 
lỗi và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: GV dùng ChatGPT/Gemini bằng tài khoản giáo viên để 
minh họa cách gợi ý khung 2 - 3 câu ghi lại việc làm trong ngày; HS hiểu AI chỉ hỗ trợ gợi ý, phải 
tự chọn việc thật của mình, tự diễn đạt và kiểm tra lại trước khi viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; đoạn thơ nghe - viết; tranh bài tập chính tả trong SGK; thẻ ng/ngh;
bảng phụ câu gợi ý viết 2 - 3 câu.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ bài đọc và tạo tâm thế cho tiết viết.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Qua bài Nhật kí tập bơi, em học 
được điều gì từ bạn nhỏ?

- HS trả lời: Em học được sự cố gắng, không bỏ 
cuộc khi gặp khó khăn.

- GV giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em 
nghe - viết bài thơ Mặt trời nhỏ, luyện viết 
tiếng có ng/ngh và viết 2 - 3 câu về việc em đã 
làm trong ngày.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở viết.
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2. Khám phá - Nghe viết: Mặt trời nhỏ (15 phút)
Mục tiêu: Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng khổ thơ.
Mục tiêu tích hợp: HS hình thành thái độ sống nhân ái, đoàn kết, biết giúp đỡ người khác và ứng 
xử phù hợp trong học tập, sinh hoạt.
*Cách tiến hành:
- GV đọc 3 khổ thơ đầu bài Mặt trời nhỏ. - HS lắng nghe, đọc thầm theo trong SGK.
- GV hỏi: Bài thơ tả sự vật nào? Những hình 
ảnh nào trong bài thơ làm em thích?

- HS trả lời: Bài thơ tả quả vải như mặt trời nhỏ; 
em thích hình ảnh chào mặt trời nhỏ, quả tròn 
cười trắng.

- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình bày: 
Bài thơ gồm các dòng ngắn, chữ đầu mỗi dòng
thơ viết hoa, mỗi khổ thơ cách nhau một dòng.

- HS nêu lại cách trình bày và chuẩn bị viết.

- GV hướng dẫn viết từ khó: chào, thấp lửa, 
đung đưa, quả tròn, hạt bé, rộn ràng.

- HS viết bảng con một số từ khó, đọc lại từ 
đúng.

- GV đọc từng cụm từ, từng dòng thơ cho HS 
viết vào vở.

- HS nghe - viết vào vở, ngồi đúng tư thế, viết 
cẩn thận.

- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi. - HS soát lỗi, dùng bút chì gạch chân lỗi và sửa 
lỗi đúng.

- GV nhận xét một số bài viết, khen HS viết 
đúng, trình bày sạch đẹp.

- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV nhắc HS khi 
nghe - viết cần trung thực, tự viết bài của 
mình, cẩn thận soát lỗi, biết sửa lỗi để giữ gìn 
sự trong sáng của tiếng Việt.

- HS nhắc lại: Em tự viết, tự soát lỗi, không chép
bài của bạn và sửa lỗi cẩn thận sau khi viết.

3. Luyện tập chính tả - Bài tập 2, 3 (10 phút)
Mục tiêu: Phân biệt ng/ngh và tìm từ chỉ hoạt động phù hợp tranh.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: Chọn ng hoặc ngh thay cho ô 
vuông.

- HS đọc yêu cầu, làm bài cá nhân và nêu đáp án:
nghé, ngơ, người.
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- GV hỏi: Khi nào viết ngh? - HS trả lời: Viết ngh trước các âm e, ê, i; viết ng
trước các âm còn lại.

- Bài tập 3: Tìm và viết từ ngữ có tiếng bắt 
đầu bằng ng hoặc ngh chỉ hoạt động của các 
bạn nhỏ trong tranh.

- HS làm nhóm đôi và nêu từ: nghe, nghĩ, ngắm, 
nghiêng đầu, nói nhỏ, ngồi học.

- GV gọi đại diện nhóm trình bày và nhận xét. - Đại diện nhóm trình bày; các nhóm khác bổ 
sung từ đúng.

- GV kết luận: Các em cần nhớ quy tắc ng/ngh 
để viết đúng chính tả trong khi viết bài.

- HS lắng nghe.

4. Vận dụng - Viết 2 - 3 câu (6 phút)
Mục tiêu: Viết được câu ghi lại việc đã làm trong ngày, biết dùng AI an toàn ở mức nhận biết.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI chỉ hỗ trợ gợi ý, biết kiểm tra thông tin, tự diễn đạt và không 
cung cấp thông tin cá nhân.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS viết 2 - 3 câu ghi lại những 
việc em đã làm trong ngày hôm nay.

- HS viết vào vở, ví dụ: Hôm nay, em đến lớp 
đúng giờ. Em học bài Nhật kí tập bơi và luyện 
viết chính tả. Giờ ra chơi, em cùng bạn tưới cây 
trước lớp.

- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Nếu cô dùng 
ChatGPT/Gemini để gợi ý khung câu “Hôm 
nay, em... Sau đó, em... Em cảm thấy...”, em 
có nên chép nguyên văn không? Vì sao?

- HS trả lời: Không nên chép nguyên văn; em chỉ
tham khảo khung câu, phải viết việc thật của 
mình và kiểm tra lại câu.

- GV tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: AI 
có thể gợi ý cách mở câu, từ nối hoặc thứ tự kể
việc, nhưng không thay các em kể trải nghiệm 
thật. Khi viết, các em cần tự chọn việc mình đã
làm, dùng lời của mình, đọc lại để sửa lỗi dùng

- HS nhắc lại: Em dùng gợi ý để tham khảo, 
không để AI viết thay, không nhập thông tin 
riêng tư.
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từ, đặt câu và không nhập thông tin riêng tư 
lên công cụ số.
- GV dặn HS hoàn thành câu viết, chuẩn bị Bài
6: Tập nấu ăn.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 6: TẬP NẤU ĂN
TIẾT 1, 2: Đọc - Tập nấu ăn; Viết - Ôn chữ hoa B, C

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Tập nấu ăn; biết đọc thông tin theo trình tự: nguyên liệu và các bước 
thực hiện.
- Hiểu nội dung bài: bạn nhỏ học cách làm món trứng đúc thịt và chia sẻ công thức với bạn.
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK về nguyên liệu, bước thực hiện, tranh mô tả công việc và thứ
tự làm món ăn.
- Viết đúng chữ hoa B, C cỡ nhỏ; viết đúng từ Cao Bằng và câu ứng dụng Cảnh rừng Việt Bắc thật
là hay / Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.
- Biết trình bày bài viết sạch đẹp, đúng quy trình viết chữ hoa.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc văn bản thông tin, quan sát tranh và thực hiện yêu cầu viết chữ 
hoa.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn về các bước làm món ăn và an toàn khi vào 
bếp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sắp xếp thứ tự các bước thực hiện một công việc đơn giản.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực đọc, tìm ý, luyện viết chữ hoa và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Trách nhiệm: biết giúp đỡ người thân việc phù hợp, giữ an toàn và vệ sinh khi vào bếp.
- Nhân ái: biết quan tâm, chia sẻ công việc nhà với người thân.
4. Tích hợp:
- GDKNS: HS biết bảo đảm an toàn khi tập nấu ăn; chỉ thực hiện việc phù hợp với lứa tuổi, dùng 
dao, bếp, nước nóng khi có người lớn hướng dẫn; giữ vệ sinh khi chế biến món ăn.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: HS biết AI có thể gợi ý công thức nấu ăn, nhưng cần kiểm 
tra với người lớn, không tự ý làm theo hướng dẫn trên mạng và không cung cấp thông tin cá nhân 
khi sử dụng công cụ số.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A2.1: HS nhận biết AI hỗ trợ con người trong các công việc nội 
trợ hằng ngày; biết AI chỉ gợi ý, việc nấu ăn phải có người lớn hướng dẫn để bảo đảm an toàn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh bài đọc Tập nấu ăn; bảng các bước làm trứng đúc thịt; mẫu 
chữ hoa B, C; bảng phụ câu ứng dụng; thẻ sắp xếp thứ tự các bước.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Giới thiệu bài, tạo hứng thú với hoạt động đọc.
*Cách tiến hành:
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- GV giới thiệu tiếp chủ điểm Những trải 
nghiệm thú vị: Sau trải nghiệm học bơi, hôm 
nay các em sẽ đọc về một trải nghiệm gần gũi 
trong gia đình - tập nấu ăn cùng mẹ.

- HS lắng nghe và nêu được: Tập làm việc nhà 
cũng là một trải nghiệm giúp em lớn hơn.

- GV cho HS quan sát tranh mở đầu bài và 
thực hiện yêu cầu: a. Kể tên các dụng cụ nhà 
bếp; b. Cho biết tên các loại thực phẩm; c. 
Đoán xem hai mẹ con đang làm gì.

- HS quan sát và trả lời: Dụng cụ có nồi, chảo, 
bếp, dao, thớt, nồi cơm điện; thực phẩm có 
trứng, thịt, rau, khoai tây, gạo; hai mẹ con đang 
chuẩn bị nấu ăn.

- GV giới thiệu bài: Văn bản Tập nấu ăn sẽ 
hướng dẫn cách làm món trứng đúc thịt theo 
nguyên liệu và các bước rõ ràng.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Tập nấu ăn.

- GV kết luận: Khi đọc văn bản hướng dẫn, 
chúng ta cần chú ý trình tự các bước.

- HS chuẩn bị đọc bài.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt 
nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc rõ tên 
nguyên liệu, dụng cụ và các bước thực hiện 
với giọng mạch lạc, phù hợp văn bản hướng 
dẫn.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách đọc văn bản hướng 
dẫn theo trình tự.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo, theo 
dõi văn bản trong SGK.

- GV chia phần: (3 phần)
+ Phần 1: Từ đầu đến Các bạn thử tham khảo 
nhé!
+ Phần 2: Nguyên liệu.
+ Phần 3: Các bước thực hiện.

- HS lắng nghe, đánh dấu các phần của văn bản 
trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp từng phần. - HS đọc nối tiếp từng phần; cả lớp theo dõi, 
nhận xét cách đọc.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 phút)
Mục tiêu: Đọc đúng văn bản thông tin và nắm bố cục nguyên liệu - cách làm.
*Cách tiến hành:
- a. GV đọc mẫu văn bản, nhấn giọng ở các từ - HS lắng nghe, đọc thầm theo.
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chỉ nguyên liệu và các động từ chỉ thao tác nấu
ăn.
- b. GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: trứng
đúc thịt, thịt nạc vai, hành khô, băm nhỏ, xay 
nhuyễn, rán vàng, lật mặt.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh từ khó.

- GV hướng dẫn HS quan sát sơ đồ cách làm 
món trứng đúc thịt trong SGK.

- HS quan sát sơ đồ, nhận ra món ăn có nguyên 
liệu và 5 bước thực hiện.

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm 3, chú ý 
đọc rõ tên nguyên liệu và trình tự các bước.

- HS luyện đọc nhóm 3; nhóm trưởng góp ý cách
đọc.

- GV gọi một nhóm đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; cả lớp nhận xét bạn đọc rõ, 
đúng trình tự.

- GV kết luận: Văn bản Tập nấu ăn là văn bản 
hướng dẫn công việc, cần đọc kĩ từng bước để 
thực hiện đúng.

- HS lắng nghe.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: Nắm được nguyên liệu và bước đầu tiên khi làm món trứng đúc thịt.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI có thể gợi ý công thức nấu ăn nhưng cần kiểm tra với SGK, 
GV/người lớn; không tự làm theo hướng dẫn trên mạng và không cung cấp thông tin cá nhân khi 
sử dụng công cụ số.
*Cách tiến hành:
- Câu 1. Kể tên những nguyên liệu làm món 
trứng đúc thịt.

- HS trả lời: Nguyên liệu gồm trứng gà 3 quả, 
thịt nạc vai 1 lạng, dầu ăn, nước mắm, muối, 
hành khô.

- GV yêu cầu HS đọc lại phần nguyên liệu và 
kiểm tra xem mình đã kể đủ chưa.

- HS đọc thầm phần nguyên liệu, bổ sung nếu 
thiếu.

- Câu 2. Khi làm món trứng đúc thịt, bước 1 
cần làm những gì?

- HS trả lời: Bước 1 cần rửa sạch thịt, băm nhỏ 
hoặc xay nhuyễn.

- GV hỏi: Vì sao trước khi nấu cần rửa sạch 
thực phẩm?

- HS trả lời: Vì rửa sạch giúp thực phẩm sạch 
hơn, đảm bảo vệ sinh khi nấu ăn.

- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Nếu AI hoặc một - HS trả lời: Không nên làm theo ngay; em cần 
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ứng dụng trên mạng gợi ý công thức nấu ăn, 
em có nên làm theo ngay không? Vì sao?

hỏi người lớn, kiểm tra công thức có phù hợp, an
toàn không và không nhập thông tin riêng tư.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: GV giải 
thích AI có thể gợi ý công thức, nguyên liệu 
hoặc thứ tự nấu ăn dựa trên dữ liệu đã học, 
nhưng AI có thể đưa thông tin chưa phù hợp 
với lứa tuổi hoặc điều kiện gia đình. Vì vậy, 
HS chỉ xem phần GV trình chiếu, đối chiếu với
SGK và hướng dẫn của người lớn, không tự ý 
dùng dao, bếp, dầu nóng, nước sôi; không 
cung cấp tên, địa chỉ, hình ảnh gia đình khi 
dùng công cụ số.

- HS nhắc lại: AI chỉ hỗ trợ gợi ý; em phải hỏi 
người lớn, kiểm tra lại thông tin, làm việc vừa 
sức và bảo vệ thông tin cá nhân.

- GV kết luận: Khi làm món ăn, cần chuẩn bị 
đủ nguyên liệu, thực hiện đúng từng bước và 
chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm.

- HS lắng nghe.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động chuyển tiết (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nguyên liệu và bước đầu khi làm món ăn.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Món trứng đúc thịt cần những 
nguyên liệu nào?

- HS trả lời: Cần trứng gà, thịt nạc vai, dầu ăn, 
nước mắm, muối, hành khô.

- GV dẫn: Tiết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu 
thứ tự các bước, sau đó luyện viết chữ hoa B, 
C.

- HS lắng nghe.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 3, 4 (10 phút)
Mục tiêu: Nhận biết bước được minh họa và sắp xếp đúng trình tự các bước.
Mục tiêu tích hợp: HS biết vận dụng kĩ năng sống phù hợp với bài học, biết tự bảo vệ, hợp tác, 
lắng nghe và ứng xử an toàn.
*Cách tiến hành:
- Câu 3. Tranh bên mô tả công việc ở bước 
mấy? Nói lại công việc đó.

- HS trả lời: Tranh mô tả bước 4: Cho hỗn hợp 
trứng và thịt vào dầu ăn đã được đun nóng, rán 
vàng mặt dưới.

- Câu 4. Sắp xếp các nội dung dưới đây theo 
thứ tự làm món trứng đúc thịt.

- HS trả lời: Thứ tự đúng là b - c - d - a: Cho dầu 
ăn vào chảo, đun nóng; cho hỗn hợp trứng và thịt
vào chảo, rán vàng mặt dưới; lật mặt còn lại, rán 
vàng; bày ra đĩa.

- GV hỏi dẫn tích hợp: Khi muốn tập nấu ăn ở 
nhà, em cần lưu ý điều gì để an toàn?

- HS trả lời: Em chỉ làm việc phù hợp, nhờ người
lớn hướng dẫn, không tự bật bếp, không tự dùng 
dao sắc, cẩn thận với dầu nóng và nước sôi.
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- GV tích hợp GDKNS: Tập nấu ăn giúp các 
em biết chia sẻ việc nhà, nhưng các em chỉ nên
làm việc vừa sức như nhặt rau, rửa rau, chuẩn 
bị bát đũa. Những việc dùng dao, bếp, dầu 
nóng, nước sôi phải có người lớn hướng dẫn. 
Sau khi nấu cần dọn dẹp, rửa tay sạch và giữ 
vệ sinh bếp.

- HS lắng nghe và nêu một việc an toàn có thể 
làm ở nhà: Em có thể nhặt rau, dọn bát đũa, rửa 
tay trước khi ăn.

- GV kết luận: Muốn thực hiện một công việc 
tốt, chúng ta cần đọc kĩ hướng dẫn, làm đúng 
trình tự và đảm bảo an toàn.

- HS lắng nghe.

3. Luyện đọc lại (5 phút)
Mục tiêu: Đọc rõ phần hướng dẫn theo đúng trình tự.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS luyện đọc phần các bước 
thực hiện món trứng đúc thịt.

- HS luyện đọc nhóm đôi, nhấn rõ các từ chỉ hoạt
động: rửa, băm, đập, cho, rán, lật, bày.

- GV gọi 1 - 2 HS đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; cả lớp nhận xét cách đọc rõ 
ràng, đúng thứ tự.

4. Viết - Ôn chữ hoa B, C (14 phút)
Mục tiêu: Viết đúng chữ hoa B, C và câu ứng dụng.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Viết tên riêng Cao Bằng. - HS đọc tên riêng Cao Bằng, nhận xét chữ C, B 

viết hoa và viết vào vở.
- GV giới thiệu: Cao Bằng là một tỉnh ở miền 
Bắc nước ta, có nhiều cảnh đẹp và di tích lịch 
sử.

- HS lắng nghe.

- GV hướng dẫn lại cách viết chữ hoa B, C: đặt
bút, độ cao, nét cong và điểm dừng bút.

- HS quan sát, viết bảng con chữ hoa B, C.

- Bài tập 2: Viết câu Cảnh rừng Việt Bắc thật 
là hay / Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.

- HS đọc câu ứng dụng, nêu chữ cần viết hoa: 
Cảnh, Việt, Bắc, Vượn; viết câu vào vở.

- GV nhắc HS viết đúng độ cao, khoảng cách, 
dấu thanh và trình bày sạch đẹp.

- HS viết bài vào vở, tự soát lỗi.

- GV nhận xét một số bài viết, khen HS viết 
đúng chữ hoa và câu ứng dụng.

- HS lắng nghe, sửa lỗi nếu có.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: Củng cố nội dung đọc và viết.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI có thể hỗ trợ gợi ý việc nội trợ, nhưng cần hỏi người lớn và 
không tự làm việc nguy hiểm.
*Cách tiến hành:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A2.1: GV giới
thiệu ngắn một số ứng dụng AI có thể hỗ trợ 
gợi ý thực đơn, nguyên liệu hoặc thứ tự nấu 
ăn; HS chỉ quan sát dưới sự hướng dẫn của 
GV/người lớn và không tự ý thực hiện việc 

- HS nêu: AI có thể hỗ trợ gợi ý việc nội trợ, 
nhưng em phải hỏi người lớn, làm việc vừa sức 
và không tự dùng dao, bếp, nước nóng.
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nguy hiểm.
- GV dặn HS về nhà quan sát một việc nấu ăn 
trong gia đình và chuẩn bị tiết Luyện tập: Từ 
ngữ chỉ hoạt động.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 6: TẬP NẤU ĂN
TIẾT 3: Luyện tập - Từ ngữ chỉ hoạt động. Câu hoạt động

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Tìm được từ chỉ hoạt động kết hợp với từ chỉ sự vật: rau, thịt, cá.
- Xếp đúng từ chỉ hoạt động vào hai nhóm: hoạt động nấu ăn và hoạt động di chuyển.
- Chọn được từ chỉ hoạt động phù hợp để hoàn thành đoạn văn; hiểu nội dung đoạn văn và các 
bước thực hiện công việc.
- Biết dùng từ chỉ hoạt động để nói, viết câu rõ ràng, đúng nghĩa.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự đọc yêu cầu, suy nghĩ và hoàn thành bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi tìm từ, phân loại từ và chữa bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn từ chỉ hoạt động phù hợp với sự vật và ngữ cảnh.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực tìm từ, hoàn thành bài tập và sửa bài.
- Trách nhiệm: biết dùng từ, đặt câu rõ ràng, chính xác trong giao tiếp.
- Trung thực: tự làm bài, không chép bài của bạn.
4. Tích hợp:
- Tích hợp KNS: HS biết lắng nghe, trao đổi, phản hồi lịch sự khi làm việc nhóm; dùng từ và đặt 
câu rõ ràng trong giao tiếp hằng ngày.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 3.1.CB1a: HS biết tìm kiếm, quan sát thông tin/hình ảnh minh họa bài 
học từ nguồn phù hợp lứa tuổi; biết dùng công cụ số đơn giản để trình bày, chia sẻ kết quả đọc - 
nói - nghe.
- Gợi ý hoạt động: GV dùng thiết bị của giáo viên cho HS quan sát tư liệu, chọn thông tin cần 
thiết, trình bày ngắn gọn và nêu vì sao nguồn thông tin đó phù hợp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh và bài tập trong SGK; thẻ từ chỉ hoạt động; bảng nhóm 2 
cột.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ từ chỉ hoạt động và dẫn vào bài luyện tập.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Ai làm gì?”: GV nêu sự
vật, HS nói nhanh một hoạt động phù hợp.

- HS tham gia: rau - nhặt rau, rửa rau; thịt - thái 
thịt, kho thịt; cá - rán cá, kho cá.

- GV giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em 
luyện tìm từ chỉ hoạt động và dùng từ chỉ hoạt 

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện tập.
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động trong câu, đoạn văn.
2. Luyện tập - Bài tập 1 (8 phút)
Mục tiêu: Tìm được từ chỉ hoạt động kết hợp với rau, thịt, cá.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động 
kết hợp được với mỗi từ chỉ sự vật sau: rau, 
thịt, cá.

- HS đọc yêu cầu, làm việc nhóm đôi để tìm từ.

- GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả. - HS trình bày: rau - nhặt rau, rửa rau, luộc rau, 
xào rau; thịt - thái thịt, băm thịt, kho thịt, nướng 
thịt; cá - rán cá, kho cá, nướng cá, hấp cá.

- GV nhận xét và chốt: Từ chỉ hoạt động 
thường cho biết người hoặc vật đang làm gì.

- HS lắng nghe và bổ sung vào vở nếu còn thiếu.

3. Luyện tập - Bài tập 2 (7 phút)
Mục tiêu: Phân loại được từ chỉ hoạt động theo nhóm nghĩa.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: Xếp các từ chỉ hoạt động dưới đây
vào 2 nhóm: từ chỉ hoạt động di chuyển và từ 
chỉ hoạt động nấu ăn.

- HS đọc các từ: kho, xào, vào, lên, hầm, đi, ra, 
nướng, luộc, xuống.

- GV cho HS làm việc nhóm 4, dùng thẻ từ để 
xếp vào bảng nhóm.

- HS xếp từ: Hoạt động nấu ăn gồm kho, xào, 
hầm, nướng, luộc; hoạt động di chuyển gồm vào,
lên, đi, ra, xuống.

- GV gọi nhóm trình bày và nhận xét. - Đại diện nhóm trình bày; nhóm khác nhận xét, 
bổ sung.

- GV kết luận: Khi phân loại từ, cần dựa vào 
nghĩa của từ trong hoạt động cụ thể.

- HS lắng nghe.

4. Luyện tập - Bài tập 3 và đọc hiểu đoạn văn (13 phút)
Mục tiêu: Chọn đúng từ chỉ hoạt động trong đoạn văn và hiểu các bước thực hiện.
Mục tiêu tích hợp: HS biết vận dụng kĩ năng sống phù hợp với bài học, biết tự bảo vệ, hợp tác, 
lắng nghe và ứng xử an toàn.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 3: Chọn từ ở bài tập 2 thay cho ô 
vuông để hoàn thành các câu nêu hoạt động 

- HS làm bài cá nhân, sau đó trao đổi nhóm đôi.
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trong đoạn văn.
- GV hướng dẫn HS đọc kĩ từng câu để chọn 
từ phù hợp.

- HS hoàn thành đoạn: mẹ đi chợ mua thức ăn; 
Nam vào bếp giúp mẹ; Nam nhặt rau; mẹ rửa cá, 
luộc rau, kho thịt.

- GV hỏi: Đoạn văn thuật lại việc gì? - HS trả lời: Đoạn văn thuật lại việc Nam giúp 
mẹ chuẩn bị và nấu bữa ăn.

- GV hỏi: Các bước thực hiện việc đó là gì? - HS trả lời: Mẹ đi chợ mua thức ăn; Nam vào 
bếp giúp mẹ; Nam nhặt rau; mẹ rửa cá, luộc rau, 
kho thịt; gian bếp thơm mùi thức ăn.

- GV hỏi dẫn tích hợp KNS: Khi giúp người 
thân việc bếp núc, em nên chọn việc nào phù 
hợp với mình?

- HS trả lời: Em có thể nhặt rau, rửa rau, dọn bát 
đũa, lau bàn; không tự dùng dao sắc hoặc bật 
bếp.

- GV tích hợp KNS: Biết giúp việc nhà là điều 
tốt, nhưng các em cần chọn việc vừa sức, hỏi 
người lớn trước khi làm và biết nói lời xin 
phép, cảm ơn khi được hướng dẫn.

- HS lắng nghe và nêu một việc mình sẽ giúp ở 
nhà.

- GV kết luận: Từ chỉ hoạt động giúp câu văn 
rõ việc làm của nhân vật và giúp người đọc 
hình dung trình tự công việc.

- HS lắng nghe.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: Củng cố kiến thức về từ chỉ hoạt động.
Mục tiêu tích hợp: HS biết sử dụng công cụ số an toàn, chọn nguồn phù hợp lứa tuổi và bảo vệ 
thông tin cá nhân khi học tập.
*Cách tiến hành:
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 3.1.CB1a: GV dùng
thiết bị của giáo viên cho HS quan sát 
tranh/hình ảnh minh họa hoạt động nấu ăn từ 
nguồn phù hợp, hướng dẫn HS chọn thông tin 
cần thiết, trình bày ngắn gọn và nêu vì sao 
nguồn đó phù hợp.

- HS quan sát, chọn từ ngữ chỉ hoạt động phù 
hợp, trình bày trước nhóm và nhắc lại: chỉ dùng 
nguồn do GV/người lớn hướng dẫn.

- GV dặn HS chuẩn bị tiết Viết đoạn văn nêu 
các bước làm một món ăn.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 6: TẬP NẤU ĂN
TIẾT 4: Luyện tập - Viết đoạn văn nêu các bước làm một món ăn

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đoạn văn và xác định được đoạn văn thuật lại việc gì, các bước thực hiện việc đó.
- Dựa vào tranh, trao đổi được các bước rang thịt theo trình tự hợp lí.
- Viết được đoạn văn ngắn nêu các bước làm một món ăn, biết dùng từ nối như đầu tiên, tiếp theo, 
sau đó, cuối cùng.
- Biết đọc lại đoạn văn, phát hiện và sửa lỗi dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý.
2. Năng lực chung:
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- Tự chủ và tự học: tự đọc yêu cầu, lập ý và viết đoạn văn theo gợi ý.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn về các bước làm món ăn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sắp xếp các bước theo trình tự hợp lí và diễn đạt bằng lời của 
mình.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực lập ý, viết đoạn và sửa lỗi.
- Trách nhiệm: biết chia sẻ việc nhà phù hợp và giữ an toàn khi vào bếp.
- Trung thực: viết bằng trải nghiệm, quan sát hoặc hiểu biết của bản thân; không chép nguyên văn 
bài của bạn.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: HS nhận biết AI như ChatGPT/Gemini có thể gợi ý từ nối 
và dàn ý nêu các bước làm món ăn; HS chỉ tham khảo, tự chọn lọc, viết bằng lời của mình, kiểm 
tra lại nội dung và không nhập thông tin riêng tư của gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh các bước rang thịt trong SGK; bảng gợi ý viết đoạn văn; 
phiếu học tập; tài khoản giáo viên để minh họa gợi ý AI khi cần.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ cách trình bày các bước làm một việc.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Khi kể lại các bước làm một món ăn,
em cần nói theo trình tự nào?

- HS trả lời: Cần nói theo trình tự trước tiên, tiếp 
theo, sau đó, cuối cùng.

- GV giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em 
đọc đoạn văn, trao đổi các bước rang thịt và 
viết đoạn văn nêu các bước làm một món ăn.

- HS lắng nghe, mở SGK.

2. Khám phá - Bài tập 1 (8 phút)
Mục tiêu: Nhận biết việc được thuật lại và trình tự các bước trong đoạn văn.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Đọc đoạn văn dưới đây và cho 
biết: Đoạn văn thuật lại việc gì? Các bước thực
hiện việc đó.

- HS đọc yêu cầu và đoạn văn.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: gạch 
dưới các từ chỉ trình tự trong đoạn văn.

- HS tìm từ chỉ trình tự: Đầu tiên, Sau đó, Cuối 
cùng.

- GV hỏi: Đoạn văn thuật lại việc gì? - HS trả lời: Đoạn văn thuật lại việc Nam làm 
món trứng đúc thịt.

- GV hỏi: Các bước thực hiện việc đó là gì? - HS trả lời: Chuẩn bị thịt; rửa sạch thịt; xay nhỏ 
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thịt; đập trứng, trộn thịt với trứng; cho dầu vào 
chảo, rán món ăn đến khi chín.

- GV kết luận: Đoạn văn nêu các bước cần có 
trình tự rõ và dùng từ nối hợp lí.

- HS lắng nghe.

3. Luyện tập - Bài tập 2 (8 phút)
Mục tiêu: Trao đổi được các bước rang thịt theo tranh.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: Dựa vào tranh dưới đây, trao đổi 
về các bước rang thịt.

- HS quan sát tranh và nêu tên từng bước.

- GV cho HS làm việc nhóm 4, sắp xếp và nói 
lại các bước rang thịt.

- HS thảo luận và nêu: Đầu tiên, cho dầu ăn vào 
chảo đun nóng. Tiếp theo, cho hành khô vào phi 
thơm. Sau đó, cho thịt vào đảo hoặc rán vàng. 
Cuối cùng, cho nước mắm, muối, hành lá vào, 
đảo đều rồi tắt bếp.

- GV gọi đại diện nhóm trình bày. - Đại diện nhóm trình bày; nhóm khác nhận xét 
trình tự đã hợp lí chưa.

- GV nhắc HS: Khi viết, cần dùng từ nối để 
người đọc dễ theo dõi.

- HS ghi nhớ các từ nối: trước tiên, tiếp theo, sau 
đó, cuối cùng.

4. Luyện tập - Bài tập 3 (12 phút)
Mục tiêu: Viết đoạn văn ngắn nêu các bước làm một món ăn.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI chỉ hỗ trợ gợi ý, biết kiểm tra thông tin, tự diễn đạt và không 
cung cấp thông tin cá nhân.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 3: Viết lại các bước rang thịt ở bài 
tập 2.

- HS đọc yêu cầu và chuẩn bị viết đoạn văn 3 - 4 
câu.

- GV gợi ý khung viết: Món em viết là gì? Cần
làm những bước nào? Em dùng từ nối nào để 
sắp xếp ý?

- HS nêu miệng trước khi viết: Em viết món rang
thịt; em dùng các từ đầu tiên, tiếp theo, sau đó, 
cuối cùng.

- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Nếu cô dùng 
ChatGPT/Gemini để gợi ý các từ nối hoặc dàn 
ý, em cần sử dụng như thế nào?

- HS trả lời: Em chỉ tham khảo từ nối, phải tự 
viết bằng lời của mình, kiểm tra lại thứ tự và 
không đưa thông tin riêng tư của gia đình vào.

- GV tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: AI 
có thể gợi ý cách sắp xếp ý hoặc từ nối như 
“đầu tiên, tiếp theo, sau đó, cuối cùng”, nhưng 
không thay các em quan sát tranh và viết bài. 
Đoạn văn cần đúng nội dung SGK, rõ trình tự, 

- HS nhắc lại: Em tự quan sát tranh, tự viết, chỉ 
dùng gợi ý AI để tham khảo.
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diễn đạt tự nhiên bằng lời của mình và được 
đọc lại để sửa lỗi.
- GV yêu cầu HS viết đoạn văn vào vở. - HS viết, ví dụ: Đầu tiên, em cho dầu ăn vào 

chảo và đun nóng. Tiếp theo, em cho hành khô 
vào phi thơm rồi cho thịt vào đảo đều. Sau đó, 
em rang thịt cho vàng. Cuối cùng, em cho nước 
mắm, muối, hành lá vào, đảo đều rồi bày ra đĩa.

- GV gọi 2 - 3 HS đọc đoạn văn. - HS đọc đoạn văn; cả lớp nhận xét bạn viết đúng
trình tự, dùng từ nối hợp lí.

- GV hướng dẫn HS sửa lỗi dùng từ, đặt câu, 
sắp xếp ý.

- HS tự sửa lỗi trong bài viết của mình.

5. Vận dụng - Đọc mở rộng, củng cố (3 phút)
Mục tiêu: Liên hệ đọc mở rộng và dặn dò.
*Cách tiến hành:
- GV giới thiệu gợi ý đọc mở rộng: Tìm đọc 
sách dạy nấu ăn hoặc bài đọc liên quan đến 
công việc làm bếp, ví dụ bài thơ Vào bếp thật 
vui.

- HS quan sát gợi ý trong SGK và nêu sẽ tìm đọc
bài phù hợp với lứa tuổi.

- GV dặn HS về nhà đọc lại đoạn văn, hỏi 
người thân một việc bếp núc em có thể giúp và
luôn thực hiện an toàn.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần 4 - Chủ điểm: NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ

BÀI 7: MÙA HÈ LẤP LÁNH
TIẾT 1, 2: ĐỌC - MÙA HÈ LẤP LÁNH; NÓI VÀ NGHE - KỂ CHUYỆN CHÓ ĐỐM CON

VÀ MẶT TRỜI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Mùa hè lấp lánh; biết ngắt nghỉ theo dòng thơ, khổ thơ, đọc với giọng 
vui tươi, trong sáng.
- Hiểu được những hình ảnh đẹp, lợi ích và cảm giác vui sướng mà mùa hè mang lại cho cây cối, 
học sinh và đời sống xung quanh.
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- Trả lời được các câu hỏi trong SGK; lựa chọn được ý đúng về hình ảnh “ngày dài lấp lánh”.
- Nghe, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Chó đốm con và mặt trời theo tranh, biết 
dùng lời kể rõ ràng, mạch lạc.
- Biết bày tỏ cảm xúc yêu thích mùa hè, yêu thiên nhiên và biết lắng nghe khi bạn kể chuyện.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, đọc thầm để tìm chi tiết trong bài thơ.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi trả lời câu hỏi và kể chuyện theo tranh.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn hình ảnh, chi tiết phù hợp để giải thích ý nghĩa câu 
thơ và kể chuyện sinh động.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, luyện kể và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Nhân ái: biết chia sẻ niềm vui, biết lắng nghe và động viên bạn khi kể chuyện.
- Trách nhiệm: có ý thức giữ gìn cây xanh, môi trường mùa hè sạch đẹp, an toàn.
4. Tích hợp:
- Tích hợp QCN: HS hiểu trẻ em có quyền nghỉ ngơi, vui chơi, bày tỏ cảm xúc về mùa hè và được 
lắng nghe, tôn trọng ý kiến.
- GDBVMT: HS biết yêu quý thiên nhiên mùa hè, chăm sóc cây xanh, giữ vệ sinh nơi học tập và 
vui chơi, không bẻ cành, hái hoa, xả rác.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: HS nhận biết AI như ChatGPT/Gemini có thể gợi ý thông 
tin về hiện tượng mặt trời mọc, mặt trời lặn hoặc gợi ý câu hỏi khi tìm hiểu bài; HS chỉ xem phần 
GV trình chiếu, không tự nhập thông tin cá nhân và cần đối chiếu với SGK, lời GV trước khi tin 
hoặc sử dụng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh bài thơ Mùa hè lấp lánh; tranh kể chuyện Chó đốm con và 
mặt trời; thẻ từ luyện đọc; phiếu nhóm; hình ảnh/video ngắn do GV chọn về mặt trời mọc, mặt trời
lặn.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Giới thiệu chủ điểm, tạo hứng thú và dẫn vào bài đọc.
*Cách tiến hành:
- GV giới thiệu chủ điểm Những trải nghiệm 
thú vị: Trong chủ điểm này, các em đọc, nói, 
viết về những trải nghiệm đáng nhớ như gặp 
lại bạn, về thăm quê, thăm rừng, ra biển, tập 
bơi, nấu ăn và cảm nhận mùa hè.

- HS lắng nghe và nêu: Chủ điểm giúp em nhớ lại 
những việc đã trải qua, những điều em học được và
cảm xúc của mình.

- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi: Mùa hè 
có gì thú vị đối với em?

- HS trao đổi và trả lời: Mùa hè có nắng, hoa, trái 
cây, được nghỉ ngơi, vui chơi, đọc sách, đi thăm 
người thân.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi: 
Bức tranh gợi cho em cảm giác gì về mùa hè?

- HS quan sát tranh, trả lời: Bức tranh có nắng, 
vườn hoa, cây xanh, bạn nhỏ ăn kem nên gợi cảm 
giác mùa hè rực rỡ, vui tươi.
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- GV giới thiệu bài: Bài thơ Mùa hè lấp lánh 
sẽ giúp các em cảm nhận mùa hè qua ánh 
nắng, cây cối, hoa lá và niềm vui của bạn 
nhỏ.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Mùa hè lấp lánh.

- GV kết luận: Mùa hè không chỉ có nắng mà 
còn có nhiều điều làm cho cuộc sống thêm 
tươi vui.

- HS chuẩn bị đọc bài.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 phút)
Mục tiêu: Đọc đúng bài thơ, hiểu nghĩa từ và bước đầu cảm nhận nhịp thơ.
*Cách tiến hành:
- a. GV đọc mẫu toàn bài với giọng vui tươi, 
nhấn giọng ở các từ gợi hình ảnh đẹp: sáng tự
bao giờ, ru, chóng lớn, thêm màu, thật lâu, 
lấp lánh.

- HS lắng nghe, đọc thầm theo và chú ý cách ngắt 
nhịp.

- b. GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: sáng
tự bao giờ, chói chang, chóng lớn, dù dông 
gió, đung đỉnh, lấp lánh.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh, sửa lỗi phát âm 
theo hướng dẫn.

- GV hướng dẫn HS ngắt nghỉ ở một số dòng 
thơ: Sớm nay em thức dậy / Trời sáng tự bao 
giờ; Nắng cho cây chóng lớn / Cho hoa lá 
thêm màu.

- HS luyện đọc từng dòng, từng khổ thơ.

- GV hỏi: Bài thơ có mấy khổ thơ? - HS trả lời: Bài thơ có 5 khổ thơ.
- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng khổ thơ 
trước lớp.

- HS đọc nối tiếp; cả lớp theo dõi trong SGK.

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa từ bất tận và 
đung đỉnh.

- HS nêu: Bất tận là như không có kết thúc; đung 
đỉnh là thong thả, chậm rãi, không vội vã.

- GV cho HS luyện đọc nhóm 5, mỗi bạn đọc 
một khổ thơ.

- HS luyện đọc trong nhóm; nhóm trưởng nhắc bạn 
đọc rõ, đúng nhịp.

- GV gọi một nhóm đọc trước lớp và nhận - Một nhóm đọc; HS khác nhận xét bạn đọc rõ, 
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xét. đúng nhịp, có cảm xúc.
- GV kết luận: Khi đọc thơ, các em cần chú ý 
nhịp thơ, từ ngữ gợi hình ảnh và cảm xúc vui 
tươi của bài.

- HS lắng nghe.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 1, 2, 3 (12 phút)
Mục tiêu: Tìm được chi tiết về mặt trời, lợi ích của nắng và đặc điểm ngày mùa hè.
*Cách tiến hành:
- Câu 1. Mặt trời mùa hè có gì lạ? - HS trả lời: Mặt trời mùa hè như dậy rất sớm, 

“sớm nay em thức dậy / trời sáng tự bao giờ”.
- Câu 2. Nắng mùa hè mang đến những lợi 
ích gì? Đối với cây; đối với hoa lá; đối với 
các bạn nhỏ.

- HS trả lời: Nắng giúp cây chóng lớn, cho hoa lá 
thêm màu; cho các bạn nhỏ được chơi thật lâu và 
có nắng lại có kem.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4, dùng 
khăn phủ bàn để ghi lợi ích của nắng mùa hè 
theo 3 đối tượng: cây, hoa lá, bạn nhỏ.

- HS làm việc nhóm 4: mỗi bạn ghi ý, nhóm thống 
nhất và trình bày.

- Câu 3. Ngày của mùa hè có gì đặc biệt? - HS trả lời: Ngày mùa hè rất dài, “buổi chiều trôi 
thật chậm”, mặt trời còn “rong chơi”, “đung đỉnh 
mãi chân trời”.

- GV kết luận: Bài thơ cho thấy mùa hè có 
ánh nắng rực rỡ, ngày dài và nhiều niềm vui 
đối với trẻ em.

- HS lắng nghe, ghi nhớ nội dung tiết 1.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động chuyển tiết (3 phút)
Mục tiêu: Ôn nhanh nội dung bài thơ.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Trong tiết trước, em nhớ hình ảnh 
mùa hè nào nhất?

- HS trả lời: Em nhớ hình ảnh nắng cho cây chóng 
lớn, hoa lá thêm màu, bạn nhỏ được chơi thật lâu.

- GV dẫn: Tiết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu 
ý nghĩa bài thơ và kể câu chuyện Chó đốm 
con và mặt trời.

- HS lắng nghe, mở SGK.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 4, 5 (10 phút)
Mục tiêu: Hiểu cảm xúc của bạn nhỏ và ý nghĩa hình ảnh “ngày dài lấp lánh”.
Mục tiêu tích hợp: HS biết yêu quý thiên nhiên mùa hè, chăm sóc cây xanh, giữ vệ sinh nơi học tập
và vui chơi; không bẻ cành, hái hoa, xả rác.
*Cách tiến hành:
- Câu 4. Vì sao bạn nhỏ thấy “mùa hè thật 
sung sướng”?

- HS trả lời: Vì mùa hè có nắng, ngày dài, bạn nhỏ 
được vui chơi lâu hơn, được ăn kem và cảm thấy 
rất vui.

- Câu 5. Theo em, hình ảnh “ngày dài lấp 
lánh” chỉ điều gì? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý
kiến khác của em.

- HS trả lời: Có thể chọn b. Ngày có nhiều niềm 
vui; vì ngày hè dài, có nắng, có trò chơi, có cảm 
xúc vui vẻ.
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- GV hỏi: Khi yêu thích mùa hè, em có thể 
làm gì để sân trường, công viên, nơi vui chơi 
luôn mát mẻ và sạch đẹp?

- HS trả lời: Em có thể tưới cây, không bẻ cành, 
không hái hoa, bỏ rác đúng nơi, tiết kiệm nước và 
nhắc bạn giữ vệ sinh.

- GV hỏi dẫn tích hợp GDBVMT: Khi yêu 
thích mùa hè, em có thể làm gì để sân trường,
công viên, nơi vui chơi luôn mát mẻ và sạch 
đẹp?
- GV tích hợp GDBVMT: Mùa hè đẹp hơn 
khi có cây xanh, hoa lá và không khí trong 
lành. Các em cần chăm sóc cây trong lớp, ở 
sân trường, không giẫm lên bồn hoa, không 
bẻ cành hái hoa, không xả rác sau khi ăn kem 
hoặc uống nước. Mỗi việc nhỏ như nhặt rác, 
bỏ rác đúng nơi, tắt quạt khi ra khỏi lớp, tiết 
kiệm nước tưới cây đều góp phần làm môi 
trường mùa hè sạch đẹp và an toàn hơn.

- HS trả lời và liên hệ: Em sẽ bỏ vỏ kem vào thùng 
rác; em không hái hoa; em cùng tổ chăm sóc cây 
xanh; em nhắc bạn giữ vệ sinh nơi vui chơi.

- GV kết luận: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp mùa hè 
và nhắc chúng ta biết yêu thiên nhiên, vui 
chơi an toàn, có trách nhiệm.

- HS lắng nghe.

3. Luyện đọc lại (5 phút)
Mục tiêu: Đọc diễn cảm một số khổ thơ.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS luyện đọc lại khổ thơ em 
thích, chú ý nhấn giọng ở từ ngữ gợi niềm 
vui.

- HS luyện đọc cá nhân, nhóm đôi.

- GV tổ chức cho 3 - 4 HS thi đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; cả lớp nhận xét bạn đọc đúng, 
rõ, có cảm xúc.

4. Nói và nghe - Kể chuyện Chó đốm con và mặt trời (14 phút)
Mục tiêu: Nghe, kể lại được câu chuyện theo tranh và kể toàn bộ câu chuyện.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI có thể gợi ý thông tin về hiện tượng mặt trời mọc, mặt trời lặn;
biết kiểm tra lại với SGK, lời GV và không nhập thông tin cá nhân.
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*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Nghe kể chuyện. - HS đọc yêu cầu, quan sát 4 tranh trong SGK.

- GV kể chuyện lần 1 với giọng chậm rãi, vui 
tươi; HS lắng nghe để nắm nhân vật và sự 
việc chính.

- HS lắng nghe, ghi nhớ: Chó đốm con nhìn thấy 
mặt trời mọc ở hai hướng khác nhau và rất ngạc 
nhiên.

- GV kể chuyện lần 2 kết hợp chỉ từng tranh 
và đặt câu hỏi: Chó đốm con nhìn thấy mặt 
trời mọc ở đâu? Chó đốm con nghĩ gì? Điều 
gì làm chó đốm con ngạc nhiên?

- HS trả lời theo tranh: Lúc ở chân núi phía đông, 
chó thấy mặt trời mọc sau núi; ở dòng sông phía 
tây, chó thấy mặt trời mọc ở phía sông nên nghĩ có 
hai mặt trời.

- Bài tập 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện. - HS kể theo nhóm 4, mỗi bạn kể một tranh, sau đó 
kể nối tiếp toàn bộ câu chuyện.

- GV mời đại diện nhóm kể trước lớp. - Đại diện nhóm kể; HS khác nhận xét về nội dung,
giọng kể, cách dùng từ.

- GV hỏi: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - HS trả lời: Em hiểu mặt trời chỉ có một, do Trái 
Đất quay nên ta nhìn thấy mặt trời mọc và lặn; khi 
chưa hiểu điều gì cần hỏi người lớn hoặc tìm hiểu 
đúng cách.

- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Nếu em còn thắc 
mắc vì sao mặt trời mọc, mặt trời lặn hoặc 
muốn tìm thêm thông tin về hiện tượng này, 
em có thể nhờ công cụ số/AI hỗ trợ như thế 
nào để an toàn?

- HS trả lời: Em chỉ xem phần GV hoặc người lớn 
hướng dẫn; em không tự nhập tên, lớp, địa chỉ, 
hình ảnh cá nhân; em hỏi lại thầy cô/người lớn khi 
chưa chắc chắn.

- GV tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: GV 
có thể dùng ChatGPT/Gemini bằng tài khoản 
giáo viên để gợi ý câu hỏi hoặc cách giải 
thích đơn giản về hiện tượng mặt trời mọc, 
mặt trời lặn. HS quan sát phần GV trình 
chiếu, đối chiếu với nội dung SGK và lời giải 
thích của GV; không tin ngay mọi câu trả lời 

- HS lắng nghe, nhắc lại: AI chỉ hỗ trợ gợi ý; em 
cần kiểm tra thông tin, hỏi người lớn và bảo vệ 
thông tin cá nhân.
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của AI nếu chưa kiểm tra, không nhập thông 
tin cá nhân vào công cụ AI.
- GV kết luận: Khi kể chuyện, các em cần kể 
đúng trình tự tranh, dùng lời kể tự nhiên và 
biết nêu điều mình hiểu sau câu chuyện.

- HS lắng nghe.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: Liên hệ bài học với thực tế.
Mục tiêu tích hợp: HS hiểu trẻ em có quyền nghỉ ngơi, vui chơi, bày tỏ cảm xúc về mùa hè và có 
trách nhiệm vui chơi an toàn, lành mạnh.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu một việc làm để mùa hè
của em vui, an toàn và có ích.

- HS trả lời: Em đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà, 
chăm sóc cây, vui chơi đúng nơi, không ra nắng 
quá lâu.

- GV hỏi dẫn tích hợp QCN: Khi nghỉ hè, các 
em có những quyền gì và cần thực hiện trách 
nhiệm gì để mùa hè vui, an toàn, có ích?

- HS trả lời: Em có quyền nghỉ ngơi, vui chơi, bày 
tỏ cảm xúc; em cần vui chơi an toàn, nghe lời 
người lớn, giữ vệ sinh và không làm ảnh hưởng 
đến người khác.

- GV tích hợp QCN: Trẻ em có quyền được 
nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia các hoạt động 
phù hợp và được lắng nghe cảm xúc của mình
về mùa hè. Bên cạnh quyền đó, các em cần 
biết lựa chọn hoạt động lành mạnh, không 
chơi nơi nguy hiểm, không tự ý đi xa, biết 
chia sẻ với gia đình và tôn trọng quyền vui 
chơi của bạn bè.

- HS lắng nghe, liên hệ bản thân: Em sẽ vui chơi 
đúng nơi, biết nói với người lớn khi cần hỗ trợ và 
tôn trọng bạn bè.

- GV dặn HS về nhà kể lại câu chuyện Chó 
đốm con và mặt trời cho người thân nghe.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 7: MÙA HÈ LẤP LÁNH
TIẾT 3: Viết - Nghe - viết Mùa hè lấp lánh

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe - viết đúng 3 khổ thơ đầu bài Mùa hè lấp lánh; trình bày đúng thể thơ, đúng chính tả, sạch 
đẹp.
- Phân biệt và ghép đúng các tiếng có chung/trung để tạo từ.
- Chọn đúng ch/tr hoặc v/d để hoàn thành bài tập chính tả theo yêu cầu SGK.
- Biết tự soát lỗi, sửa lỗi và nhận xét bài viết của mình, của bạn.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự chuẩn bị vở, tự soát lỗi sau khi viết.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi khi làm bài tập chính tả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn tiếng phù hợp để tạo từ đúng nghĩa.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: viết bài cẩn thận, hoàn thành bài tập chính tả.
- Trung thực: tự soát lỗi, sửa lỗi đúng bài viết của mình.
- Trách nhiệm: giữ vở sạch, viết chữ rõ ràng, trình bày bài ngay ngắn.
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4. Tích hợp:
- Tích hợp GDBVMT: HS biết trân trọng thiên nhiên, giữ vệ sinh nơi học tập và nơi vui chơi; bỏ 
rác đúng nơi quy định, chăm sóc cây xanh để môi trường sạch đẹp.
- Tích hợp NLS 1.2.CB1a: HS biết khi nghe kể lại câu chuyện hoặc tìm hiểu thêm hiện tượng mặt 
trời mọc, mặt trời lặn có thể xem nội dung số do GV/người lớn giới thiệu; biết lựa chọn nguồn phù
hợp lứa tuổi, không tự truy cập đường link lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; đoạn thơ nghe - viết; tranh/bài tập chính tả trong SGK; thẻ tiếng 
chung/trung, ch/tr, v/d.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ bài thơ và chuẩn bị nghe - viết.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc lại một khổ thơ trong 
bài Mùa hè lấp lánh mà em thích.

- HS đọc khổ thơ, nêu lí do thích: vì hình ảnh đẹp, 
vui tươi.

- GV giới thiệu bài: Tiết này các em nghe - 
viết 3 khổ thơ đầu và luyện phân biệt một số 
tiếng dễ lẫn.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở viết.

2. Khám phá - Nghe - viết (15 phút)
Mục tiêu: Nghe - viết đúng đoạn thơ, trình bày bài sạch đẹp.
Mục tiêu tích hợp: HS biết trân trọng thiên nhiên, giữ vệ sinh nơi học tập và vui chơi; bỏ rác đúng 
nơi quy định, chăm sóc cây xanh để môi trường sạch đẹp.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Nghe - viết Mùa hè lấp lánh (3 
khổ thơ đầu).

- HS đọc yêu cầu, theo dõi đoạn thơ trong SGK.
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- GV đọc đoạn viết một lượt và hỏi: Đoạn thơ
nói về những hình ảnh nào của mùa hè?

- HS trả lời: Đoạn thơ nói về trời sáng sớm, mặt 
trời, nắng, cây cối, hoa lá và niềm vui của bạn nhỏ.

- GV hỏi dẫn tích hợp GDBVMT: Những 
hình ảnh đẹp của mùa hè trong đoạn thơ gợi 
cho em việc làm gì để thiên nhiên quanh 
mình luôn sạch đẹp?

- HS trả lời: Em biết giữ vệ sinh lớp học, bỏ rác 
đúng nơi quy định, chăm sóc cây xanh, không bẻ 
cành, hái hoa.

- GV tích hợp GDBVMT: Khi viết bài về 
mùa hè, các em không chỉ viết đúng chữ mà 
còn cảm nhận vẻ đẹp của nắng, cây cối, hoa 
lá. Để mùa hè luôn trong lành, các em cần giữ
gìn nơi học tập và nơi vui chơi sạch đẹp, bỏ 
rác đúng nơi quy định, tiết kiệm nước, chăm 
sóc cây xanh và nhắc bạn cùng bảo vệ cảnh 
quan xung quanh.

- HS lắng nghe, nêu việc sẽ làm: Em sẽ bỏ rác vào 
thùng, chăm sóc cây trong lớp, không làm hỏng cây
hoa ở sân trường.

- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình bày: 
mỗi dòng thơ lùi vào, chữ đầu dòng viết hoa, 
sau mỗi khổ thơ để cách một dòng.

- HS quan sát và nêu lại cách trình bày bài thơ.

- GV cho HS viết từ dễ sai vào bảng con: 
sáng, chóng lớn, thêm màu, đung đỉnh, lấp 
lánh.

- HS viết bảng con, đọc lại từ, sửa lỗi nếu có.

- GV đọc từng dòng thơ, mỗi dòng đọc 2 - 3 
lần với tốc độ vừa phải.

- HS nghe - viết vào vở, chú ý viết đúng chữ, dấu 
thanh và khoảng cách.

- GV đọc lại toàn đoạn cho HS soát bài. - HS dùng bút chì soát lỗi, gạch chân từ viết sai và 
sửa vào lề.

- GV nhận xét một số bài, khen HS viết đúng, - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
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trình bày sạch.
3. Luyện tập chính tả (13 phút)
Mục tiêu: Làm đúng các bài tập phân biệt âm, vần dễ lẫn.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: Ghép các tiếng phù hợp với 
chung hoặc trung để tạo từ.

- HS đọc yêu cầu và ghép từ: chung thủy, chung 
sức, chung cư; trung thành, trung tâm, trung thực.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, một bạn
đọc tiếng, một bạn ghép với chung hoặc 
trung.

- HS làm việc nhóm đôi và trình bày kết quả.

- GV nhận xét, chốt: Tiếng chung thường gợi 
ý cùng nhau; tiếng trung có thể chỉ sự ngay 
thẳng, ở giữa hoặc thuộc về một phạm vi.

- HS lắng nghe, sửa bài.

- Bài tập 3a: Chọn ch hoặc tr thay cho ô 
vuông.

- HS làm bài: Chị may vừa kéo đến; Chớp bỗng 
lóe; trắng sao; trời bắt lửa; trận mưa rơi; bông.

- Bài tập 3b: Chọn v hoặc d thay cho ô 
vuông.

- HS làm bài: Con tàu vào ga, vừa chạy vừa “tu tu” 
một hồi dài; sân ga bỗng chốc nhộn nhịp; phía cửa 
ga, nhiều cánh tay giơ lên vẫy gọi người thân.

- GV tổ chức chữa bài, yêu cầu HS giải thích 
một số lựa chọn dễ nhầm.

- HS nêu: chớp viết ch; trời viết tr; vào, vừa, vẫy 
viết v; dài viết d.

- GV kết luận: Muốn viết đúng chính tả, các 
em cần đọc kĩ tiếng, hiểu nghĩa từ và tự soát 
lỗi sau khi viết.

- HS lắng nghe.

4. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: Liên hệ việc học chính tả với sử dụng nội dung số an toàn.
Mục tiêu tích hợp: HS biết lựa chọn nội dung số phù hợp lứa tuổi, không truy cập đường link lạ và
không chia sẻ thông tin cá nhân khi tìm hiểu hiện tượng thiên nhiên.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Khi muốn tìm thêm video giải thích
mặt trời mọc, mặt trời lặn để kể cho người 
thân nghe, em cần làm gì?

- HS trả lời: Em hỏi thầy cô, bố mẹ; chỉ xem nguồn
người lớn giới thiệu; không bấm vào đường link lạ,
không nhập thông tin cá nhân.

- GV hỏi dẫn tích hợp NLS: Khi muốn tìm 
thêm video giải thích mặt trời mọc, mặt trời 
lặn để kể cho người thân nghe, em cần làm gì 
để an toàn?
- GV tích hợp NLS 1.2.CB1a: Nội dung trên 
mạng có nhiều nguồn khác nhau. Các em chỉ 
nên xem nội dung học tập phù hợp lứa tuổi do
GV hoặc người thân chọn, không tự tải ứng 
dụng lạ, không bấm vào đường link lạ, không 
gửi tên, lớp, trường, địa chỉ hoặc ảnh của 
mình khi dùng thiết bị số. Nếu gặp nội dung 
khó hiểu hoặc lạ, các em cần hỏi lại người 
lớn.

- HS trả lời: Em hỏi thầy cô, bố mẹ; chỉ xem nguồn
người lớn giới thiệu; không bấm vào đường link lạ,
không nhập thông tin cá nhân; biết hỏi lại khi chưa 
chắc chắn.
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- GV dặn HS về nhà kể lại câu chuyện Chó 
đốm con và mặt trời cho người thân, hỏi thêm
người thân về hiện tượng mặt trời mọc và lặn.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 8: TẠM BIỆT MÙA HÈ
TIẾT 1, 2: Đọc - Tạm biệt mùa hè; Đọc mở rộng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Tạm biệt mùa hè; biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, thể hiện cảm xúc 
lưu luyến, háo hức trước năm học mới.
- Hiểu nội dung văn bản: những trải nghiệm mùa hè của Diệu và cảm xúc khi mùa hè kết thúc, 
chuẩn bị bước vào năm học mới.
- Trả lời được các câu hỏi SGK; nêu được trải nghiệm mình thích nhất trong mùa hè.
- Biết đọc mở rộng và ghi phiếu đọc sách về sách, bài đọc liên quan đến công việc làm bếp hoặc 
hoạt động yêu thích của trẻ em.
- Biết chia sẻ với bạn về điều em đọc được một cách rõ ràng, lịch sự.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc thầm, tìm chi tiết, hoàn thành phiếu đọc sách.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi trả lời câu hỏi và chia sẻ đọc mở rộng.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết tiêu biểu để bày tỏ cảm xúc về mùa hè và bạn
bè.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực đọc bài, luyện đọc và hoàn thành nhiệm vụ đọc mở rộng.
- Nhân ái: biết yêu quý người thân, bạn bè, biết trân trọng kỉ niệm đẹp.
- Trách nhiệm: chuẩn bị tâm thế vui vẻ, an toàn, đúng nền nếp để bước vào năm học mới.
4. Tích hợp:
- KNS: HS biết chia sẻ kỉ niệm, bày tỏ cảm xúc tích cực khi mùa hè kết thúc; chuẩn bị tâm thế vui 
vẻ, an toàn để bước vào năm học mới.
- Tích hợp NLS 1.2.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết lựa chọn sách, bài đọc giấy hoặc bài đọc số phù hợp 
lứa tuổi theo hướng dẫn của GV; khi ghi phiếu đọc sách không ghi địa chỉ, số điện thoại, tài khoản,
hình ảnh riêng tư; biết trao đổi lịch sự khi chia sẻ bài đọc.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.B3.2: Biết rằng cần bảo vệ thông tin cá nhân khi tương tác với AI;
không chia sẻ địa chỉ, hình ảnh, tài khoản hoặc thông tin của bạn bè khi dùng chatbot tìm ý thơ, 
câu văn tặng bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh bài đọc Tạm biệt mùa hè; phiếu đọc sách; thẻ từ; một số 
sách/bài đọc phù hợp lứa tuổi do GV chọn.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, sách/bài đọc đã chuẩn bị, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Giới thiệu chủ điểm, gợi cảm xúc khi mùa hè kết thúc.
*Cách tiến hành:
- GV giới thiệu tiếp chủ điểm Những trải 
nghiệm thú vị: Sau nhiều bài học về các hoạt 

- HS lắng nghe, nhắc lại: Chủ điểm giúp em kể và 
viết về trải nghiệm đáng nhớ.
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động mùa hè, hôm nay các em đọc một bài 
văn về cảm xúc khi tạm biệt mùa hè để bước 
vào năm học mới.
- GV yêu cầu HS nói với bạn bên cạnh: Khi 
mùa hè kết thúc, em cảm thấy thế nào?

- HS trao đổi: Em thấy tiếc vì hết nghỉ hè; em vui 
vì được gặp lại bạn; em háo hức vì sắp vào năm 
học mới.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi: 
Tranh gợi cho em thấy Diệu đã làm gì trong 
mùa hè?

- HS quan sát tranh: Diệu cùng mẹ hái quả, đi chợ 
quê, được gặp người thân.

- GV giới thiệu bài: Bài Tạm biệt mùa hè sẽ 
kể về những trải nghiệm rất riêng của bạn 
Diệu trong những ngày hè.

- HS mở SGK bài Tạm biệt mùa hè.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 phút)
Mục tiêu: Đọc đúng, rõ văn bản và hiểu nghĩa từ khó.
*Cách tiến hành:
- a. GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể nhẹ 
nhàng, thể hiện sự lưu luyến khi tạm biệt mùa
hè và háo hức bước vào năm học mới.

- HS lắng nghe, đọc thầm theo.

- b. GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: háo 
hức, chuyện du lịch kì thú, chợ quê nghèo, 
khế, tí tách, kho chuyện thú vị.

- HS đọc cá nhân, đồng thanh, sửa lỗi phát âm.

- GV hướng dẫn HS đọc câu dài: “Các bạn 
chắc chắn sẽ kể về những chuyến du lịch kì 
thú của mình: ra biển, lên núi, đến thăm 
những thành phố lớn, ...”.

- HS luyện ngắt nghỉ đúng ở các cụm từ.

- GV hỏi: Bài văn có thể chia thành mấy 
đoạn?

- HS trả lời: Có thể chia thành 4 đoạn: trước ngày 
khai giảng; những việc Diệu làm ở vườn; Diệu đến 
thăm bà cụ Khởi; Diệu ra chợ quê và tạm biệt mùa 
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hè.

- GV tổ chức HS đọc nối tiếp đoạn. - HS đọc nối tiếp; cả lớp theo dõi trong SGK.
- GV giải nghĩa từ kì thú, tí tách, tò mò. - HS nêu: Kì thú là đặc biệt thú vị; tí tách là nhỏ 

giọt như giọt nước; tò mò là thích tìm hiểu điều 
đang chú ý.

- GV cho HS luyện đọc nhóm 4, mỗi bạn đọc 
một đoạn.

- HS luyện đọc nhóm 4; nhóm trưởng góp ý cách 
đọc.

- GV gọi một nhóm đọc trước lớp và nhận 
xét.

- Một nhóm đọc; HS khác nhận xét bạn đọc rõ, 
đúng giọng.

- GV kết luận: Văn bản là lời kể giàu cảm xúc
về những trải nghiệm gần gũi của bạn Diệu 
trong mùa hè.

- HS lắng nghe.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: Tìm được nguyên nhân Diệu thao thức và những việc Diệu đã làm trong mùa hè.
*Cách tiến hành:
- Câu 1. Vì sao đêm trước ngày khai giảng, 
Diệu nằm mãi mà không ngủ được?

- HS trả lời: Vì Diệu háo hức chờ sớm mai đến lớp,
nghĩ đến các bạn sẽ kể nhiều chuyện mùa hè thú vị.

- Câu 2. Mùa hè, Diệu đã làm những gì? - HS trả lời: Diệu đi vào vườn hái quả cùng mẹ, 
đến thăm bà cụ Khởi ở cuối làng, ra chợ cùng mẹ 
và gặp nhiều người.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: Chọn 
một việc làm của Diệu và nêu cảm xúc của 
Diệu khi làm việc đó.

- HS trao đổi: Khi hái quả, Diệu thích thú, hào 
hứng; khi thăm bà cụ Khởi, Diệu vui vì được nghe 
chuyện; khi ra chợ, Diệu thấy nhiều điều mới lạ.

- GV kết luận: Mùa hè của Diệu không xa 
hoa nhưng có nhiều trải nghiệm ấm áp bên 
mẹ, người thân và làng quê.

- HS lắng nghe.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động chuyển tiết (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1.
*Cách tiến hành:
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- GV hỏi: Mùa hè của Diệu có gì khác với các
chuyến du lịch xa?

- HS trả lời: Diệu không đi du lịch xa mà có những 
trải nghiệm gần gũi ở vườn, ở nhà bà cụ Khởi và ở 
chợ quê.

- GV dẫn: Tiết này chúng ta tiếp tục nói về 
trải nghiệm của Diệu và thực hiện đọc mở 
rộng.

- HS lắng nghe.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 3, 4 (10 phút)
Mục tiêu: Nêu được trải nghiệm và bày tỏ cảm xúc cá nhân.
Mục tiêu tích hợp: HS biết chia sẻ kỉ niệm, bày tỏ cảm xúc tích cực khi mùa hè kết thúc; chuẩn bị 
tâm thế vui vẻ, an toàn để bước vào năm học mới.
*Cách tiến hành:
- Câu 3. Nói về những trải nghiệm của Diệu 
trong mùa hè. a. Khi ở nhà bà cụ Khởi; b. Khi
ở góc chợ quê nghèo.

- HS trả lời: Ở nhà bà cụ Khởi, Diệu trò chuyện với
bà và nghe nhiều chuyện thú vị. Ở chợ quê, Diệu 
gặp người quen, thấy những người bán hàng sẵn 
sàng đỡ chỗ đi mưa cho nhau.

- Câu 4. Em thích nhất trải nghiệm nào của 
Diệu trong mùa hè vừa qua? Vì sao?

- HS nêu ý kiến: Em thích trải nghiệm Diệu vào 
vườn hái quả vì rất vui và gần gũi thiên nhiên; hoặc
em thích khi Diệu ra chợ vì thấy tình cảm của mọi 
người.

- GV hỏi: Khi mùa hè kết thúc, em cần chuẩn 
bị điều gì để vào năm học mới vui vẻ, an 
toàn?

- HS trả lời: Em chuẩn bị sách vở, ngủ đúng giờ, đi 
học đúng giờ, giữ sức khỏe, nhớ nội quy lớp học.

- GV hỏi dẫn tích hợp KNS: Khi mùa hè kết 
thúc, em cần chuẩn bị điều gì để vào năm học
mới vui vẻ, an toàn?
- GV tích hợp KNS: Mùa hè kết thúc, các em 
có thể tiếc nuối nhưng cần đón năm học mới 
bằng tinh thần tích cực. Hãy sắp xếp lại góc 
học tập, chuẩn bị sách vở, đi ngủ đúng giờ, 
giữ sức khỏe, chia sẻ với bố mẹ nếu còn lo 
lắng và đến trường với thái độ vui vẻ. Khi 
gặp lại bạn, các em nói lời chào, lắng nghe 
bạn kể chuyện hè, không chê bai trải nghiệm 
của bạn.

- HS lắng nghe, nêu một việc sẽ làm: Em sắp xếp 
cặp sách; em ngủ sớm; em chào hỏi bạn; em lắng 
nghe bạn kể chuyện hè và không chê bai bạn.

- GV kết luận: Trải nghiệm mùa hè dù giản dị
vẫn có thể trở thành kỉ niệm đẹp nếu chúng ta
biết quan sát, yêu thương và chia sẻ.

- HS lắng nghe.

3. Luyện đọc lại (5 phút)
Mục tiêu: Đọc diễn cảm một đoạn văn.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS chọn một đoạn mình thích 
trong bài để luyện đọc.

- HS luyện đọc nhóm đôi, nhấn giọng ở các từ thể 
hiện cảm xúc: háo hức, thích thú, tò mò, tạm biệt.

- GV gọi 2 - 3 HS đọc trước lớp. - HS đọc; cả lớp nhận xét.
4. Đọc mở rộng (14 phút)
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Mục tiêu: Đọc, ghi phiếu đọc sách và chia sẻ điều đọc được.
Mục tiêu tích hợp: HS biết lựa chọn sách, bài đọc giấy hoặc bài đọc số phù hợp lứa tuổi; không 
ghi, không chia sẻ dữ liệu riêng tư khi đọc mở rộng.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Đọc sách dạy nấu ăn hoặc những 
bài đọc về công việc làm bếp. Viết phiếu đọc 
sách theo mẫu.

- HS đọc yêu cầu, quan sát mẫu phiếu đọc sách.

- GV hướng dẫn HS ghi phiếu đọc sách: ngày
đọc, tên bài, tác giả, món ăn/hoạt động làm 
bếp được nói đến, thông tin quan trọng hoặc 
thú vị.

- HS ghi phiếu đọc sách cá nhân theo mẫu.

- GV hỏi: Nếu em đọc bài trên máy tính hoặc 
điện thoại của người lớn, em cần chú ý điều 
gì?

- HS trả lời: Em đọc bài do GV hoặc bố mẹ chọn, 
không tự vào trang lạ, không ghi địa chỉ, số điện 
thoại, tài khoản vào phiếu hoặc lên mạng.

- GV hỏi dẫn tích hợp NLS: Nếu em đọc bài 
trên máy tính hoặc điện thoại của người lớn, 
em cần chú ý điều gì khi ghi phiếu đọc sách 
và chia sẻ với bạn?
- GV tích hợp NLS 1.2.CB1a, 4.1.CB1b: Khi 
đọc mở rộng bằng sách giấy hoặc bài đọc số, 
các em cần chọn nguồn phù hợp lứa tuổi, nội 
dung lành mạnh, không có quảng cáo lạ. 
Phiếu đọc sách chỉ ghi thông tin về bài đọc, 
không ghi dữ liệu riêng tư như địa chỉ nhà, số
điện thoại, tài khoản mạng, hình ảnh cá nhân. 
Khi chia sẻ với bạn, cần nói lịch sự, không 
chụp và đăng bài của bạn nếu chưa được 
phép.

- HS trả lời: Em đọc bài do GV hoặc bố mẹ chọn, 
không tự vào trang lạ, không ghi địa chỉ, số điện 
thoại, tài khoản; khi chia sẻ em nói lịch sự và tôn 
trọng bạn.

- Bài tập 2: Chia sẻ những điều em đọc được. - HS chia sẻ theo nhóm 4: Tên bài em đọc là..., 
điều em thấy thú vị là..., em học được...

- GV mời đại diện nhóm trình bày, nhận xét 
và khen HS chuẩn bị tốt.

- Đại diện nhóm trình bày; HS khác lắng nghe, đặt 
câu hỏi lịch sự.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: Vận dụng nội dung bài đọc và đọc mở rộng.
Mục tiêu tích hợp: HS biết bảo vệ thông tin cá nhân khi tương tác với AI; không chia sẻ địa chỉ, tài
khoản, hình ảnh hoặc thông tin của bạn bè khi dùng công cụ số.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Bài Tạm biệt mùa hè giúp em hiểu - HS trả lời: Mỗi bạn có một mùa hè riêng; điều 
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điều gì? giản dị cũng đáng nhớ nếu có tình yêu thương và 

sự quan sát.
- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Nếu dùng chatbot 
hoặc công cụ AI để tìm ý thơ, câu văn tặng 
bạn sau mùa hè, em cần bảo vệ thông tin cá 
nhân như thế nào?

- HS trả lời: Em không nhập địa chỉ, số điện thoại, 
tài khoản, hình ảnh, tên đầy đủ hoặc thông tin riêng
của bạn; em chỉ tham khảo gợi ý và hỏi người lớn 
khi cần.

- GV tích hợp AI (Khung 3439) - 3.B3.2: AI 
có thể gợi ý lời chúc, câu thơ hoặc ý tưởng 
chia sẻ với bạn, nhưng các em phải bảo vệ 
thông tin cá nhân khi tương tác với AI. 
Không đưa địa chỉ nhà, số điện thoại, tài 
khoản, hình ảnh, câu chuyện riêng tư của 
mình hoặc của bạn bè vào chatbot; không sao 
chép nguyên văn mà cần tự chọn lọc, viết 
bằng lời của mình.

- HS lắng nghe, nhắc lại: Em chỉ dùng AI khi có 
GV/người lớn hướng dẫn, biết bảo vệ thông tin 
riêng tư và tự viết bằng lời của mình.

- GV dặn HS chuẩn bị tiết Luyện tập: Mở 
rộng vốn từ về mùa hè; dấu chấm, dấu hai 
chấm.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 8: TẠM BIỆT MÙA HÈ
TIẾT 3: Luyện tập - Mở rộng vốn từ về mùa hè. Dấu chấm, dấu hai chấm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Tìm được các từ ngữ nói về mùa hè theo các nhóm gợi ý: thời tiết, đồ ăn thức uống, đồ dùng, 
trang phục, hoạt động.
- Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm trong câu dùng để báo hiệu phần liệt kê.
- Chọn đúng dấu chấm hoặc dấu hai chấm để hoàn thành câu, đoạn văn.
- Biết dùng từ ngữ về mùa hè để nói, viết câu rõ ràng.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự đọc yêu cầu, hoàn thành bài tập và tự sửa bài.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi tìm từ và chữa bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn dấu câu phù hợp với ý nghĩa câu.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực tìm từ, đặt câu và hoàn thành bài tập.
- Trung thực: tự làm bài, tự kiểm tra và sửa lỗi.
- Trách nhiệm: dùng câu nói rõ ràng, lịch sự khi trao đổi với bạn.
4. Tích hợp:
- KNS: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến và dùng câu nói rõ ràng, lịch sự khi trao đổi bài 
học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh và bài tập trong SGK; thẻ từ về mùa hè; phiếu nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
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1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ vốn từ về mùa hè.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Mùa hè có gì?”: HS 
nói nhanh một từ ngữ gắn với mùa hè.

- HS tham gia: nắng, nóng, kem, nước, mũ, áo 
phông, bơi, đi du lịch, đọc sách.

- GV giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em 
mở rộng vốn từ về mùa hè và luyện dùng dấu 
chấm, dấu hai chấm.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện tập.

2. Luyện tập - Bài tập 1 (8 phút)
Mục tiêu: Tìm được từ ngữ nói về mùa hè theo nhóm.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Tìm các từ ngữ nói về mùa hè 
theo gợi ý dưới đây.

- HS đọc yêu cầu, quan sát bảng gợi ý trong SGK.

- GV chia lớp thành nhóm 5, mỗi nhóm tìm 
từ cho một cột: thời tiết, đồ ăn thức uống, đồ 
dùng, trang phục, hoạt động.

- HS làm việc nhóm: thời tiết - nắng, nóng, oi bức; 
đồ ăn thức uống - kem, nước mía, nước cam; đồ 
dùng - quạt, mũ, kính râm; trang phục - áo phông, 
quần đùi; hoạt động - bơi, đọc sách, đi du lịch.

- GV mời các nhóm trình bày, nhóm khác bổ 
sung.

- HS trình bày và bổ sung từ ngữ chưa trùng lặp.

- GV kết luận: Vốn từ về mùa hè rất phong 
phú, giúp các em nói và viết sinh động hơn.

- HS ghi một số từ hay vào vở.

3. Luyện tập - Bài tập 2 (8 phút)
Mục tiêu: Hiểu tác dụng của dấu hai chấm.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: Dấu hai chấm trong câu sau đây 
được dùng để làm gì? Các bạn chắc chắn sẽ 
kể về những chuyến du lịch kì thú của mình: 
ra biển, lên núi, đến thăm những thành phố 
lớn,...

- HS đọc câu và suy nghĩ cá nhân.

- GV yêu cầu HS chọn đáp án đúng trong 
SGK.

- HS trả lời: Dấu hai chấm được dùng để báo hiệu 
phần liệt kê.
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- GV yêu cầu HS lấy thêm một ví dụ dùng 
dấu hai chấm để liệt kê.

- HS nêu: Trong cặp em có: sách, vở, bút, thước. 
Mùa hè em thích: bơi, đọc sách, ăn kem.

- GV kết luận: Dấu hai chấm có thể dùng để 
báo hiệu phần liệt kê đứng sau nó.

- HS lắng nghe.

4. Luyện tập - Bài tập 3 (12 phút)
Mục tiêu: Chọn đúng dấu chấm hoặc dấu hai chấm để hoàn thành câu.
Mục tiêu tích hợp: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến và dùng câu nói rõ ràng, lịch sự khi 
trao đổi bài học.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 3: Chọn dấu chấm hoặc dấu hai 
chấm thay cho ô vuông.

- HS đọc yêu cầu và làm bài cá nhân.

- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi để thống 
nhất kết quả câu a.

- HS trả lời: Mùa hè có rất nhiều loài hoa: hoa 
hồng, hoa phượng, hoa mười giờ,... Hoa nào cũng 
đẹp, cũng rực rỡ sắc màu.

- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi để thống 
nhất kết quả câu b.

- HS trả lời: Có nhiều hoạt động thú vị mà bạn có 
thể làm khi hè đến: đi cắm trại, đi tắm biển, tham 
gia các câu lạc bộ,...

- GV hỏi: Vì sao ở hai câu trên cần dùng dấu 
hai chấm sau cụm “nhiều loài hoa” và “nhiều 
hoạt động thú vị”?

- HS trả lời: Vì sau dấu hai chấm là phần liệt kê các
loài hoa hoặc các hoạt động.

- GV nhắc HS khi làm việc nhóm cần lắng 
nghe, không cắt lời bạn, góp ý bằng lời lịch 
sự.

- HS thực hiện: lắng nghe, giơ tay phát biểu, nói 
“mình bổ sung...” hoặc “mình đồng ý...”.

- GV hỏi dẫn tích hợp KNS: Khi làm việc 
nhóm tìm từ và chọn dấu câu, em cần nói và 
nghe như thế nào để nhóm làm việc hiệu quả?
- GV tích hợp KNS: Trong hoạt động nhóm, 
mỗi bạn có thể có ý kiến khác nhau. Các em 
cần nói rõ ràng, nhẹ nhàng, biết chờ đến lượt, 
không cắt lời, không chê bai câu trả lời của 
bạn. Khi nhận xét, nên nêu điều bạn làm tốt 
trước rồi góp ý phần cần sửa bằng lời lịch sự 
như: “Mình bổ sung thêm...” hoặc “Mình 
nghĩ câu này có thể sửa...”.

- HS nhắc lại cách trao đổi lịch sự: Em sẽ lắng 
nghe, nói đủ nghe, chờ đến lượt, góp ý nhẹ nhàng 
và tôn trọng ý kiến của bạn.

- GV kết luận: Dấu chấm giúp kết thúc câu; 
dấu hai chấm thường báo hiệu phần giải thích
hoặc liệt kê đứng sau.

- HS lắng nghe và sửa bài vào vở.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: Vận dụng vốn từ và dấu câu vào thực tế.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đặt một câu có dấu hai 
chấm để liệt kê hoạt động em thích trong mùa
hè.

- HS đặt câu: Mùa hè em thích các hoạt động: đọc 
sách, bơi, chơi cầu lông và giúp mẹ tưới cây.
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- GV dặn HS chuẩn bị tiết Viết đoạn văn nêu 
tình cảm, cảm xúc đối với một người bạn.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 8: TẠM BIỆT MÙA HÈ
TIẾT 4: Luyện tập - Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người bạn

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc lại văn bản Tạm biệt mùa hè, trao đổi được suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về việc làm của 
Diệu.
- Nói được tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn theo các gợi ý trong SGK.
- Viết được 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc đối với một người bạn; câu văn rõ ý, đúng chính 
tả, dùng dấu câu phù hợp.
- Biết đọc lại, phát hiện lỗi dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý và sửa bài.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự chọn người bạn muốn viết, tự lập ý và sửa bài.
- Giao tiếp và hợp tác: chia sẻ cảm xúc với bạn, lắng nghe góp ý khi chỉnh sửa đoạn văn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết chọn từ ngữ thể hiện tình cảm chân thật, phù hợp với bạn.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu quý, trân trọng bạn bè, nói lời tốt đẹp về bạn.
- Trung thực: viết bằng cảm xúc thật, không sao chép bài của người khác.
- Trách nhiệm: biết sửa lỗi bài viết và lắng nghe góp ý.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: HS nhận biết AI như ChatGPT/Gemini có thể gợi ý từ ngữ, 
ý tưởng khi viết về tình cảm với bạn; HS chỉ tham khảo qua phần GV trình chiếu, tự chọn ý phù 
hợp, viết bằng lời của mình, tôn trọng cảm xúc thật và không nhập tên đầy đủ, địa chỉ, hình ảnh, 
thông tin riêng tư của bạn lên công cụ số.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh và gợi ý viết đoạn văn trong SGK; bảng phụ gợi ý từ ngữ chỉ
tình cảm, cảm xúc; phiếu sửa lỗi.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Gợi cảm xúc về tình bạn và dẫn vào bài viết.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Một lời tốt đẹp”: Mỗi 
HS nói một từ thể hiện tình cảm với bạn.

- HS nêu: quý mến, thân thiết, vui vẻ, biết ơn, tin 
tưởng, yêu quý, gần gũi.

- GV giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ nói 
và viết 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc 
đối với một người bạn.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện tập viết.

2. Khám phá - Bài tập 1 (8 phút)
Mục tiêu: Trao đổi về suy nghĩ, cảm xúc trong văn bản Tạm biệt mùa hè.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Đọc lại câu chuyện Tạm biệt - HS đọc yêu cầu và quan sát bảng gợi ý.
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mùa hè. Trao đổi với bạn về những nội dung 
theo gợi ý trong bảng dưới đây.

- GV hướng dẫn HS đọc các cột: Những việc 
làm của Diệu; suy nghĩ, cảm xúc của Diệu; 
suy nghĩ, cảm xúc của em về việc làm của 
Diệu.

- HS đọc bảng, nắm yêu cầu trao đổi.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: Chọn 
một việc làm của Diệu và nói cảm xúc của 
em.

- HS trao đổi: Em thấy Diệu biết quan tâm, giúp đỡ
mẹ; em thích Diệu vì bạn biết trò chuyện với bà cụ 
Khởi; em cảm thấy Diệu là người thân thiện.

- GV mời 2 - 3 HS trình bày trước lớp. - HS trình bày; cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: Khi nói về cảm xúc, các em 
cần nêu rõ việc làm nào khiến mình có cảm 
xúc đó.

- HS lắng nghe.

3. Luyện tập - Bài tập 2 (8 phút)
Mục tiêu: Nói được tình cảm, cảm xúc đối với một người bạn.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI có thể gợi ý từ ngữ, ý tưởng khi viết về tình cảm với bạn; biết 
tự chọn ý, viết bằng cảm xúc thật và không nhập thông tin riêng tư của bạn.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: Nói về tình cảm, cảm xúc của em
đối với một người bạn mà em yêu quý.

- HS đọc các gợi ý a, b, c trong SGK.

- GV hỏi: Em muốn nói về tình cảm, cảm xúc
của em đối với bạn nào?

- HS trả lời: Em muốn nói về bạn Mai/bạn An/bạn 
cùng bàn của em.

- GV hỏi: Bạn đó có điểm gì khiến em yêu 
quý?

- HS trả lời: Bạn học chăm, hay giúp em, vui tính, 
biết chia sẻ đồ dùng, không chê bai bạn.

- GV hỏi: Em có tình cảm, cảm xúc như thế - HS trả lời: Em rất quý bạn; em thấy vui khi chơi 
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nào đối với bạn đó? với bạn; em biết ơn vì bạn đã giúp em; em mong 

luôn là bạn tốt của bạn.
- GV hỏi: Nếu dùng AI để gợi ý từ ngữ viết 
về tình bạn, em cần chú ý điều gì?

- HS trả lời: Em chỉ xem gợi ý GV trình chiếu, 
không đưa tên đầy đủ, hình ảnh, địa chỉ của bạn lên
mạng; em phải tự viết bằng cảm xúc thật.

- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Nếu dùng AI để 
gợi ý từ ngữ viết về tình bạn, em cần làm gì 
để bài viết vẫn là cảm xúc thật và an toàn?
- GV tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: AI 
như ChatGPT/Gemini có thể gợi ý một số từ 
ngữ như thân thiết, vui vẻ, biết ơn, trân trọng 
hoặc gợi ý cách mở câu. Tuy nhiên, bài viết 
phải là cảm xúc thật của chính em. Các em 
không nhập tên đầy đủ, địa chỉ, hình ảnh, tài 
khoản hay thông tin riêng tư của bạn vào AI; 
không sao chép nguyên văn mà cần tự chọn ý 
phù hợp, tự viết bằng lời của mình.

- HS nhắc lại: Em chỉ tham khảo gợi ý, tự chọn từ, 
tự viết bằng cảm xúc thật và không đưa thông tin 
riêng tư của bạn lên công cụ số.

- GV kết luận: Đoạn văn hay là đoạn văn có 
cảm xúc thật, dùng từ phù hợp và thể hiện sự 
tôn trọng bạn bè.

- HS lắng nghe.

4. Thực hành viết - Bài tập 3 (12 phút)
Mục tiêu: Viết được 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc đối với bạn.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 3: Viết 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, 
cảm xúc của em đối với bạn theo gợi ý ở bài 
tập 2.

- HS đọc yêu cầu và viết bài vào vở.

- GV gợi ý khung viết: Em rất yêu quý bạn... 
Bạn... Em cảm thấy... Em mong...

- HS chọn bạn, viết 2 - 3 câu theo cảm xúc thật của 
mình.

- GV nhắc HS không viết thông tin riêng tư 
của bạn, không chê bai bạn, dùng lời văn 
chân thành.

- HS chỉnh câu văn cho lịch sự, phù hợp.

- GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn cùng bàn để 
đọc và góp ý: dùng từ, đặt câu, dấu câu, sắp 
xếp ý.

- HS đọc bài của bạn, góp ý nhẹ nhàng và sửa lỗi 
nếu có.

- GV mời 2 - 3 HS đọc đoạn văn trước lớp. - HS đọc bài; cả lớp nhận xét điều hay trong bài 
viết.

- GV nhận xét: Câu văn cần rõ ý, có dấu 
chấm cuối câu, thể hiện tình cảm chân thật 
với bạn.

- HS lắng nghe, hoàn thiện bài viết.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: Liên hệ tình bạn trong lớp.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nói một việc em sẽ làm để - HS trả lời: Em sẽ giúp bạn trực nhật; em sẽ cho 
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thể hiện tình cảm với bạn trong tuần này. bạn mượn bút; em sẽ động viên bạn khi bạn buồn; 

em sẽ không trêu chọc bạn.
- GV dặn HS đọc bài viết cho người thân 
nghe và tiếp tục sửa câu văn cho rõ, đúng 
chính tả.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần 5 - Chủ điểm: CỔNG TRƯỜNG RỘNG MỞ

BÀI 9: ĐI HỌC VUI SAO
TIẾT 1, 2: Đọc - Đi học vui sao; Nói và nghe - Tới lớp, tới trường

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Đi học vui sao; biết ngắt nghỉ theo dòng thơ, khổ thơ và đọc với giọng 
vui tươi, phấn khởi.
- Hiểu được khung cảnh đi học, niềm vui của bạn nhỏ khi ở lớp, giờ ra chơi và khi tan học.
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK; tìm được chi tiết thể hiện niềm vui của các bạn trong giờ ra 
chơi.
- Kể được một ngày đi học của em theo gợi ý; nêu được cảm nghĩ sau một tháng học tập.
- Biết bày tỏ tình yêu trường lớp và niềm vui khi được đến trường.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, đọc thầm để tìm chi tiết trong bài thơ.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi chia sẻ chuyện về trường lớp và kể một 
ngày đi học.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết phù hợp để giới thiệu trường lớp, hoạt động 
học tập của bản thân.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, luyện kể và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Nhân ái: biết yêu quý bạn bè, kính trọng thầy cô, vui vẻ giúp đỡ bạn trong lớp.
- Trách nhiệm: có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp, đi học đúng giờ, tham gia hoạt động học tập 
nghiêm túc.
4. Tích hợp:
- Tích hợp QCN: HS hiểu trẻ em có quyền được đến trường học tập, được bày tỏ cảm xúc và ý 
kiến về trường lớp của mình.
- Tích hợp KNS: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến, thể hiện niềm vui đến trường bằng lời 
nói và việc làm phù hợp.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: HS nhận biết AI như ChatGPT/Gemini có thể gợi ý câu hỏi 
hoặc từ ngữ khi chuẩn bị kể về một ngày đi học; GV thao tác bằng tài khoản giáo viên, HS chỉ 
tham khảo, không để AI kể thay trải nghiệm thật và không cung cấp tên đầy đủ, địa chỉ, hình ảnh 
cá nhân, thông tin riêng tư của bản thân hoặc bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh chủ điểm Cổng trường rộng mở; tranh bài thơ Đi học vui 
sao; tranh phần nói và nghe; thẻ từ luyện đọc; phiếu nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
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1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Giới thiệu chủ điểm, tạo hứng thú và dẫn vào bài đọc.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát tranh chủ điểm Cổng 
trường rộng mở và hỏi: Em nhìn thấy những 
gì trong bức tranh?

- HS quan sát, trả lời: Em thấy bạn nhỏ đeo cặp đến
trường, cổng trường, cây xanh, bút chì và bút mực 
vui vẻ đi cùng bạn nhỏ.

- GV giới thiệu chủ điểm Cổng trường rộng 
mở: Từ tuần này, các em sẽ đọc, nói, viết về 
trường lớp, con đường đến trường, thầy cô, 
bạn bè và những niềm vui trong học tập.

- HS lắng nghe và nêu: Chủ điểm giúp em thêm 
yêu trường, yêu lớp, biết kể về việc học và cảm xúc
khi đến trường.

- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi: Em 
thường kể với người thân những chuyện gì về
trường lớp của em?

- HS trao đổi: Em kể về bạn mới, thầy cô, giờ học, 
giờ ra chơi, hoạt động vẽ tranh, đọc sách, trực nhật.

- GV giới thiệu bài: Bài thơ Đi học vui sao sẽ 
đưa các em vào một ngày học vui tươi, có 
trang sách mới, giờ ra chơi và niềm vui tan 
học.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Đi học vui sao.

- GV kết luận: Trường học là nơi các em 
được học tập, vui chơi, gặp thầy cô, bạn bè và
lớn lên mỗi ngày.

- HS chuẩn bị đọc bài.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 phút)
Mục tiêu: Đọc đúng bài thơ, hiểu nghĩa từ và bước đầu cảm nhận nhịp thơ.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng vui tươi, 
nhấn giọng ở các từ: nắng xôn xao, giòn mát, 
mở đào, thơm thảo, ríu ran, xôn xang.

- HS lắng nghe, đọc thầm theo và chú ý cách ngắt 
nhịp.

- GV cho HS quan sát bài đọc trong SGK và - HS quan sát, chỉ vào từng khổ thơ trong SGK.
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nhắc cách đọc thơ theo từng dòng, từng khổ.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: bình 
minh, giòn mát, mở đào, múa, thơm thảo, tíu 
tít, chuyền cành, xôn xang.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh, sửa lỗi phát âm 
theo hướng dẫn.

- GV hướng dẫn HS ngắt nghỉ: Sáng nay em 
đi học / Bình minh nắng xôn xao; Giờ ra chơi
cùng bạn / Em nào nức nở đùa.

- HS luyện đọc từng dòng, từng khổ thơ.

- GV hỏi: Bài thơ có mấy khổ thơ? - HS trả lời: Bài thơ có 5 khổ thơ.
- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng khổ thơ 
trước lớp.

- HS đọc nối tiếp; cả lớp theo dõi trong SGK.

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa từ má đào, 
mon man, xôn xang.

- HS nêu: Má đào là má hồng; mon man là lướt nhẹ
trên bề mặt; xôn xang là cảm xúc vui rạo rực trong 
lòng.

- GV cho HS luyện đọc nhóm 5, mỗi bạn đọc 
một khổ thơ.

- HS luyện đọc trong nhóm; nhóm trưởng nhắc bạn 
đọc rõ, đúng nhịp.

- GV gọi một nhóm đọc trước lớp và nhận 
xét.

- Một nhóm đọc; HS khác nhận xét bạn đọc đúng, 
rõ, có cảm xúc.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: Tìm được khung cảnh đi học và điều thú vị trong trang sách.
*Cách tiến hành:
- Câu 1. Bạn nhỏ đi học trong khung cảnh 
như thế nào?

- HS trả lời: Bạn nhỏ đi học trong buổi sáng bình 
minh, nắng xôn xao, gió mát, đường đi có cỏ, có 
cánh cò và khung cảnh rất vui tươi.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, tìm từ 
ngữ trong bài thơ gợi khung cảnh sáng đi học.

- HS tìm và nêu: bình minh, nắng xôn xao, gió mát,
cánh cò, cỏ, trường lớp.

- Câu 2. Những trang sách bạn nhỏ được học 
có gì thú vị?

- HS trả lời: Trang sách mới thơm thảo; có bao 
nhiêu chuyện cổ tích, có mưa, có nhạc, có điều hay 
như đồ chơi khéo tay.

- GV kết luận: Bài thơ mở ra niềm vui đi học 
qua khung cảnh đẹp và những trang sách mới 

- HS lắng nghe, ghi nhớ nội dung tiết 1.
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đầy điều thú vị.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động chuyển tiết (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết trước.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Trong bài Đi học vui sao, em nhớ 
hình ảnh nào nhất?

- HS trả lời: Em nhớ bình minh nắng xôn xao, trang
sách mới, giờ ra chơi cùng bạn.

- GV dẫn: Tiết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu 
niềm vui trong giờ ra chơi, cảm xúc tan học 
và luyện nói về một ngày đi học.

- HS lắng nghe, mở SGK.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: Hiểu niềm vui của bạn nhỏ ở trường và sau giờ tan học.
Mục tiêu tích hợp: HS hiểu trẻ em có quyền được đến trường học tập, được bày tỏ cảm xúc và ý 
kiến về trường lớp của mình.
*Cách tiến hành:
- Câu 3. Tìm những chi tiết thể hiện niềm vui
của các bạn trong giờ ra chơi.

- HS trả lời: Giờ ra chơi các bạn cùng nhau nô đùa, 
mệt lại tụm năm tụm ba, cùng vẽ tranh say sưa.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh giờ ra chơi 
trong SGK, trao đổi nhóm 4: Các bạn đang 
làm gì? Các bạn có vui không?

- HS quan sát và trả lời: Các bạn chơi đuổi bắt, 
ngồi dưới gốc cây, cùng xem hoặc vẽ tranh; các 
bạn rất vui.

- Câu 4. Nêu cảm xúc của bạn nhỏ khi tan 
học.

- HS trả lời: Khi tan học, bạn nhỏ cảm thấy vui, 
lòng xốn xang, vẫn còn nhớ nhịp chân theo nhịp 
hát.

- Câu 5. Em cảm thấy thế nào khi nghe tiếng 
trống tan trường?

- HS trả lời: Em thấy vui vì được gặp người thân, 
được kể chuyện ở lớp; em cũng có chút tiếc vì phải 
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tạm xa bạn bè.

- GV hỏi: Khi được đến trường học tập, vui 
chơi và bày tỏ cảm xúc, em cần có thái độ thế
nào với thầy cô, bạn bè và lớp học?

- HS trả lời: Em cần chăm học, lễ phép với thầy cô,
đoàn kết với bạn, giữ gìn lớp học sạch đẹp và mạnh
dạn chia sẻ ý kiến.

- GV hỏi dẫn tích hợp QCN: Khi được đến 
trường học tập, vui chơi và bày tỏ cảm xúc, 
em cần có thái độ thế nào để tôn trọng quyền 
học tập, quyền vui chơi và quyền được lắng 
nghe của bạn bè? GV diễn giải: Mỗi trẻ em 
đều có quyền được đến trường, được học tập, 
vui chơi, được phát biểu ý kiến và được lắng 
nghe trong môi trường an toàn, thân thiện. Vì 
vậy, khi ở lớp, các em cần tôn trọng quyền 
của bạn bằng cách không chê cười khi bạn 
phát biểu, biết chờ đến lượt nói, biết giúp bạn
khi bạn gặp khó khăn và cùng nhau giữ lớp 
học an toàn, thân thiện.

- HS nêu việc sẽ làm: Em sẽ lắng nghe bạn; em sẽ 
không trêu chọc bạn; em sẽ giúp bạn khi bạn chưa 
hiểu bài; em sẽ giữ lớp sạch đẹp.

- GV kết luận: Bài thơ thể hiện niềm vui đến 
trường, niềm vui học tập, vui chơi và tình yêu
trường lớp của bạn nhỏ.

- HS lắng nghe.

3. Luyện đọc lại (5 phút)
Mục tiêu: Đọc diễn cảm một số khổ thơ.
- GV yêu cầu HS chọn 3 khổ thơ đầu để 
luyện đọc thuộc lòng.

- HS luyện đọc cá nhân, nhóm đôi.

- GV tổ chức cho 3 - 4 HS thi đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; cả lớp nhận xét bạn đọc đúng, 
rõ, vui tươi.

4. Nói và nghe - Tới lớp, tới trường (12 phút)
Mục tiêu: Kể được một ngày đi học và nêu cảm nghĩ sau một tháng học tập.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI có thể gợi ý câu hỏi hoặc từ ngữ khi chuẩn bị kể về một ngày 
đi học; biết chỉ tham khảo và không cung cấp thông tin riêng tư.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Kể về một ngày đi học của em. - HS đọc yêu cầu và các gợi ý trong SGK.
- GV nêu các câu gợi ý: Em đi đến trường 
cùng ai? Thời tiết hôm đó thế nào? Đường 
đến trường hôm đó có gì đặc biệt? Buổi học 
hôm đó có gì đáng nhớ?

- HS chuẩn bị ý: Em đi cùng mẹ; thời tiết mát; em 
gặp bạn ở cổng trường; em được học bài mới và 
chơi cùng bạn.

- GV yêu cầu HS kể trong nhóm 4, bạn nghe 
đặt một câu hỏi thêm.

- HS kể trong nhóm; bạn nghe hỏi: Bạn thích hoạt 
động nào nhất? Vì sao?

- GV mời 2 - 3 HS kể trước lớp. - HS kể: Sáng nay em đến trường cùng ba. Lớp em 
học Tiếng Việt, em được đọc thơ. Giờ ra chơi em 
chơi nhảy dây với bạn. Em rất vui.

- Bài tập 2: Nêu cảm nghĩ của em sau một 
tháng học tập.

- HS trả lời: Sau một tháng học tập, em thấy vui, 
quen bạn mới hơn, tự tin hơn và muốn cố gắng học 
tốt.
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- GV hỏi: Nếu dùng AI để gợi ý câu hỏi kể về
một ngày đi học, em cần nhớ điều gì?

- HS trả lời: Em chỉ xem gợi ý do GV trình chiếu, 
không đưa thông tin riêng tư lên mạng, không để 
AI kể thay trải nghiệm thật của mình.

- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Nếu dùng 
ChatGPT/Gemini để gợi ý câu hỏi kể về một 
ngày đi học, em cần sử dụng như thế nào cho 
đúng và an toàn? GV diễn giải: GV có thể 
dùng tài khoản giáo viên để gợi ý câu hỏi 
như: “Em đi đến trường bằng cách nào?”, 
“Trong lớp em thích hoạt động nào?”, “Em 
cảm thấy thế nào sau buổi học?”. AI chỉ giúp 
gợi ý cách suy nghĩ, còn câu chuyện phải là 
trải nghiệm thật của các em. Các em không 
nhập tên đầy đủ, địa chỉ nhà, tên trường kèm 
hình ảnh cá nhân hoặc thông tin của bạn bè 
vào công cụ AI; khi kể, cần dùng lời của 
mình, chân thật và lịch sự.

- HS nhắc lại: Em chỉ tham khảo gợi ý, tự kể bằng 
lời của mình và bảo vệ thông tin cá nhân.

- GV kết luận: Khi kể, các em cần nói rõ 
ràng, đủ nghe, nhìn vào người nghe và biết 
lắng nghe bạn nói.

- HS lắng nghe.

5. Vận dụng (3 phút)
Mục tiêu: Liên hệ thực tế trường lớp.
Mục tiêu tích hợp: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ niềm vui đi học và ứng xử thân thiện với 
bạn.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu một việc em sẽ làm để 
mỗi ngày đi học thêm vui.

- HS trả lời: Em đi học đúng giờ; em chào thầy cô; 
em giúp bạn; em chuẩn bị sách vở đầy đủ; em giữ 
lớp sạch.

- GV hỏi dẫn tích hợp KNS: Để mỗi ngày đi 
học thêm vui, em cần nói, nghe và ứng xử với
thầy cô, bạn bè như thế nào? GV diễn giải: 
Khi đến lớp, các em cần biết chào hỏi lễ 
phép, lắng nghe khi bạn nói, chia sẻ niềm vui 
đi học bằng lời nói thân thiện, không trêu 
chọc hoặc chê bai bạn. Nếu bạn gặp khó 
khăn, em có thể hỏi han, giúp bạn chuẩn bị đồ
dùng, nhắc bạn giữ vệ sinh lớp học và cùng 
tham gia hoạt động học tập nghiêm túc. Cách 
ứng xử thân thiện giúp lớp học vui vẻ, an 
toàn và đoàn kết hơn.

- HS nêu việc sẽ làm: Em sẽ chào thầy cô, lắng 
nghe bạn, giúp bạn khi cần và cùng giữ lớp sạch 
đẹp.

- GV dặn HS học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu và
chuẩn bị tiết Nhớ - viết.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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BÀI 9: ĐI HỌC VUI SAO

TIẾT 3: Viết - Nhớ viết: Đi học vui sao
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhớ - viết đúng 3 khổ thơ đầu bài Đi học vui sao; trình bày đúng thể thơ, đúng chính tả, đúng 
khoảng cách chữ.
- Làm đúng bài tập tìm và viết từ ngữ chỉ sự vật theo yêu cầu: tiếng bắt đầu bằng s/x; tiếng có dấu 
hỏi/dấu ngã.
- Tìm thêm được từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng s, x hoặc chứa tiếng có dấu hỏi, dấu ngã.
- Viết được 2 - 3 câu ghi lại những việc em đã làm trong buổi học hôm nay.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự nhớ bài, tự viết, tự soát lỗi và sửa lỗi chính tả.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi khi làm bài tập chính tả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn từ đúng chính tả, đặt câu rõ ý.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: viết bài cẩn thận, trình bày sạch đẹp.
- Trung thực: tự soát lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi đúng.
- Trách nhiệm: giữ gìn vở sạch, rèn chữ viết đúng và đẹp.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi nhớ - viết; biết tự kiểm tra, sửa 
lỗi, không chép bài của bạn và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh/bài tập viết trong SGK; bảng phụ khổ thơ nhớ - viết; thẻ từ 
s/x, hỏi/ngã.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Ôn bài đọc và chuẩn bị nhớ - viết.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức HS đọc thuộc 3 khổ thơ đầu bài 
Đi học vui sao.

- HS đọc cá nhân hoặc đồng thanh 3 khổ thơ đầu.

- GV hỏi: Khi viết bài nhớ - viết, em cần chú 
ý điều gì?

- HS trả lời: Em cần nhớ đúng lời thơ, viết hoa đầu 
dòng, xuống dòng đúng khổ thơ, viết đúng chính 
tả.

- GV giới thiệu bài: Hôm nay các em nhớ - 
viết 3 khổ thơ đầu và luyện viết đúng các 
tiếng dễ lẫn s/x, dấu hỏi/dấu ngã.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở.

2. Khám phá - Hướng dẫn nhớ - viết (10 phút)
Mục tiêu: Nắm nội dung đoạn viết, cách trình bày và từ khó.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Nhớ - viết: Đi học vui sao (3 khổ
thơ đầu).

- HS đọc yêu cầu và quan sát nội dung trong SGK.
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- GV yêu cầu HS đọc thầm 3 khổ thơ đầu và 
nêu nội dung chính.

- HS trả lời: Đoạn thơ nói về niềm vui của bạn nhỏ 
khi đi học, khi mở sách mới và khi học những điều 
thú vị.

- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình bày 
bài thơ: mỗi dòng thơ viết thế nào, tên bài 
viết thế nào?

- HS trả lời: Tên bài viết ở giữa dòng; mỗi dòng thơ
xuống dòng; chữ đầu dòng thơ viết hoa.

- GV yêu cầu HS tìm từ dễ viết sai: bình 
minh, xôn xao, giòn mát, má đào, trang sách, 
thơm thảo.

- HS nêu từ khó và viết bảng con.

- GV nhận xét, sửa lỗi trên bảng con. - HS sửa lỗi nếu viết chưa đúng.
3. Thực hành viết và soát lỗi (10 phút)
Mục tiêu: Viết đúng đoạn nhớ - viết và biết tự soát lỗi.
Mục tiêu tích hợp: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi nhớ - viết; biết tự kiểm tra, sửa lỗi, không 
chép bài của bạn và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS gấp SGK, nhớ và viết 3 khổ
thơ đầu vào vở.

- HS viết bài vào vở, ngồi đúng tư thế, viết cẩn 
thận.

- GV đọc chậm từng dòng thơ để HS soát lại 
bài.

- HS dùng bút chì soát lỗi, gạch chân chữ viết sai.

- GV nhắc HS đổi vở cho bạn cùng bàn để 
kiểm tra cách trình bày và chính tả.

- HS đổi vở, góp ý nhẹ nhàng, ghi số lỗi nếu có.

- GV hỏi: Khi phát hiện mình viết sai, em nên
làm gì?

- HS trả lời: Em sửa lại cho đúng, không giấu lỗi, 
không chép bài của bạn.

- GV hỏi dẫn tích hợp đạo đức, lối sống: Khi 
phát hiện mình viết sai, em nên làm gì để thể 

- HS nêu việc sẽ làm: Em sẽ tự soát lỗi, sửa lỗi sạch
sẽ, không chép bài bạn.
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hiện sự trung thực và cẩn thận? GV diễn giải: 
Khi nhớ - viết, sự trung thực rất quan trọng. 
Viết sai thì tự nhận và sửa để tiến bộ; không 
nhìn bài bạn, không chép bài bạn, không sửa 
qua loa. Chữ viết cẩn thận còn thể hiện sự tôn
trọng tiếng Việt, tôn trọng người đọc và giúp 
các em hình thành thói quen học tập nghiêm 
túc.
4. Luyện tập chính tả (8 phút)
Mục tiêu: Làm đúng bài tập chính tả và viết câu ngắn.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: Quan sát tranh, tìm và viết từ ngữ
chỉ sự vật theo yêu cầu a hoặc b.

- HS làm bài: a. sông suối, sóc, sỏi; xóm, xe, xẻng. 
b. cối giã gạo, võng, quả, rổ, thác, bãi cỏ.

- Bài tập 3: Tìm thêm từ ngữ có tiếng bắt đầu
bằng s, x hoặc chứa tiếng có dấu hỏi, dấu ngã.

- HS nêu: sách, sân, suối, sỏi; xe, xinh, xóm, xào; 
hỏi, quả, rổ; ngã, võng, gỗ.

- GV yêu cầu HS viết 2 - 3 câu ghi lại những 
việc em đã làm trong buổi học hôm nay.

- HS viết: Hôm nay em đọc bài Đi học vui sao. Em 
luyện viết các từ khó và làm bài tập chính tả. Em 
rất vui vì viết bài sạch hơn.

- GV mời 2 HS đọc câu viết của mình. - HS đọc bài; cả lớp nhận xét câu rõ ý, đúng dấu 
câu.

5. Vận dụng (3 phút)
Mục tiêu: Liên hệ nội dung chính tả và dặn dò.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu một từ bắt đầu bằng s, 
một từ bắt đầu bằng x và một từ có dấu ngã.

- HS nêu: sân, xinh, võng.

- GV dặn HS về nhà đọc lại bài thơ và sửa 
các lỗi chính tả còn sai.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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BÀI 10: CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

TIẾT 1, 2: Đọc - Con đường đến trường; Viết - Ôn chữ hoa D, Đ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài Con đường đến trường; biết ngắt nghỉ ở câu dài và đọc với giọng nhẹ 
nhàng, tha thiết.
- Hiểu được hình ảnh con đường đến trường, tình cảm của bạn nhỏ đối với cô giáo và ý nghĩa của 
việc vượt khó đi học.
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK; nêu được suy nghĩ về con đường đi học của các bạn nhỏ 
trong bài.
- Viết đúng chữ hoa D, Đ; viết đúng tên riêng Bình Dương và câu ứng dụng Đường trường lừa lưa 
lập loè đâm bông.
- Biết liên hệ việc đi học an toàn và tình yêu trường lớp.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, tìm chi tiết trong bài, luyện viết chữ hoa đúng mẫu.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi trả lời câu hỏi và liên hệ con đường đi học
của bản thân.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách đi học an toàn, biết nhờ người lớn hỗ trợ khi 
gặp khó khăn trên đường.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, luyện viết và hoàn thành nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: có ý thức đi học đúng giờ, bảo đảm an toàn giao thông.
- Nhân ái: biết kính trọng, yêu quý cô giáo; cảm phục những bạn vượt khó đến trường.
4. Tích hợp:
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết quan sát, tìm kiếm hình ảnh/tuyến đường an toàn 
đến trường dưới sự hướng dẫn của GV; không tự ý chia sẻ vị trí cá nhân, địa chỉ nhà, ảnh trường 
lớp hoặc lộ trình đi học trên bản đồ số.
- Tích hợp KNS/ATGT: HS biết đi học an toàn, quan sát đường đi, không đùa nghịch, không đi 
vào nơi nguy hiểm; biết nhờ người lớn hỗ trợ khi gặp mưa lũ, đường trơn, khu vực khó đi.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: HS nhận biết AI có thể hỗ trợ nhận dạng hình ảnh đường xá,
biển báo hoặc tình huống giao thông; biết chỉ quan sát phần GV trình chiếu, không tự đăng vị trí cá
nhân, ảnh trường lớp, địa chỉ nhà hoặc lộ trình đi học lên công cụ số.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh bài đọc Con đường đến trường; tranh câu hỏi đọc hiểu; mẫu 
chữ hoa D, Đ; bảng phụ câu ứng dụng; phiếu nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú và dẫn vào bài đọc.
*Cách tiến hành:
- GV nhắc lại chủ điểm Cổng trường rộng mở
và hỏi: Mỗi ngày em đến trường bằng con 
đường như thế nào?

- HS trả lời: Em đi qua con hẻm, qua đường lớn, 
qua công viên, qua cổng trường; có bạn được ba 
mẹ đưa đi.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi: 
Em thích quan sát những gì trên đường đi 

- HS quan sát, trả lời: Em thích nhìn cây cối, con 
suối, con đường, bạn nhỏ đi học, cô giáo và cảnh 
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học? núi rừng.

- GV giới thiệu bài: Bài Con đường đến 
trường kể về một con đường ở vùng cao và 
tình cảm của bạn nhỏ đối với cô giáo.

- HS lắng nghe, mở SGK.

- GV kết luận: Con đường đến trường của 
mỗi bạn có thể khác nhau, nhưng đều đưa các
em đến với tri thức, thầy cô và bạn bè.

- HS chuẩn bị đọc bài.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 phút)
Mục tiêu: Đọc đúng văn bản, hiểu nghĩa từ và cách ngắt nghỉ câu dài.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng chậm rãi, 
tình cảm, nhấn giọng ở các từ gợi tả: vắt vẻo, 
lúp xúp, lạc tiên, lầy lội, rừng vầu, rừng nứa.

- HS lắng nghe, đọc thầm theo.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: lưng 
chừng đồi, lúp xúp, lạc tiên, lầy lội, vắt vẻo, 
trơn trượt, rừng vầu, rừng nứa.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh, sửa lỗi phát âm.

- GV hướng dẫn HS ngắt nghỉ câu dài: Đôi 
khi chúng tôi phải đi cắt qua cánh rừng vầu, 
rừng nứa / vì nhiều khúc đường ngập trong 
nước lũ.

- HS luyện đọc câu dài theo hướng dẫn.

- GV hỏi: Bài đọc có mấy đoạn? - HS trả lời: Bài đọc có 3 đoạn.
- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng đoạn trước
lớp.

- HS đọc nối tiếp; cả lớp theo dõi SGK.

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa từ: vắt vẻo, 
lúp xúp, lạc tiên, vầu.

- HS nêu nghĩa theo SGK: vắt vẻo là ở vị trí cao 
không chắc; lúp xúp là liền nhau thấp và sàn sàn; 
lạc tiên là cây dây leo; vầu là cây họ tre.
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- GV cho HS luyện đọc nhóm 3. - HS đọc trong nhóm, góp ý cho bạn đọc đúng và 

rõ.
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt. - HS lắng nghe.
3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: Nhận biết hình dáng, mặt đường và cảnh hai bên đường.
*Cách tiến hành:
- Câu 1. Ở đoạn 1, con đường đến trường của
bạn nhỏ hiện lên như thế nào?

- HS trả lời theo ba ý: hình dáng con đường nằm 
vắt vẻo lưng chừng đồi; mặt đường mấp mô; hai 
bên đường lúp xúp cây cỏ, cây lạc tiên.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 3: mỗi bạn 
tìm một ý về hình dáng, mặt đường, hai bên 
đường.

- HS làm việc nhóm, ghi kết quả vào phiếu.

- Câu 2. Con đường được miêu tả như thế 
nào? Vào những ngày nắng; Vào mùa mưa.

- HS trả lời: Ngày nắng, bạn nhỏ và lũ bạn thường 
thi xem ai chạy nhanh hơn; mùa mưa, đường lầy 
lội, trơn trượt, có đoạn phải vượt suối, băng rừng.

- GV kết luận: Con đường đến trường vừa 
đẹp, vừa có nhiều khó khăn, nhất là vào mùa 
mưa.

- HS lắng nghe.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động chuyển tiết (3 phút)
Mục tiêu: Ôn nhanh nội dung bài đọc.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Con đường đến trường của bạn nhỏ
có đặc điểm gì?

- HS trả lời: Con đường vắt vẻo lưng chừng đồi, 
mặt đường mấp mô, mùa mưa lầy lội, trơn trượt.

- GV dẫn: Tiết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu 
tình cảm của bạn nhỏ với cô giáo và luyện 
viết chữ hoa D, Đ.

- HS lắng nghe.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: Hiểu tình cảm với cô giáo và liên hệ việc đi học.
Mục tiêu tích hợp: HS biết đi học an toàn, quan sát đường đi, không đùa nghịch, không đi vào nơi 
nguy hiểm; biết nhờ người lớn hỗ trợ khi gặp khó khăn.
*Cách tiến hành:
- Câu 3. Vì sao bạn nhỏ không nghỉ một buổi
học nào kể cả khi trời mưa rét?

- HS trả lời: Vì bạn nhỏ yêu quý cô giáo; cô là 
người vùng xuôi, bàn chân có lẫn vào bùn nhưng 
vẫn đến lớp đứng đợi học trò.
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- Câu 4. Theo em, bạn nhỏ có tình cảm như 
thế nào với cô giáo?

- HS trả lời: Bạn nhỏ yêu quý, kính trọng, biết ơn 
cô giáo và cảm phục sự tận tụy của cô.

- Câu 5. Con đường đi học của các bạn nhỏ 
trong bài gợi cho em những suy nghĩ gì?

- HS trả lời: Em thấy các bạn rất chăm học, biết 
vượt khó; em cần quý trọng việc được đến trường 
và cố gắng học tập.

- GV hỏi: Khi đường đi học có mưa, trơn, 
ngập nước hoặc đông xe, em nên làm gì để an
toàn?

- HS trả lời: Em đi cùng người lớn, đi đúng phần 
đường, không chạy đùa, không tự ý qua nơi ngập, 
quan sát trước khi qua đường.

- GV hỏi dẫn tích hợp KNS/ATGT: Khi 
đường đi học có mưa, trơn, ngập nước hoặc 
đông xe, em nên làm gì để an toàn? GV diễn 
giải: Đường đến trường có thể có nhiều tình 
huống nguy hiểm như đường trơn, xe đông, 
nước ngập, công trình đang thi công. Các em 
cần đi đúng lối, đội mũ bảo hiểm khi ngồi 
trên xe máy, không đùa giỡn khi đi đường, 
không tự ý đi qua suối hoặc đoạn ngập nước. 
Khi thấy nguy hiểm, phải báo ngay cho người
lớn hoặc thầy cô để được hỗ trợ.

- HS nêu cam kết: Em sẽ đi học đúng đường, không
chạy giỡn, đội mũ bảo hiểm và nhờ người lớn giúp 
khi gặp đường nguy hiểm.

- GV kết luận: Bài đọc giúp chúng ta thêm 
yêu con đường đến trường, biết quý trọng 
thầy cô và rèn ý thức đi học an toàn.

- HS lắng nghe.

3. Luyện đọc lại (5 phút)
Mục tiêu: Đọc diễn cảm một đoạn văn.
Mục tiêu tích hợp: HS biết quan sát, tìm kiếm hình ảnh/tuyến đường an toàn đến trường dưới sự 
hướng dẫn của GV; không tự ý chia sẻ vị trí cá nhân trên bản đồ số.
*Cách tiến hành:
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- GV yêu cầu HS luyện đọc đoạn nói về mùa 
mưa trên con đường đến trường.

- HS luyện đọc cá nhân, nhóm đôi.

- GV mời 2 HS đọc trước lớp. - HS đọc; lớp nhận xét về giọng đọc và cách ngắt 
nghỉ.

- GV hỏi: Khi xem bản đồ số hoặc hình ảnh 
tuyến đường đến trường, em cần chú ý điều 
gì để an toàn?

- HS trả lời: Em không chia sẻ địa chỉ nhà, vị trí 
hiện tại, hình ảnh cá nhân; chỉ xem theo hướng dẫn 
của GV hoặc người thân.

- GV hỏi dẫn tích hợp NLS: Khi xem bản đồ 
số hoặc hình ảnh tuyến đường đến trường, em
cần chú ý điều gì để an toàn và bảo vệ thông 
tin riêng tư? GV diễn giải: GV có thể trình 
chiếu một hình ảnh/bản đồ minh họa tuyến 
đường an toàn đến trường nhưng không dùng 
địa chỉ thật của HS. HS biết quan sát thông 
tin cần thiết như vạch sang đường, đèn giao 
thông, cổng trường, điểm nguy hiểm; không 
tự đăng vị trí nhà, hình ảnh lớp, số điện thoại 
hay lịch trình đi học lên mạng vì đó là thông 
tin riêng tư cần được bảo vệ.

- HS nhắc lại: Em chỉ xem bản đồ theo hướng dẫn, 
không chia sẻ vị trí cá nhân và biết chọn đường an 
toàn.

4. Viết - Ôn chữ hoa D, Đ (12 phút)
Mục tiêu: Viết đúng chữ hoa D, Đ, tên riêng và câu ứng dụng.
*Cách tiến hành:
- GV giới thiệu chữ hoa D, Đ và yêu cầu HS 
quan sát độ cao, các nét chính.

- HS quan sát, nêu: Chữ D, Đ cao 2 li rưỡi; chữ Đ 
có thêm nét ngang.

- GV viết mẫu chữ D, Đ trên bảng, vừa viết 
vừa nêu quy trình.

- HS quan sát, viết bảng con chữ D, Đ.

- Bài tập 1: Viết tên riêng: Bình Dương. - HS đọc tên riêng Bình Dương và viết vào vở.

- Bài tập 2: Viết câu: Đường trường lừa lưa 
lập loè đâm bông.

- HS đọc câu ứng dụng, nhận xét chữ hoa Đ đứng 
đầu câu rồi viết vào vở.

- GV nhận xét chữ viết của HS, nhắc giữ 
khoảng cách chữ và tư thế ngồi viết.

- HS sửa chữ chưa đúng, hoàn thành bài viết.

5. Vận dụng (3 phút)
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Mục tiêu: Liên hệ nội dung đọc và viết.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI có thể hỗ trợ nhận dạng hình ảnh đường xá để di chuyển an 
toàn; biết kiểm tra thông tin và bảo vệ dữ liệu riêng tư.
*Cách tiến hành:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: GV 
nêu câu hỏi dẫn: “AI có thể nhận dạng hình 
ảnh đường xá, biển báo hoặc vật cản để hỗ trợ
việc di chuyển an toàn như thế nào?”. GV 
diễn giải: Một số hệ thống AI có thể nhận 
dạng làn đường, biển báo, người đi bộ, xe cộ 
hoặc vật cản trong hình ảnh để hỗ trợ xe tự 
lái, camera giao thông hoặc thiết bị cảnh báo 
an toàn. Tuy nhiên, HS chỉ quan sát phần GV 
trình chiếu, không tự đăng vị trí cá nhân, hình
ảnh nhà/trường/lớp hoặc lộ trình đi học lên 
mạng; khi cần dùng công cụ số phải hỏi 
người lớn và kiểm tra thông tin trước khi tin.

- HS lắng nghe, nhắc lại: AI có thể hỗ trợ nhận 
dạng hình ảnh đường xá nhưng em phải bảo vệ vị 
trí, hình ảnh cá nhân và hỏi người lớn khi cần dùng 
công cụ số.

- GV dặn HS luyện viết thêm chữ D, Đ và 
chuẩn bị tiết Luyện tập.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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BÀI 10: CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

TIẾT 3: Luyện tập - Từ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm của con đường và các sự vật trong tranh.
- Phân loại được từ chỉ đặc điểm theo nhóm: màu sắc, âm thanh, hương vị.
- Chọn được từ chỉ đặc điểm phù hợp để hoàn thành đoạn văn.
- Đặt được câu nêu đặc điểm rõ ý, đúng cấu tạo câu.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự đọc đề, tự làm bài và soát bài.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi phân loại từ và chọn từ.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn từ phù hợp với ngữ cảnh để câu văn hay hơn.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực tìm từ, đặt câu, hoàn thành bài tập.
- Trách nhiệm: làm việc nhóm nghiêm túc, lắng nghe và góp ý lịch sự.
- Nhân ái: tôn trọng ý kiến bạn, không chê bai khi bạn trả lời chưa đúng.
4. Tích hợp:
- Tích hợp KNS: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến và phản hồi lịch sự khi làm bài nhóm; 
dùng câu nêu đặc điểm rõ ràng, phù hợp trong giao tiếp hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh luyện tập trong SGK; thẻ từ chỉ đặc điểm; phiếu nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Ôn nhanh từ chỉ đặc điểm và câu nêu đặc điểm.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Tìm nhanh đặc điểm”:
GV nêu sự vật “con đường”, HS nêu một từ 
chỉ đặc điểm.

- HS nêu: mấp mô, dài, rộng, hẹp, sạch, xanh, nhộn
nhịp.

- GV giới thiệu bài: Hôm nay các em luyện 
tìm từ chỉ đặc điểm và đặt câu nêu đặc điểm.

- HS lắng nghe, mở SGK.

2. Luyện tập - Bài tập 1 (7 phút)
Mục tiêu: Tìm từ chỉ đặc điểm của con đường.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm 
của con đường. M: mấp mô.

- HS đọc yêu cầu và tìm từ.

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 94  



uigeli.xyz

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, gạch 
dưới các từ chỉ đặc điểm trong bài đọc.

- HS tìm: mấp mô, lúp xúp, nhẵn nhụi, lầy lội, trơn 
trượt, ngập nước.

- GV mời HS trình bày kết quả. - HS trình bày; cả lớp nhận xét, bổ sung.
3. Luyện tập - Bài tập 2 (9 phút)
Mục tiêu: Phân loại từ chỉ đặc điểm và đặt câu.
Mục tiêu tích hợp: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến và phản hồi lịch sự khi làm bài nhóm.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: Tìm thêm các từ ngữ chỉ đặc 
điểm cho mỗi nhóm dưới đây và mỗi nhóm 
đặt một câu với từ ngữ tìm được.

- HS đọc các nhóm: từ ngữ chỉ màu sắc, âm thanh, 
hương vị.

- GV giao nhiệm vụ nhóm 4: Nhóm 1 tìm từ 
chỉ màu sắc; nhóm 2 tìm từ chỉ âm thanh; 
nhóm 3 tìm từ chỉ hương vị; nhóm 4 đặt câu.

- HS làm việc nhóm, ghi phiếu.

- GV mời đại diện nhóm trình bày. - HS trả lời: màu sắc: xanh ngắt, đỏ rực, tím biếc; 
âm thanh: rì rào, ríu rít, râm ran; hương vị: thơm, 
ngọt, chua, cay.

- GV yêu cầu HS đặt câu với từ tìm được. - HS đặt câu: Dòng suối chảy rì rào. Hoa phượng 
đỏ rực. Quả xoài có vị ngọt.

- GV hỏi: Khi nhóm có ý kiến khác nhau về 
cách phân loại từ, em nên trao đổi như thế 
nào?

- HS trả lời: Em lắng nghe bạn, nói lí do nhẹ nhàng,
nhờ GV hỗ trợ nếu chưa thống nhất.

- GV hỏi dẫn tích hợp KNS: Khi nhóm có ý 
kiến khác nhau về cách phân loại từ, em nên 
trao đổi như thế nào để vừa đúng bài vừa giữ 
tình bạn? GV diễn giải: Khi làm việc nhóm, 
các em cần phân công rõ nhiệm vụ, không 
tranh nói, không chê bai ý kiến của bạn. Nếu 

- HS thực hành nói lời góp ý lịch sự và thống nhất 
kết quả nhóm.
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bạn tìm từ chưa đúng nhóm, chúng ta góp ý 
bằng lời lịch sự như “mình nghĩ từ này phù 
hợp nhóm khác hơn” hoặc “bạn có thể giải 
thích thêm không?”. Cách trao đổi tôn trọng 
giúp nhóm làm việc hiệu quả và giữ tình bạn 
tốt đẹp.
4. Luyện tập - Bài tập 3 (12 phút)
Mục tiêu: Chọn từ chỉ đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 3: Chọn từ chỉ đặc điểm trong 
khung thay cho ô vuông.

- HS đọc yêu cầu, đọc đoạn văn và các từ trong 
khung.

- GV yêu cầu HS làm cá nhân, sau đó trao đổi
nhóm đôi để thống nhất đáp án.

- HS làm bài, đổi vở kiểm tra.

- GV mời HS nêu đáp án từng chỗ trống. - HS trả lời: Buổi sáng, Nam đạp xe tới trường trên 
con đường quen thuộc. Hè đã sang, mấy cành 
phượng vĩ nở hoa đỏ rực. Tiếng ve kêu râm ran 
giữa những tán lá sấu. Gần đến trường, khung cảnh
nhộn nhịp hẳn lên. Mấy em bé lớp 1 chào mẹ vào 
lớp, vừa đi vừa ngoái lại: “Mẹ ơi, chiều mẹ đón con
sớm nhé!”.

- GV nhận xét: Các từ chỉ đặc điểm làm đoạn 
văn cụ thể, sinh động hơn.

- HS sửa bài vào vở.

- GV kết luận: Khi dùng từ chỉ đặc điểm, cần 
chọn từ đúng sự vật, đúng ngữ cảnh và giúp 
câu văn rõ hơn.

- HS lắng nghe.

5. Vận dụng (3 phút)
Mục tiêu: Vận dụng đặt câu nêu đặc điểm.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đặt một câu nêu đặc điểm 
về lớp học hoặc con đường đến trường của 
em.

- HS đặt câu: Lớp em sạch sẽ và thoáng mát. Con 
đường đến trường của em rất nhộn nhịp.

- GV dặn HS chuẩn bị tiết viết đoạn văn nêu 
tình cảm, cảm xúc với người em yêu quý.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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BÀI 10: CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

TIẾT 4: Luyện tập - Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với người mà em yêu quý; Đọc mở
rộng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Viết được đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý theo gợi ý.
- Biết trao đổi bài viết với bạn, đọc lại và sửa lỗi dùng từ, đặt câu, chính tả.
- Tìm đọc được câu chuyện, bài văn, bài thơ về nhà trường; biết ghi thông tin cơ bản vào phiếu đọc
sách.
- Chia sẻ được chi tiết em thích trong bài đọc mở rộng.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự chọn người muốn viết, tự lập ý, viết và sửa bài.
- Giao tiếp và hợp tác: chia sẻ bài viết, góp ý lịch sự cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết chọn từ ngữ thể hiện tình cảm chân thật, phù hợp.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu quý, kính trọng người thân, thầy cô hoặc bạn bè.
- Trung thực: viết bằng cảm xúc thật, không sao chép bài của người khác hoặc của AI.
- Trách nhiệm: bảo vệ thông tin riêng tư khi viết và chia sẻ bài.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: HS nhận biết AI như ChatGPT/Gemini có thể gợi ý ý tưởng,
từ ngữ khi viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc; HS chỉ tham khảo qua phần GV trình chiếu, tự 
chọn ý phù hợp, diễn đạt bằng lời của mình, không để AI viết thay và không nhập tên đầy đủ, địa 
chỉ, hình ảnh, thông tin riêng tư của người mình viết về lên công cụ số.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh và gợi ý viết đoạn văn trong SGK; bảng phụ gợi ý từ ngữ chỉ
tình cảm, cảm xúc; phiếu đọc sách.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bút chì, bút mực, sách/truyện/bài thơ về nhà trường nếu có.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Gợi cảm xúc yêu thương và dẫn vào bài viết.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Người em yêu quý”: 
HS nói nhanh một người em yêu quý và một 
từ chỉ cảm xúc.

- HS nêu: mẹ - biết ơn; cô giáo - kính trọng; bạn 
thân - quý mến; ông bà - yêu thương.

- GV giới thiệu bài: Hôm nay các em viết 
đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một 
người mà em yêu quý và đọc mở rộng về nhà 
trường.

- HS lắng nghe, mở SGK.

2. Khám phá - Hướng dẫn viết đoạn văn (9 phút)
Mục tiêu: Nắm yêu cầu và lập ý cho đoạn văn.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI có thể gợi ý ý tưởng, từ ngữ khi viết đoạn văn nêu tình cảm, 
cảm xúc; biết tự diễn đạt và không nhập thông tin riêng tư.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm - HS đọc yêu cầu và các gợi ý trong SGK.
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xúc đối với một người mà em yêu quý.

- GV hỏi: Em muốn viết về người nào? - HS trả lời: Em muốn viết về mẹ, ba, ông, bà, cô 
giáo hoặc bạn thân.

- GV hỏi: Người đó có điểm gì làm em ấn 
tượng?

- HS trả lời: Người đó chăm sóc em, dạy em học, 
động viên em, giúp em khi khó khăn, luôn yêu 
thương em.

- GV hỏi: Khi nghĩ đến người đó, em có cảm 
xúc gì?

- HS trả lời: Em thấy yêu thương, biết ơn, kính 
trọng, vui vẻ, gần gũi hoặc tự hào.

- GV hỏi: Nếu AI gợi ý từ ngữ để viết đoạn 
văn, em cần sử dụng như thế nào cho đúng?

- HS trả lời: Em chỉ tham khảo gợi ý, tự viết bằng 
cảm xúc thật, không sao chép và không đưa thông 
tin riêng tư lên mạng.

- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Nếu AI gợi ý từ 
ngữ để viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc, 
em cần sử dụng như thế nào cho đúng? GV 
diễn giải: GV có thể dùng ChatGPT/Gemini 
bằng tài khoản giáo viên để gợi ý một số từ 
ngữ như yêu quý, biết ơn, kính trọng, tự hào, 
gần gũi hoặc gợi ý mẫu câu mở đầu. Tuy 
nhiên, AI không thể thay em cảm nhận tình 
yêu thương của chính mình. Khi viết, các em 
cần chọn ý thật, dùng lời của mình, không sao
chép nguyên văn, không nhập tên đầy đủ, số 
điện thoại, địa chỉ, hình ảnh hoặc chuyện 
riêng tư của người thân lên công cụ số.

- HS nhắc lại: Em sẽ tự viết, chỉ tham khảo từ ngữ 
và bảo vệ thông tin riêng tư.

3. Thực hành viết và trao đổi bài (13 phút)
Mục tiêu: Viết được đoạn văn và biết sửa bài.
*Cách tiến hành:
- GV gợi ý khung viết: Em muốn viết về ai? - HS lập ý ngắn vào nháp.
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Người đó có điểm gì khiến em yêu quý? Em 
có cảm xúc như thế nào đối với người đó?
- GV yêu cầu HS viết đoạn văn 4 - 5 câu vào 
vở.

- HS viết bài: Em rất yêu quý mẹ. Mẹ luôn chăm 
sóc em và dạy em học bài. Khi em buồn, mẹ động 
viên em cố gắng. Em rất biết ơn mẹ và mong mẹ 
luôn mạnh khỏe.

- Bài tập 2: Trao đổi bài viết của em với bạn. - HS đổi vở cho bạn cùng bàn, đọc bài viết và góp 
ý.

- GV nhắc HS góp ý theo 3 việc: đọc bài viết 
của bạn; nghe bạn góp ý; sửa lại bài cho hay 
hơn.

- HS góp ý: Câu này cần dấu chấm; bạn nên thêm 
cảm xúc; từ này viết sai chính tả.

- GV mời 2 - 3 HS đọc đoạn văn trước lớp. - HS đọc bài; lớp nhận xét điều hay trong bài viết.
- GV kết luận: Đoạn văn hay cần có người 
được nói tới, lí do yêu quý và cảm xúc chân 
thật của em.

- HS hoàn thiện bài viết.

4. Đọc mở rộng (6 phút)
Mục tiêu: Tìm đọc và chia sẻ bài đọc về nhà trường.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS tìm đọc những câu chuyện, 
bài văn, bài thơ về nhà trường. GV giới thiệu 
ví dụ: Ngôi trường mới.

- HS đọc ví dụ trong SGK hoặc chia sẻ bài đã đọc.

- GV hướng dẫn HS ghi phiếu đọc sách: ngày
đọc, tên bài, tác giả, nội dung chính, chi tiết 
em thích.

- HS ghi phiếu đọc sách theo mẫu.

- GV mời HS chia sẻ chi tiết em thích trong 
bài đọc.

- HS chia sẻ: Em thích hình ảnh ngôi trường mới, 
tiếng trống, tiếng đọc bài vang vang.

5. Vận dụng (3 phút)
Mục tiêu: Liên hệ tình cảm và thói quen đọc.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu một việc em sẽ làm để 
thể hiện tình cảm với người em yêu quý.

- HS trả lời: Em sẽ giúp mẹ việc nhà, lễ phép với 
ông bà, chăm học để cô vui, giúp bạn trong lớp.

- GV dặn HS đọc bài viết cho người thân 
nghe và chuẩn bị bài sau.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

TUẦN 6 - CHỦ ĐỀ 2: CỔNG TRƯỜNG RỘNG MỞ

BÀI 11: LỜI GIẢI TOÁN ĐẶC BIỆT

TIẾT 1, 2: ĐỌC - LỜI GIẢI TOÁN ĐẶC BIỆT; NÓI VÀ NGHE - ĐỘI VIÊN TƯƠNG LAI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
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1. Năng lực đặc thù:

- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài Lời giải toán đặc biệt; biết ngắt nghỉ ở câu dài, đọc đúng lời kể và lời 
nhân vật.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Vích-to Huy-gô bộc lộ năng khiếu thơ ca từ nhỏ qua cách giải toán 
bằng thơ.

- Trả lời được các câu hỏi đọc hiểu; nêu được suy nghĩ về tài năng, sự sáng tạo và sự khác biệt của 
mỗi bạn.

- Nghe, dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý để kể lại câu chuyện Đội viên tương lai; biết nêu cách ứng 
xử phù hợp trong tình huống của nhân vật.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: chủ động đọc bài, chuẩn bị ý kiến, tự kiểm tra bài viết và hoàn thành nhiệm vụ 
học tập.

- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; lắng nghe, nhận xét và phản hồi lịch sự.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết, từ ngữ, cách trình bày phù hợp với yêu cầu 
bài học.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, trả lời câu hỏi và kể chuyện.

- Nhân ái: biết tôn trọng sự khác biệt, trân trọng năng khiếu riêng của bạn.

- Trách nhiệm: có ý thức học tập nghiêm túc, cố gắng phát huy khả năng của bản thân.

4. Tích hợp:

- Tích hợp QCN: HS hiểu trẻ em có quyền được học tập, phát triển tài năng và bộc lộ năng khiếu 
riêng; cần tôn trọng sự khác biệt của mỗi bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu; tranh bài Lời giải toán đặc biệt, tranh kể chuyện Đội viên tương 
lai cắt từ SGK; thẻ từ, phiếu học tập nhóm.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

TIẾT 1 (35 phút)

1. Khởi động (5 phút)
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Mục tiêu: Tạo hứng thú, kết nối bài toán có lời thơ với bài đọc.

*Cách tiến hành:

- GV cho HS quan sát bài toán trong SGK 
và hỏi: Em thấy bài toán dưới đây có gì 
đặc biệt?

- HS quan sát, trao đổi nhóm đôi và nêu: Bài toán 
được viết bằng thơ, có nội dung vừa gà vừa chó.

- GV yêu cầu HS thử nói cách hiểu đề 
toán: Tất cả có mấy con? Có mấy chân? 
Đề hỏi điều gì?

- HS trả lời: Có 4 con, 10 chân; đề hỏi mỗi loại có 
mấy con.

- GV nhận xét, dẫn vào bài: Bài toán đặc 
biệt trong SGK sẽ đưa các em đến với một
bạn nhỏ có cách giải rất sáng tạo.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Lời giải toán đặc biệt.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (17 phút)

Mục tiêu: HS đọc đúng tiếng, từ, câu, đoạn và toàn bài; biết đọc với giọng kể phù hợp.

*Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể chậm 
rãi, rõ ràng; nhấn giọng ở các chi tiết thể 
hiện sự lo lắng của thầy giáo và sự bất ngờ
khi phát hiện bài làm của Huy-gô.

- HS lắng nghe, theo dõi văn bản trong SGK.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt
nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc đúng 
ngữ điệu ngạc nhiên của thầy giáo ở câu: 
“À, ra thế!”.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách đọc lời kể và lời nhân 
vật.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.
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- GV chia đoạn: (4 đoạn) + Đoạn 1: Từ 
đầu đến giỏi đều các môn. + Đoạn 2: Tiếp 
theo đến lo lắng thay cho Huy-gô. + Đoạn 
3: Tiếp theo đến À, ra thế! + Đoạn 4: Còn 
lại.

- HS dùng bút chì đánh dấu các đoạn trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn, kết 
hợp sửa lỗi phát âm.

- HS đọc nối tiếp theo đoạn; HS khác theo dõi, nhận 
xét.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: 
Vích-to Huy-gô, mải miết, thở phào, mười 
lăm phút, giải toán bằng thơ.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh các từ khó.

- GV hướng dẫn HS đọc câu dài: Huy-gô 
mải miết viết và may thay, khi tiếng trống 
báo hết giờ vang lên thì cậu cũng viết 
xong đáp số và mang bài lên nộp.

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi ở các cụm từ 
phù hợp.

- GV tổ chức HS đọc nhóm 4, mỗi bạn đọc
một đoạn, bạn nghe góp ý cho bạn đọc rõ 
hơn.

- HS luyện đọc trong nhóm 4, sửa lỗi phát âm, tốc 
độ và ngắt nghỉ.

- GV mời 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét 
và tuyên dương nhóm đọc rõ, đúng giọng.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc đúng, rõ, 
có cảm xúc.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 1, 2 (13 phút)

Mục tiêu: HS tìm được chi tiết thể hiện năng khiếu của Vích-to Huy-gô và nỗi lo của thầy giáo.

*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 1: Vích-to Huy-gô đã 
bộc lộ năng khiếu gì từ rất sớm?

- HS trả lời: Từ rất sớm, Vích-to Huy-gô đã bộc lộ 
năng khiếu thơ ca.
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- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn đầu và 
tìm chi tiết cho thấy Huy-gô giỏi thơ.

- HS nêu chi tiết: Huy-gô làm thơ rất giỏi, có thể 
viết lời giải bài toán bằng thơ.

- GV nêu câu hỏi 2: Trong giờ kiểm tra 
Toán, vì sao thầy giáo lại rất lo lắng cho 
Vích-to Huy-gô?

- HS trả lời: Vì sắp hết giờ mà Huy-gô vẫn ngồi cắn 
bút, chưa viết bài, thầy sợ bạn không kịp làm xong.

- GV chốt: Tài năng của Huy-gô không 
làm bạn chủ quan; bạn vẫn mải miết suy 
nghĩ để tìm cách giải riêng.

- HS lắng nghe, hiểu rằng cần cố gắng suy nghĩ và 
hoàn thành nhiệm vụ học tập.

TIẾT 2 (35 phút)

1. Khởi động (4 phút)

Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp bài đọc.

*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu lại tài 
năng của Vích-to Huy-gô và điều khiến 
thầy giáo lo lắng.

- HS ôn lại bài cũ: Huy-gô có năng khiếu thơ ca; 
thầy giáo lo vì bạn làm bài chậm.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục 
tìm hiểu vì sao thầy giáo bất ngờ và rút ra 
bài học về sự sáng tạo của mỗi bạn.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi còn lại.
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2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 3, 4 (12 phút)

Mục tiêu: HS hiểu ý nghĩa câu chuyện và biết trân trọng năng khiếu riêng của mỗi người.

Mục tiêu tích hợp: HS hiểu trẻ em có quyền được học tập, phát triển tài năng, bộc lộ năng khiếu 
riêng và cần tôn trọng sự khác biệt của bạn.

*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 3: Vì sao thầy giáo lại 
reo lên khi xem bài của Vích-to Huy-gô?

- HS trả lời: Vì lời giải toán của Huy-gô được viết 
bằng thơ.

- GV nêu câu hỏi 4: Qua giờ kiểm tra 
Toán, em thấy Huy-gô là người như thế 
nào?

- HS trả lời: Huy-gô là người thông minh, sáng tạo, 
có năng khiếu thơ ca và biết thử thách bản thân.

- GV hỏi dẫn: Trong lớp, mỗi bạn có thể 
giỏi một điều khác nhau không? Khi bạn 
có cách làm khác mình, em nên ứng xử 
như thế nào?

- HS trả lời: Mỗi bạn có điểm mạnh riêng; em cần 
tôn trọng, không chê bai, biết học hỏi bạn.

- Tích hợp QCN: GV diễn giải: Trẻ em có 
quyền được học tập, được phát triển tài 
năng và bộc lộ năng khiếu riêng của mình. 
Có bạn giỏi Toán, có bạn thích đọc sách, 
vẽ tranh, kể chuyện, ca hát hoặc chơi thể 
thao. Thầy cô, bạn bè cần tôn trọng sự 
khác biệt, khích lệ sáng tạo và tạo cơ hội 
để mỗi bạn thể hiện khả năng. Khi thấy 
bạn có cách làm mới, các em không cười 
chê mà lắng nghe, đặt câu hỏi lịch sự và 
cùng học hỏi để lớp học trở thành nơi mọi 
người được phát triển.

- HS nêu việc làm cụ thể: Em sẽ cổ vũ bạn, lắng 
nghe ý kiến của bạn, không chê bai khi bạn có cách 
làm khác.

- GV kết luận: Câu chuyện giúp chúng ta 
hiểu tài năng cần được nuôi dưỡng bằng 
học tập, sự cố gắng và sự tôn trọng của 
mọi người.

- HS lắng nghe, nêu lại ý nghĩa câu chuyện.

3. Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm (6 phút)

Mục tiêu: HS đọc lại đoạn văn với giọng phù hợp, biết thể hiện sự bất ngờ của thầy giáo.

*Cách tiến hành:
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- GV chọn đoạn từ “Huy-gô mải miết 
viết...” đến “À, ra thế!” để HS luyện đọc.

- HS luyện đọc cá nhân, chú ý nhấn giọng ở chi tiết 
thầy giáo bất ngờ.

- GV tổ chức HS đọc nhóm đôi, bạn nghe 
và góp ý cách đọc.

- HS đọc nhóm đôi, sửa giọng đọc theo góp ý.

- GV mời 2 - 3 HS đọc trước lớp, nhận xét 
và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ, biết thể
hiện cảm xúc.

4. Nói và nghe: Kể chuyện Đội viên tương lai (10 phút)

Mục tiêu: HS nghe hiểu, dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý để kể lại câu chuyện.

*Cách tiến hành:

- GV cho HS quan sát tranh kể chuyện 
trong SGK và hỏi: Mỗi tranh thể hiện sự 
việc gì?

- HS quan sát, nêu: bạn nhỏ chuẩn bị đơn xin vào 
Đội, tờ đơn bị bẩn, bạn viết lại đơn, bạn nộp đơn.

- GV kể chuyện lần 1 với giọng rõ ràng, 
chậm rãi.

- HS lắng nghe, ghi nhớ nhân vật và sự việc chính.

- GV kể lần 2, dừng ở từng tranh và đặt 
câu hỏi gợi ý để HS nhớ chi tiết.

- HS trả lời câu hỏi dưới tranh, bổ sung chi tiết cho 
bạn.
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- GV tổ chức HS làm việc nhóm 4, mỗi 
bạn kể một tranh, sau đó ghép lại thành 
câu chuyện hoàn chỉnh.

- HS kể trong nhóm, bạn nghe góp ý: kể đúng thứ 
tự, rõ ràng, không bỏ ý chính.

- GV mời 1 - 2 nhóm kể trước lớp; hỏi: 
Nếu là Linh, khi phát hiện tờ đơn bị bẩn, 
em sẽ làm gì?

- HS kể trước lớp và trả lời: Em sẽ viết lại đơn sạch 
đẹp, cẩn thận hơn và không nộp tờ đơn bị bẩn.

5. Vận dụng (3 phút)

Mục tiêu: HS liên hệ việc phấn đấu học tập, rèn luyện và tìm hiểu về Đội Thiếu niên Tiền phong 
Hồ Chí Minh.

*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS nói một việc em sẽ làm 
để phát huy điểm mạnh của bản thân và 
tôn trọng điểm mạnh của bạn.

- HS nêu: Em chăm đọc sách, luyện viết, giúp bạn 
học bài, cổ vũ bạn khi bạn trình bày.

- GV dặn HS về nhà tìm hiểu thêm về Đội 
TNTP Hồ Chí Minh: ngày thành lập, khăn 
quàng đỏ, huy hiệu Đội, 5 điều Bác Hồ 
dạy thiếu niên nhi đồng.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ............................................................................................................................
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TIẾT 3: VIẾT - NGHE VIẾT: LỜI GIẢI TOÁN ĐẶC BIỆT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Nghe - viết đúng chính tả một đoạn trong bài Lời giải toán đặc biệt; trình bày sạch đẹp, đúng dấu 
câu.

- Viết đúng các tiếng, từ chứa r/d/gi hoặc an/ang; biết tự soát lỗi và sửa lỗi.

- Làm đúng bài tập chính tả và biết giải thích cách chọn tiếng, từ phù hợp.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: chủ động đọc bài, chuẩn bị ý kiến, tự kiểm tra bài viết và hoàn thành nhiệm vụ 
học tập.

- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; lắng nghe, nhận xét và phản hồi lịch sự.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết, từ ngữ, cách trình bày phù hợp với yêu cầu 
bài học.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: viết bài cẩn thận, hoàn thành bài tập chính tả.

- Trung thực: tự phát hiện lỗi, sửa lỗi đúng, không chép bài của bạn.

- Trách nhiệm: giữ gìn vở sạch, chữ đẹp và trình bày bài rõ ràng.

4. Tích hợp:

- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết; biết tự soát lỗi, sửa lỗi và 
trình bày bài sạch đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Bảng phụ ghi đoạn nghe - viết; tranh/bài tập chính tả cắt từ SGK; thẻ tiếng giao/dao/rao, 
r/d/gi, an/ang.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

TIẾT 3 (35 phút)

1. Khởi động (4 phút)
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Mục tiêu: Tạo tâm thế nghe - viết và gợi nhớ nội dung bài đọc.

*Cách tiến hành:

- GV hỏi: Trong bài Lời giải toán đặc biệt,
điều gì làm thầy giáo bất ngờ nhất?

- HS trả lời: Thầy giáo bất ngờ vì Huy-gô viết lời 
giải toán bằng thơ.

- GV giới thiệu: Tiết này các em nghe - 
viết một đoạn trong bài và luyện viết các 
tiếng dễ nhầm.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở ô ly, bút và bảng con.

2. Khám phá - Hướng dẫn nghe viết (10 phút)

Mục tiêu: HS nắm nội dung đoạn viết, nhận biết từ khó, cách trình bày và rèn thái độ viết cẩn 
thận.

Mục tiêu tích hợp: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi nghe - viết; biết tự soát lỗi và sửa lỗi.

*Cách tiến hành:

- GV đọc đoạn viết từ “Huy-gô mải miết 
viết...” đến “À, ra thế!”.

- HS nghe, theo dõi SGK và nêu nội dung: Huy-gô 
hoàn thành bài, thầy giáo bất ngờ vì lời giải được 
viết bằng thơ.

- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình 
bày: dấu gạch ngang trước lời nói nhân 
vật, viết hoa đầu câu, dấu chấm than ở câu 
cảm thán.

- HS nêu lại cách trình bày đoạn văn có lời nhân vật.
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- GV yêu cầu HS luyện viết bảng con các 
từ khó: Huy-gô, mải miết, thở phào, bài 
toán, lời giải.

- HS viết bảng con, giơ bảng và sửa lỗi nếu viết 
chưa đúng.

- GV hỏi dẫn: Khi viết bài, nếu phát hiện 
mình viết sai, em nên làm gì? Vì sao 
không nên giấu lỗi hoặc chép sửa của bạn?

- HS trả lời: Em cần tự soát lỗi, sửa lỗi đúng; không 
nên giấu lỗi vì như vậy em sẽ không tiến bộ.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV diễn 
giải: Một bài viết sạch đẹp thể hiện sự 
chăm chỉ, cẩn thận và trung thực của 
người học. Khi nghe - viết, các em cần 
nghe kĩ, viết đúng từng tiếng, đặt dấu câu 
đúng chỗ, không bỏ dòng, không viết ẩu. 
Sau khi viết xong, các em tự đọc lại, dùng 
bút chì gạch nhẹ lỗi cần sửa, đối chiếu với 
bài mẫu và sửa đúng quy định. Biết nhận 
lỗi và sửa lỗi là biểu hiện của sự trung 
thực, giúp các em tiến bộ trong học tập.

- HS lắng nghe, cam kết viết cẩn thận, tự soát lỗi sau
khi viết.

3. Thực hành - Nghe viết và soát lỗi (13 phút)

Mục tiêu: HS nghe - viết đúng đoạn văn, trình bày sạch đẹp.

*Cách tiến hành:

- GV đọc từng cụm từ, từng câu với tốc độ
vừa phải cho HS viết.

- HS nghe và viết bài vào vở ô ly, ngồi đúng tư thế.

- GV đọc lại toàn đoạn để HS soát bài. - HS dùng bút chì soát lỗi, sửa lỗi chính tả, dấu câu 
nếu có.

- GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn bên cạnh 
để kiểm tra chéo theo hướng dẫn.

- HS đổi vở, gạch nhẹ lỗi cần sửa và góp ý nhẹ 
nhàng cho bạn.

- GV nhận xét nhanh một số bài về chữ 
viết, khoảng cách và cách trình bày.

- HS lắng nghe, tự điều chỉnh bài viết của mình.

4. Luyện tập chính tả (6 phút)

Mục tiêu: HS làm đúng bài tập phân biệt tiếng, từ dễ nhầm.

*Cách tiến hành:

- Bài tập 2: GV yêu cầu HS tìm từ ngữ - HS làm nhóm đôi: giao bài, giao hàng, ca dao, con 
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được tạo bởi mỗi tiếng giao, dao, rao. dao, tiếng rao, rao bán.

- Bài tập 3: GV cho HS chọn bài a hoặc b, 
tìm từ có r/d/gi hoặc an/ang theo yêu cầu 
SGK.

- HS làm bài cá nhân, trao đổi kết quả với bạn bên 
cạnh.

- GV chữa bài, nhắc HS đọc kĩ tiếng, hiểu 
nghĩa từ để viết đúng chính tả.

- HS sửa bài vào vở và đọc lại các từ vừa luyện.

5. Vận dụng (2 phút)

Mục tiêu: HS ghi nhớ cách rèn chữ, giữ vở sạch và chuẩn bị bài sau.

*Cách tiến hành:

- GV dặn HS về nhà sửa những lỗi còn sai 
và luyện viết 2 từ em dễ nhầm.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ............................................................................................................................
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TIẾT 1, 2: ĐỌC - BÀI TẬP LÀM VĂN; ĐỌC MỞ RỘNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài Bài tập làm văn; biết đọc lời kể và lời nhân vật phù hợp.

- Hiểu nội dung câu chuyện: nói phải đi đôi với làm; biết nhận xét về nhân vật Cô-li-a qua hành 
động, suy nghĩ.

- Trả lời được các câu hỏi trong SGK; nêu được bài học về tính trung thực, trách nhiệm trong học 
tập và lao động.

- Thực hiện đọc mở rộng: tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ về nhà trường và ghi phiếu đọc 
sách.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: chủ động đọc bài, chuẩn bị ý kiến, tự kiểm tra bài viết và hoàn thành nhiệm vụ 
học tập.

- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; lắng nghe, nhận xét và phản hồi lịch sự.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết, từ ngữ, cách trình bày phù hợp với yêu cầu 
bài học.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, đọc mở rộng và hoàn thành phiếu đọc sách.

- Trung thực: biết nói thật, viết thật, không bịa việc mình chưa làm.

- Trách nhiệm: biết giúp đỡ gia đình bằng việc làm phù hợp với lứa tuổi.

4. Tích hợp:

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: HS nhận biết AI có thể là công cụ gợi ý ý tưởng khi viết 
bài; HS chỉ tham khảo, tự chọn ý phù hợp, không để AI viết thay, không sao chép nguyên văn và 
không cung cấp thông tin riêng tư.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu; tranh bài Bài tập làm văn, phiếu đọc sách, tranh Đọc mở rộng cắt 
từ SGK; tài khoản giáo viên để minh họa ChatGPT/Gemini khi cần.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
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TIẾT 1 (35 phút)

1. Khởi động (5 phút)

Mục tiêu: Tạo hứng thú, kết nối việc viết bài văn với việc làm thật trong cuộc sống.

*Cách tiến hành:

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và 
hỏi: Tranh vẽ những ai? Các nhân vật đang
làm gì?

- HS quan sát, trả lời: Tranh vẽ bạn nhỏ, mẹ và việc 
làm trong gia đình.

- GV hỏi: Khi cô giáo yêu cầu viết về việc 
em đã làm ở nhà, em nên viết về việc thật 
hay việc em tưởng tượng?

- HS trả lời: Em nên viết về việc thật mình đã làm để
bài văn chân thực.

- GV giới thiệu bài: Câu chuyện Bài tập 
làm văn giúp các em hiểu vì sao lời nói, 
bài viết cần gắn với việc làm thật.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Bài tập làm văn.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (17 phút)

Mục tiêu: HS đọc đúng văn bản, biết đọc lời nhân vật và ngắt nghỉ đúng dấu câu.

*Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể tự 
nhiên; chú ý giọng Cô-li-a khi lúng túng, 
ngạc nhiên và vui vẻ nhận lời mẹ.

- HS nghe GV đọc, theo dõi văn bản trong SGK.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt - HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu đọc.
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nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc lời mẹ 
nhẹ nhàng, lời Cô-li-a tự nhiên, thể hiện sự
thay đổi cảm xúc của nhân vật.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.

- GV chia đoạn: (4 đoạn) + Đoạn 1: Từ 
đầu đến khăn mùi soa. + Đoạn 2: Tiếp 
theo đến nhiều thế? + Đoạn 3: Tiếp theo 
đến dỡ vất vả. + Đoạn 4: Còn lại.

- HS đánh dấu đoạn trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn; sửa 
lỗi phát âm và ngắt nghỉ.

- HS đọc nối tiếp từng đoạn; HS khác nhận xét.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Cô-li-a,
khăn mùi soa, lúng túng, liếc nhìn, giặt áo 
sơ mi, quần áo lót.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh từ khó.

- GV tổ chức HS đọc nhóm 4, mỗi bạn đọc
một đoạn, bạn nghe góp ý.

- HS đọc nhóm 4, sửa lỗi phát âm và giọng đọc.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận 
xét, tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ, đúng 
giọng nhân vật.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 1, 2 (13 phút)

Mục tiêu: HS nắm được đề văn cô giáo giao và lí do Cô-li-a gặp khó khăn khi viết bài.

*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 1: Nhắc lại đề văn mà cô
giáo đã giao cho lớp.

- HS trả lời: Cô giáo giao đề văn: Em đã làm gì để 
giúp đỡ mẹ?
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- GV hỏi: Đề văn yêu cầu viết về việc đã 
làm hay việc muốn làm?

- HS trả lời: Đề văn yêu cầu viết về việc đã làm để 
giúp mẹ.

- GV nêu câu hỏi 2: Vì sao Cô-li-a gặp 
khó khăn với đề văn này?

- HS chọn ý c: Vì bạn ấy ít khi giúp mẹ.

- GV yêu cầu HS tìm chi tiết cho thấy Cô-
li-a lúng túng khi làm bài.

- HS nêu: Cô-li-a cố nhớ việc mình đã làm nhưng 
chỉ nhớ vài việc nhỏ, bài văn ban đầu rất ngắn.

- GV kết luận: Khi viết bài kể việc đã làm, 
các em cần viết đúng sự thật để bài văn có 
cảm xúc chân thật.

- HS lắng nghe, hiểu yêu cầu viết văn chân thật.

TIẾT 2 (35 phút)

1. Khởi động (4 phút)

Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp câu chuyện.

*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu lại đề văn
cô giáo giao và lí do Cô-li-a gặp khó khăn.

- HS ôn lại: Đề văn yêu cầu kể việc giúp mẹ; Cô-li-a
ít khi giúp mẹ nên lúng túng.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tìm hiểu 
Cô-li-a đã làm gì để bài văn dài hơn và vì 
sao bạn vui vẻ làm việc mẹ nhờ.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi còn lại.
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2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 3, 4, 5 (10 phút)

Mục tiêu: HS hiểu sự thay đổi của Cô-li-a và rút ra bài học nói phải đi đôi với làm.

*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 3: Để bài văn dài hơn, 
Cô-li-a đã làm gì?

- HS trả lời: Cô-li-a kể thêm cả những việc bạn chưa
làm, như giặt áo sơ mi, quần áo lót.

- GV nêu câu hỏi 4: Vì sao Cô-li-a vui vẻ 
nhận lời mẹ làm việc nhà?

- HS trả lời: Vì đó là việc Cô-li-a đã nói trong bài 
tập làm văn, bạn muốn làm đúng điều mình đã viết.

- GV nêu câu hỏi 5: Em có nhận xét gì về 
Cô-li-a?

- HS trả lời: Cô-li-a biết nhận ra việc cần làm, biết 
giữ lời và có trách nhiệm hơn sau bài tập làm văn.

- GV chốt: Câu chuyện nhắc chúng ta cần 
nói thật, viết thật và cố gắng thực hiện 
điều tốt mình đã nói.

- HS lắng nghe, nhắc lại bài học: nói phải đi đôi với 
làm.

3. Luyện đọc lại (5 phút)

Mục tiêu: HS đọc lại đoạn có lời nhân vật với giọng phù hợp.

*Cách tiến hành:

- GV chọn đoạn mẹ gọi Cô-li-a và bạn vui 
vẻ nhận lời để luyện đọc.

- HS luyện đọc đoạn, chú ý giọng mẹ và giọng Cô-
li-a.

- GV tổ chức đọc phân vai theo nhóm 3: 
người kể chuyện, mẹ, Cô-li-a.

- HS đọc phân vai trong nhóm.

- GV mời 1 nhóm đọc trước lớp, nhận xét 
cách đọc lời nhân vật.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét, góp ý.

4. Đọc mở rộng và tích hợp AI gợi ý ý tưởng (12 phút)

Mục tiêu: HS biết tìm đọc văn bản về nhà trường, ghi phiếu đọc sách và hiểu cách dùng AI để 
tham khảo ý tưởng một cách an toàn.

Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết ChatGPT/Gemini có thể gợi ý ý tưởng khi viết bài; biết chỉ tham 
khảo, tự chọn ý phù hợp, không để AI viết thay và không cung cấp thông tin riêng tư.

*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ Đọc mở 
rộng: Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ
về nhà trường và ghi phiếu đọc sách theo 

- HS đọc nhiệm vụ, nêu thông tin cần ghi: ngày đọc, 
tên bài, tác giả, điều em thích nhất.
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mẫu.

- GV hướng dẫn HS có thể tìm bài đọc ở 
thư viện lớp, thư viện trường hoặc sách do 
người thân, thầy cô giới thiệu.

- HS nêu cách tìm bài đọc phù hợp lứa tuổi.

- GV hỏi dẫn: Khi cần tìm ý cho bài văn 
về một việc em đã làm, nếu cô dùng 
ChatGPT hoặc Gemini để gợi ý, em có 
được chép nguyên bài của AI không? Vì 
sao?

- HS trả lời: Không được chép nguyên bài; em cần 
viết bằng việc thật và lời văn của mình.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.1: GV 
dùng tài khoản giáo viên mở ChatGPT 
hoặc Gemini và nhập câu lệnh mẫu: “Gợi 
ý một số việc học sinh lớp 3 có thể làm để 
giúp cha mẹ và lập dàn ý 3 câu kể về một 
việc em thật sự đã làm.” GV hướng dẫn 
HS thực hiện theo 4 bước: (1) quan sát 
phần gợi ý trên màn hình; (2) chọn một 
việc đúng với trải nghiệm thật của mình; 
(3) bỏ những ý không phù hợp hoặc chưa 
từng làm; (4) tự viết bằng lời của mình và 
đọc lại để sửa. GV nhấn mạnh: 
ChatGPT/Gemini chỉ giúp gợi ý từ ngữ, 
câu hỏi, dàn ý; AI không được viết thay 

- HS quan sát, nêu lại quy tắc: Em chỉ tham khảo gợi
ý của ChatGPT/Gemini, chọn việc thật, tự viết bằng 
lời của mình và không đưa thông tin riêng tư lên AI.
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bài của HS. HS không nhập họ tên đầy đủ,
địa chỉ nhà, số điện thoại, hình ảnh, thông 
tin riêng của gia đình hoặc của bạn bè vào 
công cụ AI.

- GV yêu cầu HS nói nhanh một ý đọc mở 
rộng hoặc một việc thật em đã làm để giúp
người thân.

- HS chia sẻ ngắn gọn: Em quét nhà, gấp quần áo, 
xếp sách vở hoặc tưới cây giúp mẹ.

5. Vận dụng (4 phút)

Mục tiêu: HS liên hệ bài học với việc làm thật trong gia đình và học tập.

*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS nói một việc em sẽ làm 
trong tuần này để lời nói đi đôi với việc 
làm.

- HS nêu: Em sẽ tự xếp bàn học, giúp mẹ gấp quần 
áo, đọc sách đúng kế hoạch hoặc giữ lời hứa với 
bạn.

- GV dặn HS hoàn thành phiếu đọc sách 
và chuẩn bị tiết luyện tập về từ ngữ nhà 
trường, câu hỏi.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ............................................................................................................................
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TIẾT 3: LUYỆN TẬP - MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ NHÀ TRƯỜNG. CÂU HỎI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Tìm được các từ ngữ về nhà trường theo nhóm: người, địa điểm, đồ vật, hoạt động.

- Nhận biết được câu hỏi trong văn bản; biết dấu hiệu nhận biết câu hỏi qua nội dung và dấu chấm 
hỏi.

- Biết đặt câu hỏi, hỏi - đáp về nhân vật trong câu chuyện và ghi lại câu hỏi đúng hình thức.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: chủ động đọc bài, chuẩn bị ý kiến, tự kiểm tra bài viết và hoàn thành nhiệm vụ 
học tập.

- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; lắng nghe, nhận xét và phản hồi lịch sự.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết, từ ngữ, cách trình bày phù hợp với yêu cầu 
bài học.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: tích cực tìm từ, đặt câu hỏi và hoàn thành bài tập.

- Nhân ái: biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn khi hỏi - đáp.

- Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm đúng nhiệm vụ.

4. Tích hợp:

- Tích hợp KNS: HS biết đặt câu hỏi lịch sự, lắng nghe câu trả lời, phản hồi phù hợp khi trao đổi 
với thầy cô, bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Bảng phụ/slide bài tập, thẻ từ về nhà trường, tranh bài tập cắt từ SGK, phiếu hỏi - đáp nhóm 
đôi.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

TIẾT 3 (35 phút)

1. Khởi động (4 phút)
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Mục tiêu: Gợi nhớ bài đọc và dẫn vào nội dung luyện tập từ ngữ, câu hỏi.

*Cách tiến hành:

- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”: tìm
nhanh 3 từ ngữ về nhà trường.

- HS tham gia trò chơi, nêu: thầy cô, lớp học, thư 
viện, bảng, bàn ghế, học bài.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay giúp 
các em mở rộng vốn từ về nhà trường và 
luyện nhận biết, đặt câu hỏi.

- HS lắng nghe, chuẩn bị SGK và vở bài tập.

2. Luyện tập - Mở rộng vốn từ về nhà trường (12 phút)

Mục tiêu: HS tìm và phân loại được từ ngữ về nhà trường.

*Cách tiến hành:

- Bài tập 1: GV yêu cầu HS tìm tiếp các từ 
ngữ về nhà trường trong từng nhóm.

- HS đọc yêu cầu, xác định các nhóm: người, địa 
điểm, đồ vật, hoạt động.

- GV tổ chức HS làm nhóm 4; mỗi nhóm 
ghi từ vào bảng nhóm.

- HS thảo luận, tìm từ và phân loại theo nhóm.

- GV mời đại diện nhóm trình bày, nhận 
xét và bổ sung.

- HS trình bày: Người: thầy giáo, cô giáo, học sinh, 
cô thủ thư; Địa điểm: lớp học, sân trường, thư viện; 
Đồ vật: bảng, phấn, bàn ghế; Hoạt động: đọc sách, 
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viết bài, thảo luận.

- GV chốt: Từ ngữ về nhà trường giúp các 
em nói và viết rõ hơn về trường lớp.

- HS lắng nghe, sửa bài vào vở.

3. Luyện tập - Câu hỏi và hỏi đáp lịch sự (15 phút)

Mục tiêu: HS nhận biết câu hỏi, biết đặt câu hỏi và trả lời phù hợp.

Mục tiêu tích hợp: HS biết đặt câu hỏi lịch sự, lắng nghe câu trả lời và phản hồi phù hợp khi trao 
đổi với thầy cô, bạn bè.

*Cách tiến hành:

- Bài tập 2: GV yêu cầu HS đọc các câu 
trong SGK và xác định câu nào là câu hỏi.

- HS đọc yêu cầu, suy nghĩ và chọn câu có mục đích
hỏi, kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

- GV hỏi: Dựa vào đâu em biết đó là câu 
hỏi?

- HS trả lời: Dựa vào nội dung dùng để hỏi và dấu 
chấm hỏi cuối câu.

- Bài tập 3: GV yêu cầu HS đọc câu 
chuyện Hộp bút của Na và hỏi - đáp về 
nhân vật trong chuyện.

- HS đọc câu chuyện, làm việc nhóm đôi để hỏi - 
đáp.

- GV hướng dẫn HS dùng các từ để hỏi: ai,
cái gì, ở đâu, khi nào, vì sao, thế nào.

- HS thực hành đặt câu hỏi: Ai cho Na mượn hộp 
bút? Vì sao Na cảm ơn bạn? Hộp bút của Na ở đâu?

- GV hỏi dẫn: Khi muốn hỏi bạn hoặc hỏi 
thầy cô điều chưa hiểu, em nên hỏi như thế
nào để thể hiện sự lịch sự?

- HS trả lời: Em cần xưng hô đúng, nói nhẹ nhàng, 
chờ bạn nói xong, cảm ơn sau khi được trả lời.

- Tích hợp KNS: GV diễn giải: Câu hỏi 
giúp chúng ta hiểu bài và hiểu người khác 
hơn. Khi hỏi, các em cần dùng lời lịch sự 
như “Bạn cho mình hỏi...”, “Thưa cô, em 
chưa hiểu...”; nhìn vào người nghe, nói 
vừa đủ nghe, không chen ngang khi bạn 
đang nói. Khi nghe bạn trả lời, em cần 
lắng nghe hết ý, không cười chê nếu bạn 
nói chưa đúng, có thể phản hồi bằng lời 
nhẹ nhàng: “Mình nghĩ thêm là...” hoặc 
“Cảm ơn bạn đã chia sẻ”. Đó là kĩ năng 
giao tiếp cần thiết trong lớp học và trong 
cuộc sống.

- HS nêu lại quy tắc: Hỏi lịch sự, lắng nghe câu trả 
lời, phản hồi nhẹ nhàng và cảm ơn.
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- GV yêu cầu HS ghi lại 1 - 2 câu hỏi của 
em và bạn vào vở.

- HS viết câu hỏi, chú ý viết hoa đầu câu và dùng 
dấu chấm hỏi cuối câu.

4. Vận dụng (4 phút)

Mục tiêu: HS vận dụng từ ngữ nhà trường và câu hỏi vào giao tiếp hằng ngày.

*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đặt một câu hỏi lịch sự 
về trường lớp hoặc bài học hôm nay.

- HS đặt câu: Bạn thích đọc sách ở thư viện vào lúc 
nào? Thưa cô, em có thể mượn thêm sách được 
không ạ?

- GV dặn HS về nhà tìm thêm 5 từ ngữ về 
nhà trường và chuẩn bị tiết luyện viết đơn.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ............................................................................................................................
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TIẾT 4: LUYỆN TẬP - ĐIỀN THÔNG TIN VÀO MẪU ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Đọc và nhận biết được nội dung, người viết, người nhận, lời hứa trong đơn xin vào Đội.

- Biết điền thông tin cần thiết vào mẫu đơn xin vào Đội theo yêu cầu.

- Biết đọc lại, đối chiếu, sửa lỗi thông tin, cách dùng từ và trình bày đơn.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: chủ động đọc bài, chuẩn bị ý kiến, tự kiểm tra bài viết và hoàn thành nhiệm vụ 
học tập.

- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; lắng nghe, nhận xét và phản hồi lịch sự.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết, từ ngữ, cách trình bày phù hợp với yêu cầu 
bài học.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: hoàn thành mẫu đơn cẩn thận, rõ ràng.

- Trung thực: điền đúng thông tin của bản thân, không bịa thông tin.

- Trách nhiệm: biết bảo vệ thông tin cá nhân khi điền và chia sẻ mẫu đơn.

4. Tích hợp:

- Tích hợp NLS 2.1.CB1b, 4.2.CB1a: HS xác định phương tiện giao tiếp số phù hợp khi thực hiện 
mẫu đơn; biết điền và chia sẻ thông tin cần thiết an toàn, không để lộ dữ liệu cá nhân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Mẫu đơn xin vào Đội cắt từ SGK, phiếu mẫu đơn, máy tính/tivi; mẫu Google Docs/Google 
Forms minh họa do GV quản lí nếu có điều kiện.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

TIẾT 4 (35 phút)

1. Khởi động (4 phút)
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Mục tiêu: Gợi nhớ nội dung về Đội và tạo hứng thú với việc luyện viết đơn.

*Cách tiến hành:

- GV tổ chức trò chơi “Nhắc nhanh về 
Đội”: nêu một thông tin em biết về Đội 
TNTP Hồ Chí Minh.

- HS nêu: khăn quàng đỏ, huy hiệu Đội, 5 điều Bác 
Hồ dạy, phấn đấu học tốt để vào Đội.

- GV giới thiệu: Hôm nay các em học cách
đọc và điền thông tin vào mẫu đơn xin vào
Đội.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện viết đơn.

2. Khám phá - Đọc đơn xin vào Đội (11 phút)

Mục tiêu: HS nhận biết mục đích, người nhận và nội dung chính của một lá đơn xin vào Đội.

*Cách tiến hành:

- Bài tập 1: GV yêu cầu HS đọc đơn xin 
vào Đội trong SGK.

- HS đọc thầm đơn, quan sát các phần của đơn.

- GV hỏi: Bạn Nguyễn Ngọc Bích viết đơn
để làm gì?

- HS trả lời: Bạn viết đơn để xin vào Đội Thiếu niên 
Tiền phong Hồ Chí Minh.

- GV hỏi: Đơn được gửi cho ai? - HS trả lời: Đơn gửi Ban phụ trách Đội Trường 
Tiểu học Nguyễn Thái Học và Ban Chỉ huy Liên 
đội.
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- GV hỏi: Người viết đơn đã hứa những gì 
khi vào Đội?

- HS trả lời: Hứa thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân 
theo Điều lệ Đội, giữ gìn danh dự Đội.

- GV chốt các phần cần có trong đơn: nơi 
viết, ngày tháng, tên đơn, kính gửi, thông 
tin người viết, nội dung xin vào Đội, lời 
hứa, chữ kí/người làm đơn.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cấu trúc của đơn.

3. Thực hành - Điền thông tin vào mẫu đơn an toàn (15 phút)

Mục tiêu: HS điền được thông tin vào mẫu đơn, biết kiểm tra và chia sẻ thông tin an toàn.

Mục tiêu tích hợp: HS biết chọn phương tiện giao tiếp số phù hợp, chỉ điền và chia sẻ thông tin 
cần thiết, không để lộ dữ liệu cá nhân khi thực hiện mẫu đơn.

*Cách tiến hành:

- Bài tập 2: GV phát mẫu đơn, yêu cầu HS 
điền thông tin của mình vào các chỗ trống.

- HS điền thông tin vào mẫu đơn: họ tên, ngày sinh, 
lớp, trường, lời hứa khi xin vào Đội.

- GV nhắc HS viết rõ ràng, đúng chính tả, 
không tẩy xóa nhiều và đọc lại trước khi 
nộp.

- HS đọc lại đơn, sửa lỗi dùng từ, chính tả và thông 
tin nếu có.

- GV hỏi dẫn: Nếu mẫu đơn được cô giáo 
gửi qua Google Forms, Google Docs hoặc 
nhóm lớp do giáo viên quản lí, em cần 
điền và chia sẻ thông tin như thế nào cho 
an toàn?

- HS trả lời: Em chỉ điền thông tin cô yêu cầu, 
không gửi ảnh thẻ, địa chỉ nhà, số điện thoại riêng, 
mật khẩu hoặc thông tin của bạn.

- Tích hợp NLS 2.1.CB1b, 4.2.CB1a: GV 
diễn giải: Khi thực hiện mẫu đơn trên giấy 
hoặc trên công cụ số như Google Forms, 
Google Docs, Padlet hay nhóm lớp do GV 
quản lí, các em cần xác định đúng mục 
đích: mẫu đơn dùng để đăng kí/xin vào 
Đội, không dùng để trò chuyện riêng hoặc 
chia sẻ thông tin ngoài yêu cầu. GV hướng
dẫn HS thực hiện an toàn: (1) chỉ mở biểu 
mẫu từ nguồn do GV/nhà trường gửi; (2) 
đọc kĩ từng ô thông tin; (3) chỉ điền thông 
tin cần thiết như họ tên, lớp, ngày sinh 
theo yêu cầu của nhà trường; (4) không 
ghi mật khẩu, địa chỉ nhà chi tiết, số điện 

- HS nêu lại quy tắc: Em chỉ điền thông tin cần thiết,
kiểm tra trước khi gửi và không chia sẻ dữ liệu cá 
nhân không cần thiết.
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thoại cá nhân, ảnh riêng tư hoặc thông tin 
của người khác; (5) trước khi gửi, đọc lại 
và hỏi GV/người lớn nếu chưa chắc. Như 
vậy, HS biết dùng phương tiện số đúng 
mục đích và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- GV yêu cầu HS đổi mẫu đơn với bạn bên
cạnh để đối chiếu hình thức trình bày, 
không đọc to thông tin riêng của bạn.

- HS đổi bài, góp ý nhẹ nhàng về chữ viết, thiếu 
mục, lỗi chính tả; tôn trọng thông tin riêng của bạn.

- GV mời 1 - 2 HS đọc phần lời hứa trong 
đơn, nhận xét cách diễn đạt.

- HS đọc phần lời hứa; lớp nhận xét lời hứa rõ ràng, 
đúng nội dung.

4. Vận dụng (5 phút)

Mục tiêu: HS liên hệ việc phấn đấu vào Đội và chuẩn bị bài học sau.

*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS nêu một việc em sẽ làm 
để phấn đấu trở thành đội viên tốt.

- HS nêu: Em chăm học, giữ vệ sinh lớp, giúp đỡ 
bạn, lễ phép với thầy cô, thực hiện 5 điều Bác Hồ 
dạy.

- GV dặn HS về nhà đọc lại đơn xin vào 
Đội cho người thân nghe, hỏi thêm thông 
tin về Đội và chuẩn bị bài tuần sau.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

Tuần 7 - Chủ điểm: CỔNG TRƯỜNG RỘNG MỞ

BÀI 13: BÀN TAY CÔ GIÁO

TIẾT 1, 2: Đọc - Bàn tay cô giáo; Nói và nghe - Một giờ học thú vị

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Bàn tay cô giáo; biết ngắt nhịp thơ hợp lí, đọc với giọng nhẹ nhàng, 
thể hiện sự ngạc nhiên và yêu quý cô giáo.

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 125  



uigeli.xyz
- Hiểu nghĩa các từ phô, dập dềnh, rì rào; trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu, nêu được sự khéo léo 

của cô giáo qua việc tạo bức tranh bằng giấy.

- Biết giới thiệu bức tranh mà cô giáo đã tạo ra bằng lời nói rõ ràng, có cảm xúc.

- Kể được một giờ học thú vị của bản thân; nêu được cảm nhận của em về giờ học đó.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: chủ động đọc thầm, tìm chi tiết trong bài thơ và chuẩn bị ý kiến trả lời câu 
hỏi.

- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; lắng nghe bạn kể và góp ý lịch sự.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết tiêu biểu để kể về một giờ học thú vị; trình 
bày ý tưởng rõ ràng, tự nhiên.

3. Phẩm chất:

- Nhân ái: biết yêu quý, kính trọng thầy cô; trân trọng sự chăm chút của thầy cô trong mỗi giờ 
học.

- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, tham gia hoạt động nói và nghe.

- Trách nhiệm: biết giữ gìn sản phẩm học tập, vệ sinh lớp học sau giờ học thủ công, mĩ thuật.

4. Tích hợp:

- Tích hợp GDBVMT: HS biết sau mỗi tiết học thủ công, mĩ thuật và các buổi học cần vệ sinh 
sạch sẽ chỗ ngồi, nhặt giấy vụn, bỏ rác vào thùng rác, giữ lớp học xanh - sạch - đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: SGK, SGV Tiếng Việt 3; máy tính, tivi/máy chiếu; tranh và bài tập cắt từ SGK; bảng phụ, 
thẻ từ, phiếu học tập. Tranh bài Bàn tay cô giáo; hình minh họa sản phẩm giấy; phiếu kể một 
giờ học thú vị.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, giới thiệu chủ điểm Cổng trường rộng mở và dẫn vào bài đọc.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát tranh chủ điểm Cổng 
trường rộng mở và hỏi: Khi nhắc đến trường 

- HS chia sẻ: Em nhớ cô giáo dạy em đọc, 
thầy dạy em viết, bạn bè cùng học, lớp học 

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 126  



uigeli.xyz
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

học, em nhớ nhất điều gì về thầy cô, bạn bè hoặc
lớp học của mình?

vui vẻ.

- GV giới thiệu: Chủ điểm Cổng trường rộng mở
tiếp tục đưa các em đến với những bài học gần 
gũi về mái trường, thầy cô, bạn bè, chữ viết và 
đồ dùng học tập. Trong bài Bàn tay cô giáo, các 
em sẽ thấy đôi bàn tay cô không chỉ dạy chữ mà 
còn tạo ra những điều rất đẹp.

- HS lắng nghe, xác định tên chủ điểm và 
tên bài học.

- GV yêu cầu HS nói với bạn những điều em 
nhớ nhất về thầy cô giáo cũ của mình.

- HS nói nhóm đôi: Em nhớ cô giáo hiền, 
giảng bài dễ hiểu, thường động viên chúng 
em.

- GV nhận xét, kết luận: Tình cảm với thầy cô là
tình cảm rất đẹp. Chúng ta cùng đọc bài thơ để 
xem bạn nhỏ cảm nhận bàn tay cô giáo kì diệu 
như thế nào.

- HS lắng nghe, chuẩn bị đọc bài.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (15 phút)
Mục tiêu: Đọc đúng, rõ ràng bài thơ; bước đầu biết đọc diễn cảm.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tha 
thiết; nhấn giọng ở các từ: cong cong, thoắt cái, 
xinh quá, dập dềnh, rì rào.

- HS lắng nghe, theo dõi SGK, cảm nhận 
giọng đọc.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc các từ khó: cong 
cong, thoắt cái, dập dềnh, sóng lượn, rì rào.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh các từ 
khó.

- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng khổ thơ; 
nhắc HS ngắt nghỉ theo nhịp thơ và đọc rõ từng 

- HS đọc nối tiếp từng khổ thơ, sửa lỗi phát 
âm và ngắt nhịp.
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dòng.
- GV tổ chức cho HS đọc nhóm 4: mỗi bạn đọc 
một khổ thơ, bạn khác lắng nghe và góp ý.

- HS đọc nhóm 4, góp ý cho bạn về phát 
âm, tốc độ, giọng đọc.

- GV gọi một số nhóm đọc trước lớp, nhận xét 
giọng đọc và khen nhóm đọc rõ, đều.

- Đại diện nhóm đọc trước lớp; HS khác 
nhận xét lịch sự.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 1, 2 (13 phút)
Mục tiêu: Hiểu nghĩa từ và chi tiết chính trong bài thơ.
Mục tiêu tích hợp: HS biết vệ sinh sạch sẽ chỗ ngồi, nhặt giấy vụn, bỏ rác đúng nơi quy định 
và giữ lớp học xanh - sạch - đẹp.
*Cách tiến hành:
- GV nêu bài tập 1: Chọn lời giải thích phù hợp 
với mỗi từ dưới đây: phô, dập dềnh, rì rào.

- HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, nối mỗi từ 
với lời giải thích đúng rồi trao đổi với bạn bên 
cạnh.

- HS trả lời: dập dềnh là mặt nước chuyển 
động lên xuống nhịp nhàng; rì rào là tiếng 
sóng vỗ nhỏ, êm nhẹ, phát ra đều đều liên 
tiếp; phô là để lộ ra, bày ra.

- GV nêu bài tập 2: Từ các tờ giấy, cô giáo đã 
làm ra những gì? Ghép từ ngữ ở cột A với từ 
ngữ phù hợp ở cột B.

- HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- GV tổ chức HS làm nhóm đôi và trình bày kết 
quả.

- HS trả lời: Tờ giấy trắng - chiếc thuyền; 
tờ giấy đỏ - mặt trời tỏa nắng; tờ giấy xanh 
- mặt nước dập dềnh.

- GV hỏi dẫn tích hợp GDBVMT: Sau tiết thủ 
công hoặc mĩ thuật, nếu có giấy vụn, hồ dán, 
màu vẽ rơi trên bàn, em cần làm gì để lớp học 
sạch đẹp?

- HS trả lời: Em nhặt giấy vụn, bỏ vào 
thùng rác, lau bàn, xếp đồ dùng gọn gàng 
và không xả rác.

- GV tích hợp GDBVMT: Bàn tay cô giáo tạo ra
bức tranh đẹp từ những tờ giấy. Khi các em học 
thủ công, mĩ thuật hoặc làm sản phẩm học tập, 
lớp học có thể có giấy vụn, vỏ bút màu, hồ dán, 
mẩu giấy cắt thừa. Mỗi bạn cần biết nhặt giấy 
vụn, bỏ rác đúng thùng, lau bàn, xếp lại kéo, bút 
màu, không vứt giấy ra sân trường. Giữ lớp học 
xanh - sạch - đẹp là cách thể hiện trách nhiệm 
với môi trường, sự trân trọng công sức của thầy 
cô, bạn bè và giúp mỗi giờ học trở nên an toàn, 
dễ chịu hơn.

- HS lắng nghe, cam kết: Sau giờ học em sẽ
dọn chỗ ngồi sạch sẽ, giữ lớp học xanh - 
sạch - đẹp.
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- GV kết luận tiết 1: Bài thơ giúp chúng ta thấy 
cô giáo rất khéo tay và lớp học trở nên thú vị 
hơn nhờ sự sáng tạo của cô.

- HS lắng nghe, chuẩn bị tìm hiểu tiếp ở tiết
2.

TIẾT 2 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp bài thơ.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi: Từ các tờ giấy, cô giáo đã 
tạo ra những gì trong bài thơ Bàn tay cô giáo?

- HS trả lời: Cô giáo tạo ra chiếc thuyền, 
mặt trời tỏa nắng và mặt nước xanh dập 
dềnh.

- GV dẫn vào tiết học: Tiết này, các em tiếp tục 
tìm hiểu ý nghĩa bài thơ, luyện đọc lại và kể về 
một giờ học thú vị của mình.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi và 
Nói - nghe.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa bài thơ và biết giới thiệu bức tranh trong bài.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Theo em, hai dòng thơ “Biết
bao điều lạ / Từ bàn tay cô” muốn nói điều gì? 
Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến khác của em.

- HS trả lời: Hai dòng thơ muốn nói cô giáo
rất khéo tay, làm được nhiều điều đẹp và lạ 
từ những tờ giấy.

- GV yêu cầu HS giải thích vì sao chọn ý đó. - HS giải thích: Vì cô gấp, cắt giấy thành 
thuyền, mặt trời, mặt nước và tạo thành bức
tranh sinh động.

- GV nêu câu hỏi 4: Tìm những câu thơ nói về 
sự khéo léo của cô giáo khi hướng dẫn học sinh 
làm thủ công.

- HS trả lời: Cô gấp cong cong; Thoắt cái 
đã xong; Cô cắt rất nhanh; Mềm mại tay cô.

- GV yêu cầu HS đọc thầm bài thơ, tìm câu thơ 
và đọc trước lớp.

- HS đọc các câu thơ tìm được, HS khác bổ 
sung nếu thiếu.

- GV nêu câu hỏi 5: Dựa vào bài thơ, em hãy 
giới thiệu bức tranh mà cô giáo đã tạo ra.

- HS giới thiệu: Bức tranh có chiếc thuyền 
xinh xắn, mặt trời đỏ tỏa nắng, mặt nước 
xanh dập dềnh, sóng lượn rì rào. Bức tranh 
làm từ giấy nhưng rất sinh động.

- GV gợi ý: Bức tranh có những sự vật nào? 
Màu sắc, âm thanh trong tranh ra sao?

- HS nghe bạn giới thiệu, bổ sung chi tiết 
về màu sắc, âm thanh.

3. Luyện đọc lại (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại bài thơ với giọng nhẹ nhàng, thể hiện sự yêu quý cô giáo.
*Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS luyện đọc lại bài thơ; nhắc 
HS đọc giọng ngạc nhiên, yêu mến khi đọc hai 
dòng “Biết bao điều lạ / Từ bàn tay cô”.

- HS luyện đọc bài thơ theo nhóm đôi, chú 
ý giọng đọc nhẹ nhàng, có cảm xúc.
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- GV gọi HS đọc cá nhân, nhóm đôi đọc trước 
lớp.

- HS đọc trước lớp; HS khác nhận xét về 
giọng đọc, cách ngắt nhịp.

4. Luyện tập - Nói và nghe: Một giờ học thú vị (12 phút)
Mục tiêu: Kể được một giờ học thú vị; biết lắng nghe và nêu cảm nhận.
*Cách tiến hành:
- GV nêu bài tập 1: Kể về một giờ học em thấy 
thú vị.

- HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- GV gợi ý: Đó là giờ học môn nào? Trong giờ 
học, em được tham gia hoạt động nào?

- HS kể: Đó là giờ Mĩ thuật/Âm nhạc/Tiếng
Việt. Em được vẽ tranh, hát, đóng vai, đọc 
thơ hoặc làm việc nhóm.

- GV tổ chức HS kể trong nhóm 4; mỗi bạn kể 
1-2 phút, các bạn còn lại lắng nghe và hỏi thêm 
một câu.

- HS kể trong nhóm, đặt câu hỏi cho bạn: 
Bạn thích nhất hoạt động nào? Vì sao giờ 
học đó vui?

- GV gọi 2-3 HS kể trước lớp, nhắc HS nói rõ 
ràng, nhìn vào người nghe.

- HS kể trước lớp; HS khác nhận xét: bạn 
kể rõ, có cảm xúc, biết nêu hoạt động cụ 
thể.

- GV nêu bài tập 2: Em cảm nhận thế nào về giờ
học đó?

- HS trả lời: Em thấy giờ học rất vui, bổ 
ích, giúp em tự tin hơn; em muốn có thêm 
nhiều giờ học như vậy.

- GV hướng dẫn HS nói cảm nhận bằng một câu 
trọn ý.

- HS lắng nghe, sửa câu nói cho rõ ràng, 
đầy đủ.

5. Vận dụng (3 phút)
Mục tiêu: Liên hệ việc giữ gìn lớp học và biết ơn thầy cô.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nói một việc em sẽ làm để thể 
hiện sự yêu quý thầy cô và giữ lớp học sạch đẹp.

- HS nêu: Em lắng nghe thầy cô giảng bài, 
chuẩn bị đồ dùng học tập, nhặt giấy vụn, 
không xả rác, giúp bạn dọn góc học tập.

- GV dặn dò: Về nhà kể cho người thân nghe 
một giờ học thú vị của em.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................
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BÀI 13: BÀN TAY CÔ GIÁO

TIẾT 3: Viết - Nghe - viết: Nghe thầy đọc thơ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Nghe - viết đúng chính tả bài Nghe thầy đọc thơ; trình bày đúng khổ thơ, dòng thơ.

- Làm đúng bài tập phân biệt ch/tr hoặc vần ăn/ăng theo yêu cầu SGK.

- Biết tự soát lỗi, sửa lỗi chính tả và góp ý cho bạn bằng lời lịch sự.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: tự chuẩn bị vở, bút, viết bài đúng tốc độ và tự kiểm tra lỗi.

- Giao tiếp và hợp tác: biết đổi vở kiểm tra chéo, góp ý ngắn gọn, nhẹ nhàng.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng quy tắc chính tả để chọn tiếng phù hợp.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: viết bài cẩn thận, không bỏ sót chữ, dòng thơ.

- Trung thực: tự nhận lỗi sai và sửa lỗi đúng.

- Yêu thương, kính trọng thầy cô qua nội dung bài thơ.

4. Tích hợp:

- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi nghe - viết; biết tự soát lỗi, sửa 
lỗi, trình bày bài sạch đẹp và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: SGK, SGV Tiếng Việt 3; máy tính, tivi/máy chiếu; tranh và bài tập cắt từ SGK; bảng phụ, 
thẻ từ, phiếu học tập. Bảng phụ viết đoạn thơ, thẻ tiếng ch/tr hoặc ăn/ăng.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
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1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Ổn định lớp, gợi cảm xúc về bài viết.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Khi nghe thầy cô đọc thơ, em cảm 
thấy thế nào?

- HS trả lời: Em thấy thích, yên bình, dễ 
tưởng tượng cảnh trong bài thơ.

- GV giới thiệu: Tiết viết hôm nay các em nghe -
viết bài Nghe thầy đọc thơ. Qua bài viết, chúng 
ta luyện viết đúng, đẹp và thể hiện sự trân trọng 
tiếng Việt.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở, bút, bảng con.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG NGHE - VIẾT (20 phút)
Mục tiêu: Nắm nội dung bài viết, nhận diện từ khó, nghe - viết đúng bài thơ và biết tự soát 
lỗi.
Mục tiêu tích hợp: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi nghe - viết; biết tự soát lỗi, sửa lỗi và 
giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu bài Nghe thầy đọc thơ, yêu cầu 
HS lắng nghe và nêu nội dung chính.

- HS lắng nghe, nêu: Bài thơ nói về tiếng 
thầy đọc thơ làm cảnh vật quanh em trở nên
đẹp và đáng yêu.

- GV hỏi: Bài thơ gợi cho em cảm giác gì về 
tiếng thầy đọc thơ?

- HS trả lời: Tiếng thầy đọc thơ nhẹ nhàng, 
thân thương, làm em thấy đất trời đẹp ra.

- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình bày: tên
bài, số dòng thơ, chữ đầu dòng thơ, dấu câu.

- HS nêu: Viết tên bài ở giữa dòng; mỗi 
dòng thơ xuống dòng; chữ đầu dòng viết 
hoa.

- GV yêu cầu HS luyện viết từ khó vào bảng 
con: nghiêng, sông xa, vọng, mưa, rì rầm.

- HS viết bảng con các từ khó, đọc lại từ 
vừa viết.

- GV nhận xét, sửa lỗi cho HS trước khi viết bài 
vào vở.

- HS sửa lỗi nếu viết chưa đúng.

- GV hỏi dẫn tích hợp đạo đức, lối sống: Vì sao 
khi nghe - viết, chúng ta cần trung thực tự phát 
hiện lỗi và sửa lỗi của mình?

- HS trả lời: Vì tự sửa lỗi giúp em viết đúng
hơn, lần sau không mắc lại, thể hiện sự 
trung thực.

- GV tích hợp đạo đức, lối sống: Một bài viết 
sạch đẹp không chỉ nhờ chữ đẹp mà còn nhờ thái
độ học tập cẩn thận, trung thực. Khi tự phát hiện
lỗi, em không giấu lỗi, không chép sửa của bạn 
mà bình tĩnh đối chiếu với bài mẫu, sửa lại bằng 

- HS lắng nghe, cam kết viết cẩn thận, tự 
soát lỗi sau khi viết.
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bút đúng quy định. Việc biết nhận lỗi và sửa lỗi 
giúp em tiến bộ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng 
Việt, rèn thói quen tự học và thể hiện trách 
nhiệm với bài viết của chính mình.
- GV đọc từng dòng thơ hoặc từng cụm từ rõ 
ràng, tốc độ vừa phải cho HS viết.

- HS nghe và viết bài vào vở, ngồi đúng tư 
thế, trình bày đúng dòng thơ.

- GV đọc lại toàn bài để HS soát lỗi. - HS tự soát lỗi theo lời đọc của GV.
- GV yêu cầu HS đổi vở theo nhóm đôi, dùng 
bút chì gạch dưới lỗi cần sửa.

- HS đổi vở, kiểm tra cho bạn và góp ý nhẹ 
nhàng.

3. LUYỆN TẬP: HOẠT ĐỘNG LÀM BÀI TẬP (8 phút)
Mục tiêu: Phân biệt ch/tr hoặc ăn/ăng trong các trường hợp cụ thể.
*Cách tiến hành:
- GV nêu bài tập: Làm bài tập a hoặc b trong 
SGK.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS làm cá nhân, sau đó chia sẻ kết
quả với bạn bên cạnh.

- HS làm bài: chọn ch/tr hoặc ăn/ăng phù 
hợp vào ô trống theo yêu cầu SGK.

- GV chữa bài, nhấn mạnh cách đọc, cách viết 
các tiếng dễ lẫn.

- HS nêu đáp án, sửa lỗi nếu chọn chưa 
đúng.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: Dặn dò rèn chữ, giữ vở sạch và chuẩn bị bài sau.
*Cách tiến hành:
- GV dặn HS về nhà đọc lại bài thơ, sửa những 
lỗi còn sai và luyện viết 2 từ em dễ nhầm.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 133  



uigeli.xyz

BÀI 14: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT

TIẾT 1, 2: Đọc - Cuộc họp của chữ viết; Viết - Ôn chữ hoa E, Ê

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Cuộc họp của chữ viết; biết đọc phân biệt lời người kể và lời nhân 
vật.

- Hiểu nội dung câu chuyện: cần dùng dấu câu, viết hoa và đọc lại câu để người khác hiểu đúng 
điều mình viết.

- Trả lời đúng câu hỏi đọc hiểu; biết góp ý giúp bạn viết câu đúng hơn.

- Viết đúng chữ hoa E, Ê cỡ nhỏ; viết được tên riêng Ê-đê và câu ứng dụng đúng mẫu.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: chủ động đọc văn bản, tìm chi tiết để trả lời câu hỏi.

- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi sắp xếp các bước giúp Hoàng viết 
đúng.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phát hiện lỗi trong câu thiếu dấu câu và đề xuất cách sửa hợp 
lí.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: luyện đọc, luyện viết đều đặn, trình bày sạch đẹp.

- Trách nhiệm: biết đọc lại bài viết của mình trước khi nộp.

- Trung thực: tự phát hiện lỗi, sửa lỗi và không cẩu thả khi viết.

4. Tích hợp:

- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết; biết tự soát lỗi, sửa lỗi, giữ
gìn sự trong sáng của tiếng Việt và trình bày bài sạch đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: SGK, SGV Tiếng Việt 3; máy tính, tivi/máy chiếu; tranh và bài tập cắt từ SGK; bảng phụ, 
thẻ từ, phiếu học tập. Tranh bài Cuộc họp của chữ viết; mẫu chữ hoa E, Ê; bảng phụ câu ứng 
dụng.
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- HS: SGK Tiếng Việt 3, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Gợi vấn đề về vai trò của dấu câu, dẫn vào bài đọc.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta viết 
một đoạn văn nhưng không có dấu câu?

- HS trả lời: Người đọc sẽ khó hiểu, không 
biết ngắt nghỉ ở đâu, dễ hiểu sai ý.

- GV giới thiệu: Trong bài Cuộc họp của chữ 
viết, các chữ cái và dấu câu đã họp lại để giúp 
một bạn nhỏ viết đúng hơn. Chúng ta cùng đọc 
để xem cuộc họp đặc biệt ấy diễn ra như thế nào.

- HS lắng nghe, xác định tên bài học.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (15 phút)
Mục tiêu: Đọc đúng, rõ ràng văn bản; biết đọc lời nhân vật.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu văn bản với giọng kể vui, rõ; lời 
bác chữ A dõng dạc, lời các dấu câu sinh động.

- HS lắng nghe, theo dõi SGK.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: dõng dạc,
lấm tấm, xì xào, chấm câu, Hoàng.

- HS đọc cá nhân, đồng thanh từ khó.

- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn; nhắc HS 
chú ý câu có lời nhân vật và dấu gạch đầu dòng.

- HS đọc nối tiếp đoạn, sửa lỗi phát âm, 
ngắt nghỉ.

- GV tổ chức đọc nhóm 4, phân vai người kể, 
bác chữ A, dấu câu.

- HS đọc phân vai trong nhóm, nhắc nhau 
đọc đúng lời nhân vật.

- GV gọi một nhóm đọc trước lớp và nhận xét - Nhóm đọc trước lớp; HS khác nhận xét: 
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cách đọc lời nhân vật. bạn đọc rõ, biết thay đổi giọng.
3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 1, 2, 3 (13 phút)
Mục tiêu: Hiểu tình huống và nội dung cuộc họp.
Mục tiêu tích hợp: HS rèn thói quen cẩn thận, trung thực khi viết; biết đọc lại, tự soát lỗi và 
sửa lỗi trước khi nộp bài.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Câu chuyện kể về cuộc họp 
của những ai?

- HS trả lời: Câu chuyện kể về cuộc họp 
của các chữ cái và dấu câu.

- GV yêu cầu HS tìm chi tiết trong đoạn đầu của
câu chuyện.

- HS nêu: Bác chữ A dõng dạc mở đầu cuộc
họp, các dấu câu cùng bàn cách giúp bạn 
Hoàng.

- GV nêu câu hỏi 2: Cuộc họp đó bàn về chuyện 
gì?

- HS trả lời: Cuộc họp bàn cách giúp Hoàng
biết chấm câu đúng để mọi người hiểu điều 
bạn viết.

- GV nêu câu hỏi 3: Vì sao không ai hiểu những 
điều bạn Hoàng đã viết?

- HS trả lời: Vì Hoàng viết các câu liền 
nhau, thiếu dấu câu, làm người đọc không 
biết ngắt nghỉ và khó hiểu nội dung.

- GV hỏi dẫn tích hợp đạo đức, lối sống: Khi 
viết bài, nếu em viết nhanh nhưng không đọc lại,
điều gì có thể xảy ra?

- HS trả lời: Em có thể thiếu dấu câu, viết 
sai chính tả, câu khó hiểu, người đọc không
hiểu ý em.

- GV tích hợp đạo đức, lối sống: Viết đúng là 
biểu hiện của sự cẩn thận, trung thực và trách 
nhiệm. Trước khi nộp bài, mỗi bạn cần đọc lại 
câu mình viết, kiểm tra chữ đầu câu đã viết hoa 
chưa, cuối câu có dấu chấm, chấm hỏi hoặc 
chấm than chưa, từ ngữ có dùng đúng không. 
Nếu phát hiện lỗi, em tự sửa ngay, không chờ cô
nhắc, không giấu lỗi và không sửa qua loa. Thói 
quen này giúp người đọc hiểu đúng ý của em, 
giúp em học tốt hơn và giữ gìn sự trong sáng của
tiếng Việt.

- HS lắng nghe, nêu lại: Trước khi nộp bài, 
em phải đọc lại, kiểm tra dấu câu, chữ hoa 
và sửa lỗi.

- GV kết luận tiết 1: Câu chuyện nhắc chúng ta 
viết câu phải rõ ràng, có dấu câu để người đọc 
hiểu đúng.

- HS lắng nghe, chuẩn bị học tiếp tiết 2.

TIẾT 2 (35 phút)
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1. Khởi động (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi: Vì sao mọi người không 
hiểu những điều bạn Hoàng đã viết?

- HS trả lời: Vì Hoàng viết các câu liền 
nhau, thiếu dấu câu nên người đọc không 
biết ngắt nghỉ.

- GV dẫn vào tiết học: Tiết này, các em tiếp tục 
tìm hiểu cách giúp Hoàng viết đúng và luyện 
viết chữ hoa E, Ê.

- HS lắng nghe, chuẩn bị SGK, vở viết và 
bảng con.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu 4, 5 (9 phút)
Mục tiêu: Biết sắp xếp các bước viết câu đúng và góp ý cho bạn.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 4: Dựa vào lời đề nghị của bác
chữ A, sắp xếp các bước mà Hoàng cần thực 
hiện: đọc lại câu, chấm câu, viết câu.

- HS trả lời: Các bước là viết câu, đọc lại 
câu, chấm câu.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và giải 
thích cách sắp xếp.

- HS giải thích: Phải viết câu trước, đọc lại 
để hiểu nội dung, rồi chấm câu cho đúng.

- GV nêu câu hỏi 5: Em hãy góp thêm ý kiến để 
giúp bạn Hoàng viết đúng.

- HS nêu: Bạn Hoàng cần viết hoa đầu câu, 
dùng dấu câu phù hợp, đọc lại trước khi 
nộp bài, nhờ thầy cô góp ý khi chưa chắc.

- GV gọi HS nêu ý kiến, GV chốt các ý phù hợp. - HS lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn.
3. Luyện đọc lại - Đọc phân vai (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại đoạn có lời nhân vật với giọng phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS luyện đọc lại đoạn có lời bác chữ 
A và các dấu câu; nhắc HS đọc rõ dấu gạch đầu 
dòng, lời nhân vật.

- HS luyện đọc nhóm 4 theo vai.

- GV gọi HS đọc phân vai trước lớp. - HS đọc phân vai; HS khác nhận xét cách 
đọc.

4. Thực hành viết - Ôn chữ hoa E, Ê (15 phút)
Mục tiêu: Viết đúng chữ hoa E, Ê và câu ứng dụng.
*Cách tiến hành:
- GV giới thiệu nội dung ôn chữ viết hoa E, Ê. - HS lắng nghe, chuẩn bị bảng con.
- GV cho HS quan sát mẫu chữ hoa E, Ê và hỏi: 
Chữ E, Ê có điểm gì cần chú ý khi viết?

- HS quan sát, nêu: Chữ E, Ê có nét cong, 
nét thắt; chữ Ê có thêm dấu mũ phía trên.

- GV viết mẫu chữ E, Ê trên bảng, vừa viết vừa 
nêu quy trình.

- HS quan sát quy trình viết.
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- GV yêu cầu HS viết bảng con chữ E, Ê. - HS viết bảng con chữ E, Ê.
- GV nhận xét, sửa lỗi độ cao, khoảng cách, nét 
nối.

- HS sửa lỗi theo nhận xét của GV.

- GV hướng dẫn HS viết tên riêng Ê-đê và câu 
ứng dụng: Ước gì em hóa thành mây / Em che 
cho mẹ suốt ngày bóng râm.

- HS đọc tên riêng và câu ứng dụng, nêu 
cách viết hoa, khoảng cách giữa các chữ.

- GV yêu cầu HS viết vào vở, chú ý trình bày 
sạch đẹp.

- HS viết vào vở, tự soát lỗi và chỉnh sửa.

5. Vận dụng (3 phút)
Mục tiêu: Liên hệ thói quen đọc lại bài viết trước khi nộp.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI có khả năng nhận dạng và hỗ trợ sửa lỗi chữ viết; biết 
kiểm tra lại trước khi sửa bài.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc lại một câu vừa viết trong 
vở và kiểm tra: chữ đầu câu, dấu câu, khoảng 
cách chữ.

- HS tự kiểm tra câu vừa viết, sửa lỗi nếu 
có.

- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Nếu GV dùng Google
Lens, Microsoft Lens hoặc Google Docs OCR 
để nhận diện một câu viết tay, công cụ đó có thể 
hỗ trợ điều gì và chúng ta cần kiểm tra lại những
gì?

- HS trả lời: Công cụ có thể nhận diện chữ 
và dấu câu, nhưng chúng em cần đọc lại để 
kiểm tra chữ, dấu câu, chữ hoa và cách diễn
đạt.

- GV tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A2.1: GV 
dùng tài khoản giáo viên minh họa công cụ nhận
diện chữ viết/dấu câu từ một câu mẫu. GV diễn 
giải: AI có thể hỗ trợ nhận dạng chữ, gợi ý chỗ 
thiếu dấu câu hoặc chữ viết chưa rõ, nhưng kết 
quả có thể sai. Vì vậy, HS cần đối chiếu với kiến
thức đã học: đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu 
phù hợp, câu rõ ý; không đưa hình ảnh bài viết 
có thông tin riêng tư lên công cụ số và phải tự 
kiểm tra trước khi sửa bài.

- HS nhắc lại: AI chỉ hỗ trợ gợi ý; em phải 
tự đọc lại, đối chiếu kiến thức và bảo vệ 
thông tin riêng tư.

- GV dặn dò: Về nhà đọc lại bài Cuộc họp của 
chữ viết cho người thân nghe và nói 1 điều em 
cần nhớ khi viết câu.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................
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TIẾT 3: Luyện tập - Câu kể. Các dấu câu kết thúc

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được câu kể dùng để kể, tả, giới thiệu; biết câu kể thường kết thúc bằng dấu chấm.

- Phân biệt được câu kể và câu hỏi trong một số trường hợp đơn giản.

- Điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào câu phù hợp.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: tự đọc yêu cầu bài tập, hoàn thành bài theo từng bước.

- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn để thống nhất đáp án.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết dựa vào mục đích nói để chọn loại câu và dấu câu phù hợp.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: tích cực luyện tập, sửa lỗi câu và dấu câu.

- Trung thực: tự kiểm tra bài làm, không chép đáp án của bạn khi chưa hiểu.

- Trách nhiệm: có ý thức viết câu rõ ràng để người đọc hiểu đúng.

4. Tích hợp:

- Tích hợp KNS: HS rèn thói quen dùng từ, đặt câu lịch sự, rõ ràng; biết lắng nghe, phản hồi phù 
hợp trong giao tiếp hằng ngày.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A2.1: GV dùng Google Lens/Microsoft Lens hoặc Google Docs 
OCR bằng tài khoản giáo viên để nhận diện một câu viết có dấu câu; HS quan sát, đối chiếu với 
kiến thức câu kể và dấu câu để hiểu AI chỉ hỗ trợ gợi ý, cần tự kiểm tra trước khi sửa.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: SGK, SGV Tiếng Việt 3; máy tính, tivi/máy chiếu; tranh và bài tập cắt từ SGK; bảng phụ, 
thẻ từ, phiếu học tập. Bảng phụ ghi các câu trong bài tập; thẻ dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu 
chấm than; điện thoại/máy tính của GV để minh họa OCR nếu có điều kiện.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
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1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ vai trò của dấu câu trong bài đọc trước.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Trong bài Cuộc họp của chữ viết, vì 
sao các chữ cái và dấu câu phải họp lại?

- HS trả lời: Vì bạn Hoàng viết thiếu dấu 
câu, làm mọi người khó hiểu.

- GV giới thiệu: Hôm nay chúng ta luyện tập về 
câu kể và các dấu câu kết thúc để viết câu rõ 
ràng hơn.

- HS lắng nghe, chuẩn bị làm bài tập.

2. LUYỆN TẬP: NHẬN BIẾT CÂU KỂ - BÀI TẬP 1 (10 phút)
Mục tiêu: Biết câu kể dùng để kể, tả, giới thiệu.
*Cách tiến hành:
Bài tập 1: Các câu trong đoạn văn dưới đây 
được gọi là câu kể. Hãy xếp các câu đó vào 
nhóm thích hợp.

- HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- GV hướng dẫn HS đọc đoạn văn về bút nâu và 
xác định từng câu dùng để giới thiệu, nêu đặc 
điểm hay nêu hoạt động.

- HS đọc đoạn văn, đánh số từng câu, xác 
định mục đích của câu.

- GV tổ chức HS làm nhóm 4, ghi kết quả vào 
phiếu.

- HS thảo luận nhóm, xếp câu vào ba nhóm:
câu giới thiệu, câu nêu đặc điểm, câu nêu 
hoạt động.

- GV gọi đại diện nhóm trình bày, nhận xét và 
chốt: Câu kể có thể dùng để kể, tả hoặc giới 
thiệu sự vật, sự việc.

- Đại diện nhóm trình bày; HS khác nhận 
xét, sửa đáp án nếu cần.

3. LUYỆN TẬP: DẤU CÂU KẾT THÚC CÂU KỂ - BÀI TẬP 2 (8 phút)
Mục tiêu: Chọn đúng thông tin về câu kể.
Mục tiêu tích hợp: HS rèn thói quen dùng từ, đặt câu lịch sự, rõ ràng; biết lắng nghe, phản hồi
phù hợp trong giao tiếp hằng ngày.
*Cách tiến hành:
Bài tập 2: Chọn thông tin đúng về câu kể. - HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- GV yêu cầu HS đọc các thẻ thông tin và chọn - HS chọn: Câu kể dùng để kể, tả, giới 
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thẻ đúng. thiệu; câu kể thường kết thúc bằng dấu 
chấm.

- GV hỏi: Câu kể thường dùng để làm gì và kết 
thúc bằng dấu gì?

- HS trả lời: Câu kể dùng để kể, tả, giới 
thiệu và thường kết thúc bằng dấu chấm.

- GV hỏi dẫn tích hợp KNS: Khi nói hoặc viết 
với bạn, vì sao em cần dùng câu rõ ràng, lịch sự 
và có dấu câu phù hợp?

- HS trả lời: Vì nói, viết rõ ràng giúp bạn 
hiểu đúng, không hiểu lầm và thấy được em
tôn trọng bạn.

- GV tích hợp KNS: Câu nói, câu viết rõ ràng 
giúp người nghe, người đọc hiểu đúng ý của em.
Khi hỏi bạn, em dùng câu hỏi lịch sự; khi kể 
hoặc giới thiệu, em dùng câu kể đầy đủ; khi bày 
tỏ cảm xúc, em có thể dùng câu cảm phù hợp. 
Biết dùng câu đúng, lắng nghe khi bạn nói và 
phản hồi lịch sự giúp các em giao tiếp tự tin, 
tránh hiểu lầm, biết tôn trọng người khác và xây 
dựng tình bạn tốt đẹp trong lớp học.

- HS lắng nghe, nêu ví dụ: “Bạn cho mình 
mượn bút được không?”; “Mình đã hoàn 
thành bài.”

4. LUYỆN TẬP: PHÂN BIỆT CÂU KỂ, CÂU HỎI VÀ ĐIỀN DẤU CÂU - BÀI TẬP 3, 4
(10 phút)
Mục tiêu: Phân loại câu và sử dụng dấu câu đúng.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI/OCR chỉ hỗ trợ gợi ý nhận diện chữ viết, cần tự kiểm tra 
trước khi sửa bài.
*Cách tiến hành:
Bài tập 3: Xếp các câu dưới đây vào nhóm 
thích hợp và giải thích vì sao em xếp như vậy.

- HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- GV yêu cầu HS làm cá nhân, sau đó trao đổi 
với bạn bên cạnh.

- HS xếp câu vào nhóm và giải thích dựa 
vào mục đích nói, dấu câu.

- GV chữa bài: câu a, d là câu hỏi; câu b, c là 
câu kể.

- HS sửa bài: a, d là câu hỏi; b, c là câu kể.

Bài tập 4: Tìm dấu câu thích hợp thay cho ô 
vuông.

- HS đọc yêu cầu bài tập 4.

- GV yêu cầu HS đọc đoạn hội thoại, chọn dấu 
chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than cho 
từng ô trống.

- HS điền dấu câu phù hợp: dấu chấm cho 
câu kể, dấu chấm than cho câu bày tỏ cảm 
xúc, dấu chấm hỏi cho câu hỏi.

- GV gọi HS đọc lại đoạn đã điền dấu câu. - HS đọc lại đoạn hội thoại, thể hiện đúng 
giọng câu hỏi, câu cảm, câu kể.

- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Công cụ số đã nhận 
diện câu này như thế nào? Khi thấy kết quả do 
công cụ gợi ý, chúng ta có cần kiểm tra lại 
không?

- HS quan sát, trả lời: Công cụ có thể nhận 
ra chữ và dấu câu, nhưng chúng em vẫn cần
đọc lại để kiểm tra.

- GV tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A2.1: Một 
số công cụ có AI như Google Lens, Microsoft 
Lens hoặc Google Docs OCR có thể nhận diện 

- HS lắng nghe, nêu lại quy tắc: Em không 
tin ngay kết quả của AI, phải đối chiếu kiến
thức đã học trước khi sửa bài.
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chữ viết và dấu câu từ ảnh chụp. Công cụ này 
giúp GV và HS xem nhanh văn bản, nhưng đôi 
khi nhận diện sai chữ, thiếu dấu hoặc nhầm dấu 
câu. Vì vậy, khi quan sát kết quả do công cụ gợi 
ý, HS phải đối chiếu với bài học: câu kể dùng để
kể, tả, giới thiệu và thường kết thúc bằng dấu 
chấm; câu hỏi kết thúc bằng dấu chấm hỏi. AI 
chỉ hỗ trợ, người học vẫn phải tự đọc, tự kiểm 
tra và sửa cho đúng.
5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: Vận dụng viết câu kể trong giao tiếp hằng ngày.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS viết nhanh một câu kể giới 
thiệu đồ dùng học tập của em và đọc cho bạn 
nghe.

- HS viết: “Chiếc bút mực của em có màu 
xanh.”; “Quyển vở của em còn rất mới.”

- GV dặn HS về nhà tìm 3 câu kể trong một 
đoạn văn ngắn và gạch dưới dấu câu kết thúc.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................
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BÀI 14: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT

TIẾT 4: Luyện tập - Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Biết dựa vào tranh và gợi ý để nói lời giới thiệu bản thân.

- Viết được đoạn văn ngắn giới thiệu bản thân vào tấm thẻ; biết đọc lại, phát hiện và sửa lỗi dùng 
từ, đặt câu, sắp xếp ý.

- Tìm đọc được một số câu đố về đồ dùng học tập hoặc đồ vật ở trường theo yêu cầu đọc mở rộng.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: tự lựa chọn thông tin phù hợp để giới thiệu bản thân.

- Giao tiếp và hợp tác: biết đóng vai, giới thiệu trước nhóm, lắng nghe bạn góp ý.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết trang trí tấm thẻ giới thiệu bản thân đơn giản, đẹp, phù hợp.

3. Phẩm chất:

- Tự tin: mạnh dạn giới thiệu bản thân bằng lời nói và bài viết.

- Trung thực: giới thiệu đúng thông tin của mình, không nói sai sự thật.

- Trách nhiệm: biết bảo vệ thông tin cá nhân khi giới thiệu trong môi trường số.

4. Tích hợp:

- Tích hợp NLS 4.2.CB1a: HS biết lựa chọn thông tin phù hợp khi giới thiệu về bản thân; không 
chia sẻ địa chỉ, số điện thoại, tài khoản hoặc dữ liệu riêng tư trên môi trường số.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: SGK, SGV Tiếng Việt 3; máy tính, tivi/máy chiếu; tranh và bài tập cắt từ SGK; bảng phụ, 
thẻ từ, phiếu học tập. Tranh bài tập đóng vai, mẫu thẻ giới thiệu bản thân, phiếu gợi ý viết đoạn 
văn.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)
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1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo tâm thế tự tin khi giới thiệu bản thân.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Chào bạn mới”: mỗi HS 
nói một câu giới thiệu ngắn về mình với bạn bên
cạnh.

- HS nói: Mình tên là ..., mình thích đọc 
truyện/vẽ tranh/đá bóng.

- GV giới thiệu: Hôm nay các em sẽ luyện nói 
và viết đoạn văn giới thiệu bản thân sao cho rõ 
ràng, lịch sự và an toàn.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào hoạt động 
viết.

2. LUYỆN TẬP: NÓI LỜI GIỚI THIỆU BẢN THÂN - BÀI TẬP 1 (8 phút)
Mục tiêu: Nói được lời giới thiệu bản thân dựa vào tranh và gợi ý.
*Cách tiến hành:
Bài tập 1: Quan sát tranh và đóng vai bạn 
nhỏ để giới thiệu về bạn ấy.

- HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- GV cho HS quan sát tranh và đọc các bóng nói
gợi ý trong SGK.

- HS quan sát tranh, nêu các thông tin cần 
giới thiệu: tên, ngày sinh, sở thích.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4, đóng vai bạn
nhỏ để giới thiệu.

- HS đóng vai: “Tớ tên là Mai. Tớ sinh 
ngày 29 tháng 7. Tớ thích múa ba lê.”

- GV gọi một số HS trình bày trước lớp, nhắc 
HS nói rõ ràng, nhìn vào người nghe, dùng lời 
chào phù hợp.

- HS trình bày trước lớp; HS khác nhận xét:
bạn nói đủ ý, rõ ràng, tự tin.

3. LUYỆN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU BẢN THÂN - BÀI TẬP 2 (12 phút)
Mục tiêu: Viết được đoạn văn ngắn, đúng trọng tâm, biết chọn thông tin phù hợp.
Mục tiêu tích hợp: HS biết lựa chọn thông tin phù hợp khi giới thiệu về bản thân; không chia 
sẻ địa chỉ, số điện thoại, tài khoản hoặc dữ liệu riêng tư trên môi trường số.
*Cách tiến hành:
Bài tập 2: Viết một đoạn văn giới thiệu bản 
thân vào một tấm thẻ rồi trang trí thật đẹp.

- HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- GV gợi ý các ý có thể viết: tên, tuổi hoặc lớp, 
sở thích, điều em làm tốt, mong muốn của em ở 
lớp học.

- HS nêu ý định viết: Em giới thiệu tên, lớp,
sở thích đọc sách, mong muốn học tốt.

- GV yêu cầu HS viết cá nhân 4-5 câu vào vở 
hoặc phiếu thẻ.

- HS viết đoạn văn: “Mình tên là An. Mình 
học lớp 3. Mình thích đọc truyện và vẽ 
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tranh. Mình mong được làm quen với nhiều
bạn.”

- GV hỏi dẫn tích hợp NLS: Nếu tấm thẻ giới 
thiệu bản thân được chụp ảnh hoặc đăng trong 
nhóm lớp, em nên chọn thông tin nào và không 
nên viết thông tin nào?

- HS trả lời: Em nên viết tên, lớp, sở thích, 
môn học yêu thích; không viết địa chỉ nhà, 
số điện thoại, mật khẩu hoặc tài khoản cá 
nhân.

- GV tích hợp NLS 4.2.CB1a: Khi giới thiệu bản
thân, các em chỉ nên chia sẻ những thông tin phù
hợp với học tập như tên, lớp, sở thích lành 
mạnh, môn học yêu thích, điều em muốn cố 
gắng. Các em không viết địa chỉ nhà, số điện 
thoại của bố mẹ, tài khoản mạng xã hội, mật 
khẩu, lịch đi lại riêng hoặc hình ảnh riêng tư. 
Nếu cần gửi thẻ qua Zalo lớp, Google 
Classroom hoặc một công cụ số khác, HS phải 
nhờ thầy cô, cha mẹ kiểm tra trước, gửi đúng 
nhóm lớp, không gửi cho người lạ và biết bảo vệ
dữ liệu riêng tư của mình.

- HS lắng nghe, nêu lại quy tắc: Chỉ chia sẻ 
thông tin cần thiết, gửi đúng nơi, không gửi
cho người lạ.

4. LUYỆN TẬP: ĐỌC LẠI, SỬA LỖI VÀ ĐỌC MỞ RỘNG (8 phút)
Mục tiêu: Biết sửa lỗi bài viết và thực hiện yêu cầu đọc mở rộng.
*Cách tiến hành:
Bài tập 3: Đọc lại đoạn văn em viết, phát hiện
lỗi và sửa lỗi.

- HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- GV yêu cầu HS đổi bài cho bạn, góp ý theo 3 
điểm: đủ ý, câu rõ, không có lỗi chính tả.

- HS đổi bài, góp ý: bạn cần thêm dấu 
chấm; bạn viết đủ ý; bạn nên viết hoa đầu 
câu.

- GV gọi 1-2 HS đọc đoạn văn đã sửa trước lớp. - HS đọc bài viết đã sửa; HS khác lắng 
nghe, nhận xét.

- GV nhắc yêu cầu đọc mở rộng: Tìm đọc một 
số câu đố về đồ dùng học tập hoặc những đồ vật 
khác ở trường.

- HS đọc yêu cầu đọc mở rộng và ví dụ 
trong SGK.

- GV gợi ý HS ghi lại 1 câu đố em thích và 
chuẩn bị chia sẻ ở tiết sau.

- HS ghi nhớ: Em sẽ tìm câu đố về bút, vở, 
thước, cặp sách hoặc bảng.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: Nhắc lại cách giới thiệu bản thân an toàn và dặn dò chuẩn bị bài sau.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nói một điều em sẽ nhớ khi 
giới thiệu bản thân trước lớp hoặc trên môi 
trường số.

- HS nêu: Em nói rõ ràng, tự tin, giới thiệu 
thông tin phù hợp và không chia sẻ thông 
tin riêng tư.
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- GV dặn HS hoàn thiện tấm thẻ giới thiệu bản 
thân và chuẩn bị một câu đố về đồ dùng học tập.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
TUẦN 8 - CHỦ ĐIỂM: CỔNG TRƯỜNG RỘNG MỞ

BÀI 15: THƯ VIỆN
TIẾT 1, 2: ĐỌC VĂN BẢN - NÓI VÀ NGHE

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Thư viện; biết ngắt nghỉ phù hợp ở các câu dài, đọc đúng lời thoại của
thầy hiệu trưởng.
- Nhận biết được các chi tiết nói về thư viện mới của trường, những điều thầy hiệu trưởng dặn học 
sinh và cảm xúc của các bạn khi có thư viện mới.
- Trả lời được các câu hỏi đọc hiểu trong SGK; nêu được mong muốn về thư viện em mơ ước.
- Nghe, dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý để kể lại từng đoạn, kể lại toàn bộ câu chuyện Mặt trời mọc
ở đằng... tây!.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chuẩn bị sách vở, đọc trước văn bản, mạnh dạn chia sẻ thói quen đọc sách của 
bản thân.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi tìm chi tiết, kể chuyện theo tranh và nhận 
xét phần kể của bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết phù hợp để nói về thư viện mơ ước và kể 
chuyện theo cách tự nhiên.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: có ý thức đọc sách, tìm hiểu sách phù hợp với lứa tuổi.
- Trách nhiệm: biết giữ gìn sách, trả sách đúng nơi quy định, sử dụng thư viện văn minh.
- Nhân ái: biết chia sẻ sách hay, góc đọc tốt với bạn bè.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: HS nhận biết AI như ChatGPT/Gemini có thể gợi ý sách, 
truyện phù hợp lứa tuổi dưới sự hướng dẫn của GV; HS biết chọn lọc theo tiêu chí phù hợp độ 
tuổi, nội dung lành mạnh, nguồn đáng tin cậy, không tự tạo tài khoản và không cung cấp thông tin 
cá nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu, tranh thư viện và tranh kể chuyện cắt từ SGK, thẻ từ, phiếu đọc 
hiểu.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bút chì, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (5 phút)
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Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập, giới thiệu chủ điểm Cổng trường rộng mở và dẫn vào bài Thư 
viện.
*Cách tiến hành:

- GV cho HS quan sát tranh chủ điểm Cổng 
trường rộng mở và hỏi: Bức tranh gợi cho em 
nhớ đến những hoạt động nào ở trường?

- HS quan sát tranh và nêu: Em thấy bạn nhỏ 
đến trường, sân trường, cây xanh, bạn bè, lớp 
học và những hoạt động vui ở trường.

- GV giới thiệu: Chủ điểm Cổng trường rộng 
mở đưa các em đến với những câu chuyện, bài 
thơ về trường lớp, thầy cô, bạn bè, thư viện và 
những hoạt động làm cho việc đi học thêm vui.

- HS lắng nghe, ghi nhớ tên chủ điểm Cổng 
trường rộng mở.

- GV yêu cầu HS giới thiệu với bạn về nơi đọc 
sách mà em yêu thích.

- HS trao đổi nhóm đôi: Em thích đọc sách ở 
thư viện, góc đọc sách của lớp, ở nhà, dưới 
gốc cây hoặc nơi yên tĩnh.

- GV chốt và giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta 
đọc bài Thư viện để biết các bạn nhỏ đã vui 
như thế nào khi trường có thư viện mới.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Thư viện.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (15 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng, hiểu nghĩa từ khó và bước đầu nắm nội dung văn bản.
*Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu văn bản Thư viện với giọng vui, 
rõ ràng; nhấn giọng ở các từ thể hiện sự thích 
thú: reo vui, điều tuyệt vời, thoải mái, hào 
hứng.

- HS nghe, theo dõi SGK, chú ý cách ngắt 
nghỉ và giọng đọc.

- GV hướng dẫn HS chia đoạn: đoạn 1 nói về 
việc phát hiện thư viện mới; đoạn 2 nói về lời 
dặn của thầy hiệu trưởng; đoạn 3 nói về niềm 
vui của học sinh khi vào thư viện.

- HS dùng bút chì đánh dấu đoạn vào SGK 
theo hướng dẫn.

- GV hướng dẫn đọc từ khó và câu dài: phát 
hiện, thư viện, thoải mái, mượn sách, tàu điện, 
đông đúc.

- HS luyện đọc cá nhân và đọc đồng thanh các
từ khó.
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- GV giải nghĩa từ tàu điện: một phương tiện 
giao thông công cộng, chạy bằng điện, chở 
nhiều người.

- HS nêu lại: Tàu điện là phương tiện giao 
thông công cộng chạy bằng điện, chở nhiều 
người.

- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng đoạn trong 
nhóm ba.

- HS trong nhóm ba đọc nối tiếp, bạn nghe và 
nhắc bạn đọc đúng từ, đúng câu.

- GV mời một số nhóm đọc trước lớp và nhận 
xét cách đọc.

- HS đọc trước lớp; các bạn nhận xét: bạn đọc
rõ tiếng, biết ngắt nghỉ, giọng đọc vui.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu (15 phút)
Mục tiêu: HS tìm được chi tiết trong văn bản, trả lời câu hỏi SGK và nêu được suy nghĩ cá 
nhân.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI có thể gợi ý sách, truyện phù hợp lứa tuổi dưới sự hướng 
dẫn của GV; biết chọn lọc thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân.
*Cách tiến hành:

- GV nêu câu 1: Đến trường sau kì nghỉ, các 
bạn học sinh đã phát hiện ra điều gì tuyệt vời?

- HS trả lời: Các bạn phát hiện trường có một 
phòng thư viện mới, có rất nhiều giá sách đủ 
màu sắc, có bàn ghế để ngồi đọc ngay tại đó.

- GV nêu câu 2: Thầy hiệu trưởng đã dặn các 
bạn học sinh làm những việc gì?

- HS trả lời: Thầy dặn các bạn có thể đọc bất 
kì quyển sách nào ở thư viện, thoải mái vào 
thư viện, nếu muốn có thể mượn sách về nhà 
nhưng đọc xong phải trả lại, có sách hay thì 
mang đến thư viện.

- GV cho HS quan sát các thẻ nội dung trong 
SGK và yêu cầu chọn những việc đúng với lời 
dặn của thầy hiệu trưởng.

- HS chọn các ý đúng: đọc sách theo lớp; 
thoải mái vào thư viện; mượn sách về đọc và 
trả lại; mang sách của mình đến thư viện; có 
thể đọc bất kì quyển sách nào.

- GV nêu câu 3: Vì sao bạn nhỏ thấy quang 
cảnh thư viện trông giống như một toa tàu điện 
đông đúc?

- HS trả lời: Vì các bạn học sinh háo hức kéo 
vào thư viện, người ngồi, người đứng đọc 
sách, ai cũng vui như những hành khách trên 
một toa tàu đông đúc.

- GV nêu câu 4: Các bạn học sinh cảm thấy thế 
nào khi có thư viện mới?

- HS trả lời: Các bạn rất vui, hào hứng, thích 
thú, ai cũng muốn vào thư viện đọc sách.
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- GV nêu câu 5: Nói về thư viện mà em mơ 
ước.

- HS trả lời: Em mơ ước có thư viện rộng, 
nhiều sách truyện thiếu nhi, có góc đọc yên 
tĩnh, bàn ghế sạch đẹp, cây xanh và các bạn 
cùng giữ gìn sách.

- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Khi muốn tìm thêm 
sách hay để đọc, ngoài hỏi cô giáo, bố mẹ, bạn 
bè, em có thể nhận gợi ý từ công cụ nào dưới 
sự hướng dẫn của người lớn?

- HS trả lời: Em có thể xem danh mục sách ở 
thư viện, hỏi cô thủ thư, hoặc quan sát cô 
dùng ChatGPT/Gemini bằng tài khoản giáo 
viên để gợi ý sách phù hợp.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: GV trình
chiếu minh họa cách dùng ChatGPT/Gemini 
bằng tài khoản giáo viên với yêu cầu “Gợi ý 3 
truyện phù hợp học sinh lớp 3 về trường học, 
tình bạn, thói quen đọc sách”. GV diễn giải: AI 
chỉ hỗ trợ gợi ý tên sách hoặc chủ đề sách để 
tham khảo, không thay cô thủ thư, thầy cô hoặc
cha mẹ lựa chọn sách cho HS. Khi chọn sách, 
các em cần kiểm tra sách có phù hợp độ tuổi 
không, nội dung có lành mạnh không, nguồn 
giới thiệu có đáng tin cậy không, tên sách và 
tác giả có rõ ràng không; chỉ mượn hoặc đọc 
sách ở thư viện, lớp học, gia đình hoặc nguồn 
được người lớn hướng dẫn.

- HS quan sát, nêu tiêu chí chọn sách: sách 
phù hợp lứa tuổi, có nội dung tốt, không bạo 
lực, không đáng sợ, tên sách và tác giả rõ 
ràng, nên mượn ở thư viện hoặc nguồn được 
thầy cô, cha mẹ giới thiệu.

- GV nhắc tiếp: HS không tự tạo tài khoản, 
không nhập họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà, số điện 
thoại, hình ảnh cá nhân hay thông tin riêng của 
gia đình vào công cụ AI. Khi thấy gợi ý chưa 
phù hợp, các em cần hỏi lại GV hoặc người lớn
trước khi đọc hoặc chia sẻ với bạn.

- HS cam kết: Em chỉ dùng công cụ số khi có 
người lớn hướng dẫn; em không chia sẻ thông
tin cá nhân khi tìm gợi ý sách.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị kể chuyện.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV hỏi: Thư viện mới của trường 
trong bài có điều gì làm các bạn học sinh thích 
thú?

- HS trả lời: Thư viện có nhiều giá sách đủ 
màu sắc, có bàn ghế để đọc sách, các bạn 
được đọc và mượn sách.

- GV dẫn vào tiết học: Tiết này, các em nghe và
kể lại câu chuyện Mặt trời mọc ở đằng... tây! 
theo tranh.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Nói và nghe.

2. Luyện tập - Nói và nghe: Kể chuyện Mặt trời mọc ở đằng... tây! (27 phút)
Mục tiêu: HS nghe hiểu câu chuyện, kể lại được từng đoạn theo tranh, biết nhận xét và lắng 
nghe bạn kể.
*Cách tiến hành:
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- GV cho HS quan sát 4 tranh và hỏi: Mỗi tranh
đang thể hiện sự việc gì?

- HS quan sát, trả lời: Tranh 1 thầy giao yêu 
cầu; tranh 2 bạn học trò đọc câu thơ về mặt 
trời; tranh 3 thầy hỏi Pu-skin; tranh 4 Pu-skin 
đọc thơ khiến mọi người ngạc nhiên.

- GV kể câu chuyện lần 1 với giọng chậm rãi, 
rõ diễn biến.

- HS nghe, ghi nhớ nhân vật và các sự việc 
chính.

- GV kể lần 2, dừng ở từng tranh và đặt câu 
hỏi: Thầy giáo yêu cầu học sinh điều gì?

- HS trả lời: Thầy yêu cầu học sinh làm thơ 
theo chủ đề thầy đưa ra.

- GV hỏi: Cậu học trò đã đọc câu thơ như thế 
nào?

- HS trả lời: Cậu đọc câu thơ lạ: Mặt trời mọc 
ở đằng... tây.

- GV hỏi: Thầy giáo yêu cầu Pu-skin điều gì? - HS trả lời: Thầy yêu cầu Pu-skin đọc tiếp 3 
câu thơ để hoàn chỉnh ý thơ của bạn.

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm bốn, mỗi 
bạn kể một tranh; sau đó ghép lại thành câu 
chuyện hoàn chỉnh.

- HS kể trong nhóm bốn, bạn nghe góp ý: kể 
đúng thứ tự, nói rõ ràng, không bỏ ý chính.

- GV mời 1 - 2 nhóm kể trước lớp. - HS kể trước lớp; các bạn nhận xét về nội 
dung, giọng kể, thái độ tự tin.

- GV kết luận: Câu chuyện cho thấy sự nhanh 
trí và khả năng ứng khẩu của Pu-skin; khi học 
tập, các em cần bình tĩnh, tự tin và biết vận 
dụng điều đã học.

- HS lắng nghe, nêu bài học: Em cần chăm 
đọc, chăm viết, mạnh dạn suy nghĩ sáng tạo.

3. Vận dụng (5 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc đọc sách và chia sẻ sách với bạn.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS nói một việc em sẽ làm để thư
viện lớp, thư viện trường trở nên thân thiện 
hơn.

- HS nêu: Em sẽ xếp sách gọn gàng, trả sách 
đúng chỗ, giữ sách sạch, giới thiệu sách hay 
cho bạn, không vẽ vào sách.
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- GV dặn dò: Về nhà kể lại câu chuyện Mặt trời
mọc ở đằng... tây! cho người thân nghe và 
chuẩn bị tiết Viết.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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TIẾT 3: VIẾT - NGHE VIẾT: THƯ VIỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe - viết đúng đoạn văn trong bài Thư viện; trình bày sạch đẹp, đúng chính tả.
- Làm đúng các bài tập phân biệt ch/tr, d/dang; mở rộng vốn từ qua các tiếng ghép phù hợp.
- Biết tự soát lỗi, sửa lỗi và chia sẻ cách ghi nhớ chính tả với bạn.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chuẩn bị vở viết, chủ động nghe - viết và tự soát lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi khi làm bài tập chính tả, góp ý cho bạn nhẹ nhàng.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng quy tắc chính tả để chọn tiếng, từ phù hợp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: viết bài cẩn thận, nắn nót.
- Trung thực: tự kiểm tra và sửa lỗi thật đúng.
- Trách nhiệm: giữ gìn sách vở, hình thành thói quen đọc sách phù hợp.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi nghe - viết; biết giữ gìn sách vở, 
yêu quý thư viện và có ý thức đọc sách phù hợp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng phụ ghi đoạn nghe - viết, tranh/bài tập chính tả cắt từ SGK, thẻ tiếng chân/trân, 
dân/dâng.
- HS: Vở ô ly, SGK, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ nội dung bài đọc và tạo tâm thế nghe - viết.
*Cách tiến hành:

- GV hỏi: Sau khi học bài Thư viện, em nhớ 
nhất điều gì về thư viện mới của trường?

- HS trả lời: Em nhớ thư viện có nhiều sách, 
các bạn được đọc sách thoải mái, mượn sách 
về nhà và mang sách hay đến thư viện.

- GV kết nối: Trong tiết học này, chúng ta sẽ 
nghe - viết một đoạn của bài Thư viện và luyện 
tập một số tiếng dễ nhầm.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở viết.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG NGHE - VIẾT (22 phút)
Mục tiêu: HS nắm nội dung đoạn viết, viết đúng từ khó, nghe - viết đúng đoạn văn và biết tự 
soát lỗi.
Mục tiêu tích hợp: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi nghe - viết; biết giữ gìn sách vở, yêu 
quý thư viện và có ý thức đọc sách phù hợp.
*Cách tiến hành:

- GV đọc đoạn cần viết: từ “Đây là thư viện của
các em” đến “hãy mang đến đây”.

- HS nghe, theo dõi SGK và nêu nội dung 
đoạn viết: lời thầy hiệu trưởng dặn học sinh 
sử dụng thư viện.
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- GV hỏi: Trong đoạn viết, những chữ nào cần 
viết hoa?

- HS trả lời: Chữ đầu câu cần viết hoa; nếu có 
tên riêng thì viết hoa chữ cái đầu của tên 
riêng.

- GV hướng dẫn HS viết từ khó: thư viện, 
quyển sách, mượn sách, trả lại, mang đến.

- HS viết bảng con các từ khó, sửa lỗi nếu viết
chưa đúng.

- GV nhắc tư thế ngồi viết, cách đặt vở, cách 
cầm bút và giữ khoảng cách mắt với vở.

- HS ngồi đúng tư thế, đặt vở ngay ngắn, 
chuẩn bị nghe viết.

- GV đọc từng cụm từ, từng câu với tốc độ vừa 
phải.

- HS nghe và viết vào vở ô ly, viết đúng chính
tả, đúng dấu câu.

- GV đọc lại toàn đoạn để HS soát bài. - HS dùng bút chì soát lại bài, phát hiện lỗi 
viết thiếu chữ, sai dấu thanh hoặc sai phụ âm 
đầu.

- GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn bên cạnh để rà
soát lỗi theo hướng dẫn.

- HS đổi vở, gạch chân lỗi bằng bút chì nhẹ 
và trao đổi cách sửa với bạn.

- GV hỏi dẫn tích hợp đạo đức, lối sống: Khi 
mượn sách của thư viện hoặc của bạn, em cần 
làm gì để thể hiện sự cẩn thận và trách nhiệm?

- HS trả lời: Em cần giữ sách sạch, không làm
rách, không vẽ vào sách, đọc xong trả đúng 
hạn, nếu lỡ làm hỏng phải báo cô hoặc cô thủ 
thư.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV nhấn mạnh: 
Viết chính tả cũng giống như giữ gìn sách vở, 
các em cần cẩn thận từng chữ, trung thực khi 
soát lỗi và sửa lỗi. Người biết yêu sách là người
biết giữ sách sạch, viết vở sạch và trân trọng 
công sức của người viết sách. Khi phát hiện lỗi,
các em cần sửa đúng, không giấu lỗi, biết giữ 
gìn vở và sách thư viện sạch đẹp.

- HS lắng nghe, tự nhắc mình viết cẩn thận, 
biết sửa lỗi và giữ gìn sách vở.

3. LUYỆN TẬP: HOẠT ĐỘNG LÀM BÀI TẬP (7 phút)
Mục tiêu: HS làm đúng bài tập phân biệt tiếng dễ nhầm.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 2: Ghép các tiếng phù hợp với chân 
hoặc trân để tạo từ.

- HS làm bài: chân thành, chân lí, chân dung, 
chân tình, trân trọng.

- GV mời HS giải thích nghĩa một số từ vừa 
ghép được.

- HS giải thích: chân thành là thật lòng; trân 
trọng là quý mến, coi trọng.
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- Bài tập 3a: Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông 
trong đoạn thơ Bài hát tới trường.

- HS chọn đúng các tiếng có ch/tr theo yêu 
cầu, đọc lại đoạn thơ sau khi hoàn thành.

- Bài tập 3b: Ghép các tiếng phù hợp với dân 
hoặc dâng để tạo từ.

- HS làm bài: dân tộc, dân cư, dân số; dâng 
trào, dâng hiến.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (2 phút)
Mục tiêu: HS củng cố bài học và chuẩn bị bài sau.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS nêu một mẹo để viết đúng các
tiếng dễ nhầm vừa học.

- HS nêu: Em đọc kĩ tiếng, hiểu nghĩa của từ, 
viết xong kiểm tra lại bằng cách đọc cả câu.

- GV dặn HS về nhà đọc lại bài Thư viện và 
chuẩn bị bài Ngày em vào Đội.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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TIẾT 1, 2: ĐỌC VĂN BẢN - ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Ngày em vào Đội; biết ngắt nhịp thơ và thể hiện giọng đọc trang trọng,
vui tươi.
- Hiểu được hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ, niềm vui, ước mơ và lời nhắn nhủ của người chị dành 
cho em khi vào Đội.
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK; học thuộc lòng một số khổ thơ theo yêu cầu.
- Thực hiện đọc mở rộng: đọc câu đố về đồ dùng học tập hoặc đồ vật ở trường, viết phiếu đọc sách
và chia sẻ với bạn.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, chuẩn bị bài đọc mở rộng.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm khi tìm hình ảnh thơ, chia sẻ câu đố và lắng nghe bạn giải đố.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để giải câu đố, nêu được việc làm phấn đấu trở thành đội 
viên tốt.
3. Phẩm chất:
- Yêu nước: biết tự hào về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và truyền thống thiếu nhi Việt
Nam.
- Chăm chỉ: cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng là đội viên.
- Trách nhiệm: biết đoàn kết, giúp đỡ bạn, giữ gìn nền nếp trường lớp.
4. Tích hợp:
- Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS hiểu được vào Đội là niềm tự hào của thiếu nhi; biết 
phấn đấu học tập, rèn luyện, đoàn kết, làm việc tốt để xứng đáng là đội viên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu, tranh lễ kết nạp Đội và phiếu đọc sách cắt từ SGK, khăn quàng đỏ,
thẻ câu hỏi.
- HS: SGK, vở ghi, sách/câu đố đã chuẩn bị, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, kết nối chủ điểm Cổng trường rộng mở với hoạt động Đội ở trường.
*Cách tiến hành:
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- GV cho HS quan sát tranh bài Ngày em vào 
Đội và hỏi: Theo em, các bạn học sinh cần 
phấn đấu như thế nào để được kết nạp vào Đội?

- HS trả lời: Các bạn cần chăm học, ngoan 
ngoãn, đoàn kết, giúp đỡ bạn, tham gia việc 
tốt, thực hiện tốt nội quy trường lớp.

- GV giới thiệu: Trong chủ điểm Cổng trường 
rộng mở, chúng ta không chỉ gặp thư viện, lớp 
học mà còn gặp những hoạt động giúp học sinh 
trưởng thành, trong đó có việc phấn đấu vào 
Đội.

- HS lắng nghe và nhắc lại tên bài: Ngày em 
vào Đội.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (15 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng bài thơ, hiểu từ ngữ và giọng đọc.
*Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu bài thơ với giọng vui, trang 
trọng, thể hiện niềm tự hào khi được vào Đội.

- HS nghe, theo dõi SGK, chú ý cách ngắt 
nhịp thơ.

- GV hướng dẫn HS đọc từ ngữ: Đoàn, Đội, 
tuổi thiếu niên, khao khát, bến xa.

- HS luyện đọc cá nhân, đọc đồng thanh các 
từ khó.

- GV giải nghĩa từ Đoàn, Đội, khao khát theo 
chú thích trong SGK.

- HS nêu lại: Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh; Đội là Đội Thiếu niên Tiền 
phong Hồ Chí Minh; khao khát là mong muốn
tha thiết.

- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng khổ thơ 
trong nhóm.

- HS đọc nối tiếp theo nhóm, bạn nghe và góp
ý cách ngắt nhịp, phát âm.

- GV mời một số HS đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; các bạn nhận xét: bạn đọc
rõ ràng, giọng vui, biết nhấn giọng ở hình ảnh
đẹp.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu (15 phút)
Mục tiêu: HS trả lời câu hỏi SGK, cảm nhận được ý nghĩa của bài thơ.
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Mục tiêu tích hợp: HS hiểu vào Đội là niềm tự hào của thiếu nhi; biết phấn đấu học tập, rèn 
luyện, đoàn kết, làm việc tốt để xứng đáng là đội viên.
*Cách tiến hành:

- GV nêu câu 1: Người chị muốn nói gì với em 
của mình qua hai dòng thơ “Màu khăn đỏ dắt 
em/ Bước qua thời thơ dại”? Chọn câu trả lời 
hoặc nêu ý kiến khác.

- HS trả lời: Em chọn ý b. Em sẽ trưởng thành
hơn khi được kết nạp vào Đội.

- GV nêu câu 2: Chi tiết nào cho thấy chiếc 
khăn quàng đỏ gắn bó thân thương với người 
đội viên?

- HS trả lời: Chi tiết “Màu khăn tuổi thiếu 
niên/ Suốt đời tươi thắm mãi/ Như lời ru vời 
vợi/ Chẳng bao giờ cách xa” cho thấy chiếc 
khăn quàng đỏ rất thân thương với đội viên.

- GV nêu câu 3: Người chị đã chia sẻ với em 
niềm vui, mơ ước của người đội viên qua 
những hình ảnh nào?

- HS trả lời: Qua hình ảnh “một trời xanh vẫn 
đợi”, “cánh buồm là tiếng gọi”, “mặt biển và 
dòng sông”, “nắng vườn trưa mênh mông”, 
“bướm bay như lời hát”.

- GV nêu câu 4: Theo em, bạn nhỏ cảm nhận 
được điều gì qua lời nhắn nhủ của chị ở khổ thơ
cuối?

- HS trả lời: Bạn nhỏ hiểu rằng vào Đội là 
bước trưởng thành, phía trước có nhiều ước 
mơ rộng mở; bạn cần cố gắng học tập, rèn 
luyện, yêu quê hương đất nước.

- GV hỏi dẫn tích hợp Lý tưởng cách mạng, 
đạo đức, lối sống: Từ bài thơ, em thấy mình cần
làm gì mỗi ngày để xứng đáng trở thành đội 
viên trong tương lai?

- HS trả lời: Em cần học tập chăm chỉ, lễ phép
với thầy cô, đoàn kết với bạn, giữ gìn vệ sinh,
làm việc tốt, trung thực và có trách nhiệm.

- Tích hợp Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống: GV diễn giải: Chiếc khăn quàng đỏ 
không chỉ là một đồ vật đẹp mà còn nhắc thiếu 
nhi biết sống có mục tiêu, biết yêu trường lớp, 
yêu quê hương, biết phấn đấu từ những việc 
nhỏ. Mỗi điểm tốt, mỗi lần giúp bạn, mỗi việc 
giữ gìn lớp học sạch đẹp đều là cách các em rèn
luyện để trưởng thành, tự hào về Đội Thiếu 
niên Tiền phong Hồ Chí Minh và truyền thống 
thiếu nhi Việt Nam.

- HS lắng nghe, nêu một việc làm cụ thể: Em 
sẽ giúp bạn học bài, giữ trật tự khi học, chăm 
đọc sách, tham gia trực nhật, chào hỏi lễ 
phép.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung bài thơ và chuẩn bị luyện đọc, đọc mở rộng.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV hỏi: Chiếc khăn quàng đỏ gợi 
cho em niềm tự hào gì?

- HS trả lời: Chiếc khăn quàng đỏ gợi niềm tự
hào khi được vào Đội và nhắc em phải chăm 
ngoan, học tốt.
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- GV dẫn vào tiết học: Tiết này, các em luyện 
đọc thuộc lòng một số khổ thơ và thực hiện đọc
mở rộng về câu đố đồ dùng học tập.

- HS lắng nghe, chuẩn bị SGK và phiếu đọc 
sách.

2. Luyện đọc lại - Học thuộc lòng (8 phút)
Mục tiêu: HS đọc diễn cảm và học thuộc một số khổ thơ.
*Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS luyện đọc khổ thơ 2, 3, 4; 
chú ý nhấn giọng ở các hình ảnh đẹp.

- HS luyện đọc cá nhân, đọc theo nhóm đôi và
đọc trước lớp.

- GV tổ chức cho HS học thuộc lòng khổ thơ 2, 
3, 4 theo hình thức che dần từ.

- HS đọc thuộc từng khổ thơ, hỗ trợ bạn nếu 
bạn quên câu.

3. Đọc mở rộng (22 phút)
Mục tiêu: HS biết đọc câu đố, ghi phiếu đọc sách và chia sẻ với bạn.
*Cách tiến hành:

- GV cho HS quan sát phiếu đọc sách trong 
SGK và nêu yêu cầu: Đọc các câu đố về đồ 
dùng học tập hoặc đồ vật ở trường, viết phiếu 
đọc sách theo mẫu.

- HS quan sát phiếu đọc sách, xác định thông 
tin cần ghi: ngày đọc, số câu đố đã đọc, các 
đồ vật được nói đến, câu đố dễ đoán nhất, câu
đố khó đoán nhất, mức độ yêu thích.

- GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn các câu đố em
tìm được và cùng bạn giải câu đố.

- HS chia sẻ câu đố, lắng nghe bạn giải, nói rõ
đáp án và lí do chọn đáp án.

- GV mời một số nhóm trình bày câu đố thú vị 
trước lớp.

- HS trình bày, các bạn đoán đáp án, nhận xét 
cách đọc câu đố của bạn.

4. Vận dụng (2 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc rèn luyện và đọc mở rộng.
*Cách tiến hành:

- GV dặn HS về nhà đọc thêm câu đố về đồ 
dùng học tập hoặc đồ vật ở trường, chuẩn bị tiết
Luyện tập.

- HS ghi nhớ và chuẩn bị bài sau.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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TIẾT 3: LUYỆN TẬP - MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ THƯ VIỆN. CÂU CẢM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Xếp được các từ ngữ về thư viện vào nhóm phù hợp: người, đồ vật, hoạt động.
- Nhận biết được câu cảm, tác dụng của từ ngữ biểu thị cảm xúc và dấu chấm than.
- Chuyển được câu kể thành câu cảm theo mẫu; biết dùng câu cảm phù hợp trong giao tiếp.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động làm bài, kiểm tra đáp án của bản thân.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm khi phân loại từ và đặt câu cảm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: lựa chọn từ ngữ thể hiện cảm xúc phù hợp với tình huống.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực luyện tập và hoàn thành bài.
- Trách nhiệm: sử dụng ngôn ngữ lịch sự, phù hợp nơi công cộng như thư viện.
- Nhân ái: biết khen ngợi, cổ vũ bạn bằng lời nói tích cực.
4. Tích hợp:
- Tích hợp KNS: HS biết dùng câu cảm phù hợp để bày tỏ niềm vui, sự tự hào; biết lắng nghe, cổ 
vũ bạn và trao đổi ý kiến lịch sự.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, bảng phân loại từ, thẻ từ, tranh bài tập cắt từ SGK.
- HS: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung bài đọc và dẫn vào phần luyện tập.
*Cách tiến hành:

- GV hỏi: Khi đến thư viện, em thường gặp 
những ai, thấy những đồ vật gì và làm những 
hoạt động nào?

- HS trả lời: Em gặp cô thủ thư, bạn đọc; thấy 
sách, báo, giá sách, thẻ thư viện; em tìm sách,
mượn sách, đọc sách, trả sách.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay giúp các em 
mở rộng vốn từ về thư viện và luyện dùng câu 
cảm để thể hiện cảm xúc đúng lúc, đúng nơi.

- HS lắng nghe, chuẩn bị SGK và vở bài tập.

2. LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ THƯ VIỆN (12 phút)
Mục tiêu: HS phân loại đúng từ ngữ theo nhóm.
*Cách tiến hành:

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 159  



uigeli.xyz
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Bài tập 1: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm 
thích hợp: người, đồ vật, hoạt động.

- HS đọc yêu cầu và xác định ba nhóm cần 
xếp.

- GV tổ chức HS làm việc nhóm bốn, mỗi 
nhóm dùng thẻ từ để xếp vào bảng.

- HS xếp từ: Người: thủ thư, người đọc, người
mượn. Đồ vật: thẻ thư viện, phiếu mượn sách,
sách, báo, giá sách. Hoạt động: tìm sách, 
mượn, đọc, trả.

- GV mời đại diện nhóm trình bày và giải thích 
cách xếp.

- HS trình bày: Em xếp “thủ thư” vào nhóm 
người vì đó là người quản lí thư viện; xếp 
“mượn” vào nhóm hoạt động vì đó là việc 
làm.

3. LUYỆN TẬP: CÂU CẢM (15 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết và sử dụng câu cảm phù hợp.
Mục tiêu tích hợp: HS biết dùng câu cảm phù hợp để bày tỏ niềm vui, sự tự hào; biết lắng nghe,
cổ vũ bạn và trao đổi ý kiến lịch sự.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 2: Câu nói của mỗi bạn ở tranh A và 
tranh B có gì khác nhau?

- HS trả lời: Tranh B có câu thể hiện cảm xúc 
rõ hơn, có từ “quá” và dùng dấu chấm than; 
tranh A nói bình thường hơn.

- Bài tập 3: Những từ in đậm ở bài tập 2 bổ 
sung điều gì cho câu?

- HS trả lời: Những từ in đậm bổ sung cảm 
xúc của người nói.

- GV hỏi dẫn tích hợp KNS: Khi khen bạn, 
khen sách hay hoặc bày tỏ niềm vui trong thư 
viện, em cần nói thế nào để lịch sự?

- HS trả lời: Em nói vừa đủ nghe, dùng lời 
khen nhẹ nhàng, không hét to, không làm ồn 
trong thư viện.
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- Tích hợp KNS: GV diễn giải: Câu cảm giúp 
chúng ta bày tỏ cảm xúc như vui, thích thú, 
ngạc nhiên, tự hào. Tuy nhiên, khi giao tiếp ở 
lớp học, thư viện hoặc nơi công cộng, các em 
cần dùng câu cảm đúng mực, âm lượng vừa 
phải, lời nói tích cực để người nghe cảm thấy 
được tôn trọng. Khi góp ý hoặc cổ vũ bạn, các 
em nên dùng lời thân thiện, không nói quá to, 
không chê bai, biết lắng nghe và phản hồi lịch 
sự.

- HS lắng nghe, nêu ví dụ: “Quyển sách này 
hay quá!”, “Thư viện trường mình rộng 
thật!”, “Bạn kể chuyện hấp dẫn quá!”.

- Bài tập 4: Chuyển các câu dưới đây thành câu 
cảm theo mẫu.

- HS làm bài: a. Quyển từ điển này hữu ích 
quá! b. Bạn ấy đọc nhiều sách thật! c. Thư 
viện trường mình rộng quá! d. Thư viện đông 
người mượn sách quá!

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng câu cảm vào tình huống giao tiếp.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS nói một câu cảm phù hợp khi 
bạn giới thiệu được một quyển sách hay.

- HS nói: “Quyển sách bạn giới thiệu thú vị 
quá!” hoặc “Bạn đọc sách chăm chỉ thật!”.

- GV dặn HS tìm thêm 3 từ ngữ về thư viện và 
đặt một câu cảm với một từ em tìm được.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
BÀI 16: NGÀY EM VÀO ĐỘI

TIẾT 4: LUYỆN TẬP - VIẾT THÔNG BÁO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc và nhận biết được các phần của một bản thông báo: tiêu đề, nội dung, người viết.
- Nêu được các thông tin quan trọng trong thông báo: thời gian, nơi đăng kí, nơi tìm hiểu thông tin,
thời hạn đăng kí.
- Viết được một thông báo ngắn theo yêu cầu, biết đọc lại và sửa lỗi dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự lập dàn ý và viết thông báo theo mẫu.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi, góp ý bài viết với bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: lựa chọn thông tin cần thiết, trình bày rõ ràng, đúng mục đích.
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: viết thông báo chính xác, không làm sai lệch thông tin.
- Trung thực: không tự ý bịa thời gian, địa điểm hoặc tên người phụ trách.
- Chăm chỉ: đọc lại, chỉnh sửa bài viết trước khi hoàn thành.
4. Tích hợp:
- Tích hợp NLS 2.2.CB1a: HS biết có thể dùng công cụ số đơn giản do GV hướng dẫn để chia sẻ 
thông báo tới bạn bè, thầy cô; trình bày thông tin rõ ràng, đúng mục đích, không chia sẻ thông tin 
cá nhân không cần thiết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Mẫu thông báo cắt từ SGK, phiếu lập dàn ý thông báo, máy tính/tivi, bảng phụ.
- HS: SGK, vở viết, bút chì, bảng con.
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TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ chức năng của thông báo trong đời sống học đường.
*Cách tiến hành:

- GV hỏi: Khi lớp có một hoạt động mới như 
câu lạc bộ, cuộc thi, buổi lao động, vì sao 
chúng ta cần viết thông báo?

- HS trả lời: Cần viết thông báo để mọi người 
biết thời gian, địa điểm, nội dung, cách đăng 
kí và người phụ trách.

- GV giới thiệu: Hôm nay các em học cách đọc,
nhận biết và viết một bản thông báo ngắn, rõ 
ràng.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Viết thông 
báo.

2. KHÁM PHÁ - NHẬN BIẾT CÁC PHẦN CỦA THÔNG BÁO (12 phút)
Mục tiêu: HS đọc mẫu thông báo và xác định thông tin chính.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 1: Đọc thông báo dưới đây và thực 
hiện các yêu cầu.

- HS đọc thầm thông báo thành lập Câu lạc bộ
Cờ vua trong SGK.

- GV yêu cầu HS sắp xếp các phần của bản 
thông báo theo thứ tự.

- HS trả lời: Thứ tự là Tiêu đề - Nội dung - 
Người viết.

- GV hỏi: Thông báo cho biết câu lạc bộ được 
thành lập vào thời gian nào?

- HS trả lời: Câu lạc bộ Cờ vua được thành 
lập ngày 15/10/2022.

- GV hỏi: Học sinh đăng kí tham gia ở đâu và 
trong thời hạn nào?

- HS trả lời: Học sinh đăng kí tại văn phòng 
nhà trường; thời hạn đăng kí từ 01/10/2022 
đến 10/10/2022.

- GV hỏi: Người viết thông báo là ai? - HS trả lời: Người viết thông báo là Tổng 
phụ trách Nguyễn Linh Lan.

3. LUYỆN TẬP: VIẾT THÔNG BÁO VÀ CHIA SẺ THÔNG BÁO AN TOÀN (17 phút)
Mục tiêu: HS viết được thông báo ngắn theo yêu cầu, biết đọc lại và sửa lỗi.
Mục tiêu tích hợp: HS biết dùng công cụ số đơn giản do GV hướng dẫn để chia sẻ thông báo 
đúng mục đích, không chia sẻ thông tin cá nhân không cần thiết.
*Cách tiến hành:
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- GV hỏi dẫn tích hợp NLS 2.2.CB1a: Nếu 
thông báo của lớp cần gửi nhanh cho các bạn 
và phụ huynh, cô giáo có thể dùng những công 
cụ số nào?

- HS trả lời: Cô có thể dùng Word hoặc 
Google Docs để soạn, dùng nhóm lớp do giáo
viên quản lí, Padlet hoặc bảng tin điện tử của 
lớp để chia sẻ.

- Tích hợp NLS 2.2.CB1a: GV diễn giải: Khi 
dùng công cụ số để chia sẻ thông báo, nội dung 
phải ngắn gọn, đúng sự thật, có thời gian, địa 
điểm, người phụ trách, hạn đăng kí rõ ràng. HS 
lớp 3 không tự ý đăng thông báo lên mạng; nếu 
cần chia sẻ, phải có GV hoặc cha mẹ hướng 
dẫn. Thông tin trong thông báo chỉ phục vụ 
mục đích học tập, sinh hoạt lớp, không viết 
hoặc đăng thông tin riêng tư của bạn bè khi 
chưa được phép.

- HS nêu quy tắc: Em không tự ý đăng thông 
báo; em kiểm tra thời gian, địa điểm; em 
không viết thông tin riêng như số điện thoại, 
địa chỉ nhà của bạn nếu không được phép.

- GV nhắc: Với thông báo tham gia hoạt động, 
chỉ ghi những thông tin cần thiết; không chụp 
ảnh thẻ học sinh, số điện thoại cá nhân hoặc địa
chỉ nhà đưa vào thông báo công khai. Trước khi
gửi thông báo qua nhóm lớp hoặc bảng tin điện 
tử, các em cần nhờ GV/người lớn kiểm tra lại 
nội dung.

- HS cam kết: Em chỉ ghi thông tin cần thiết 
và hỏi cô khi chưa chắc thông tin nào được 
chia sẻ.

- Bài tập 2: Viết một thông báo của lớp về việc
đăng kí tham gia một cuộc thi cấp trường.

- HS đọc yêu cầu và xác định thông tin cần 
có: cuộc thi tổ chức khi nào, ở đâu, ai được 
đăng kí, thời hạn và cách đăng kí.

- GV gợi ý tình huống: Lớp 3A thông báo đăng 
kí tham gia cuộc thi Cờ vua cấp trường hoặc thi
kéo co, bơi lội.

- HS chọn một cuộc thi và lập nhanh các ý 
chính vào nháp.

- GV yêu cầu HS viết thông báo vào vở theo 
cấu trúc: tiêu đề, nội dung, người viết.

- HS viết thông báo 5 - 7 câu, trình bày rõ 
ràng, đúng thứ tự thông tin.
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- GV đưa mẫu tham khảo: THÔNG BÁO 
ĐĂNG KÍ THAM GIA CUỘC THI CỜ VUA 
CẤP TRƯỜNG. Lớp 3A thông báo đến các bạn
học sinh có năng khiếu và yêu thích cờ vua 
đăng kí tham gia cuộc thi Cờ vua cấp trường. 
Cuộc thi tổ chức vào sáng thứ Sáu, ngày ... tại 
phòng đa năng. Các bạn đăng kí với lớp trưởng 
trước ngày ... Người viết: Lớp trưởng ...

- HS đối chiếu bài viết của mình với mẫu, bổ 
sung thông tin còn thiếu nếu cần.

- Bài tập 3: Đọc lại thông báo em viết, phát 
hiện lỗi và sửa lỗi.

- HS đọc lại bài, kiểm tra lỗi dùng từ, đặt câu,
sắp xếp ý, thiếu thời gian, thiếu địa điểm hoặc
thiếu người viết.

- GV mời 1 - 2 HS đọc thông báo trước lớp. - HS đọc bài; các bạn góp ý: thông báo đã có 
tiêu đề chưa, nội dung đủ chưa, thời hạn rõ 
chưa, câu viết có dễ hiểu không.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (2 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc viết thông báo trong thực tế.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS nêu một tình huống ở lớp cần 
viết thông báo.

- HS nêu: Thông báo đăng kí câu lạc bộ, 
thông báo thi văn nghệ, thông báo đổi lịch 
sinh hoạt, thông báo mượn sách thư viện.

- GV dặn HS tìm đọc thêm một số thông báo ở 
trường hoặc địa phương, chuẩn bị bài sau.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
TIẾT 1, 2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố kĩ năng đọc hiểu qua việc đoán tên bài đọc, chọn đọc một bài đã học và chia sẻ điều em 
thích nhất trong bài đọc.
- Ôn tập vốn từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; biết tìm từ theo yêu cầu và đặt câu với từ tìm 
được.
- Ôn tập cách dùng dấu câu phù hợp trong đoạn văn; bước đầu biết giải thích lựa chọn của mình.
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2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động nhớ lại các bài đọc đã học ở chủ điểm Những trải nghiệm thú vị và 
Cổng trường rộng mở.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi đoán tên bài đọc, tìm từ, đặt câu, sửa lỗi 
dấu câu.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn từ ngữ phù hợp, diễn đạt câu rõ ý khi hoàn thành các
nhiệm vụ ôn tập.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực đọc lại bài, nhớ lại kiến thức đã học.
- Trung thực: tự làm bài, tự soát kết quả, không chép đáp án của bạn.
- Trách nhiệm: giữ gìn sách vở, tham gia hoạt động nhóm đúng nhiệm vụ.
4. Tích hợp:
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 3.1.CB1a: HS biết tìm kiếm, quan sát thông tin/hình ảnh minh họa bài 
học từ nguồn phù hợp lứa tuổi; biết dùng công cụ số đơn giản để trình bày, chia sẻ kết quả đọc - 
nói - nghe.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: HS nhận thức con người cần kiểm tra kết quả do máy 
tính/AI đưa ra; biết đối chiếu với kiến thức đã học trước khi sửa bài hoặc dùng kết quả gợi ý.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính/tivi, tranh và bài tập cắt từ SGK trang ôn tập, thẻ từ, phiếu học tập nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Tạo tâm thế ôn tập, gợi nhớ các bài đọc đã học trong nửa đầu học kì I.
*Cách tiến hành:

- GV cho HS kể nhanh tên một bài đọc hoặc bài thơ 
em nhớ nhất từ đầu năm học đến nay.

- HS nối tiếp nêu: Ngày gặp lại, Về thăm 
quê, Cánh rừng trong nắng, Tập nấu ăn, 
Thư viện, Ngày em vào Đội,...

- GV hỏi: Khi ôn tập giữa học kì, chúng ta cần chú ý
những nội dung nào?

- HS trả lời: Cần ôn đọc hiểu, từ ngữ, đặt 
câu, dấu câu, viết đoạn và cách trình bày 
bài sạch đẹp.

- GV giới thiệu: Hôm nay các em sẽ ôn lại các bài 
đọc, luyện tìm từ, đặt câu và dùng dấu câu qua 
những bài tập trong SGK.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Ôn tập giữa 
học kì I - Tiết 1, 2.

2. ÔN TẬP ĐỌC HIỂU - ĐOÁN TÊN BÀI ĐỌC (15 phút)
Mục tiêu: HS nhận ra bài đọc qua tranh và câu gợi ý, nhớ nội dung chính của bài.
*Cách tiến hành:
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- Bài tập 1: Đoán tên bài đọc. - HS quan sát tranh, đọc các câu gợi ý và 
đoán tên bài đọc tương ứng.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: đọc từng gợi ý
a, b, c, d, e, g và nói tên bài đọc.

- HS trao đổi: a. Mùa hè lấp lánh; b. Tập 
nấu ăn; c. Thư viện; d. Lời giải toán đặc 
biệt; e. Bàn tay cô giáo; g. Cuộc họp của 
chữ viết.

- GV mời một số nhóm nêu kết quả trước lớp. - HS trình bày; các nhóm khác nghe, bổ 
sung nếu có đáp án khác.

- GV nhận xét và hỏi: Em dựa vào chi tiết nào để 
nhận ra bài đọc?

- HS nêu: Em dựa vào tranh, tên nhân vật, 
sự việc chính, đồ vật xuất hiện trong tranh 
hoặc câu gợi ý dưới tranh.

3. CHIA SẺ BÀI ĐỌC EM THÍCH (8 phút)
Mục tiêu: HS biết nói ngắn gọn về một bài đọc đã học và lí do yêu thích.
Mục tiêu tích hợp: HS biết quan sát, chọn thông tin/hình ảnh minh họa bài học từ nguồn phù hợp 
lứa tuổi và trình bày, chia sẻ kết quả đọc - nói - nghe bằng công cụ số do GV hướng dẫn.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 2: Chọn đọc một trong những bài trên và 
chia sẻ điều em thích nhất ở bài đọc đó.

- HS chọn một bài đã học, đọc lại thầm một
đoạn hoặc nhớ lại nội dung bài.

- GV hướng dẫn HS nói theo gợi ý: Em chọn bài 
nào? Em thích nhân vật, sự việc hay hình ảnh nào? 
Vì sao?

- HS nói theo cặp: Em thích bài Thư viện vì
các bạn biết yêu sách và vui khi có thư viện
mới; em thích bài Tập nấu ăn vì bạn nhỏ 
biết giúp mẹ.

- GV mời 2 - 3 HS chia sẻ trước lớp. - HS trình bày ngắn gọn, rõ ràng; các bạn 
lắng nghe và nhận xét lịch sự.
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- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 3.1.CB1a: GV nêu câu 
hỏi dẫn: “Khi muốn xem lại tranh minh họa hoặc 
thông tin về bài đọc để chia sẻ, em cần chọn nguồn 
như thế nào cho phù hợp?”. GV dùng thiết bị của 
giáo viên trình chiếu một số tranh/bài đọc trong 
SGK hoặc học liệu số phù hợp lứa tuổi, hướng dẫn 
HS quan sát, chọn thông tin cần thiết, trình bày 
ngắn gọn điều em thích ở bài đọc và nêu lí do nguồn
đó đáng tin cậy. GV nhắc HS chỉ dùng nguồn do 
GV hoặc người lớn hướng dẫn, không tự ý tìm kiếm
lan man và không chia sẻ thông tin cá nhân trên môi
trường số.

- HS quan sát học liệu do GV trình chiếu, 
chọn thông tin cần thiết để chia sẻ bài đọc 
em thích và nhắc lại: em chỉ dùng nguồn 
phù hợp lứa tuổi, không chia sẻ thông tin cá
nhân.

4. ÔN TẬP TỪ NGỮ - TÌM ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG (20 phút)
Mục tiêu: HS củng cố từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm và đặt câu với từ tìm được.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 3: Đường từ nhà đến trường của Nam phải 
vượt qua 3 cây cầu. Hãy giúp Nam đến trường bằng 
cách tìm từ ngữ theo yêu cầu.

- HS quan sát sơ đồ, nhận biết ba nhiệm vụ:
tìm từ chỉ sự vật ở trường; tìm từ chỉ hoạt 
động diễn ra ở trường; tìm từ chỉ đặc điểm 
của sự vật, hoạt động ở trường.

- GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm phụ trách 
một cây cầu từ ngữ.

- HS nhận nhiệm vụ theo nhóm: nhóm 1 
tìm từ chỉ sự vật; nhóm 2 tìm từ chỉ hoạt 
động; nhóm 3 tìm từ chỉ đặc điểm.

- GV yêu cầu nhóm 1 tìm 5 từ chỉ sự vật ở trường. - HS nêu: học sinh, thầy giáo, cô giáo, lớp 
học, sân trường, bảng, bàn ghế, thư viện, 
cặp sách.

- GV yêu cầu nhóm 2 tìm 5 từ chỉ hoạt động diễn ra 
ở trường.

- HS nêu: học bài, đọc sách, thảo luận, viết 
bài, chào cờ, vui chơi, trực nhật, mượn 
sách, tập thể dục.

- GV yêu cầu nhóm 3 tìm 5 từ chỉ đặc điểm của sự 
vật, hoạt động ở trường.

- HS nêu: sạch sẽ, rộng rãi, xanh mát, vui 
vẻ, chăm chỉ, sôi nổi, ngăn nắp, thân thiện.

- Bài tập 4: Đặt câu với 2 - 3 từ em tìm được ở bài 
tập 3.

- HS đặt câu: Thư viện trường em rất rộng 
rãi. Các bạn học sinh đang thảo luận sôi 
nổi. Sân trường sạch sẽ sau giờ trực nhật.

- GV mời HS đọc câu, nhận xét câu đã đủ ý, dùng từ
đúng chưa.

- HS đọc câu; bạn nhận xét và sửa câu nếu 
thiếu dấu câu hoặc dùng từ chưa phù hợp.
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5. ÔN TẬP DẤU CÂU (12 phút)
Mục tiêu: HS biết chọn dấu câu phù hợp trong đoạn văn.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận thức con người cần kiểm tra kết quả do máy tính/AI đưa ra; biết đối 
chiếu với kiến thức về dấu câu trước khi sửa bài.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 5: Chọn dấu câu phù hợp thay cho ô 
vuông.

- HS đọc thầm đoạn Sửa chuông gọi cửa, 
xác định từng ô trống cần điền dấu gì.

- GV nhắc HS đọc từng câu, chú ý câu kể, câu hỏi, 
câu cảm để chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu 
chấm than.

- HS làm bài cá nhân vào vở hoặc phiếu 
học tập.

- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi, giải thích vì 
sao chọn dấu câu đó.

- HS trao đổi: Câu hỏi cần dấu chấm hỏi; 
câu cảm thán cần dấu chấm than; câu kể 
cần dấu chấm.

- GV chữa bài và nhấn mạnh cách dùng dấu câu khi 
viết.

- HS đối chiếu bài, sửa lỗi nếu chọn sai dấu 
câu.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: GV nêu câu 
hỏi dẫn: “Nếu máy tính/AI gợi ý dấu câu cho một 
đoạn văn, em có thể dùng ngay kết quả đó không? 
Vì sao?”. GV trình chiếu ví dụ một đoạn văn được 
công cụ số/AI gợi ý dấu câu nhưng còn sai hoặc 
thiếu, yêu cầu HS đọc lại từng câu, xác định câu kể, 
câu hỏi, câu cảm rồi mới quyết định dấu câu phù 
hợp. GV diễn giải: Máy tính/AI có thể hỗ trợ kiểm 
tra nhanh, nhưng kết quả vẫn có thể nhầm; người 
học phải dùng kiến thức đã học để kiểm chứng, sửa 
lại và chịu trách nhiệm với bài làm của mình.

- HS quan sát ví dụ, đối chiếu với kiến thức
về dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than 
và nêu: em không tin ngay kết quả do máy 
tính/AI đưa ra, phải tự đọc và kiểm tra lại.

6. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS tự đánh giá nội dung đã ôn và chuẩn bị tiết sau.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS nêu một điều em đã ôn được trong
tiết học.

- HS nêu: Em ôn tên các bài đọc; em biết 
tìm từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; em 
biết chọn dấu câu phù hợp.

- GV dặn HS về nhà đọc lại các bài đã học, chuẩn bị
Tiết 3, 4.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ học ở nhà.
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TIẾT 3, 4
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập tên bài đọc, nhân vật, địa điểm và trải nghiệm của các bạn nhỏ trong các bài đã học.
- Củng cố hiểu biết về từ ngữ, dấu câu và các kiểu câu: câu kể, câu hỏi, câu cảm.
- Biết giải ô chữ, đọc câu gợi ý, hoàn thành nhiệm vụ theo nhóm và trình bày kết quả rõ ràng.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: nhớ lại nội dung các bài đọc và tự hoàn thành nhiệm vụ ôn tập.
- Giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm khi tìm điểm đến, giải ô chữ, phân loại kiểu câu.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy luận dựa vào gợi ý để tìm đáp án phù hợp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực tham gia các trò chơi ôn tập.
- Trung thực: nêu đúng phần mình biết, không đoán bừa khi chưa đọc kĩ yêu cầu.
- Trách nhiệm: lắng nghe bạn, hỗ trợ bạn trong nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng phụ/slide trò chơi, ô chữ cắt từ SGK, thẻ câu kể - câu hỏi - câu cảm, phiếu học tập.
- HS: SGK, bảng con, vở ghi, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ các bài đọc qua trò chơi nhanh.
*Cách tiến hành:

- GV tổ chức trò chơi “Nhìn tên nhân vật - đoán bài 
đọc”.

- HS lắng nghe luật chơi, giơ bảng con hoặc
phát biểu khi biết đáp án.

- GV nêu các từ khóa: Son, Thắng, bạn nhỏ trong 
Cánh rừng trong nắng, bạn nhỏ trong Tập nấu ăn.

- HS đoán: Son trong Ngày gặp lại; Thắng 
trong Lần đầu ra biển; bạn nhỏ trong Cánh 
rừng trong nắng; bạn nhỏ trong Tập nấu ăn.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay giúp các em ôn 
sâu hơn về các bài đọc, từ ngữ, dấu câu và kiểu câu.

- HS lắng nghe, chuẩn bị SGK phần Tiết 3, 
4.

2. TRÒ CHƠI: TÌM ĐIỂM ĐẾN CỦA CÁC BẠN NHỎ (15 phút)
Mục tiêu: HS nối đúng nhân vật/bài đọc với điểm đến hoặc hoạt động trong bài.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 1: Trò chơi: Tìm điểm đến của các bạn nhỏ
trong các bài đọc dưới đây.

- HS quan sát bảng tên nhân vật/bài đọc và 
các điểm đến trong SGK.
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- GV yêu cầu HS làm việc nhóm bốn, nối từng bạn 
nhỏ với điểm đến phù hợp.

- HS thảo luận và nối: Son - về quê với ông 
bà; bạn nhỏ trong Cánh rừng trong nắng - 
thăm rừng Trường Sơn; bạn nhỏ trong Tập 
nấu ăn - vào bếp cùng mẹ; bạn nhỏ trong 
Nhật kí tập bơi - đến bể bơi học bơi; Thắng 
- ra biển Quy Nhơn; Diệu - ra vườn hái quả 
và đi chợ cùng mẹ.

- GV hỏi: Em dựa vào chi tiết nào để nối được các 
ý?

- HS trả lời: Em dựa vào tên bài đọc, nhân 
vật và sự việc chính trong bài.

- Bài tập 2: Trong các bài đọc trên, em thích trải 
nghiệm của bạn nhỏ nào nhất? Vì sao?

- HS chia sẻ: Em thích trải nghiệm học bơi 
vì học bơi giúp an toàn; em thích trải 
nghiệm vào bếp vì biết giúp mẹ; em thích 
đến thư viện vì được đọc nhiều sách.

3. GIẢI Ô CHỮ (20 phút)
Mục tiêu: HS nhớ kiến thức Tiếng Việt đã học về kĩ năng, dấu câu, từ ngữ và kiểu câu.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 3a: Tìm ô chữ hàng ngang. - HS đọc các gợi ý từ số 1 đến số 10, suy 
nghĩ đáp án.

- GV chia nhóm, giao mỗi nhóm giải 2 - 3 ô chữ. - HS làm việc nhóm, ghi đáp án ra bảng 
nhóm hoặc phiếu học tập.

- GV gợi ý: Môn Tiếng Việt rèn cho em các kĩ năng
nào?

- HS trả lời: đọc, viết, nói và nghe.

- GV gợi ý: Kiểu câu dùng để bộc lộ cảm xúc là câu
gì?

- HS trả lời: câu cảm.

- GV gợi ý: Khi viết, để ngắt câu hoặc kết thúc câu 
phải dùng gì?

- HS trả lời: dùng dấu câu.

- GV yêu cầu HS đọc từ xuất hiện ở hàng dọc màu 
cam.

- HS đọc hàng dọc: Dấu câu.

- GV nhấn mạnh: Khi viết đoạn văn, các em cần 
dùng dấu câu đúng để người đọc hiểu ý của mình.

- HS lắng nghe, tự nhắc mình kiểm tra dấu 
câu khi viết.

4. ÔN TẬP KIỂU CÂU: CÂU KỂ, CÂU HỎI, CÂU CẢM (15 phút)
Mục tiêu: HS nhận diện được kiểu câu qua nội dung và dấu câu.
*Cách tiến hành:
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- Bài tập 4: Mỗi câu trong mẩu chuyện dưới đây 
thuộc kiểu câu nào?

- HS đọc mẩu chuyện, chú ý nội dung và 
dấu câu ở cuối mỗi câu.

- GV hướng dẫn HS xét từng câu: câu nào kể sự 
việc, câu nào hỏi, câu nào bộc lộ cảm xúc.

- HS phân loại: câu kể dùng để kể; câu hỏi 
dùng để hỏi; câu cảm dùng để bộc lộ cảm 
xúc.

- GV mời HS nêu kết quả với từng câu trong mẩu 
chuyện.

- HS trả lời theo số thứ tự câu, giải thích 
dựa vào dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm
than và ý nghĩa câu.

- GV chốt: Muốn xác định đúng kiểu câu, cần đọc 
trọn câu, hiểu mục đích nói và quan sát dấu câu kết 
thúc.

- HS ghi nhớ cách nhận diện kiểu câu.

5. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS tự tạo câu để củng cố kiến thức.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu mỗi HS đặt nhanh 1 câu kể, 1 câu hỏi 
hoặc 1 câu cảm về trường lớp.

- HS đặt câu: Trường em có nhiều cây 
xanh. Bạn thích đọc sách ở đâu? Ôi, thư 
viện đẹp quá!

- GV dặn HS chuẩn bị Tiết 5: nói về ngôi trường 
của em hoặc ngôi trường em mơ ước.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ chuẩn bị.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ........................................................................................................................................
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TIẾT 5
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nói được về ngôi trường của em hoặc ngôi trường em mơ ước theo gợi ý.
- Viết được đoạn văn ngắn về một người trong trường mà em yêu quý.
- Biết đọc lại đoạn văn, sửa lỗi dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chuẩn bị ý tưởng trước khi nói và viết.
- Giao tiếp và hợp tác: chia sẻ trong nhóm đôi, góp ý lịch sự cho bài nói/bài viết của bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết chọn chi tiết tiêu biểu để nói về trường và người em yêu quý.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết trân trọng thầy cô, bạn bè, nhân viên trong trường.
- Chăm chỉ: viết đoạn văn cẩn thận, rõ ý.
- Trách nhiệm: giữ gìn trường lớp sạch đẹp, thể hiện tình yêu trường bằng việc làm cụ thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh gợi ý trong SGK, phiếu dàn ý nói - viết, bảng phụ ghi câu hỏi gợi ý.
- HS: SGK, vở ô ly, bút chì, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi nói về trường học.
*Cách tiến hành:

- GV hỏi: Khi nghĩ về trường, em nhớ nhất 
điều gì?

- HS trả lời: Em nhớ sân trường, lớp học, 
thầy cô, bạn bè, thư viện, giờ ra chơi, cây 
xanh trong trường.

- GV giới thiệu: Tiết này các em sẽ nói về ngôi
trường của mình hoặc ngôi trường em mơ ước,
sau đó viết về một người trong trường mà em 
yêu quý.

- HS lắng nghe, chuẩn bị nói và viết.

2. NÓI VỀ NGÔI TRƯỜNG CỦA EM HOẶC NGÔI TRƯỜNG EM MƠ ƯỚC (14 
phút)
Mục tiêu: HS nói rõ ràng theo các gợi ý trong SGK.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 1: Nói về ngôi trường của em hoặc 
ngôi trường mà em mơ ước.

- HS quan sát các gợi ý: màu sơn của 
trường, lớp; sân trường; vườn trường; bên 
trong lớp học; những người trong trường.
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- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, mỗi bạn 
chọn 2 - 3 ý để nói.

- HS nói với bạn: Trường em có sân rộng, 
nhiều cây xanh. Lớp học sáng, bàn ghế gọn 
gàng. Em mơ ước trường có nhiều góc đọc 
sách và vườn hoa đẹp.

- GV mời HS trình bày trước lớp. - HS trình bày; các bạn nghe và nhận xét: 
bạn nói rõ ý, có cảm xúc, biết dùng từ phù 
hợp.

- GV hỏi: Em có thể làm gì để ngôi trường của
mình đẹp hơn?

- HS trả lời: Em giữ vệ sinh, bỏ rác đúng 
nơi, chăm sóc cây, giữ gìn bàn ghế, lễ phép 
với thầy cô và đoàn kết với bạn.

3. VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ MỘT NGƯỜI TRONG TRƯỜNG MÀ EM YÊU QUÝ (14 
phút)
Mục tiêu: HS viết đoạn văn 3 - 5 câu có nội dung rõ ràng, cảm xúc chân thật.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 2: Viết đoạn văn về một người trong 
trường mà em yêu quý.

- HS đọc yêu cầu, xác định người mình 
muốn viết: cô giáo, thầy giáo, cô thư viện, 
bác bảo vệ, cô lao công, bạn thân.

- GV hướng dẫn HS lập ý: Người đó là ai? 
Người đó có đặc điểm gì? Người đó đã làm 
việc gì khiến em yêu quý?

- HS ghi ý vào nháp: Cô giáo em hiền, 
giảng bài dễ hiểu; cô thư viện giúp em tìm 
sách; bác bảo vệ luôn nhắc chúng em đi lại 
an toàn.

- GV nhắc HS viết 3 - 5 câu, câu đầu giới thiệu
người em yêu quý, các câu sau nêu đặc điểm, 
việc làm và tình cảm của em.

- HS viết đoạn văn vào vở.

- GV đưa ví dụ ngắn: Em rất yêu quý cô giáo 
chủ nhiệm của em. Cô có giọng nói ấm áp và 
luôn kiên nhẫn giảng bài cho chúng em. Khi 
em viết sai, cô nhẹ nhàng hướng dẫn em sửa 
lại. Em sẽ chăm học để cô vui lòng.

- HS tham khảo cách viết, không chép 
nguyên văn nếu viết về người khác.

4. CHIA SẺ - SỬA LỖI (5 phút)
Mục tiêu: HS biết đọc lại và chỉnh sửa bài viết.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn, đọc bài và 
góp ý theo 3 điểm: đúng nội dung, đủ câu, 
dùng dấu câu đúng.

- HS đổi vở, đọc bài của bạn, góp ý nhẹ 
nhàng và ghi nhớ lỗi cần sửa.

- GV mời 1 - 2 HS đọc bài viết trước lớp. - HS đọc bài; các bạn nhận xét điểm hay và 
góp ý thêm nếu cần.

5. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ tình cảm yêu quý trường lớp.
*Cách tiến hành:
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- GV yêu cầu HS nêu một việc sẽ làm trong 
tuần này để thể hiện tình yêu trường lớp.

- HS nêu: Em sẽ giữ lớp sạch, chào hỏi thầy
cô, giúp bạn, giữ gìn sách thư viện, tưới cây
trong lớp.

- GV dặn HS chuẩn bị Tiết 6, 7 - Bài luyện 
tập.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ........................................................................................................................................
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TIẾT 6, 7: BÀI LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc thành tiếng văn bản Cô giáo tí hon, trả lời được câu hỏi đọc hiểu và nêu được điều em thích 
trong câu chuyện.
- Đọc hiểu bài thơ Về quê hương; nhận biết từ chỉ màu sắc, từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và dùng 
dấu câu thích hợp.
- Nghe - viết đúng đoạn thơ trong bài Về quê hương; viết được đoạn văn 4 - 5 câu theo một trong 
hai đề bài gợi ý.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự đọc văn bản, tự làm bài luyện tập, tự soát lỗi chính tả và đoạn văn.
- Giao tiếp và hợp tác: đọc, trao đổi câu trả lời, nhận xét bài viết của bạn trong nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: lựa chọn đề viết phù hợp, biết sắp xếp ý trước khi viết.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: hoàn thành bài luyện tập cẩn thận.
- Trung thực: tự làm bài kiểm tra luyện tập, không nhìn bài của bạn.
- Nhân ái: biết yêu thương thầy cô, bạn bè, yêu quê hương, trân trọng vẻ đẹp gần gũi quanh em.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh và bài đọc Cô giáo tí hon, bài thơ Về quê hương, phiếu đọc hiểu, phiếu viết đoạn văn.
- HS: SGK, vở ô ly, bút chì, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Chuẩn bị tâm thế làm bài luyện tập tổng hợp.
*Cách tiến hành:

- GV hỏi: Khi làm bài luyện tập tổng hợp, em cần 
lưu ý điều gì?

- HS trả lời: Em cần đọc kĩ đề, làm bài cẩn 
thận, kiểm tra lại bài và viết chữ rõ ràng.

- GV giới thiệu: Tiết 6, 7 giúp các em luyện đọc, 
đọc hiểu, dùng từ, dùng dấu câu, nghe - viết và 
viết đoạn văn.

- HS lắng nghe, chuẩn bị SGK và vở.

2. A. ĐỌC - ĐỌC THÀNH TIẾNG VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc thành tiếng văn bản Cô giáo tí hon và trả lời câu hỏi đọc hiểu.
*Cách tiến hành:
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- Bài tập 1: Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi bài 
Cô giáo tí hon.

- HS đọc thầm văn bản, chuẩn bị đọc thành 
tiếng.

- GV gọi HS đọc nối tiếp các đoạn trong bài. - HS đọc thành tiếng rõ ràng, biết ngắt nghỉ 
đúng dấu câu.

- GV hỏi: Mấy chị em chơi trò chơi gì? - HS trả lời: Mấy chị em chơi trò dạy học, 
Bé đóng vai cô giáo tí hon.

- GV hỏi: Trong câu chuyện trên, em thích bạn nào
nhất?

- HS trả lời theo ý riêng: Em thích Bé vì 
bạn tự tin, biết bắt chước cô giáo và hướng 
dẫn các em học; em thích các em nhỏ vì các
em chăm chú nghe chị dạy.

- GV nhận xét cách đọc và câu trả lời của HS. - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm về phát 
âm, ngắt nghỉ và cách trả lời đủ ý.

3. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ VỀ QUÊ HƯƠNG (16 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài thơ, nêu được vẻ đẹp quê hương và cảm xúc của bạn nhỏ.
*Cách tiến hành:
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- Bài tập 2: Đọc - hiểu bài thơ Về quê hương. - HS đọc thầm bài thơ và quan sát tranh 
minh họa.

- GV hỏi: Chiếc bút chì của bạn nhỏ được tả như 
thế nào?

- HS trả lời: Chiếc bút chì có màu xanh đỏ, 
em gọt hai đầu, thử hai màu, xanh tươi, đỏ 
thắm.

- GV yêu cầu HS kể tiếp các từ chỉ màu sắc được 
nói đến trong bài.

- HS nêu: xanh, xanh tươi, xanh ngát; đỏ, 
đỏ thắm.

- GV nêu câu c: Theo em, vì sao bạn nhỏ thấy bức 
tranh quê mình rất đẹp? Chọn câu trả lời hoặc nêu 
ý kiến khác.

- HS chọn: Vì bạn nhỏ yêu quê hương 
mình; cũng có thể nêu: Vì quê hương có 
nhiều cảnh đẹp, có dòng sông, cây gạo, 
làng xóm, trường học.

- GV yêu cầu HS xếp các từ ngữ dưới đây vào 
nhóm thích hợp.

- HS xếp: Từ chỉ sự vật: tổ, bút chì, cây 
gạo, bức tranh, làng xóm. Từ chỉ hoạt động:
vẽ, gọt.
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- GV yêu cầu HS điền dấu câu thích hợp vào ô 
trống trong câu về bức tranh quê.

- HS điền dấu câu phù hợp, đọc lại câu sau 
khi điền để kiểm tra ý nghĩa.

4. B. VIẾT - NGHE VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG (12 phút)
Mục tiêu: HS nghe - viết đúng đoạn thơ, trình bày bài sạch đẹp.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 1: Nghe - viết: Về quê hương (từ đầu đến 
Em tô đỏ thắm).

- HS đọc thầm đoạn thơ, chú ý các từ dễ 
viết sai và cách trình bày thơ.

- GV đọc đoạn viết một lần, nhắc HS viết hoa đầu 
dòng thơ và lùi đầu dòng phù hợp.

- HS nghe, chuẩn bị bút vở, ngồi đúng tư 
thế.

- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết. - HS nghe - viết vào vở, viết đúng chính tả 
và trình bày sạch đẹp.

- GV đọc lại đoạn viết để HS soát lỗi. - HS dùng bút chì soát lỗi, sửa lỗi chính tả 
nếu có.

5. VIẾT ĐOẠN VĂN 4 - 5 CÂU (17 phút)
Mục tiêu: HS lựa chọn một đề, lập ý và viết đoạn văn đúng yêu cầu.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 2: Lựa chọn một trong hai đề dưới đây, 
viết đoạn văn 4 - 5 câu theo yêu cầu.

- HS đọc hai đề: a. Kể về một ngày ở 
trường của em; b. Cảm nghĩ của em về một 
người bạn.

- GV hướng dẫn đề a: Nếu kể về một ngày ở 
trường, em cần nêu ngày đó bắt đầu bằng việc gì, 
những việc gì diễn ra tiếp theo, em nghĩ gì về ngày
đó.

- HS chọn đề a thì ghi nhanh các ý: vào lớp,
học bài, ra chơi, đọc sách, sinh hoạt nhóm, 
cảm nghĩ vui hoặc đáng nhớ.

- GV hướng dẫn đề b: Nếu viết cảm nghĩ về một 
người bạn, em cần nêu người bạn là ai, điều gì ở 
bạn khiến em nhớ nhất, em có tình cảm thế nào 
với bạn.

- HS chọn đề b thì ghi nhanh các ý: tên bạn,
tính cách, việc làm tốt, kỉ niệm với bạn, 
tình cảm của mình.
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- GV yêu cầu HS viết đoạn văn 4 - 5 câu vào vở. - HS viết đoạn văn, chú ý câu đầu giới 
thiệu, các câu sau kể/nêu cảm nghĩ, câu 
cuối nêu tình cảm hoặc suy nghĩ.

- GV mời 1 - 2 HS đọc bài viết và hướng dẫn cả 
lớp góp ý.

- HS đọc bài; các bạn góp ý về nội dung, 
câu văn, dấu câu, chữ viết.

6. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS tự đánh giá sau bài luyện tập.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS tự đánh giá: Hôm nay em làm tốt
phần nào? Em cần luyện thêm phần nào?

- HS nêu: Em làm tốt đọc hiểu; em cần 
luyện thêm dấu câu hoặc viết đoạn văn.

- GV dặn HS về nhà đọc lại các bài đã ôn, sửa 
hoàn chỉnh đoạn văn và chuẩn bị kiểm tra giữa học
kì I theo hướng dẫn của GV.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ........................................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần 10 - Chủ đề 3: MÁI NHÀ YÊU THƯƠNG

Bài 17: NGƯỠNG CỬA - Bài 18: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
BÀI 17: NGƯỠNG CỬA

Tiết 1, 2: Đọc - Ngưỡng cửa; Nói và nghe - Sự tích nhà sàn
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Ngưỡng cửa; biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa các dòng thơ; 
bước đầu biết thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ qua giọng đọc.
- Dựa vào từ ngữ, hình ảnh thơ và tranh minh họa, nhận biết những kỉ niệm của bạn nhỏ gắn bó 
với ngưỡng cửa, với người thân từ thuở ấu thơ đến lúc khôn lớn.
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK; nêu được ý nghĩa hình ảnh “con đường xa tắp” và cảm nhận
về tình yêu thương của gia đình.
- Nghe hiểu câu chuyện Sự tích nhà sàn; dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý để kể lại từng đoạn câu 
chuyện.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc thầm, ghi nhớ từ ngữ, hình ảnh thơ và chuẩn bị ý kiến trả lời.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi tìm hiểu bài và kể chuyện theo tranh.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết liên hệ hình ảnh ngưỡng cửa với kỉ niệm gia đình và quá trình
trưởng thành của bản thân.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu thương ông bà, cha mẹ, người thân; trân trọng mái nhà và kỉ niệm tuổi thơ.
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, học thuộc lòng và tham gia kể chuyện.
- Trách nhiệm: biết giúp đỡ người thân bằng việc vừa sức, giữ gìn nếp sống gia đình.
4. Tích hợp:
- Tích hợp QCN: HS nhận biết trẻ em có quyền được sống trong gia đình, được yêu thương, chăm 
sóc, bảo vệ và học tập; đồng thời biết bày tỏ tình cảm, biết thực hiện bổn phận với người thân.
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- Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS hiểu yêu mái nhà, yêu gia đình là nền tảng nuôi 
dưỡng tình yêu quê hương, đất nước; biết lễ phép, biết ơn và có trách nhiệm với gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh chủ điểm Mái nhà yêu thương, tranh bài đọc Ngưỡng cửa, 
tranh kể chuyện Sự tích nhà sàn, thẻ từ luyện đọc, phiếu học tập nhóm.; tài khoản giáo viên để 
minh họa ChatGPT/Gemini/Canva Magic Write khi có tích hợp AI hoặc công cụ số.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, giới thiệu chủ điểm Mái nhà yêu thương và dẫn vào bài đọc Ngưỡng cửa.
*Cách tiến hành:
- GV giới thiệu chủ điểm 3: Mái nhà yêu 
thương. GV cho HS quan sát tranh chủ 
điểm và hỏi: Tranh gợi cho em nhớ đến 
điều gì trong gia đình?

- HS quan sát tranh và trả lời: Tranh gợi đến ngôi 
nhà, người thân, đồ vật quen thuộc và tình cảm gia 
đình.

- GV hỏi: Nếu phải xa ngôi nhà của mình 
nhiều ngày, em cảm thấy thế nào? Vì sao?

- HS chia sẻ: Em nhớ nhà, nhớ ông bà, cha mẹ, góc 
học tập, đồ chơi hoặc những bữa cơm gia đình.

- GV giới thiệu bài: Bài thơ Ngưỡng cửa 
giúp các em hiểu một hình ảnh rất gần gũi
trong ngôi nhà đã lưu giữ nhiều kỉ niệm 
của bạn nhỏ.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Ngưỡng cửa.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng bài thơ, biết ngắt nhịp và bước đầu thể hiện cảm xúc qua giọng đọc.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu bài thơ Ngưỡng cửa với 
giọng nhẹ nhàng, tha thiết; nhấn giọng ở 
các từ ngữ gợi kỉ niệm và tình cảm gia 
đình.

- HS nghe GV đọc, theo dõi bài thơ trong SGK.
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- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, 
nghỉ hơi ở cuối dòng thơ và chỗ ngắt 
nhịp; chú ý các từ dễ phát âm sai: nơi, 
đến, lớp, đèn, khuya. Đọc diễn cảm các 
khổ thơ với giọng tình cảm.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách đọc đúng nhịp và thể 
hiện cảm xúc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài thơ. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.
- GV chia bài thơ thành 4 khổ, hướng dẫn 
HS dùng bút chì đánh dấu từng khổ.

- HS đánh dấu 4 khổ thơ trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ; 
sửa lỗi phát âm và ngắt nhịp.

- HS đọc nối tiếp từng khổ thơ; lớp theo dõi, nhận xét
bạn đọc đúng, rõ.

- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 4, mỗi 
bạn đọc một khổ; nhóm góp ý cho bạn.

- HS luyện đọc trong nhóm 4, sửa lỗi phát âm và ngắt
nhịp.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận 
xét và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét giọng đọc và cách 
thể hiện cảm xúc.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu hình ảnh “nơi ấy” và những kỉ niệm gắn với ngưỡng cửa trong cuộc sống của 
bạn nhỏ.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: “Nơi ấy” trong bài 
thơ chỉ cái gì?

- HS trả lời: “Nơi ấy” chỉ ngưỡng cửa của ngôi nhà.

- GV yêu cầu HS đọc chú thích từ ngưỡng
cửa và giải thích bằng lời của mình.

- HS nêu: Ngưỡng cửa là phần dưới của cửa ra vào, 
nơi bước từ trong nhà ra ngoài hoặc từ ngoài vào nhà.

- GV nêu câu hỏi 2: “Nơi ấy” đã chứng 
kiến những điều gì trong cuộc sống của 
bạn nhỏ?

- HS trả lời: Ngưỡng cửa chứng kiến bạn nhỏ tập đi, 
được bà dắt tay, được cha mẹ đưa đến lớp và lớn lên 
đi ra con đường xa hơn.
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- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi, tìm 
các từ ngữ, hình ảnh thơ cho thấy ngưỡng 
cửa gắn với tuổi thơ của bạn nhỏ.

- HS trao đổi và nêu các hình ảnh: buổi đầu tiên đến 
lớp, đêm khuya mẹ đợi, con đường xa tắp.

- GV kết luận: Ngưỡng cửa là hình ảnh 
gần gũi của ngôi nhà, lưu giữ nhiều kỉ 
niệm yêu thương của bạn nhỏ.

- HS lắng nghe, nêu được tình cảm gắn bó với ngôi 
nhà.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu sâu hơn bài thơ.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi: “Nơi ấy” trong bài 
thơ chỉ cái gì? Hình ảnh đó gợi cho em 
nhớ đến điều gì?

- HS ôn lại bài cũ: “Nơi ấy” là ngưỡng cửa; hình ảnh 
đó gợi nhớ ngôi nhà, người thân và kỉ niệm tuổi thơ.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục 
tìm hiểu ý nghĩa hình ảnh con đường xa 
tắp và luyện kể chuyện Sự tích nhà sàn.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi và Nói - nghe.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 3, 4 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu ý nghĩa hình ảnh “con đường xa tắp”, biết liên hệ tình yêu thương trong gia 
đình.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết trẻ em có quyền được sống trong gia đình, được yêu thương, 
chăm sóc, bảo vệ và học tập; biết thực hiện bổn phận với người thân.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Theo em, hình ảnh 
“con đường xa tắp” muốn nói đến điều gì?
Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến khác của 
em.

- HS chọn ý phù hợp hoặc nêu: Con đường xa tắp nói
đến con đường trưởng thành, những điều mới mẻ 
đang chờ bạn nhỏ phía trước.

- GV hỏi: Ngưỡng cửa đã nhắc bạn nhỏ 
nhớ tới những ai, giúp bạn nhỏ cảm nhận 
điều gì về những người đó?

- HS trả lời: Bạn nhỏ nhớ bà, cha mẹ, người thân; 
cảm nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc và 
mong chờ của gia đình.

- GV hỏi dẫn: Qua bài thơ, em thấy trẻ em
trong gia đình cần được hưởng những 
quyền gì và cần làm gì để đáp lại tình yêu 
thương ấy?

- HS trả lời: Trẻ em cần được yêu thương, chăm sóc, 
bảo vệ, học tập; em cần lễ phép, giúp đỡ người thân 
và biết nói lời yêu thương.

- Tích hợp QCN: Sau câu hỏi dẫn, GV 
diễn giải: Trẻ em có quyền được sống 
trong gia đình, được yêu thương, chăm 
sóc, bảo vệ và học tập. Khi được ông bà, 
cha mẹ quan tâm, các em cũng cần biết 
thể hiện bổn phận bằng việc chào hỏi, 
nghe lời, giúp việc vừa sức, giữ gìn nếp 
sống gia đình và biết bày tỏ tình cảm với 
người thân bằng lời nói, việc làm cụ thể.

- HS nêu việc làm cụ thể: Em chào hỏi ông bà, phụ 
giúp dọn bàn, sắp xếp góc học tập, nói lời cảm ơn và 
biết hỏi thăm người thân.

- GV kết luận: Ngưỡng cửa gợi nhớ mái 
nhà yêu thương, nơi mỗi bạn nhỏ được 
chở che và lớn lên từng ngày.

- HS lắng nghe, nêu lại ý nghĩa của bài thơ.

3. Luyện tập - Học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu (7 phút)
Mục tiêu: HS học thuộc lòng một số khổ thơ và đọc diễn cảm.

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 183  



uigeli.xyz
*Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS chọn 3 khổ thơ đầu, 
đọc thầm nhiều lượt để ghi nhớ.

- HS đọc thầm, nhẩm thuộc từng khổ thơ.

- GV tổ chức HS đọc thuộc theo cặp; bạn 
nghe nhắc nhẹ nếu bạn quên.

- HS đọc thuộc theo cặp, sửa cho nhau cách ngắt nhịp
và giọng đọc.

- GV mời 2 - 3 HS đọc thuộc trước lớp. - HS đọc thuộc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc đúng, 
rõ, có cảm xúc.

4. Nói và nghe - Kể chuyện Sự tích nhà sàn (10 phút)
Mục tiêu: HS nghe hiểu câu chuyện, dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý để kể lại từng đoạn.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát 4 tranh và hỏi: Mỗi 
tranh thể hiện sự việc gì?

- HS quan sát tranh, nêu nội dung: người sống trong 
hang đá, người đàn ông gặp rùa, hai vợ chồng làm 
nhà sàn, bản làng có nhiều nhà sàn.

- GV kể chuyện Sự tích nhà sàn lần 1 với 
giọng chậm rãi, rõ diễn biến.

- HS lắng nghe, ghi nhớ nhân vật và sự việc chính.

- GV kể lần 2, dừng ở từng tranh và đặt 
câu hỏi gợi ý để HS nhớ nội dung.

- HS trả lời câu hỏi gợi ý và nhắc lại sự việc trong 
từng tranh.

- GV tổ chức HS kể theo nhóm 4, mỗi bạn
kể một tranh; sau đó ghép thành câu 
chuyện hoàn chỉnh.

- HS kể trong nhóm 4, bạn nghe góp ý: kể đúng trình 
tự, nói rõ ràng, không bỏ ý chính.

- GV mời 1 - 2 nhóm kể trước lớp, nhận 
xét và tuyên dương.

- HS kể trước lớp; các bạn nhận xét nội dung, giọng 
kể và thái độ tự tin.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ tình yêu mái nhà, gia đình và ý thức rèn luyện bản thân.
Mục tiêu tích hợp: HS hiểu yêu mái nhà, yêu gia đình là nền tảng nuôi dưỡng tình yêu quê hương, 
đất nước; biết lễ phép, biết ơn và có trách nhiệm với gia đình.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi dẫn: Từ bài thơ Ngưỡng cửa và 
câu chuyện Sự tích nhà sàn, em có thể làm
gì để thể hiện tình yêu với mái nhà và 
người thân?

- HS trả lời: Em biết giữ nhà cửa gọn gàng, lễ phép 
với ông bà cha mẹ, giúp việc vừa sức, chăm học để 
trưởng thành.

- Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: 
GV diễn giải: Tình yêu gia đình, mái nhà 
là điểm khởi đầu nuôi dưỡng tình yêu quê 
hương, đất nước. Khi biết yêu thương 
người thân, kính trọng ông bà cha mẹ, biết
chăm chỉ học tập và giúp đỡ gia đình, các 
em đang rèn nếp sống đẹp, có trách nhiệm
và phấn đấu trưởng thành từ những việc 
nhỏ hằng ngày.

- HS nhắc lại: Em yêu mái nhà, biết ơn người thân và 
cố gắng học tập, làm việc tốt mỗi ngày.
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- GV dặn HS đọc lại bài thơ cho người 
thân nghe và chuẩn bị tiết nghe - viết.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 17: NGƯỠNG CỬA
Tiết 3: Viết - Nghe viết: Đồ đạc trong nhà

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe - viết đúng chính tả đoạn thơ trong bài Đồ đạc trong nhà; trình bày sạch đẹp, đúng dòng 
thơ.
- Viết đúng từ ngữ có tiếng chứa iu/ưu, en/eng; biết tìm thêm từ ngữ phù hợp theo yêu cầu.
- Biết tự soát lỗi, đổi vở kiểm tra chéo và sửa lỗi chính tả.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chuẩn bị vở viết, ngồi viết đúng tư thế, tự soát lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi khi làm bài tập chính tả và góp ý cho bạn nhẹ nhàng.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng cách đọc, hiểu nghĩa để chọn tiếng, từ phù hợp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: viết bài cẩn thận, hoàn thành bài tập đúng thời gian.
- Trung thực: tự kiểm tra lỗi và sửa lỗi đúng theo hướng dẫn.
- Trách nhiệm: biết giữ gìn đồ đạc trong nhà, trong lớp và sắp xếp góc học tập gọn gàng.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 4.A1.1: GV dùng ChatGPT/Gemini gợi ý danh sách từ có tiếng 
chứa iu/ưu; HS kiểm tra, chọn lọc từ đúng, không nhập thông tin cá nhân, không sao chép máy 
móc.
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS biết giữ gìn đồ đạc trong nhà, trong lớp, sắp xếp góc học tập gọn 
gàng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, hình bài thơ Đồ đạc trong nhà, tranh/bài tập chính tả cắt từ SGK, 
bảng phụ từ khó, phiếu soát lỗi.; tài khoản giáo viên để minh họa ChatGPT/Gemini/Canva Magic 
Write khi có tích hợp AI hoặc công cụ số.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, gợi nhớ bài đọc và chuẩn bị nghe - viết.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi: Hình ảnh ngưỡng 
cửa trong bài thơ gợi cho em nhớ điều gì?

- HS trả lời: Ngưỡng cửa gợi nhớ ngôi nhà, người 
thân và kỉ niệm tuổi thơ.

- GV tổ chức trò chơi nhanh: Xem tranh, 
đoán tên một đồ vật trong nhà hoặc trong 
lớp.

- HS tham gia trò chơi, nêu tên đồ vật: bàn, ghế, tủ, 
đèn, quạt, sách vở.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em
nghe - viết bài Đồ đạc trong nhà và luyện 
viết tiếng chứa iu/ưu.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở viết.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG NGHE - VIẾT (20 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung, nhận xét cách trình bày bài thơ; nghe - viết đúng đoạn thơ và biết tự 
soát lỗi.
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*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát bài thơ Đồ đạc 
trong nhà trong SGK và đọc mẫu bài thơ.

- HS quan sát, nghe GV đọc và nêu: Bài thơ nói về 
các đồ đạc trong nhà như những người bạn thân thiết.

- GV hỏi: Bài thơ nhắc đến những đồ vật 
nào? Các đồ vật ấy được miêu tả ra sao?

- HS trả lời: Bài thơ nhắc đến bàn, ghế, tủ, đèn, quạt; 
các đồ vật gần gũi, biết trò chuyện, giúp ích cho con 
người.

- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình 
bày bài thơ: số dòng, cách viết hoa đầu 
dòng, dấu câu cuối dòng.

- HS trả lời: Mỗi dòng thơ viết một dòng; chữ đầu 
dòng viết hoa; chú ý dấu câu.

- GV yêu cầu HS luyện viết bảng con các 
từ khó: trò chuyện, rừng xanh, quạt nan, 
thiết tha, trời khuya.

- HS viết bảng con, giơ bảng, sửa lỗi theo hướng dẫn 
của GV.

- GV nhắc HS tư thế ngồi viết và đọc từng
dòng thơ hoặc cụm từ ngắn cho HS viết.

- HS ngồi đúng tư thế, nghe - viết vào vở ô ly.

- GV đọc lại toàn bài để HS soát lỗi và đổi
vở kiểm tra chéo.

- HS soát lỗi, đổi vở với bạn, gạch nhẹ lỗi cần sửa và 
sửa lại cho đúng.

3. LUYỆN TẬP: HOẠT ĐỘNG LÀM BÀI TẬP (8 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ ngữ có tiếng chứa iu/ưu, biết kiểm tra nghĩa và chọn từ phù hợp.
Mục tiêu tích hợp: HS biết quan sát GV dùng ChatGPT/Gemini để gợi ý từ chứa iu/ưu; biết kiểm 
tra, chọn lọc từ đúng và không nhập thông tin cá nhân.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS quan sát 
tranh, tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động có 
tiếng chứa iu/ưu.

- HS quan sát tranh và nêu: hươu cao cổ, chim khướu,
thả diều, đà điểu, cây liễu,...

- GV hỏi dẫn: Nếu muốn tìm thêm từ có 
tiếng iu/ưu, cô có thể dùng công cụ AI 
nào để gợi ý? Khi nhận gợi ý, các em cần 
làm gì?

- HS trả lời: Cô có thể dùng ChatGPT hoặc Gemini; 
chúng em cần đọc lại, kiểm tra nghĩa, chọn từ đúng 
và không chép máy móc.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 4.A1.1: Sau
câu hỏi dẫn, GV dùng tài khoản giáo viên 
mở ChatGPT/Gemini, nhập yêu cầu: “Gợi
ý các từ tiếng Việt lớp 3 có tiếng chứa iu 
hoặc ưu”. GV hướng dẫn HS thực hiện 
theo 3 bước: quan sát danh sách gợi ý, 
chọn từ đã hiểu nghĩa, đối chiếu với 
SGK/từ điển hoặc hỏi GV trước khi ghi 

- HS quan sát, chọn lọc từ đúng, nêu lại quy tắc: AI 
chỉ hỗ trợ gợi ý, em tự kiểm tra nghĩa và không nhập 
thông tin cá nhân.
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vào vở. GV hướng dẫn HS quan sát danh 
sách gợi ý, chỉ chọn những từ đúng nghĩa,
phù hợp lứa tuổi và đối chiếu với SGK/từ 
điển. GV nhấn mạnh HS không tự tạo tài 
khoản, không nhập họ tên, địa chỉ, số điện
thoại, hình ảnh cá nhân; AI chỉ gợi ý, HS 
phải tự kiểm tra và tự viết kết quả vào vở.
- GV nhận xét, chốt một số từ đúng và 
yêu cầu HS sửa bài vào vở.

- HS sửa bài, ghi nhớ cách tìm từ và kiểm tra nghĩa.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc giữ gìn đồ đạc trong nhà, trong lớp và chuẩn bị bài sau.
Mục tiêu tích hợp: HS biết giữ gìn đồ đạc trong nhà, trong lớp, sắp xếp góc học tập gọn gàng.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi dẫn: Ở nhà và ở lớp, em cần làm
gì để giữ gìn đồ đạc luôn sạch đẹp, bền 
lâu?

- HS trả lời: Em lau bàn ghế, cất sách vở đúng chỗ, 
không viết vẽ lên bàn, không làm rách sách, tắt 
đèn/quạt khi không cần.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: Sau câu hỏi 
dẫn, GV diễn giải: Đồ đạc trong nhà, 
trong lớp là tài sản chung hoặc tài sản của 
gia đình, giúp các em học tập và sinh hoạt
thuận lợi. Vì vậy, các em cần sử dụng 
đúng cách, giữ sạch, cất gọn, không làm 
hỏng, biết báo người lớn khi đồ vật bị hư 
và biết cùng người thân sắp xếp góc học 
tập ngăn nắp.

- HS nêu lại việc cần làm: giữ gìn đồ đạc, sắp xếp góc
học tập gọn gàng, dùng đồ dùng cẩn thận.

- GV dặn HS hoàn thiện bài viết, sửa lỗi 
chính tả và chuẩn bị Bài 18: Món quà đặc 
biệt.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 18: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
Tiết 1, 2: Đọc - Món quà đặc biệt; Viết - Ôn chữ hoa G, H

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Món quà đặc biệt; biết đọc phân biệt lời người kể và lời nhân vật, đọc 
diễn cảm đoạn bộc lộ cảm xúc.
- Hiểu nội dung câu chuyện: tình cảm yêu thương của con cái dành cho cha mẹ và tình yêu thương,
sự bao dung của cha mẹ dành cho con.
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK; nêu được chi tiết yêu thích và lí do yêu thích.
- Viết đúng chữ hoa G, H cỡ nhỏ, tên riêng Hà Giang và câu ứng dụng.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, luyện viết chữ hoa và tự sửa lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi khi tìm hiểu bài, biết lắng nghe và góp ý cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết tiêu biểu để nêu cảm nhận về tình cảm gia 
đình.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu thương, quan tâm, bày tỏ tình cảm với cha mẹ, người thân.
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, luyện viết và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
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- Trách nhiệm: biết trung thực nhận lỗi, biết giúp đỡ người thân bằng việc vừa sức.
4. Tích hợp:
- Tích hợp QCN: HS hiểu trẻ em có quyền bày tỏ tình cảm, suy nghĩ trong gia đình và được người 
thân lắng nghe, tôn trọng.
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS biết nói lời yêu thương, cảm ơn, xin lỗi; biết trung thực nhận lỗi 
và giúp đỡ người thân bằng việc vừa sức.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Món quà đặc biệt, bảng phụ viết từ khó, mẫu chữ 
hoa G, H, phiếu học tập nhóm.; tài khoản giáo viên để minh họa ChatGPT/Gemini/Canva Magic 
Write khi có tích hợp AI hoặc công cụ số.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, kết nối chủ điểm Mái nhà yêu thương với tình cảm gia đình.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi: Trong bài Ngưỡng 
cửa, hình ảnh ngưỡng cửa gợi cho em tình
cảm nào?

- HS trả lời: Gợi tình yêu ngôi nhà, người thân và kỉ 
niệm tuổi thơ.

- GV cho HS quan sát tranh bài Món quà 
đặc biệt và hỏi: Hai bạn nhỏ trong tranh 
đang làm gì? Em đã từng tặng người thân 
món quà nào chưa?

- HS quan sát tranh, trả lời: Hai bạn nhỏ chuẩn bị tấm
thiệp/món quà tặng bố; HS chia sẻ trải nghiệm tặng 
quà cho người thân.

- GV giới thiệu bài: Câu chuyện Món quà 
đặc biệt giúp các em hiểu món quà quý 
nhất trong gia đình là tình yêu thương 
chân thành.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Món quà đặc biệt.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng văn bản, biết đọc phân biệt lời kể, nội dung trong tấm thiệp và lời nhân 
vật.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu văn bản Món quà đặc biệt 
với giọng nhẹ nhàng, tình cảm; nhấn 
giọng ở các từ thể hiện cảm xúc: băn 
khoăn, đăm chiêu, hồi hộp, ngạc nhiên.

- HS nghe GV đọc, theo dõi văn bản trong SGK.
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- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, 
ngắt nghỉ đúng ở câu dài; phân biệt phần 
lời kể và nội dung trong tấm thiệp; đọc lời
nhân vật với ngữ điệu phù hợp.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách đọc văn bản có nhiều 
hình thức trình bày.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.
- GV chia đoạn, hướng dẫn HS đọc nối 
tiếp từng đoạn và luyện đọc từ khó: băn 
khoăn, đăm chiêu, hồi hộp, ngạc nhiên, 
rơm rớm.

- HS đọc nối tiếp, luyện đọc từ khó và sửa lỗi phát 
âm nếu có.

- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 3; bạn 
nghe góp ý cho bạn đọc rõ hơn.

- HS luyện đọc trong nhóm 3, nhận xét cách đọc của 
bạn.

- GV mời một số nhóm đọc trước lớp, 
nhận xét và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ, biết thể 
hiện cảm xúc.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết nội dung tấm thiệp và cảm xúc của bố khi nhận món quà.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Hai chị em đã viết gì 
trong tấm thiệp tặng bố?

- HS trả lời: Hai chị em viết những điều về bố như bố
rất hiền, nói rất to, ngủ rất nhanh, ghét nói dối, nấu ăn
không ngon, yêu mẹ.

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung tấm 
thiệp, tìm những chi tiết thể hiện sự quan 
sát của hai chị em về bố.

- HS đọc lại, nêu chi tiết và giải thích: Các bạn quan 
sát bố rất kĩ, ghi cả điểm đáng yêu và điểm chưa hoàn
hảo.

- GV nêu câu hỏi 2: Từ nào thể hiện cảm 
xúc của bố khi nhận quà?

- HS chọn đáp án: ngạc nhiên.

- GV kết luận: Tấm thiệp tuy đơn giản 
nhưng chứa tình cảm chân thành của các 
con dành cho bố.

- HS lắng nghe, nêu được ý nghĩa của tấm thiệp.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (3 phút)
Mục tiêu: Ôn nội dung tiết 1 và chuẩn bị đọc hiểu tiếp.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi: Hai chị em đã tặng 
bố món quà gì? Món quà ấy có gì đặc 
biệt?

- HS trả lời: Hai chị em tặng bố tấm thiệp; đặc biệt vì 
có những lời viết chân thật, thể hiện tình yêu thương.
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- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục 
tìm hiểu cảm xúc của các nhân vật và 
luyện viết chữ hoa G, H.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi và phần viết.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu cách ứng xử yêu thương, bao dung trong gia đình.
Mục tiêu tích hợp: HS hiểu trẻ em có quyền bày tỏ tình cảm, suy nghĩ trong gia đình và được 
người thân lắng nghe, tôn trọng.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Vì sao bố rất vui khi 
nhận quà mà người chị lại rơm rớm nước 
mắt?

- HS trả lời: Vì hai chị em muốn xóa dòng “Bố nấu 
ăn không ngon” nhưng lại quên xóa, nên người chị lo 
bố buồn.

- GV nêu câu hỏi 4: Bố đã làm gì để hai 
chị em cảm thấy rất vui?

- HS trả lời: Bố cảm ơn hai chị em vì món quà đặc 
biệt và thể hiện tình yêu thương với các con.

- GV nêu câu hỏi 5: Em thích nhất chi tiết 
nào trong câu chuyện? Vì sao?

- HS nêu ý kiến cá nhân và giải thích lí do: Em thích 
chi tiết bố cảm ơn vì bố rất yêu thương và bao dung.

- GV hỏi dẫn: Trong gia đình, trẻ em có 
được bày tỏ suy nghĩ, tình cảm với người 
thân không? Khi bày tỏ, em cần nói như 
thế nào?

- HS trả lời: Có. Em cần nói thật, nói lễ phép, biết 
yêu thương và tôn trọng người thân.

- Tích hợp QCN: Sau câu hỏi dẫn, GV 
diễn giải: Trẻ em có quyền bày tỏ tình 
cảm, suy nghĩ trong gia đình và được 
người thân lắng nghe, tôn trọng. Khi nói 
với ông bà, cha mẹ, các em cần dùng lời 
lễ phép, trung thực, chân thành; biết nói 
lời cảm ơn, xin lỗi và chia sẻ cảm xúc 
đúng mực để gia đình thêm yêu thương, 
gắn bó.

- HS nêu lại: Em có quyền nói điều mình nghĩ, nhưng
cần nói lễ phép, trung thực và yêu thương.

- GV kết luận: Tình yêu thương trong gia 
đình thể hiện qua những lời nói, việc làm 
chân thành và sự bao dung với nhau.

- HS lắng nghe, nêu được bài học của câu chuyện.

3. Luyện đọc lại (6 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại một đoạn văn bộc lộ cảm xúc với giọng phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV chọn đoạn bố nhận món quà và 
hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.

- HS luyện đọc cá nhân, chú ý nhấn giọng ở từ ngữ 
bộc lộ cảm xúc.

- GV tổ chức HS đọc theo nhóm 3, phân 
vai người kể, bố, hai chị em.

- HS đọc phân vai trong nhóm, góp ý cho bạn.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; lớp nhận xét giọng đọc và cách 
thể hiện cảm xúc.

4. Thực hành viết - Ôn chữ hoa G, H (11 phút)
Mục tiêu: HS viết đúng chữ hoa G, H, tên riêng Hà Giang và câu ứng dụng.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát mẫu chữ hoa G, H 
và hỏi: Hai chữ này có điểm nào cần chú 
ý khi viết?

- HS quan sát và nêu: Cần chú ý độ cao, nét cong, nét
khuyết và khoảng cách chữ.
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- GV viết mẫu chữ G, H trên bảng, vừa 
viết vừa nêu quy trình viết.

- HS quan sát, nhắc lại điểm cần chú ý.

- GV yêu cầu HS viết bảng con chữ G, H. - HS viết bảng con, giơ bảng, sửa lỗi về độ cao, độ 
rộng, nét nối.

- Bài tập viết: Viết tên riêng Hà Giang và 
câu ứng dụng trong SGK.

- HS viết vào vở, chú ý viết hoa tên riêng, trình bày 
đúng dòng thơ.

- GV nhận xét một số bài viết, nhắc HS 
sửa lỗi về khoảng cách chữ, dấu thanh và 
chữ hoa.

- HS tự sửa lỗi và hoàn thiện bài viết.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ cách thể hiện tình cảm với người thân bằng lời nói, việc làm phù hợp.
Mục tiêu tích hợp: HS biết nói lời yêu thương, cảm ơn, xin lỗi; biết trung thực nhận lỗi và giúp đỡ
người thân bằng việc vừa sức.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi dẫn: Sau bài học, em có thể làm 
việc gì để bày tỏ tình yêu thương với bố 
mẹ hoặc người thân?

- HS trả lời: Em nói lời cảm ơn, xin lỗi, phụ giúp việc
nhà, làm thiệp, viết lời chúc hoặc chăm học để bố mẹ 
vui.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: Sau câu hỏi 
dẫn, GV diễn giải: Yêu thương người thân
không chỉ thể hiện bằng món quà mà còn 
bằng lời nói dịu dàng, lời cảm ơn, lời xin 
lỗi, sự trung thực khi mắc lỗi và những 
việc làm vừa sức như dọn góc học tập, 
phụ dọn bàn ăn, chăm sóc em nhỏ. Khi 
biết quan tâm và chia sẻ, các em góp phần
làm cho mái nhà thêm ấm áp.

- HS nhắc lại việc em sẽ làm để thể hiện tình yêu 
thương với gia đình.

- GV dặn HS luyện đọc lại bài và chuẩn bị
tiết Luyện tập từ chỉ đặc điểm, câu khiến.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 18: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
Tiết 3: Luyện tập - Từ chỉ đặc điểm. Câu khiến

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Tìm được từ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ.
- Nhận biết được câu khiến, nêu được dấu hiệu nhận biết câu khiến.
- Sử dụng các từ hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào, nhé để đặt câu khiến phù hợp tình huống.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc yêu cầu, làm bài và kiểm tra đáp án.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm khi tìm từ, nhận biết kiểu câu và đặt câu khiến.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: lựa chọn cách nói lịch sự, phù hợp với tình huống giao tiếp.
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3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực luyện tập và hoàn thành bài.
- Nhân ái: biết dùng lời nhờ, lời mời, lời đề nghị nhẹ nhàng.
- Trách nhiệm: dùng lời nói lịch sự, không ra lệnh cộc lốc với người thân, bạn bè.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 4.A1.1: GV dùng ChatGPT/Gemini gợi ý câu khiến lịch sự trong 
các tình huống gia đình; HS chỉnh sửa cách xưng hô cho phù hợp, không sao chép máy móc.
- Tích hợp KNS/đạo đức, lối sống: HS biết dùng lời nhờ, lời mời, lời đề nghị nhẹ nhàng, không ra 
lệnh cộc lốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài tập cắt từ SGK, thẻ từ chỉ đặc điểm, thẻ câu kể - câu cảm
- câu khiến, phiếu học tập nhóm.; tài khoản giáo viên để minh họa ChatGPT/Gemini/Canva Magic 
Write khi có tích hợp AI hoặc công cụ số.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, Vở bài tập Tiếng Việt, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung bài đọc và dẫn vào phần luyện tập.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Trong bài Món quà đặc biệt, em
nhớ những từ nào dùng để nói về tính 
cách hoặc đặc điểm của bố?

- HS trả lời: hiền, nói to, ngủ nhanh, yêu mẹ,...

- GV giới thiệu: Tiết này, các em luyện 
tìm từ chỉ đặc điểm và luyện dùng câu 
khiến lịch sự trong giao tiếp.

- HS lắng nghe, chuẩn bị SGK và vở bài tập.

2. LUYỆN TẬP: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM - BÀI TẬP 1 (8 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ và hiểu nghĩa một số từ.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: GV yêu cầu HS đọc đoạn thơ, 
tìm từ chỉ đặc điểm có trong đoạn thơ.

- HS đọc yêu cầu, đọc thầm đoạn thơ và gạch chân từ
chỉ đặc điểm.

- GV tổ chức HS trao đổi nhóm đôi để 
thống nhất kết quả.

- HS trao đổi, nêu: dịu dàng, đảm đang, tần tảo, vụng 
về.

- GV giải nghĩa các từ đảm đang, tần tảo 
và yêu cầu HS tìm thêm từ chỉ đặc điểm 
nói về người thân.

- HS nêu thêm: hiền hậu, chăm chỉ, vui vẻ, cẩn thận, 
yêu thương.

- GV kết luận: Từ chỉ đặc điểm giúp 
chúng ta nói rõ hơn về tính nết, dáng vẻ, 
phẩm chất của người hoặc vật.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

3. LUYỆN TẬP: NHẬN BIẾT CÂU KHIẾN - BÀI TẬP 2, 3 (10 phút)
Mục tiêu: HS phân biệt câu kể, câu cảm, câu khiến và nêu được dấu hiệu nhận biết câu khiến.
Mục tiêu tích hợp: HS biết dùng lời nhờ, lời mời, lời đề nghị nhẹ nhàng, không ra lệnh cộc lốc.
*Cách tiến hành:

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 192  



uigeli.xyz
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS ghép mỗi câu 
với kiểu câu thích hợp: câu kể, câu cảm, 
câu khiến.

- HS đọc từng câu, đối chiếu mục đích nói và dấu câu
để ghép đúng.

- GV nhắc lại: Câu kể dùng để kể, câu 
cảm dùng để bộc lộ cảm xúc, câu khiến 
dùng để yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo.

- HS lắng nghe và nêu ví dụ minh họa.

- Bài tập 3: GV yêu cầu HS nêu dấu hiệu 
nhận biết câu khiến trong câu ở bài tập 2.

- HS trả lời: Câu khiến thường có từ hãy, đừng, chớ, 
đi, thôi, nào, nhé và có thể kết thúc bằng dấu chấm 
than.

- GV hỏi dẫn: Khi nói câu khiến với 
người thân hoặc bạn bè, em cần nói thế 
nào để người nghe cảm thấy được tôn 
trọng?

- HS trả lời: Em cần nói nhẹ nhàng, thêm các từ nhé, 
với, ạ, nào; không quát, không ra lệnh cộc lốc.

- Tích hợp KNS/đạo đức, lối sống: Sau 
câu hỏi dẫn, GV diễn giải: Câu khiến 
không có nghĩa là ra lệnh. Trong gia đình 
và lớp học, các em cần dùng lời nhờ, lời 
mời, lời đề nghị nhẹ nhàng như: “Mẹ giúp
con với nhé!”, “Bạn cho mình mượn bút 
một lát nhé!”, “Chúng mình cùng dọn bàn
nào!”. Cách nói lịch sự giúp người nghe 
dễ đồng ý và thể hiện sự tôn trọng.

- HS sửa một số câu khiến chưa lịch sự thành câu lịch
sự hơn.

- GV chốt: Khi xác định kiểu câu, cần đọc
trọn câu, hiểu mục đích nói và quan sát 
dấu câu kết thúc.

- HS ghi nhớ cách nhận diện kiểu câu.

4. LUYỆN TẬP: ĐẶT CÂU KHIẾN LỊCH SỰ - BÀI TẬP 4 (10 phút)
Mục tiêu: HS đặt được câu khiến phù hợp với tình huống và biết chỉnh sửa câu cho lịch sự.
Mục tiêu tích hợp: HS biết ChatGPT/Gemini có thể gợi ý câu khiến lịch sự; HS tự chỉnh xưng hô, 
chọn lọc và không sao chép máy móc.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 4: GV yêu cầu HS sử dụng các 
từ hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào, nhé để đặt
câu khiến trong các tình huống.

- HS đọc yêu cầu bài tập và chọn từ phù hợp để đặt 
câu.

- GV tổ chức HS làm nhóm 4, mỗi nhóm 
đặt câu cho một tình huống.

- HS đặt câu: “Mẹ hướng dẫn con làm bưu thiếp 
nhé!”, “Các em hãy giữ trật tự nhé!”, “Bố mẹ cho con
về thăm quê nhé!”.

- GV hỏi dẫn: Nếu cô dùng ChatGPT 
hoặc Gemini để gợi ý câu khiến lịch sự, 
các em có chép nguyên câu không? Cần 
chỉnh điều gì trước khi dùng?

- HS trả lời: Không chép nguyên câu; cần chỉnh cách 
xưng hô, lời lẽ cho phù hợp với người nghe và tình 
huống.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 4.A1.1: Sau
câu hỏi dẫn, GV dùng tài khoản giáo viên 
mở ChatGPT/Gemini, nhập yêu cầu: “Gợi
ý 3 câu khiến lịch sự khi nhờ mẹ hướng 
dẫn làm thiệp”. GV hướng dẫn HS thực 
hiện theo 3 bước: đọc gợi ý, chỉnh cách 
xưng hô cho đúng người nghe, tự nói/viết 
lại bằng lời của mình. GV hướng dẫn HS 

- HS quan sát, chỉnh câu gợi ý thành lời nói của mình 
và nêu lại quy tắc: AI chỉ hỗ trợ gợi ý, em tự chọn và 
sửa cho lịch sự.
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đọc gợi ý, chọn câu phù hợp, chỉnh cách 
xưng hô như mẹ/con, cô/em, bạn/mình; 
thêm từ nhé, ạ, với để lời nói nhẹ nhàng. 
GV nhấn mạnh AI chỉ gợi ý cách diễn đạt,
HS phải tự sửa cho đúng hoàn cảnh, 
không sao chép máy móc và không nhập 
thông tin riêng tư của gia đình.
- GV mời đại diện nhóm đọc câu, nhận 
xét và chốt cách dùng câu khiến lịch sự.

- HS trình bày; lớp nhận xét câu đã đúng tình huống, 
lịch sự và rõ ý.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng câu khiến lịch sự trong giao tiếp hằng ngày.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nói một câu khiến lịch 
sự để nhờ bạn giúp việc học tập.

- HS nói: “Bạn cho mình mượn bút một lát nhé!”, 
“Bạn cùng mình đọc lại bài này nhé!”.

- GV dặn HS về nhà đặt thêm 2 câu khiến 
lịch sự khi nói với người thân.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 18: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
Tiết 4: Luyện tập - Viết đoạn văn tả một đồ vật

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Biết quan sát đồ vật trong tranh hoặc đồ vật gần gũi trong nhà, trong lớp để ghi lại đặc điểm nổi 
bật.
- Viết được đoạn văn khoảng 3 - 4 câu tả một đồ vật theo gợi ý; biết đọc lại, sửa lỗi dùng từ, đặt 
câu, sắp xếp ý.
- Biết chia sẻ đoạn văn với bạn và tiếp thu góp ý phù hợp.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự quan sát, ghi ý và hoàn thành đoạn văn.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi với bạn để sửa lỗi đoạn văn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết chọn từ ngữ miêu tả phù hợp về màu sắc, hình dáng, kích 
thước, công dụng của đồ vật.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: viết đoạn văn cẩn thận, rõ ý.
- Nhân ái: biết trân trọng đồ vật gắn với người thân, biết bày tỏ tình cảm với gia đình.
- Trách nhiệm: giữ gìn tài sản riêng, tài sản chung và đồ dùng học tập.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 4.A1.1: GV dùng ChatGPT/Gemini/Canva Magic Write tạo bảng 
gợi ý từ ngữ tả đồ vật theo nhóm màu sắc, hình dáng, công dụng; HS dùng để tham khảo, tự chọn 
lọc, tự viết câu văn của mình, không sao chép máy móc.
- Tích hợp QCN/đạo đức, lối sống: HS biết bày tỏ cảm xúc, ý kiến về đồ vật, người thân; có trách 
nhiệm giữ gìn tài sản riêng, tài sản chung.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài tập viết đoạn văn cắt từ SGK, phiếu quan sát đồ vật, 
bảng tiêu chí sửa đoạn văn.; tài khoản giáo viên để minh họa ChatGPT/Gemini/Canva Magic 
Write khi có tích hợp AI hoặc công cụ số.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bút chì, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
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TIẾT 4 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ cách quan sát đồ vật và tạo tâm thế viết đoạn văn.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Khi muốn tả một đồ vật, em cần
quan sát những đặc điểm nào?

- HS trả lời: Cần quan sát màu sắc, hình dáng, kích 
thước, chất liệu, công dụng và tình cảm của em với 
đồ vật.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em
quan sát đồ vật và viết đoạn văn tả một đồ
vật gần gũi.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở viết.

2. LUYỆN TẬP: QUAN SÁT ĐỒ VẬT - BÀI TẬP 1 (10 phút)
Mục tiêu: HS biết quan sát một đồ vật và ghi lại đặc điểm theo gợi ý.
Mục tiêu tích hợp: HS biết bày tỏ cảm xúc, ý kiến về đồ vật yêu thích và có trách nhiệm giữ gìn tài
sản riêng, tài sản chung.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: GV cho HS quan sát tranh 
trong SGK, chọn một đồ vật và ghi lại 
những điều quan sát được.

- HS quan sát tranh, chọn đồ vật như xe đạp, đồng hồ,
cặp sách, con búp bê, quả bóng,...

- GV hướng dẫn HS ghi theo nhóm đặc 
điểm: màu sắc, hình dáng, kích thước, 
công dụng.

- HS ghi nhanh các ý quan sát vào nháp hoặc phiếu.

- GV hỏi dẫn: Đồ vật của em hoặc của lớp
có cần được giữ gìn không? Vì sao?

- HS trả lời: Cần giữ gìn vì đó là tài sản giúp em học 
tập, vui chơi hoặc là món quà của người thân.

- Tích hợp QCN/đạo đức, lối sống: Sau 
câu hỏi dẫn, GV diễn giải: Các em có 
quyền bày tỏ cảm xúc, ý kiến về đồ vật 
mình yêu thích, nhất là đồ vật gắn với 
người thân. Đồng thời, các em có trách 
nhiệm giữ gìn tài sản riêng, tài sản chung: 
không làm hỏng, không lấy đồ của bạn 
khi chưa xin phép, biết cất đồ đúng nơi và
sử dụng cẩn thận.

- HS nêu việc làm cụ thể: Em cất đồ dùng học tập 
đúng chỗ, không làm hỏng đồ của bạn, giữ gìn đồ 
chơi và đồ dùng trong lớp.

- GV mời 2 - 3 HS nêu đặc điểm đồ vật đã
chọn.

- HS trình bày; lớp nhận xét, bổ sung từ ngữ miêu tả.

3. LUYỆN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ ĐỒ VẬT - BÀI TẬP 2 (14 phút)
Mục tiêu: HS viết được đoạn văn 3 - 4 câu tả một đồ vật theo gợi ý.
Mục tiêu tích hợp: HS biết dùng ChatGPT/Gemini/Canva Magic Write để tham khảo từ ngữ tả đồ 
vật, tự chọn lọc và tự viết đoạn văn của mình.
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*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS quan sát một 
đồ vật có trong nhà hoặc ở lớp và viết 3 - 
4 câu tả đồ vật đó.

- HS đọc yêu cầu, chọn đồ vật để viết đoạn văn.

- GV nhắc HS viết câu có đủ ý: giới thiệu 
đồ vật, tả một vài đặc điểm nổi bật, nêu 
công dụng hoặc tình cảm của em với đồ 
vật.

- HS ghi nhớ cấu trúc đoạn văn và bắt đầu viết.

- GV hỏi dẫn: Nếu cô dùng ChatGPT, 
Gemini hoặc Canva Magic Write để tạo 
bảng gợi ý từ ngữ tả đồ vật, các em dùng 
gợi ý đó như thế nào cho đúng?

- HS trả lời: Em chỉ tham khảo từ ngữ, tự chọn từ phù
hợp, tự viết câu của mình, không chép nguyên đoạn 
và không nhập thông tin cá nhân.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 4.A1.1: Sau
câu hỏi dẫn, GV dùng tài khoản giáo viên 
mở ChatGPT/Gemini hoặc Canva Magic 
Write, nhập yêu cầu: “Tạo bảng gợi ý từ 
ngữ tả chiếc cặp sách theo màu sắc, hình 
dáng, công dụng cho học sinh lớp 3”. GV 
hướng dẫn HS thực hiện theo 3 bước: 
quan sát bảng gợi ý, chọn 2 - 3 từ phù hợp
với đồ vật thật, tự đặt câu bằng lời của 
mình. GV hướng dẫn HS đọc bảng gợi ý, 
chọn 2 - 3 từ phù hợp với đồ vật thật mình
quan sát, sau đó tự đặt câu bằng lời của 
mình. GV nhấn mạnh AI không viết thay 
đoạn văn; HS không sao chép nguyên 
văn, không nhập tên đầy đủ, địa chỉ, hình 
ảnh cá nhân hoặc thông tin riêng tư lên 
công cụ số.

- HS quan sát bảng gợi ý, chọn từ phù hợp, tự viết 
đoạn văn 3 - 4 câu và kiểm tra lại câu của mình.

- GV yêu cầu HS viết đoạn văn vào vở. - HS viết đoạn văn, chú ý viết hoa đầu câu, dùng dấu 
chấm cuối câu và diễn đạt rõ ý.

4. CHIA SẺ - SỬA LỖI (4 phút)
Mục tiêu: HS biết đọc lại, phát hiện lỗi và chỉnh sửa đoạn văn.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn, đọc bài 
và góp ý theo tiêu chí: đúng nội dung, đủ 
câu, dùng từ rõ, dấu câu đúng.

- HS đổi vở, đọc bài của bạn và góp ý nhẹ nhàng.

- GV mời 1 - 2 HS đọc đoạn văn trước 
lớp.

- HS đọc bài; lớp nhận xét điểm hay và góp ý thêm 
nếu cần.

- GV hướng dẫn HS sửa lỗi dùng từ, đặt 
câu, sắp xếp ý.

- HS sửa lại đoạn văn của mình cho rõ ý hơn.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng bài học vào giữ gìn đồ vật và đọc mở rộng.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nói một việc sẽ làm để 
giữ gìn đồ dùng học tập hoặc đồ vật trong 
nhà.

- HS nêu: Em bọc sách vở, cất bút đúng hộp, lau bàn 
học, không làm rơi vỡ đồ dùng.

- GV dặn HS tìm đọc một câu chuyện, bài - HS ghi nhớ nhiệm vụ đọc mở rộng và chuẩn bị bài 
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văn, bài thơ viết về hoạt động của người 
thân trong gia đình; ghi tên bài, tác giả và 
chi tiết em thích nhất.

sau.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần 11 - Chủ đề 3: MÁI NHÀ YÊU THƯƠNG

Bài 19: KHI CẢ NHÀ BÉ TÍ - Bài 20: TRÒ CHUYỆN CÙNG MẸ
BÀI 19: KHI CẢ NHÀ BÉ TÍ

Tiết 1, 2: Đọc - Khi cả nhà bé tí; Nói và nghe - Những người yêu thương
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Khi cả nhà bé tí; biết ngắt nghỉ hơi đúng ở dòng thơ, khổ thơ và đọc 
với giọng hồn nhiên, vui tươi.
- Hiểu nội dung bài thơ: suy nghĩ ngộ nghĩnh của bạn nhỏ về ông bà, bố mẹ khi còn bé; cảm nhận 
được tình yêu thương, sự gắn bó với người thân trong gia đình.
- Trả lời đúng các câu hỏi trong SGK; nêu được hình ảnh của mỗi người thân trong suy nghĩ của 
bạn nhỏ.
- Học thuộc lòng được những khổ thơ em thích.
- Biết đóng vai hỏi - đáp về công việc yêu thích của người thân và kể về việc em thích làm cùng 
người thân bằng lời nói rõ ràng, tự nhiên.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, tự điều chỉnh giọng đọc theo góp ý của GV và bạn.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi tìm hiểu bài và thực hiện nhiệm vụ 
nói - nghe.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết phù hợp để kể, hỏi - đáp và chia sẻ về người 
thân.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, học thuộc lòng và hoàn thành nhiệm vụ nói - nghe.
- Nhân ái: biết yêu thương, quan tâm, kính trọng ông bà, cha mẹ và người thân.
- Trách nhiệm: biết thực hiện việc làm vừa sức để giúp đỡ gia đình, giữ gìn nếp sống yêu thương 
trong mái nhà.
4. Tích hợp:
- Tích hợp QCN: HS biết yêu thương, kính trọng người thân; hiểu trẻ em có quyền được chăm sóc 
trong gia đình và có bổn phận ứng xử lễ phép.
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS biết thể hiện tình yêu thương bằng lời nói, hành động cụ thể như 
hỏi han, giúp việc vừa sức, nói lời cảm ơn và xin lỗi trong gia đình.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C4.1: HS hiểu hình ảnh và thông tin là dữ liệu để máy tính lưu giữ
kỉ niệm; biết quan sát GV minh họa Google Photos/Google Ảnh tự động nhóm ảnh người thân 
thành album, không tự ý tải ảnh gia đình lên mạng khi chưa được người lớn đồng ý.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh chủ điểm Mái nhà yêu thương, tranh bài thơ Khi cả nhà bé 
tí, tranh phần Nói và nghe, thẻ từ luyện đọc, phiếu học tập nhóm đôi/nhóm bốn; tài khoản giáo 
viên để minh họa Google Photos khi cần.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (6 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, giới thiệu chủ điểm và kết nối với bài thơ Khi cả nhà bé tí.
*Cách tiến hành:

- GV giới thiệu chủ điểm 3: Mái nhà yêu 
thương. GV nêu: Chủ điểm này giúp các 
em cảm nhận tình yêu thương trong gia 
đình, biết quan tâm đến ông bà, cha mẹ và 
những người thân yêu.

- HS lắng nghe, mở SGK chủ điểm và nêu được: 
Chủ điểm nói về mái nhà, gia đình, tình cảm của 
ông bà, cha mẹ, con cháu.

- Ôn bài cũ: GV hỏi HS về bài Món quà 
đặc biệt: Hai chị em đã viết gì trong tấm 
thiệp tặng bố?

- HS trả lời: Hai chị em viết những điều về bố: tính 
rất hiền, nói rất to, ngủ rất nhanh, ghét nói dối, nấu 
ăn không ngon, yêu mẹ.

- GV cho HS quan sát tranh minh họa bài 
thơ trong SGK và hỏi: Tranh vẽ những ai? 
Bạn nhỏ đang nghĩ đến những người thân 
nào?

- HS quan sát tranh và trả lời: Tranh có bạn nhỏ, 
trong suy nghĩ của bạn có hình ảnh bà, ông, bố, mẹ 
khi làm những việc quen thuộc.

- GV nêu câu hỏi gợi mở: Em đã từng nghe
ông bà, bố mẹ kể chuyện lúc mình còn bé 
chưa? Em thấy điều đó thú vị như thế nào?

- HS chia sẻ: Em từng nghe mẹ kể hồi bé em hay 
khóc; em nghe bà kể bố hồi nhỏ rất nghịch; em thấy
rất vui và tò mò.

- GV giới thiệu bài: Bài thơ Khi cả nhà bé 
tí thể hiện suy nghĩ hồn nhiên của một bạn 
nhỏ về những người thân khi còn bé.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Khi cả nhà bé tí.

- GV kết luận: Mỗi người thân đều có 
những kỉ niệm tuổi thơ đáng yêu; biết lắng 
nghe câu chuyện của người thân giúp gia 
đình thêm gần gũi.

- HS nhắc lại: Em cần biết lắng nghe, quan tâm và 
yêu thương người thân.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (17 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng tiếng, từ, câu; biết ngắt nhịp thơ và đọc với giọng hồn nhiên, vui tươi.
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*Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu toàn bài với giọng nhẹ 
nhàng, hồn nhiên; nhấn giọng ở những câu 
hỏi ngộ nghĩnh của bạn nhỏ về bà, ông, bố,
mẹ.

- HS nghe GV đọc, theo dõi bài thơ trong SGK.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt 
nghỉ hơi ở cuối dòng thơ, giữa các khổ thơ;
chú ý thể hiện cảm xúc tò mò, đáng yêu 
của bạn nhỏ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu đọc thơ đúng nhịp 
và có cảm xúc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo, theo dõi 
trong SGK.

- GV chia đoạn: Bài gồm 5 khổ thơ, mỗi 
đoạn là 1 khổ thơ.

- HS lắng nghe, dùng bút chì đánh dấu các khổ thơ 
trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. - HS đọc nối tiếp từng khổ thơ; lớp theo dõi, nhận 
xét bạn đọc đúng và rõ.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: bé 
tí, nghịch, dáng đi, nghiêm, chau mặt, đùa 
nghịch.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh các từ khó và sửa
lỗi phát âm nếu có.

- GV hướng dẫn HS đọc câu thơ: Khi con / 
còn bé tí / Chẳng đọc sách, / chơi cờ / 
Chẳng dọn dẹp, / chữa đồ / Cả ngày / con 
đùa nghịch.

- HS luyện đọc, biết ngắt hơi ở vị trí phù hợp và đọc
rõ nhịp thơ.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc nhóm 2; 
mỗi bạn đọc một số khổ thơ, bạn nghe góp 
ý cho bạn đọc rõ hơn.

- HS làm việc nhóm 2, đọc cho bạn nghe, sửa lỗi 
phát âm và ngắt nhịp.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận 
xét và tuyên dương nhóm đọc tốt.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc đúng, rõ, 
biết thể hiện cảm xúc.

- GV kết luận: Khi đọc thơ, các em cần đọc
rõ từng dòng, ngắt nhịp phù hợp và thể 
hiện được cảm xúc của nhân vật trữ tình.

- HS ghi nhớ cách đọc bài thơ.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS tìm được chi tiết trong bài và hiểu suy nghĩ hồn nhiên của bạn nhỏ về người thân.
*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 1: Bạn nhỏ đã hỏi về 
những ai?

- HS trả lời: Bạn nhỏ hỏi về bà, ông, bố và mẹ.

- GV nêu câu hỏi 2: Bạn nhỏ thắc mắc điều
gì? a. Bạn ấy thế nào khi còn bé? b. Mọi 
người như thế nào khi còn bé? c. Mọi 
người khi còn bé có giống bạn ấy không?

- HS chọn phương án b: Bạn nhỏ thắc mắc mọi 
người như thế nào khi còn bé.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: Tìm - HS trao đổi và nêu: Bà có nghịch lắm không? Ông
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các câu hỏi của bạn nhỏ dành cho bà, ông, 
bố, mẹ.

có nghiêm như bây giờ không? Bố có thích lái ô tô 
không? Mẹ có thích cắm hoa, đi chợ, đọc sách 
không?

- GV ghi nhanh từ khóa lên bảng: bà, ông, 
bố, mẹ, khi còn bé, công việc yêu thích.

- HS đọc lại các từ khóa và ghi nhớ nội dung bài 
thơ.

- GV kết luận: Bạn nhỏ rất yêu quý và tò 
mò về người thân nên tưởng tượng xem khi
còn bé, mọi người có giống mình không.

- HS nhắc lại: Bạn nhỏ yêu thương và quan tâm đến 
người thân trong gia đình.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị đọc hiểu tiếp.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu lại những 
người thân được nhắc đến trong bài thơ.

- HS ôn lại bài cũ: HS nêu bà, ông, bố, mẹ và bạn 
nhỏ.

- GV hỏi: Bạn nhỏ trong bài thơ có suy 
nghĩ gì đặc biệt về người thân?

- HS trả lời: Bạn nhỏ thắc mắc khi còn bé, người 
thân của mình có giống bây giờ không.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục 
tìm hiểu hình ảnh người thân trong suy 
nghĩ của bạn nhỏ và luyện nói về những 
người yêu thương.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi và phần Nói 
- nghe.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 3, 4 (10 phút)
Mục tiêu: HS hiểu sâu hơn nội dung bài thơ, nêu được tình cảm của bạn nhỏ với người thân.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết trẻ em có quyền được yêu thương, chăm sóc trong gia đình và có
bổn phận lễ phép, kính trọng người thân.
*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 3: Hình ảnh của mỗi 
người trong gia đình hiện ra như thế nào 
trong suy nghĩ của bạn nhỏ?

- HS trả lời: Bà có dáng hơi còng, chăm quét dọn 
nhà; ông nghiêm nghị, chơi cờ, uống trà; bố thích 
lái ô tô, sửa đồ, xem bóng đá; mẹ thích cắm hoa, đi 
chợ, đọc sách.

- GV nêu câu hỏi 4: Em thích hình ảnh của 
ai nhất? Vì sao?

- HS trả lời theo ý riêng: Em thích hình ảnh của bà 
vì bà chăm quét dọn; em thích bố vì bố sửa đồ; em 
thích mẹ vì mẹ đọc sách và cắm hoa.

- GV hỏi dẫn: Qua tình cảm của bạn nhỏ 
dành cho ông bà, bố mẹ, em thấy trẻ em 
trong gia đình cần được hưởng những 
quyền gì và cần thực hiện bổn phận nào?

- HS trả lời: Trẻ em cần được yêu thương, chăm 
sóc; em cần lễ phép, biết ơn, giúp đỡ người thân.

- Tích hợp QCN: GV diễn giải: Trẻ em có 
quyền được sống trong gia đình, được yêu 
thương, chăm sóc, lắng nghe và bảo vệ. 
Cùng với quyền đó, các em có bổn phận 

- HS nêu việc làm cụ thể: Em chào hỏi ông bà, giúp 
bố mẹ dọn bàn ăn, lấy nước cho bà, nói lời cảm ơn 
và xin lỗi khi cần.
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kính trọng ông bà, cha mẹ, nói lời lễ phép, 
biết hỏi thăm, giúp việc vừa sức, không 
làm người thân buồn và thể hiện tình yêu 
thương bằng hành động cụ thể hằng ngày.

- GV nhận xét, chốt nội dung chính của bài
thơ: Bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương 
của bạn nhỏ với người thân qua những câu 
hỏi hồn nhiên, đáng yêu.

- HS lắng nghe và nhắc lại nội dung chính.

3. Luyện tập - Học thuộc lòng khổ thơ em thích (6 phút)
Mục tiêu: HS học thuộc lòng một số khổ thơ và đọc diễn cảm.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS chọn 3 khổ thơ em thích 
để luyện đọc thuộc lòng.

- HS chọn 3 khổ thơ, đọc thầm nhiều lượt để ghi 
nhớ.

- GV tổ chức HS đọc thuộc theo cặp, bạn 
nghe nhắc nhẹ nếu bạn quên.

- HS đọc thuộc theo cặp, sửa cho nhau cách đọc và 
nhịp thơ.

- GV mời 2 - 3 HS đọc thuộc trước lớp. - HS đọc thuộc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc 
đúng, rõ, có cảm xúc.

- GV kết luận: Học thuộc thơ giúp các em 
ghi nhớ những hình ảnh đẹp về người thân.

- HS lắng nghe, tiếp tục luyện đọc thuộc ở nhà.

4. Luyện tập - Nói và nghe: Những người yêu thương (11 phút)
Mục tiêu: HS đóng vai hỏi - đáp và kể được việc em thích làm cùng người thân.
Mục tiêu tích hợp: HS hiểu hình ảnh, thông tin là dữ liệu để máy tính lưu giữ kỉ niệm; biết sử 
dụng AI dưới sự hướng dẫn của GV, không tự ý chia sẻ ảnh gia đình.
*Cách tiến hành:

- GV cho HS quan sát tranh gợi ý trong 
SGK và đọc yêu cầu: Đóng vai, hỏi - đáp 
về công việc yêu thích của những người 
thân trong gia đình.

- HS quan sát tranh, đọc yêu cầu và chuẩn bị đóng 
vai.
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- GV hướng dẫn mẫu: Hằng ngày, bà của 
bạn thích làm gì? Bà tớ thích đọc báo và 
thường đọc báo Sức khỏe và Đời sống.

- HS theo dõi mẫu, nhận xét cách hỏi - đáp lễ phép, 
rõ ràng.

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 2, 
luân phiên đóng vai hỏi - đáp về việc người
thân thích làm.

- HS làm việc nhóm 2, hỏi - đáp về công việc yêu 
thích của bà, ông, bố, mẹ hoặc người thân.

- GV nêu yêu cầu 2: Kể về những việc em 
thích làm cùng người thân.

- HS chuẩn bị: Em thích nấu ăn cùng mẹ, đọc sách 
cùng bố, tưới cây với ông, đi chợ cùng bà.

- GV mời 2 - 3 HS kể trước lớp và hướng 
dẫn lớp nhận xét: nói rõ việc, nói được làm
với ai, nói có cảm xúc.

- HS trình bày trước lớp; lớp nhận xét bạn nói rõ, tự 
nhiên, biết nhìn người nghe.

- GV hỏi dẫn: Nếu gia đình lưu giữ nhiều 
ảnh kỉ niệm, Google Photos/Google Ảnh 
có thể giúp sắp xếp ảnh như thế nào? Khi 
xem cô minh họa, các em cần lưu ý điều 
gì?

- HS trả lời: Ứng dụng có thể nhóm ảnh người thân 
thành album; chúng em không tự ý đưa ảnh gia đình
lên mạng, không chia sẻ ảnh khi chưa xin phép.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C4.1: GV 
minh họa bằng tài khoản giáo viên cách 
Google Photos/Google Ảnh dùng AI để 
nhận diện khuôn mặt, thời gian, địa điểm 
và nhóm ảnh thành album kỉ niệm gia đình.
GV nhấn mạnh: hình ảnh, tên người, địa 
điểm, ngày tháng là dữ liệu cá nhân; HS 
chỉ quan sát phần GV trình chiếu, không tự
tải ảnh người thân lên công cụ số, không 
gửi ảnh gia đình cho người lạ và phải hỏi ý
kiến người lớn trước khi chia sẻ.

- HS nêu lại: Ảnh gia đình là thông tin riêng tư; em 
chỉ xem minh họa của GV và không tự đăng, gửi, 
chia sẻ ảnh người thân khi chưa được phép.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (4 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng bài học vào ứng xử yêu thương trong gia đình.
Mục tiêu tích hợp: HS biết thể hiện tình yêu thương bằng lời nói, hành động cụ thể và hình thành 
lối sống nhân ái, có trách nhiệm.
*Cách tiến hành:

- GV hỏi dẫn: Sau bài học hôm nay, em sẽ 
làm việc gì để thể hiện tình yêu thương với
ông bà, cha mẹ?

- HS chia sẻ: Em sẽ hỏi thăm ông bà, phụ giúp mẹ 
dọn bàn ăn, đọc thơ cho bố mẹ nghe, nói lời cảm 
ơn.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV diễn giải:
Yêu thương người thân không chỉ là nói 
“con yêu ông bà, bố mẹ” mà còn là biết 
chào hỏi lễ phép, giúp việc vừa sức, lắng 
nghe khi người thân trò chuyện, nói lời 
cảm ơn và xin lỗi đúng lúc. Những hành 
động nhỏ hằng ngày giúp gia đình thêm ấm
áp và rèn cho các em lối sống nhân ái, giản

- HS nhắc lại: Em biết nói lời yêu thương, giúp việc 
vừa sức và quan tâm người thân trong gia đình.
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dị, có trách nhiệm.

- GV dặn HS về nhà đọc bài thơ Khi cả nhà
bé tí cho người thân nghe và hỏi người 
thân thích làm gì khi còn bé.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 19: KHI CẢ NHÀ BÉ TÍ
Tiết 3: Viết - Nghe viết: Khi cả nhà bé tí

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe - viết đúng 3 khổ thơ cuối trong bài Khi cả nhà bé tí; trình bày sạch đẹp, đúng chính tả.
- Viết đúng từ ngữ chứa vần iu/ưu hoặc iên/iêng.
- Biết tự soát lỗi, sửa lỗi chính tả và chia sẻ cách ghi nhớ từ khó với bạn.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chuẩn bị vở viết, chủ động nghe - viết và tự soát lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: đổi vở kiểm tra chéo, góp ý cho bạn nhẹ nhàng.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng quy tắc chính tả để chọn tiếng, từ phù hợp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: viết bài cẩn thận, nắn nót.
- Trung thực: tự kiểm tra và sửa lỗi thật đúng.
- Trách nhiệm: giữ gìn vở sạch chữ đẹp, biết chia sẻ bài học với gia đình.
4. Tích hợp:
- Tích hợp QCN: HS biết yêu thương, kính trọng người thân; hiểu trẻ em có quyền được chăm sóc 
trong gia đình và có bổn phận ứng xử lễ phép.
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS biết đọc thơ, trò chuyện lễ phép với người thân; hình thành thói 
quen chia sẻ điều học được ở lớp với gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, hình bài thơ Khi cả nhà bé tí, tranh/bài tập chính tả cắt từ SGK, 
bảng phụ từ khó, phiếu soát lỗi chính tả.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhắc lại nội dung bài thơ trước khi nghe - viết.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV tổ chức cho HS thi đọc 
một khổ thơ yêu thích trong bài Khi cả nhà
bé tí.

- HS ôn lại bài cũ: HS đọc một khổ thơ, chú ý đọc 
rõ nhịp và cảm xúc.

- GV hỏi: Bài thơ giúp em nhớ đến điều gì 
về người thân trong gia đình?

- HS trả lời: Bài thơ giúp em nhớ đến ông bà, bố mẹ
và những việc làm thân thuộc của người thân.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em 
nghe - viết 3 khổ thơ cuối và luyện viết 
đúng các tiếng có vần iu/ưu, iên/iêng.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở ô ly, bảng con.
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2. Khám phá - Hoạt động nghe - viết (20 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung, nhận xét cách trình bày bài thơ; nghe - viết đúng bài, biết tự soát và
sửa lỗi.
Mục tiêu tích hợp: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết và biết chia sẻ điều học được với gia 
đình bằng lời nói lễ phép.
*Cách tiến hành:

- GV cho HS quan sát đoạn viết trong SGK
và đọc mẫu 3 khổ thơ cuối.

- HS quan sát, nghe GV đọc và nêu nội dung: bạn 
nhỏ tự nghĩ về mình khi còn bé tí.

- GV hỏi: Trong đoạn viết, bạn nhỏ tự nói 
về mình như thế nào?

- HS trả lời: Khi còn bé tí, bạn nhỏ chưa đọc sách, 
chưa chơi cờ, chưa dọn dẹp, chữa đồ mà cả ngày 
đùa nghịch.

- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình 
bày: Bài thơ có các dòng thơ ngắn; chữ đầu
dòng thơ viết hoa; cuối câu có dấu chấm 
hoặc dấu chấm hỏi.

- HS nêu cách trình bày bài thơ, chú ý viết hoa chữ 
đầu dòng và ghi dấu câu đúng.

- GV yêu cầu HS luyện viết bảng con các 
từ khó: dọn dẹp, chữa đồ, đùa nghịch, uống
trà buổi sáng.

- HS viết bảng con, giơ bảng, sửa lỗi theo hướng 
dẫn của GV.

- GV nhắc HS tư thế ngồi viết: lưng thẳng, 
mắt cách vở khoảng 25 - 30 cm, tay giữ vở 
ngay ngắn.

- HS điều chỉnh tư thế ngồi viết đúng.

- GV đọc từng dòng thơ hoặc cụm từ ngắn,
đọc rõ ràng, tốc độ vừa phải.

- HS nghe và viết bài vào vở ô ly, chú ý viết đúng 
chính tả và trình bày đúng dòng thơ.

- GV đọc lại toàn bài một lượt để HS soát 
lỗi.

- HS dùng bút chì soát lỗi, sửa lỗi sai về âm đầu, 
vần, dấu thanh, chữ hoa và dấu câu.

- GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn bên cạnh 
để kiểm tra chéo một số lỗi dễ sai.

- HS đổi vở, gạch nhẹ dưới lỗi cần sửa và trao đổi 
với bạn cách sửa đúng.
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- GV hỏi dẫn: Khi viết hoặc đọc lại bài thơ 
về người thân, em cần thể hiện thái độ như 
thế nào?

- HS trả lời: Em cần viết cẩn thận, đọc thơ lễ phép, 
biết yêu thương và kính trọng người thân.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV diễn giải:
Khi nghe - viết bài thơ về gia đình, các em 
cần rèn sự cẩn thận, trung thực khi soát lỗi 
và biết trân trọng lời thơ nói về người thân.
Sau giờ học, các em có thể đọc thơ cho ông
bà, cha mẹ nghe bằng giọng lễ phép, vui 
vẻ; đó cũng là cách chia sẻ điều học được ở
lớp với gia đình và thể hiện tình yêu 
thương.

- HS lắng nghe, tự nhắc mình viết cẩn thận, biết đọc
thơ và trò chuyện lễ phép với người thân.

3. Luyện tập: Hoạt động làm bài tập (8 phút)
Mục tiêu: HS làm đúng bài tập chính tả và mở rộng vốn từ.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 2a: Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn 
thay cho ô vuông.

- HS đọc yêu cầu, chọn đúng các từ: lựu, trĩu, địu, 
líu.

- Bài tập 2b: Chọn tiếng trong bông hoa 
thay cho mỗi ô vuông.

- HS đọc yêu cầu, chọn đúng các tiếng: biến, biếng, 
tiếng, tiến.

- GV yêu cầu HS viết vào vở 1 - 2 câu đã 
hoàn thành ở bài tập 2.

- HS viết câu vào vở, đổi vở cho bạn kiểm tra và 
sửa lỗi nếu có.

- GV kết luận: Khi làm bài tập chính tả, 
các em cần đọc kĩ câu, hiểu nghĩa của từ và
kiểm tra lại sau khi viết.

- HS lắng nghe và sửa bài vào vở.

4. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ nội dung bài học với gia đình; nhắc lại nội dung chính và chuẩn bị bài sau.
Mục tiêu tích hợp: HS hiểu trẻ em có quyền được yêu thương trong gia đình và có bổn phận lễ 
phép, kính trọng người thân.
*Cách tiến hành:

- GV hỏi dẫn: Khi về nhà đọc bài thơ cho 
người thân nghe, em nên nói và làm gì để 
thể hiện sự lễ phép?

- HS trả lời: Em chào hỏi, xin phép đọc thơ, đọc rõ 
ràng, cảm ơn người thân đã lắng nghe.

- Tích hợp QCN: GV diễn giải: Trẻ em 
được quyền chia sẻ điều học được với 
người thân, được lắng nghe và động viên 
trong gia đình. Các em cũng cần biết đáp 
lại tình yêu thương bằng lời nói lễ phép, 

- HS nêu lại việc cần làm: đọc thơ lễ phép, biết cảm 
ơn, giúp việc nhà và kính trọng người thân.
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thái độ kính trọng, việc làm vừa sức và 
không quên cảm ơn khi được người thân 
quan tâm.

- GV nhận xét bài viết, dặn HS sửa lỗi 
chính tả và chuẩn bị Bài 20: Trò chuyện 
cùng mẹ.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ sửa lỗi và chuẩn bị bài sau.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 20: TRÒ CHUYỆN CÙNG MẸ
Tiết 1, 2: Đọc - Trò chuyện cùng mẹ; Đọc mở rộng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Trò chuyện cùng mẹ; biết ngắt nghỉ câu đúng, đọc lời kể và lời nhân 
vật với ngữ điệu phù hợp.
- Hiểu nội dung bài đọc: tình cảm yêu thương, những buổi tối vui vẻ, đầm ấm của gia đình Thư 
qua việc đọc sách và trò chuyện trước giờ ngủ.
- Trả lời đúng các câu hỏi trong SGK; biết đóng vai nhân vật nhắc lại chuyện đã kể cho mẹ nghe.
- Đọc được bài về tình cảm của người thân trong gia đình, ghi phiếu đọc sách và chia sẻ về nhân 
vật yêu thích.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, tự chuẩn bị bài đọc mở rộng.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm khi tìm hiểu bài, chia sẻ phiếu đọc sách và lắng nghe bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết để nêu cảm nghĩ về tình cảm gia đình.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu thương, lắng nghe và chia sẻ với người thân.
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, hoàn thành phiếu đọc sách.
- Trách nhiệm: biết giữ gìn nếp trò chuyện, sinh hoạt gia đình lành mạnh, an toàn.
4. Tích hợp:
- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.2.CB1a: HS biết lựa chọn cách giao tiếp phù hợp với người thân qua 
điện thoại, tin nhắn hoặc cuộc gọi video; biết nói lời lịch sự, không chia sẻ thông tin riêng tư của 
gia đình trên môi trường số.
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS biết trò chuyện lễ phép, lắng nghe người thân, chia sẻ việc học 
tập và cảm xúc hằng ngày với cha mẹ.
- Tích hợp NLS 2.5.CB2a: HS biết giữ gìn thông tin riêng tư của gia đình khi kể chuyện, đọc mở 
rộng hoặc chia sẻ trên môi trường số; không tự ý đăng hình ảnh, câu chuyện gia đình nếu chưa 
được người thân đồng ý.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Trò chuyện cùng mẹ, phiếu đọc sách, thẻ câu hỏi, 
bảng tiêu chí chia sẻ bài đọc; thiết bị của GV để minh họa giao tiếp số an toàn.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, sách/bài đọc mở rộng, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (6 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, kết nối bài học với hoạt động trò chuyện trong gia đình.
*Cách tiến hành:
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- Ôn bài cũ: GV hỏi HS nêu một việc em 
thích làm cùng người thân trong bài Khi cả
nhà bé tí.

- HS ôn lại bài cũ: Em thích đọc sách với mẹ, tưới 
cây với ông, dọn dẹp với bà, xem bóng đá với bố.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ: Buổi tối ở 
nhà, gia đình em thường làm gì cùng nhau?

- HS chia sẻ: Gia đình em ăn cơm, đọc sách, xem 
thời sự, kể chuyện, chuẩn bị đồ dùng học tập.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi:
Tranh vẽ cảnh gì? Ba mẹ con đang làm gì?

- HS trả lời: Tranh vẽ mẹ và hai con trong phòng 
ngủ, các bạn đang trò chuyện cùng mẹ trước giờ 
ngủ.

- GV giới thiệu bài: Bài đọc Trò chuyện 
cùng mẹ kể về những phút giây vui vẻ, ấm 
áp của ba mẹ con bạn Thư trước giờ đi 
ngủ.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Trò chuyện cùng mẹ.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (17 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng văn bản, biết đọc lời nhân vật với ngữ điệu phù hợp.
*Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể nhẹ 
nhàng, ấm áp; lời mẹ dịu dàng, lời Thư và 
Hân vui vẻ, hồn nhiên.

- HS nghe GV đọc, theo dõi văn bản trong SGK.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt 
nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn 
cảm các lời thoại, nhấn vào các câu: “Năm 
phút nữa thôi nhé!”, “Chỉ là đến giờ ngủ thì
phải ngủ thôi.”

- HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu đọc lời kể và lời 
nhân vật.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.

- GV chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến cứ 
được cộng thêm mãi. Đoạn 2: Tiếp theo 
đến hai chị em cười như nắc nẻ. Đoạn 3: 
Còn lại.

- HS lắng nghe, dùng bút chì đánh dấu đoạn trong 
SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. - HS đọc nối tiếp theo đoạn; bạn khác theo dõi và 
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nhận xét cách đọc.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: rành
rọt, nắc nẻ, rúc rích, đầm ấm.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh các từ khó.

- GV hướng dẫn HS đọc câu dài: Thư thì 
kể cho mẹ nghe chuyện được cô giáo mời 
đọc bài văn trước cả lớp, về những bài toán
thử trí thông minh các bạn thường đố nhau 
trong giờ ra chơi.

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi ở vị trí phù 
hợp.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc nhóm 3, 
mỗi bạn đọc một đoạn.

- HS luyện đọc nhóm 3, góp ý cho bạn đọc rõ hơn.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận 
xét, sửa lỗi và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc đúng, rõ, 
có cảm xúc.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS tìm được chi tiết cho thấy ba mẹ con thích trò chuyện và lí do thời gian trò chuyện 
được cộng thêm.
*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 1: Chi tiết nào cho thấy 
ba mẹ con Thư rất thích trò chuyện với 
nhau trước khi đi ngủ?

- HS trả lời: Thời gian vui nhất trong buổi tối; 
những câu chuyện thường nối vào nhau không dứt; 
ba mẹ con rúc rích mãi không chán.

- GV nêu câu hỏi 2: Vì sao thời gian trò 
chuyện của ba mẹ con cứ được cộng thêm 
mãi?

- HS trả lời: Vì ba mẹ con có nhiều điều để kể, để 
hỏi, để nghe mẹ kể và cùng cười vui với nhau.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: Tìm 
trong bài những việc Thư và Hân thường 
kể cho mẹ nghe.

- HS trao đổi: Thư kể chuyện ở lớp, chuyện được cô
mời đọc bài văn, bài toán đố; Hân kể trò chơi, món 
quà chiều, chuyện với các bạn.

- GV kết luận: Những cuộc trò chuyện 
trước giờ ngủ giúp mẹ con hiểu nhau hơn 
và làm gia đình thêm ấm áp.

- HS lắng nghe, nêu được ý nghĩa của việc trò 
chuyện trong gia đình.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp bài đọc.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu một chi 
tiết cho thấy ba mẹ con Thư thích trò 
chuyện.

- HS ôn lại bài cũ: Ba mẹ con rúc rích mãi không 
chán, thời gian cứ được cộng thêm.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục 
tìm hiểu mẹ đã kể gì và vì sao câu chuyện 
giúp gia đình thêm yêu thương.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi và đọc mở 
rộng.
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2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài đọc, nêu được cảm nghĩ sau khi đọc câu chuyện.
Mục tiêu tích hợp: HS biết trò chuyện lễ phép, lắng nghe người thân, chia sẻ việc học tập và cảm 
xúc hằng ngày với cha mẹ.
*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 3: Mẹ đã kể cho chị em 
Thư những chuyện gì?

- HS trả lời: Mẹ kể về công việc của mẹ và chuyện 
ngày mẹ còn bé.

- GV nêu câu hỏi 4: Đóng vai Thư hoặc 
Hân nhắc lại những chuyện mình đã kể cho
mẹ nghe.

- HS đóng vai, kể lại bằng lời của mình: Con kể 
chuyện được cô mời đọc bài văn; con kể trò chơi ở 
lớp, món quà chiều, chuyện với bạn.

- GV nêu câu hỏi 5: Nêu cảm nghĩ của em 
sau khi đọc câu chuyện.

- HS nêu: Em thích những cuộc trò chuyện ấm áp 
của mẹ con Thư; em muốn kể với mẹ nhiều hơn về 
việc học của mình.

- GV hỏi dẫn: Khi trò chuyện với ông bà, 
cha mẹ, em cần nói và nghe như thế nào để
thể hiện sự lễ phép, yêu thương?

- HS trả lời: Em cần nói nhẹ nhàng, lắng nghe, 
không ngắt lời, biết cảm ơn, xin lỗi và chia sẻ thật 
lòng.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV diễn giải:
Trò chuyện trong gia đình là cơ hội để các 
em chia sẻ việc học, niềm vui, nỗi buồn và 
lắng nghe người thân. Khi trò chuyện, các 
em cần dùng lời lễ phép, nhìn người nghe, 
không cáu gắt, biết cảm ơn khi được quan 
tâm và biết xin lỗi khi làm sai. Thói quen 
trò chuyện tích cực giúp gia đình thêm gần 
gũi và rèn cho các em lối sống nhân ái, biết
tôn trọng người thân.

- HS nhắc lại: Em sẽ trò chuyện lễ phép, lắng nghe 
và chia sẻ với cha mẹ mỗi ngày.

3. Luyện đọc lại - Đọc phân vai (6 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại đoạn văn có lời thoại với giọng phù hợp.
*Cách tiến hành:

- GV chọn đoạn ba mẹ con trò chuyện 
trước giờ ngủ, giao nhiệm vụ đọc phân vai:
người dẫn chuyện, mẹ, Thư, Hân.

- HS luyện đọc phân vai trong nhóm, chú ý giọng 
mẹ dịu dàng, giọng Thư và Hân hồn nhiên.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; lớp nhận xét nhóm đọc đúng lời
nhân vật và biết thể hiện cảm xúc.

- GV kết luận: Khi đọc phân vai, các em 
cần đọc rõ lời thoại và thể hiện đúng tình 
cảm gia đình trong câu chuyện.

- HS ghi nhớ cách đọc phân vai.

4. Luyện tập - Đọc mở rộng (10 phút)
Mục tiêu: HS biết tìm đọc văn bản về tình cảm gia đình, ghi phiếu đọc sách và chia sẻ với bạn.
Mục tiêu tích hợp: HS biết giữ gìn thông tin riêng tư của gia đình khi kể chuyện, đọc mở rộng 
hoặc chia sẻ trên môi trường số.
*Cách tiến hành:
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- GV cho HS quan sát phiếu đọc sách trong
SGK và nêu yêu cầu: Tìm đọc câu chuyện, 
bài văn, bài thơ về tình cảm của người thân
trong gia đình.

- HS quan sát phiếu đọc sách, xác định thông tin cần
ghi: tên bài, tác giả, nhân vật em thích nhất, lí do 
yêu thích.

- GV hướng dẫn HS chọn bài đọc ở thư 
viện lớp, thư viện trường hoặc sách do 
người thân gợi ý.

- HS lắng nghe, chọn bài đọc phù hợp, đọc thầm và 
ghi thông tin vào phiếu.

- GV yêu cầu HS chia sẻ trong nhóm 4 về 
nhân vật em yêu thích nhất: nhân vật đó 
làm gì, có gì thú vị, em học được điều gì.

- HS chia sẻ trong nhóm 4, bạn nghe nhận xét và đặt
câu hỏi lịch sự.

- GV hỏi dẫn: Khi kể lại câu chuyện gia 
đình hoặc chia sẻ phiếu đọc sách trên nhóm
lớp, em cần giữ gìn những thông tin nào?

- HS trả lời: Em không chia sẻ ảnh, địa chỉ nhà, số 
điện thoại, chuyện riêng của gia đình khi chưa được 
người thân đồng ý.

- Tích hợp NLS 2.5.CB2a: GV diễn giải: 
Khi đọc mở rộng hoặc chia sẻ bài đọc về 
gia đình, các em chỉ nên nói những thông 
tin phù hợp với bài học như tên bài, nhân 
vật, điều em học được. Không tự ý đăng 
ảnh người thân, kể chuyện riêng tư, địa chỉ 
nhà, số điện thoại hoặc thông tin cá nhân 
của gia đình lên mạng. Nếu muốn chia sẻ 
hình ảnh hay câu chuyện thật của gia đình, 
các em phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người 
thân trước.

- HS nhắc lại: Em chỉ chia sẻ thông tin phù hợp, 
không tự đăng ảnh hay chuyện riêng của gia đình.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc giao tiếp với người thân trong đời sống hằng ngày.
Mục tiêu tích hợp: HS biết lựa chọn cách giao tiếp số phù hợp với người thân và sử dụng lời nói 
lịch sự, an toàn.
*Cách tiến hành:

- GV hỏi dẫn: Nếu người thân đi xa, em có 
thể trò chuyện bằng cách nào? Khi gọi 
điện, nhắn tin hoặc gọi video, em cần nói 
thế nào?

- HS trả lời: Em có thể gọi điện, nhắn tin, gọi video;
cần chào hỏi, nói rõ ý, không nói lời cộc lốc, không 
gửi thông tin riêng tư.

- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.2.CB1a: GV 
diễn giải: Điện thoại, tin nhắn, cuộc gọi 
video giúp các em giữ liên lạc với người 
thân, nhất là khi người thân ở xa. Khi giao 
tiếp trên môi trường số, các em cần chào 
hỏi lễ phép, nói ngắn gọn, đúng mục đích, 

- HS nêu lại: Em sẽ giao tiếp lịch sự, an toàn và xin 
phép người lớn khi dùng thiết bị số.
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không gửi hình ảnh riêng tư, mật khẩu, địa 
chỉ nhà hoặc thông tin gia đình cho người 
lạ; chỉ sử dụng thiết bị khi được người lớn 
cho phép và hướng dẫn.

- GV dặn HS về nhà trò chuyện với người 
thân về một việc vui trong ngày và chuẩn 
bị tiết Luyện tập.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 20: TRÒ CHUYỆN CÙNG MẸ
Tiết 3: Luyện tập - Mở rộng vốn từ về người thân. Dấu hai chấm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Mở rộng được vốn từ về người thân trong gia đình.
- Nhận biết được dấu hai chấm và tác dụng của dấu hai chấm: báo hiệu phần liệt kê, báo hiệu phần 
giải thích.
- Biết vận dụng từ ngữ về người thân và dấu hai chấm trong nói, viết phù hợp.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự đọc yêu cầu, tìm từ và hoàn thành bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết xác định tác dụng của dấu hai chấm trong từng câu cụ thể.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực làm bài, hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Nhân ái: biết dùng từ xưng hô yêu thương, lễ phép với người thân.
- Trách nhiệm: trình bày bài rõ ràng, biết sửa lỗi theo góp ý.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS biết dùng từ xưng hô, lời nói yêu thương, lễ phép khi trò chuyện 
với người thân; biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của ông bà, cha mẹ, anh chị em.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, đoạn văn bài tập, thẻ từ về người thân, bảng tác dụng của dấu hai 
chấm, phiếu học tập nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ bài đọc và giới thiệu yêu cầu luyện tập từ ngữ, dấu câu.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV hỏi HS trong bài Trò 
chuyện cùng mẹ, ba mẹ con thường trò 
chuyện về những điều gì?

- HS ôn lại bài cũ: Các bạn kể chuyện ở lớp, mẹ kể 
chuyện công việc, chuyện ngày mẹ còn bé.

- GV giới thiệu: Tiết này, các em mở rộng 
vốn từ về người thân và tìm hiểu thêm tác 
dụng của dấu hai chấm.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện tập.

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 211  



uigeli.xyz
2. Luyện tập - Mở rộng vốn từ về người thân: Bài tập 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ ngữ chỉ người thân và phân loại theo bên nội, bên ngoại.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 1: Tìm các từ ngữ chỉ người thân 
trong đoạn văn.

- HS đọc yêu cầu, đọc đoạn văn và tìm từ chỉ người 
thân.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 2, gạch 
dưới các từ ngữ chỉ người thân.

- HS làm việc nhóm 2, nêu các từ: bà nội, bà ngoại, 
bà, em, chị.

- Bài tập 2: Tìm thêm từ ngữ chỉ những 
người thân bên nội và bên ngoại.

- HS đọc yêu cầu, suy nghĩ và làm việc nhóm.

- GV hướng dẫn HS phân loại: bên nội 
gồm người thân phía bố; bên ngoại gồm 
người thân phía mẹ; có từ dùng được cho 
cả hai bên.

- HS phân loại: bên nội có ông nội, bà nội, bác, chú,
thím, cô; bên ngoại có ông ngoại, bà ngoại, cậu, mợ,
dì, bác.

- GV mời đại diện nhóm trình bày, nhận 
xét, bổ sung.

- HS trình bày; các nhóm khác nhận xét và bổ sung 
từ còn thiếu.

3. Luyện tập - Dấu hai chấm: Bài tập 3, 4 (15 phút)
Mục tiêu: HS xác định được tác dụng của dấu hai chấm trong câu.
Mục tiêu tích hợp: HS biết dùng từ xưng hô, lời nói yêu thương, lễ phép khi trò chuyện với người
thân.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 3: Dấu hai chấm trong câu dùng 
để làm gì?

- HS đọc yêu cầu và các phương án trả lời.

- GV giúp HS nhớ lại: Dấu hai chấm có thể
báo hiệu phần giải thích hoặc phần liệt kê.

- HS lắng nghe, nhắc lại hai tác dụng của dấu hai 
chấm.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 2, chọn 
đáp án phù hợp.

- HS chọn đáp án: Dấu hai chấm báo hiệu phần giải 
thích.

- Bài tập 4: Xác định công dụng của dấu 
hai chấm trong mỗi câu văn.

- HS đọc từng câu, nhận biết dấu hai chấm báo hiệu 
phần liệt kê hay phần giải thích.

- GV hỏi dẫn: Khi dùng từ xưng hô với - HS trả lời: Em cần gọi đúng vai vế, nói nhẹ nhàng,
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người thân hoặc giải thích điều mình muốn
nói, em cần nói như thế nào để thể hiện sự 
lễ phép?

rõ ý, không cãi lời, biết lắng nghe người lớn.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV diễn giải:
Từ ngữ xưng hô trong gia đình thể hiện 
tình cảm và sự kính trọng. Khi trò chuyện 
với ông bà, cha mẹ, anh chị em, các em cần
dùng lời xưng hô đúng vai vế, nói rõ ràng, 
nhẹ nhàng, biết lắng nghe và không ngắt 
lời. Khi dùng dấu hai chấm để giải thích 
hoặc liệt kê, các em cũng cần trình bày ý rõ
ràng để người thân hiểu đúng điều mình 
muốn nói.

- HS nêu lại: Em dùng từ xưng hô lễ phép, nói rõ ý 
và biết lắng nghe người thân.

4. Vận dụng - Trải nghiệm (4 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng vốn từ về người thân và dấu hai chấm vào giao tiếp hằng ngày.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS nói một câu có từ chỉ 
người thân và sử dụng lời nói lễ phép.

- HS nói: Bà ngoại em rất hiền. Em thưa với mẹ: 
“Mẹ ơi, con đã làm xong bài.”

- GV tổ chức nhanh trò chơi Ai nhanh - Ai 
đúng: nêu từ chỉ người thân trong gia đình.

- HS tham gia trò chơi, nêu từ chính xác và nhận xét
bạn.

- GV dặn HS về nhà tìm thêm 5 từ chỉ 
người thân và đặt 1 câu có dấu hai chấm.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 20: TRÒ CHUYỆN CÙNG MẸ
Tiết 4: Luyện tập - Viết đoạn văn tả ngôi nhà của mình

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Quan sát tranh, nêu được đặc điểm của ngôi nhà và cảnh vật xung quanh.
- Viết được đoạn văn 3 - 4 câu tả ngôi nhà của gia đình theo gợi ý.
- Biết đọc lại đoạn văn, phát hiện lỗi và chỉnh sửa, bổ sung ý hay.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự quan sát, lập ý, viết đoạn văn và tự soát lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn để nhận xét bài viết, bổ sung ý phù hợp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết chọn chi tiết tiêu biểu để tả ngôi nhà có cảm xúc.
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: viết đúng sự thật, trình bày bài sạch đẹp, hoàn thành nhiệm vụ.
- Nhân ái: biết yêu quý mái nhà, người thân và không gian sống của gia đình.
- Chăm chỉ: đọc lại, sửa lỗi và viết lại đoạn văn hoàn chỉnh.
4. Tích hợp:
- Tích hợp QCN: HS biết yêu thương, kính trọng người thân; hiểu trẻ em có quyền được chăm sóc 
trong gia đình và có bổn phận ứng xử lễ phép.
- Tích hợp AI (4.A1.1): HS nhận biết AI như ChatGPT/Gemini có thể hỗ trợ gợi ý câu hỏi lập dàn 
ý, bảng kiểm đoạn văn tả ngôi nhà; HS sử dụng dưới sự hướng dẫn của GV, không sao chép câu 
văn của AI, giữ cảm xúc và trải nghiệm thật của bản thân.
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II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh ngôi nhà trong SGK, phiếu lập ý, bảng tiêu chí soát lỗi, tài 
khoản giáo viên minh họa ChatGPT/Gemini khi cần.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Kết nối bài học với trải nghiệm về ngôi nhà của em.
*Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS chia sẻ nhanh: Khi 
nghĩ về ngôi nhà của mình, em nhớ nhất 
điều gì?

- HS trả lời: Em nhớ phòng khách, góc học tập, sân 
nhà, cây trước cửa, bữa cơm gia đình.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em 
quan sát tranh và viết đoạn văn tả ngôi nhà 
của mình.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện viết đoạn.

2. Luyện tập - Bài tập 1: Quan sát tranh, nêu đặc điểm của sự vật (10 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, nêu được đặc điểm của ngôi nhà và cảnh vật xung quanh.
*Cách tiến hành:

- GV cho HS quan sát 3 tranh trong SGK 
và nêu yêu cầu: Quan sát tranh, nêu đặc 
điểm của sự vật trong mỗi tranh.

- HS quan sát tranh, nhận xét về kiểu nhà, màu sắc, 
mái nhà, sân, vườn, đồ vật trong nhà.

- GV gợi ý: Ngôi nhà trong tranh thuộc loại
nhà gì? Ngôi nhà có đặc điểm gì nổi bật? 
Cảnh vật xung quanh như thế nào?

- HS trả lời: Nhà sàn có mái lá, cầu thang; nhà mái 
ngói có sân và cây; phòng khách có ghế, bàn, lọ 
hoa, cửa sổ.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4, mỗi 
nhóm chọn một tranh để nói về đặc điểm 
ngôi nhà.

- HS làm việc nhóm 4, phân công bạn nêu hình 
dáng, màu sắc, cảnh vật, cảm nghĩ.

- GV mời đại diện nhóm trình bày. - HS trình bày; các nhóm khác nhận xét và bổ sung 
chi tiết.

3. Luyện tập - Bài tập 2: Viết đoạn văn tả ngôi nhà của em (12 phút)
Mục tiêu: HS viết được đoạn văn 3 - 4 câu tả ngôi nhà có nội dung rõ ràng, cảm xúc chân thật.
Mục tiêu tích hợp: HS hiểu trẻ em có quyền được sống trong gia đình, được yêu thương và có 
bổn phận giữ gìn mái nhà, kính trọng người thân.
*Cách tiến hành:
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- Bài tập 2: Viết đoạn văn tả ngôi nhà của 
em.

- HS đọc yêu cầu và xác định nội dung cần viết.

- GV hướng dẫn HS lập ý: Nhà em ở đâu? 
Gia đình em ở đó từ khi nào? Ngôi nhà có 
hình dáng, màu sắc, cảnh vật xung quanh 
ra sao? Em có tình cảm gì với ngôi nhà?

- HS ghi nhanh ý vào nháp: nhà ở khu phố/làng quê;
có phòng khách, phòng ngủ, bếp; trước nhà có cây; 
em yêu ngôi nhà của mình.

- GV hỏi dẫn: Vì sao ngôi nhà không chỉ là
nơi ở mà còn là nơi em cần yêu quý, giữ 
gìn?

- HS trả lời: Vì đó là nơi có người thân chăm sóc, 
yêu thương em; em cần giữ nhà sạch, giúp việc vừa 
sức.

- Tích hợp QCN: GV diễn giải: Trẻ em có 
quyền được sống trong gia đình, được 
chăm sóc, bảo vệ và yêu thương. Ngôi nhà 
là nơi các em lớn lên, được người thân 
quan tâm và chia sẻ. Vì vậy, khi viết về 
ngôi nhà, các em cần viết bằng tình cảm 
thật; trong cuộc sống, các em có bổn phận 
giữ gìn nhà cửa sạch đẹp, nói lời lễ phép, 
giúp việc vừa sức và biết yêu thương mọi 
người trong gia đình.

- HS nhắc lại: Em yêu quý ngôi nhà, giữ gìn nhà 
cửa sạch đẹp và kính trọng người thân.

- GV yêu cầu HS viết đoạn văn 3 - 4 câu 
vào vở.

- HS viết đoạn văn, chú ý câu đầu giới thiệu ngôi 
nhà, các câu sau tả đặc điểm và nêu tình cảm.

4. Luyện tập - Bài tập 3: Chia sẻ, sửa lỗi và bổ sung ý hay (6 phút)
Mục tiêu: HS biết đọc lại, phát hiện lỗi và chỉnh sửa đoạn văn.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI như ChatGPT/Gemini có thể hỗ trợ gợi ý câu hỏi lập dàn ý, 
bảng kiểm đoạn văn; không sao chép và không nhập thông tin riêng tư.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 3: Trao đổi đoạn văn của em với 
bạn, chỉnh sửa và bổ sung ý hay.

- HS đổi vở, đọc đoạn văn của bạn và góp ý theo 
tiêu chí: đúng yêu cầu, đủ câu, rõ ý, dùng từ hay, ít 
lỗi chính tả.

- GV hỏi dẫn: Nếu cô dùng ChatGPT hoặc 
Gemini để gợi ý bảng kiểm sau khi viết 
đoạn văn tả ngôi nhà, AI có thể giúp gì và 
các em cần lưu ý điều gì?

- HS trả lời: AI có thể gợi ý câu hỏi kiểm tra bài; 
chúng em không sao chép câu văn của AI, không 
nhập địa chỉ nhà hay thông tin riêng tư.

- Tích hợp AI (4.A1.1): GV minh họa bằng - HS dùng bảng kiểm để tự sửa bài, nhắc lại: Em chỉ
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tài khoản giáo viên cách dùng 
ChatGPT/Gemini để tạo bảng kiểm ngắn: 
Đoạn văn đã giới thiệu ngôi nhà chưa? Có 
tả hình dáng, màu sắc, cảnh vật xung 
quanh chưa? Có nêu tình cảm chưa? GV 
nhấn mạnh: AI chỉ hỗ trợ đặt câu hỏi kiểm 
tra và gợi ý dàn ý; HS phải tự viết bằng lời 
của mình, không sao chép câu văn AI, 
không nhập địa chỉ nhà, ảnh nhà, họ tên 
đầy đủ hoặc thông tin riêng tư của gia đình.

tham khảo gợi ý, tự viết bằng cảm xúc thật và 
không đưa thông tin riêng tư lên AI.

- GV mời 2 - 3 HS đọc đoạn văn trước lớp,
nhận xét và khen ý hay.

- HS đọc bài; lớp nhận xét điểm hay và góp ý thêm 
nếu cần.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ tình yêu mái nhà với việc làm cụ thể sau bài học.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS nêu một việc sẽ làm 
trong tuần này để giữ gìn ngôi nhà của 
mình.

- HS nêu: Em sẽ gấp chăn, xếp sách, quét nhà, lau 
bàn, tưới cây, bỏ rác đúng nơi.

- GV dặn HS về nhà vẽ ngôi nhà mình yêu 
thích và viết 2 - 3 câu giới thiệu bức tranh.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

Tuần 12 - Chủ đề 3: MÁI NHÀ YÊU THƯƠNG

Bài 21: TIA NẮNG BÉ NHỎ - Bài 22: ĐỂ CHÁU NẮM TAY ÔNG

BÀI 21: TIA NẮNG BÉ NHỎ

Tiết 1, 2: Đọc - Tia nắng bé nhỏ; Nói và nghe - Tia nắng bé nhỏ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Tia nắng bé nhỏ; biết ngắt nghỉ hơi ở chỗ có 
dấu câu, bước đầu nhận biết tâm trạng, cảm xúc của nhân vật qua giọng đọc.

- Nhận biết được các sự việc xảy ra trong câu chuyện gắn với thời gian cụ thể; hiểu suy nghĩ, cảm 
xúc của nhân vật dựa vào hành động, việc làm và lời nói của nhân vật.

- Hiểu nội dung bài: Khi biết yêu thương và quan tâm đến những người thân trong gia đình, người 
thân của chúng ta sẽ rất vui và hạnh phúc.

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 216  



uigeli.xyz
- Dựa vào tranh minh họa, kể lại được câu chuyện Tia nắng bé nhỏ; nêu được suy nghĩ về cô bé 
Na.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, tự trả lời câu hỏi và tự điều chỉnh cách đọc theo góp ý.

- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm ba khi tìm hiểu bài và kể chuyện.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết đề xuất việc làm phù hợp để giúp đỡ, chăm sóc người thân.

3. Phẩm chất:

- Nhân ái: biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ và người thân.

- Chăm chỉ: tích cực đọc, viết, trả lời câu hỏi và hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Trách nhiệm: biết giúp đỡ người thân bằng việc vừa sức; giữ trật tự, hoàn thành nhiệm vụ học 
tập.

4. Tích hợp:

- Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết quan tâm, yêu thương và thể hiện tình cảm chân 
thành với ông bà, cha mẹ bằng lời nói, việc làm cụ thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Tia nắng bé nhỏ, tranh kể chuyện, thẻ từ luyện đọc, 
bảng phụ câu dài, phiếu học tập nhóm.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, ôn bài cũ và kết nối với bài đọc Tia nắng bé nhỏ.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV hỏi: Vì sao thời gian trò 
chuyện của ba mẹ con Thư cứ được cộng 
thêm mãi?

- HS ôn lại bài cũ: Vì ba mẹ con có nhiều 
điều để nói với nhau, để kể cho nhau nghe.

- GV hỏi tiếp: Mẹ đã kể cho chị em Thư 
những chuyện gì?

- HS trả lời: Mẹ kể về công việc của mẹ và 
chuyện ngày mẹ còn bé.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc trong - HS quan sát tranh và trả lời: Tranh vẽ đồng
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SGK và hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Bạn nhỏ 
đang làm gì?

cỏ có nắng; bạn nhỏ đang hứng nắng vào vạt
áo.

- GV giới thiệu bài: Câu chuyện Tia nắng bé 
nhỏ sẽ giúp các em hiểu tình yêu thương của 
Na dành cho bà.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Tia nắng bé 
nhỏ.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC VĂN BẢN (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng tiếng, từ, câu; biết ngắt nghỉ hơi và đọc lời nhân vật phù hợp.
*Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể nhẹ 
nhàng, ấm áp; lời Na vui mừng, lời bà trìu 
mến.

- HS nghe GV đọc, theo dõi văn bản trong 
SGK.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt 
nghỉ câu đúng, chú ý câu dài; đọc diễn cảm 
lời bà và lời bạn nhỏ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu đọc trôi 
chảy, ngắt nghỉ đúng và đọc lời nhân vật phù
hợp.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.

- GV chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến đem 
nắng cho bà. Đoạn 2: Tiếp theo đến chẳng có
tia nắng nào ở đó cả. Đoạn 3: Còn lại.

- HS lắng nghe, dùng bút chì đánh dấu các 
đoạn trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. - HS đọc nối tiếp theo đoạn; các bạn theo 
dõi, nhận xét cách đọc.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: tán lá, 
lóng lánh, sưởi ấm, nhảy nhót, vạt áo, long 
lanh.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh và sửa lỗi 
phát âm nếu có.

- GV hướng dẫn đọc câu dài: Hằng ngày, 
nắng xuyên qua những tán lá trong khu vườn
trước nhà / tạo thành những vệt sáng lóng 
lánh / rất đẹp.

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi ở vị trí 
phù hợp.

- GV tổ chức HS luyện đọc đoạn theo nhóm 
3.

- HS luyện đọc trong nhóm 3, góp ý cho bạn 
đọc rõ hơn.

3. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS tìm được nguyên nhân bà khó thấy nắng và cách Na nghĩ ra để mang nắng 
cho bà.
*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 1: Vì sao bà nội của Na - HS trả lời: Vì nắng không lọt vào phòng 
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khó thấy được nắng? bà; bà già yếu, đi lại khó khăn nên không ra 

chỗ có nắng được.

- GV nêu câu hỏi 2: Na nghĩ ra cách nào để 
mang nắng cho bà?

- HS trả lời: Na nghĩ ra cách bắt nắng trên 
vạt áo rồi mang về cho bà.

- GV chốt ý tiết 1: Na rất yêu bà nên muốn 
đem niềm vui đến cho bà bằng cách hồn 
nhiên của mình.

- HS lắng nghe và nhắc lại: Na yêu thương, 
quan tâm đến bà.

TIẾT 2 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp câu chuyện.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu lại việc Na 
đã làm để mang nắng cho bà.

- HS ôn lại bài cũ: Na bắt nắng trên vạt áo và
chạy về phòng bà.

- GV hỏi: Việc làm đó cho thấy Na là bạn 
nhỏ như thế nào?

- HS trả lời: Na yêu bà, biết quan tâm đến 
bà, muốn làm bà vui.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu tình cảm của Na dành cho bà, rút ra nội dung và ý nghĩa bài đọc.
Mục tiêu tích hợp: HS biết quan tâm, yêu thương và thể hiện tình cảm chân thành với ông 
bà, cha mẹ bằng lời nói, việc làm cụ thể.
*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 3: Na có mang được nắng 
cho bà không? Vì sao?

- HS trả lời: Na không mang được nắng cho 
bà vì nắng không thể bắt được, nắng chỉ 
chiếu lên vạt áo chứ không ở đó mãi.

- GV nêu câu hỏi 4: Câu nói của bà cho em 
biết điều gì? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý 
kiến khác.

- HS trả lời: Câu nói của bà cho biết bà hiểu 
tình cảm của Na, bà rất yêu Na và không 
muốn Na buồn.

- GV nêu câu hỏi 5: Nếu là Na, em sẽ làm gì 
để giúp bà nhìn thấy nắng?

- HS nêu: Em sẽ mở cửa sổ, dìu bà ra chỗ có 
nắng, kể cho bà nghe về nắng, mang hoa 
hoặc tranh có nắng cho bà xem.

- GV hỏi dẫn: Qua bài học, em học được 
điều gì về cách yêu thương, quan tâm và 
sống có trách nhiệm với người thân?

- HS trả lời: Em cần quan tâm ông bà, cha 
mẹ; giúp việc vừa sức; nói lời yêu thương, 
cảm ơn, xin lỗi.

- Tích hợp Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống: GV diễn giải: Chúng ta không chỉ nói 
lời yêu thương mà còn cần thể hiện bằng 
hành động cụ thể mỗi ngày. Những việc nhỏ 
như hỏi thăm sức khỏe ông bà, rót nước, lấy 
thuốc đúng lúc người lớn nhắc, giúp bố mẹ 
gấp quần áo, dọn bàn ăn, nói lời cảm ơn khi 

- HS nêu lại việc làm cụ thể: Em sẽ hỏi thăm
ông bà, giúp bố mẹ việc vừa sức, nói lời yêu 
thương và biết cảm ơn người thân.
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được chăm sóc đều thể hiện tình yêu thương 
chân thành. Khi biết quan tâm người thân, 
các em đang rèn lối sống nhân ái, biết ơn, có 
trách nhiệm với gia đình; đó là nền tảng để 
sau này biết sống tốt với cộng đồng.

- GV chốt nội dung bài: Khi chúng ta biết 
yêu thương và quan tâm đến những người 
thân trong gia đình, người thân của chúng ta 
sẽ rất vui và hạnh phúc.

- HS nhắc lại nội dung chính của bài.

3. LUYỆN ĐỌC LẠI (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại đoạn văn có lời nhân vật với giọng phù hợp.
*Cách tiến hành:

- GV chọn đoạn Na chạy về phòng bà và lời 
bà nói để HS luyện đọc.

- HS theo dõi đoạn văn trong SGK.

- GV tổ chức HS đọc phân vai: người dẫn 
chuyện, Na, bà.

- HS luyện đọc phân vai trong nhóm, chú ý 
giọng Na vui mừng và giọng bà trìu mến.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận 
xét, tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét nhóm đọc 
đúng, rõ, có cảm xúc.

4. NÓI VÀ NGHE - KỂ CHUYỆN TIA NẮNG BÉ NHỎ (11 phút)
Mục tiêu: HS dựa vào tranh minh họa, kể lại được câu chuyện Tia nắng bé nhỏ; biết nhận 
xét về cô bé Na.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS quan sát tranh phần Nói và 
nghe trong SGK, nêu nội dung từng tranh.

- HS quan sát tranh và nêu: bà ở trong 
phòng; Na đi trên đồng cỏ; Na chạy về 
phòng bà; mỗi sáng Na lại đem niềm vui đến
cho bà.

- GV tổ chức HS làm việc nhóm 2: mỗi bạn 
kể lại từng đoạn câu chuyện dựa vào gợi ý 
dưới tranh.

- HS kể chuyện trong nhóm 2, bạn nghe góp 
ý về trình tự và lời kể.

- GV mời HS kể trước lớp, khuyến khích kể 
tự nhiên, không đọc thuộc lòng máy móc.

- HS kể trước lớp; lớp nhận xét bạn kể đủ ý, 
đúng trình tự, có cảm xúc.

- GV hỏi: Em nghĩ gì về cô bé Na? - HS trả lời: Na là cô bé yêu bà, hồn nhiên, 
biết quan tâm và muốn làm bà vui.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc làm thể hiện tình yêu thương với người thân.
*Cách tiến hành:
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- GV yêu cầu HS nêu một việc em sẽ làm 
hôm nay để người thân vui.

- HS nêu: Em sẽ hỏi thăm ông bà, phụ mẹ 
dọn bàn, giúp bố tưới cây, đọc truyện cho 
em nghe.

- GV dặn HS về nhà kể lại câu chuyện Tia 
nắng bé nhỏ cho người thân nghe và thực 
hiện một việc làm vừa sức để giúp người 
thân.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ............................................................................................................................

BÀI 21: TIA NẮNG BÉ NHỎ

Tiết 3: Viết - Nghe viết: Kho sách của ông bà

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Nghe - viết đúng chính tả đoạn văn Kho sách của ông bà trong khoảng 15 phút; trình bày đoạn 
văn sạch đẹp.

- Viết đúng từ ngữ chứa s/x hoặc uôn/uông; đặt câu với từ ngữ vừa tìm được.

- Biết đọc lại bài viết, phát hiện và sửa lỗi chính tả, lỗi trình bày.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: tự chuẩn bị vở viết, tư thế ngồi viết và tự soát lỗi sau khi nghe - viết.

- Giao tiếp và hợp tác: biết đổi vở kiểm tra chéo, góp ý cho bạn nhẹ nhàng.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng quy tắc chính tả để tìm thêm từ ngữ đúng yêu cầu.

3. Phẩm chất:

- Nhân ái: biết yêu quý ông bà, người thân và trân trọng những kỉ niệm gia đình.

- Chăm chỉ: luyện viết cẩn thận, hoàn thành bài viết và bài tập chính tả.

- Trách nhiệm: giữ gìn vở sạch chữ đẹp; hoàn thành nhiệm vụ học tập.

4. Tích hợp:

- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS biết yêu quý ông bà, trân trọng những phút giây đọc sách, nghe 
kể chuyện cùng người thân; biết thể hiện tình cảm bằng lời nói, việc làm lễ phép.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 221  



uigeli.xyz
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, hình bài viết Kho sách của ông bà, bảng phụ từ khó, tranh bài tập 
chính tả, phiếu soát lỗi.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì để soát lỗi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhắc lại nội dung bài học trước khi nghe - viết.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV hỏi HS về nội dung bài Tia 
nắng bé nhỏ.

- HS trả lời: Câu chuyện nói về tình yêu 
thương, sự quan tâm của Na dành cho bà.

- GV hỏi: Khi nhắc đến ông bà, em nhớ hoạt 
động nào em thường làm cùng ông bà?

- HS nêu: đọc sách, nghe kể chuyện, uống 
nước, đi dạo, phụ ông bà việc nhỏ.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG NGHE - VIẾT (21 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung đoạn văn; nghe - viết đúng đoạn văn Kho sách của ông bà 
trong khoảng 15 phút; biết tự soát và sửa lỗi.
*Cách tiến hành:

- GV cho HS quan sát bài viết Kho sách của 
ông bà trong SGK và đọc mẫu đoạn văn.

- HS quan sát, nghe GV đọc và nêu: Đoạn 
văn nói về niềm vui của bạn nhỏ khi đọc 
sách với ông và nghe bà kể chuyện.

- GV hỏi: Bạn nhỏ cảm thấy thế nào khi 
được đọc sách cùng ông bà?

- HS trả lời: Bạn nhỏ cảm thấy một thế giới 
kì diệu được mở ra nhờ kho sách của ông bà.

- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình bày 
đoạn văn: chữ đầu đoạn lùi vào một ô, chữ 
đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.

- HS nêu cách trình bày và chuẩn bị vở viết.

- GV yêu cầu HS luyện viết bảng con các từ 
khó: giá sách, đầy ắp, trí nhớ, kho sách, kì 
diệu.

- HS viết bảng con, giơ bảng, sửa lỗi theo 
hướng dẫn của GV.

- GV đọc từng cụm từ hoặc từng câu ngắn - HS nghe và viết bài vào vở ô ly, chú ý 
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cho HS viết. chính tả, dấu câu và cách trình bày.

- GV đọc lại toàn bài một lượt để HS soát 
lỗi; yêu cầu HS đổi vở kiểm tra chéo.

- HS dùng bút chì soát lỗi, đổi vở và góp ý 
cho bạn.

- GV nhận xét một số vở, nhắc HS sửa lỗi 
thường gặp.

- HS lắng nghe và tự điều chỉnh bài viết.

3. LUYỆN TẬP: HOẠT ĐỘNG LÀM BÀI TẬP (7 phút)
Mục tiêu: HS làm đúng bài tập chính tả s/x hoặc uôn/uông và mở rộng vốn từ.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 2a: GV yêu cầu HS tìm từ ngữ 
được tạo bởi mỗi tiếng: xiêu/siêu, sôi/xôi, 
sinh/xinh, sử/xử; đặt câu với 2 từ ngữ tìm 
được.

- HS làm việc nhóm 2 và nêu: siêu thị, xinh 
đẹp, sôi nổi, xôi gấc, lịch sử, xử lí; đặt câu 
phù hợp.

- Bài tập 2b: GV yêu cầu HS tìm tiếng chứa 
vần uôn hoặc uông thay vào ô vuông.

- HS làm bài: cuốn, cuồn cuộn, rau muống, 
cuống quýt, chuồng.

- GV mời HS trình bày, nhận xét và chốt 
cách viết đúng.

- HS trình bày, nhận xét bài của bạn và sửa 
bài vào vở.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ nội dung bài viết với tình cảm gia đình.
Mục tiêu tích hợp: HS biết yêu quý ông bà, trân trọng phút giây đọc sách, nghe kể chuyện 
cùng người thân và thể hiện tình cảm bằng lời nói, việc làm lễ phép.
*Cách tiến hành:

- GV hỏi dẫn: Khi được ông bà đọc sách, kể 
chuyện hoặc chăm sóc, em nên nói và làm gì
để thể hiện lòng biết ơn?

- HS trả lời: Em nói lời cảm ơn, lễ phép, lắng
nghe, giúp ông bà việc vừa sức, giữ gìn sách 
vở cẩn thận.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV diễn giải: 
Những phút giây đọc sách, nghe ông bà kể 
chuyện giúp các em hiểu thêm về gia đình và
nuôi dưỡng tình yêu thương. Các em cần biết
trân trọng ông bà, nói lời lễ phép, chăm chú 
lắng nghe, giữ gìn sách vở, hỏi thăm sức 
khỏe và giúp ông bà những việc phù hợp. Đó
là cách thể hiện lòng biết ơn bằng hành động
cụ thể.

- HS nêu lại: Em sẽ lễ phép, biết cảm ơn và 
giúp ông bà bằng việc vừa sức.

- GV dặn HS về nhà làm một tấm thiệp nhỏ, 
viết lời thể hiện tình cảm yêu thương hoặc 
lòng biết ơn với người thân.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ vận dụng.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ............................................................................................................................

BÀI 22: ĐỂ CHÁU NẮM TAY ÔNG

Tiết 1, 2: Đọc - Để cháu nắm tay ông; Viết - Ôn chữ hoa I, K
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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài đọc Để cháu nắm tay ông; biết thay đổi giọng đọc phù
hợp với lời người dẫn chuyện, lời ông và lời cháu.

- Nhận biết được nội dung, những chi tiết quan trọng trong câu chuyện; hiểu sự thay đổi suy nghĩ 
của Dương về ông.

- Hiểu nội dung bài: Dương nhận ra ông đã già yếu và muốn trở thành người chăm sóc, bảo vệ 
ông; từ đó biết yêu thương, trân trọng người thân.

- Viết đúng chữ hoa I, K cỡ nhỏ; viết đúng tên riêng Khánh Hòa và câu ứng dụng.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, luyện viết và tự điều chỉnh bài viết theo góp ý.

- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm khi tìm hiểu bài, biết nhận xét bài viết của bạn.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết nêu việc làm thể hiện sự quan tâm đến ông bà, người thân.

3. Phẩm chất:

- Nhân ái: biết yêu thương, kính trọng và quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ.

- Chăm chỉ: tích cực đọc, viết, làm bài tập.

- Trách nhiệm: biết giúp đỡ người thân bằng việc vừa sức; giữ trật tự, hoàn thành nhiệm vụ học 
tập.

4. Tích hợp:

- Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết quan tâm, yêu thương và thể hiện lòng hiếu thảo 
với ông bà, cha mẹ bằng lời nói, việc làm cụ thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Để cháu nắm tay ông, mẫu chữ hoa I, K, bảng phụ 
câu dài, phiếu học tập nhóm.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
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1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Ôn bài cũ, kết nối trải nghiệm xúc động với người thân và giới thiệu bài đọc.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu cách Na đã 
thể hiện tình yêu thương với bà trong bài Tia
nắng bé nhỏ.

- HS trả lời: Na muốn bắt nắng trên vạt áo 
mang về cho bà để bà vui.

- GV nêu yêu cầu trong SGK: Kể về một lần 
em cảm thấy xúc động trước cử chỉ hoặc 
việc làm của người thân.

- HS chia sẻ trong nhóm 2, sau đó 1 - 2 HS 
nói trước lớp.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi: 
Tranh gợi cho em cảm xúc gì về ông và 
cháu?

- HS trả lời: Tranh gợi tình cảm yêu thương, 
sự chở che giữa ông và cháu.

- GV giới thiệu bài: Để cháu nắm tay ông kể 
về chuyến đi của Dương cùng ông ngoại và 
sự thay đổi trong suy nghĩ của Dương.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Để cháu nắm 
tay ông.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC VĂN BẢN (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn; biết ngắt nghỉ và đọc lời nhân vật phù hợp.
*Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu toàn bài với giọng chậm rãi, 
xúc động; nhấn giọng ở các từ ngữ thể hiện 
cảm xúc của Dương và ông.

- HS nghe GV đọc, theo dõi bài trong SGK.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt 
nghỉ câu đúng, chú ý câu dài và lời nhân vật.

- HS lắng nghe yêu cầu đọc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.

- GV chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến cùng bố
mẹ và ông ngoại. Đoạn 2: Tiếp theo đến yêu 
thương khó tả. Đoạn 3: Tiếp theo đến yêu 
ông nhiều lắm. Đoạn 4: Còn lại.

- HS đánh dấu đoạn trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. - HS đọc nối tiếp theo đoạn; lớp nhận xét 
cách đọc.
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- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Tháp Bà 
Pô-na-ga, chạm trổ, tinh xảo, chần chừ, trầm 
ngâm.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh và sửa lỗi 
phát âm nếu có.

- GV hướng dẫn đọc câu cảm: Ông ngoại ơi, 
cháu yêu ông nhiều lắm!

- HS luyện đọc câu với giọng tha thiết, tình 
cảm.

- GV tổ chức HS luyện đọc đoạn theo nhóm 
4.

- HS luyện đọc nhóm 4, bạn nghe góp ý cho 
bạn.

3. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS xác định được địa điểm tham quan và các chi tiết thể hiện cảm xúc của ông 
ngoại.
*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 1: Điểm tham quan cuối 
cùng của gia đình Dương là ở đâu?

- HS trả lời: Điểm tham quan cuối cùng là 
Tháp Bà Pô-na-ga ở Nha Trang.

- GV nêu câu hỏi 2: Tìm những chi tiết cho 
thấy ông ngoại ngắm ngôi đền rất kĩ và đầy 
xúc động.

- HS trả lời: Ông đứng trầm ngâm trước 
những bức vẽ; bàn tay run run chạm vào cột 
đá; chần chừ chưa muốn đi.

- GV giải thích từ “chần chừ” và chốt: 
Những chi tiết ấy cho thấy ông rất xúc động 
trước nơi gắn với kỉ niệm, văn hóa và vẻ đẹp
quê hương.

- HS lắng nghe và ghi nhớ ý chính của tiết 1.

TIẾT 2 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu sự thay đổi trong suy nghĩ của Dương.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu lại những 
chi tiết cho thấy ông xúc động khi ngắm ngôi
đền.

- HS nêu: ông trầm ngâm, run run chạm vào 
cột đá, chần chừ chưa muốn đi.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục tìm 
hiểu xem Dương đã thay đổi suy nghĩ về ông
như thế nào.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi 3, 4.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 3, 4 (10 phút)
Mục tiêu: HS hiểu sự thay đổi suy nghĩ của Dương và rút ra ý nghĩa câu chuyện.
Mục tiêu tích hợp: HS biết quan tâm, yêu thương và thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha 
mẹ bằng lời nói, việc làm cụ thể.
*Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi 3: Dương đã thay đổi 
những suy nghĩ về ông như thế nào?

- HS trả lời: Trước đây Dương nghĩ ông rất 
nhanh nhẹn; trong chuyến đi, Dương nhận ra
ông không còn khỏe như trước.

- GV nêu câu hỏi 4: Theo em, vì sao Dương - HS trả lời: Vì Dương thấy mình đã lớn hơn,
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nghĩ từ bây giờ mình mới là người đưa tay 
cho ông nắm?

còn ông đã già yếu; Dương muốn chăm sóc, 
bảo vệ ông.

- GV hỏi dẫn: Khi thấy ông run run chạm 
vào cột đá và Dương muốn đưa tay cho ông 
nắm, em học được điều gì về cách ứng xử 
với ông bà, người thân?

- HS trả lời: Em cần quan tâm, dìu ông bà 
khi đi lại, hỏi thăm sức khỏe, nói lời yêu 
thương và giúp việc vừa sức.

- Tích hợp Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống: GV diễn giải: Tình yêu thương ông bà,
cha mẹ không chỉ nằm ở lời nói mà còn thể 
hiện trong từng việc làm nhỏ. Khi thấy ông 
bà đi lại khó khăn, các em có thể dìu tay, 
nhường chỗ, lấy nước, hỏi thăm sức khỏe, 
trò chuyện lễ phép và biết cảm ơn. Những 
hành động đó giúp các em rèn lòng hiếu 
thảo, lối sống nhân ái, biết trân trọng công 
lao của người thân và có trách nhiệm hơn 
với gia đình.

- HS nêu lại việc làm: Em sẽ quan tâm, giúp 
đỡ, lễ phép với ông bà và cha mẹ.

- GV chốt nội dung: Dương nhận ra ông đã 
già yếu và muốn chăm sóc, bảo vệ ông. Câu 
chuyện nhắc chúng ta biết yêu thương, trân 
trọng người thân.

- HS nhắc lại nội dung chính.

3. LUYỆN ĐỌC LẠI (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại đoạn văn với giọng xúc động, phù hợp nội dung.
*Cách tiến hành:

- GV chọn đoạn cuối của câu chuyện và đọc 
mẫu diễn cảm.

- HS theo dõi, chú ý giọng đọc chậm, tình 
cảm.

- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 3, mỗi bạn
đọc một đoạn.

- HS luyện đọc nhóm, góp ý cho nhau cách 
ngắt nghỉ và thể hiện cảm xúc.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ 
và có cảm xúc.

4. THỰC HÀNH VIẾT - ÔN CHỮ HOA I, K (14 phút)
Mục tiêu: HS viết đúng chữ hoa I, K, tên riêng Khánh Hòa và câu ứng dụng.
*Cách tiến hành:

- GV cho HS quan sát mẫu chữ hoa I, K 
trong SGK và hỏi: Khi viết chữ I, K, em cần 
chú ý điều gì?

- HS quan sát và nêu: chú ý độ cao, nét cong,
nét thắt, khoảng cách giữa các chữ.

- GV viết mẫu chữ I, K trên bảng, vừa viết 
vừa nêu quy trình.

- HS quan sát, nhắc lại điểm cần chú ý.
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- GV yêu cầu HS viết bảng con chữ I, K. - HS viết bảng con, giơ bảng và sửa lỗi.

- Bài tập viết: Viết tên riêng Khánh Hòa. - HS viết tên riêng Khánh Hòa vào vở.

- GV giới thiệu: Khánh Hòa là một tỉnh ở 
miền Nam Trung Bộ, nổi tiếng với biển Nha 
Trang và Tháp Bà Pô-na-ga.

- HS lắng nghe, hiểu thêm về địa danh 
Khánh Hòa.

- Bài tập viết: Viết câu ứng dụng: Khánh 
Hòa là xứ trầm hương / Non xanh nước biếc 
người thương đi về.

- HS viết câu ứng dụng vào vở, chú ý viết 
hoa và trình bày đúng dòng thơ.

- GV nhận xét một số bài viết, nhắc HS sửa 
lỗi về khoảng cách chữ, dấu thanh, chữ hoa.

- HS tự sửa lỗi và hoàn thiện bài viết.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ bài học với việc quan tâm người thân.
*Cách tiến hành:

- GV hỏi: Sau bài học, em sẽ làm gì để thể 
hiện tình yêu thương với ông bà, cha mẹ?

- HS nêu: Em sẽ hỏi thăm, giúp đỡ việc vừa 
sức, nói lời yêu thương và lễ phép.

- GV dặn HS luyện đọc lại bài, hoàn thành 
phần viết và chuẩn bị tiết luyện tập.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ............................................................................................................................

BÀI 22: ĐỂ CHÁU NẮM TAY ÔNG

Tiết 3: Luyện tập - Từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm. Câu kể

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết và phân biệt được từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ.

- Nhận biết được câu kể; xếp được câu kể theo nhóm: câu giới thiệu sự vật, câu nêu hoạt động, câu
nêu đặc điểm.

- Biết vận dụng từ ngữ và kiểu câu đã học khi nói, viết về người thân.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: tự đọc yêu cầu, tự hoàn thành bài tập.

- Giao tiếp và hợp tác: biết làm việc nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn từ ngữ, câu văn phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ.
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3. Phẩm chất:

- Nhân ái: biết yêu thương, tôn trọng và quan tâm người thân.

- Chăm chỉ: tích cực làm bài, tìm từ và sửa câu theo góp ý.

- Trách nhiệm: hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân và nhiệm vụ nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, bảng bài tập, tranh/ngữ liệu trong SGK, thẻ từ, phiếu học tập 
nhóm.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ bài đọc và giới thiệu yêu cầu luyện tập từ ngữ, câu kể.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV hỏi HS nêu một chi tiết thể 
hiện tình cảm của Dương dành cho ông.

- HS trả lời: Dương choàng tay ôm ông và 
nghĩ từ bây giờ mình mới là người đưa tay 
cho ông nắm.

- GV giới thiệu: Tiết này, các em luyện tập 
từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm và câu kể.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện tập.

2. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 1: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM (11 phút)
Mục tiêu: HS tìm và phân loại được từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 1: GV yêu cầu HS đọc đoạn thơ và 
xếp các từ in đậm vào nhóm thích hợp.

- HS đọc yêu cầu bài tập và quan sát ngữ liệu
trong SGK.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 2: xác định - HS trao đổi nhóm 2, thống nhất kết quả.
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từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm.

- GV mời đại diện nhóm trình bày. - HS trình bày: Từ chỉ hoạt động: vác, đẩy, 
quay, đi về, làm. Từ chỉ đặc điểm: dài, 
thẳng, rộng, khỏe.

- GV nhận xét, chốt: Từ chỉ hoạt động nêu 
việc làm; từ chỉ đặc điểm nêu tính chất, dáng
vẻ, trạng thái.

- HS lắng nghe và sửa bài vào vở.

3. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 2, 3: CÂU KỂ (16 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết câu kể và xếp được câu kể theo nhóm thích hợp.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 2: GV yêu cầu HS tìm câu kể trong 
những câu cho sẵn.

- HS đọc yêu cầu và làm việc cá nhân.

- GV nhắc lại đặc điểm câu kể: thường kết 
thúc bằng dấu chấm, dùng để kể, tả hoặc giới
thiệu.

- HS lắng nghe và đối chiếu từng câu.

- GV mời HS trình bày kết quả. - HS nêu: Câu kể là b, c, d. Câu a là câu hỏi; 
câu e là câu cảm.

- Bài tập 3: GV yêu cầu HS xếp các câu kể ở
bài tập 2 vào nhóm: câu giới thiệu sự vật, 
câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm.

- HS làm việc nhóm 4, giải thích vì sao chọn 
nhóm đó.

- GV chốt đáp án: Câu b là câu giới thiệu sự 
vật; câu c là câu nêu hoạt động; câu d là câu 
nêu đặc điểm.

- HS lắng nghe, sửa bài và ghi nhớ các kiểu 
câu kể.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm và câu kể vào nói về người thân.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đặt một câu kể nêu hoạt 
động hoặc đặc điểm của người thân.

- HS đặt câu: Ông em đọc báo mỗi sáng. Bà 
em rất hiền. Mẹ em là giáo viên.

- GV nhận xét, dặn HS chuẩn bị tiết luyện 
viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người 
thân.

- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ............................................................................................................................

BÀI 22: ĐỂ CHÁU NẮM TAY ÔNG

Tiết 4: Luyện tập - Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân; Đọc mở rộng
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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Nói được 2 - 3 câu thể hiện cảm xúc khi nghĩ về một cử chỉ, việc làm của người thân.

- Viết được đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc đối với người thân.

- Biết đọc lại bài viết, phát hiện và sửa lỗi dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý, chính tả.

- Biết tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ về tình cảm giữa những người thân trong gia đình hoặc 
tình cảm với mọi vật trong nhà.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: tự lựa chọn nội dung viết/đọc, tự soát lỗi trước khi chia sẻ.

- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi với bạn để nhận xét bài viết hoặc chia sẻ bài đọc.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết chọn cách diễn đạt phù hợp với cảm xúc thật của mình.

3. Phẩm chất:

- Nhân ái: biết yêu thương, biết ơn và trân trọng người thân.

- Trung thực: viết nội dung đúng cảm xúc, không sao chép, không bịa chuyện.

- Trách nhiệm: hoàn thành bài viết, biết sửa lỗi và chuẩn bị đọc mở rộng.

4. Tích hợp:

- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS biết bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với người thân bằng lời nói 
chân thành, hành động lễ phép và việc làm vừa sức.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, ngữ liệu mẫu trong SGK, phiếu viết, bảng tiêu chí soát lỗi, phiếu 
đọc sách.

- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bút mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Kết nối bài học với hoạt động viết về tình cảm với người thân.
*Cách tiến hành:

- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS đặt một câu kể - HS đặt câu: Bà em kể chuyện rất hay. Ông 
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về người thân. em thường đưa em đi học.

- GV giới thiệu: Tiết này, các em sẽ nói và 
viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người 
thân.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện viết 
đoạn/Đọc mở rộng.

2. LUYỆN TẬP - NÓI CÂU THỂ HIỆN CẢM XÚC VỚI NGƯỜI THÂN (8 phút)
Mục tiêu: HS nói được 2 - 3 câu thể hiện cảm xúc khi nghĩ về cử chỉ, việc làm của người 
thân.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 1: GV yêu cầu HS đọc các câu 
trong SGK và tìm câu thể hiện cảm xúc với 
người thân.

- HS đọc yêu cầu, nêu các câu thể hiện cảm 
xúc: a và d.

- GV nêu gợi ý: Cử chỉ, việc làm nào của 
người thân gợi cảm xúc cho em? Em hãy 
diễn tả cụ thể cảm xúc đó.

- HS chuẩn bị ý: mẹ chăm em khi ốm, ông 
đưa em đi học, bà kể chuyện, bố sửa đồ chơi 
cho em.

- GV yêu cầu HS nói 2 - 3 câu trong nhóm 
đôi.

- HS nói trong nhóm đôi; bạn nghe góp ý 
cách dùng từ và cảm xúc.

3. LUYỆN TẬP - VIẾT ĐOẠN VĂN (12 phút)
Mục tiêu: HS viết được đoạn văn ngắn thể hiện tình cảm, cảm xúc với người thân.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 2: GV yêu cầu HS viết đoạn văn 
nêu tình cảm, cảm xúc đối với người thân.

- HS đọc yêu cầu và chọn người thân để viết.

- GV hướng dẫn: Đoạn văn có thể nêu người 
em muốn viết, việc làm/cử chỉ của người đó, 
cảm xúc của em và lời hứa/việc em muốn 
làm.

- HS ghi nhớ cấu trúc đoạn văn.

- GV yêu cầu HS viết cá nhân vào vở, chú ý 
dùng câu rõ ý, đúng chính tả, bộc lộ cảm xúc
thật.

- HS viết đoạn văn vào vở.

- GV quan sát, hỗ trợ HS còn lúng túng bằng
câu hỏi gợi ý.

- HS hoàn thiện bài viết.

4. CHIA SẺ, SỬA LỖI ĐOẠN VĂN (5 phút)
Mục tiêu: HS biết đọc lại, phát hiện lỗi và sửa lỗi trong đoạn văn.
Mục tiêu tích hợp: HS biết bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với người thân bằng lời nói chân 
thành, hành động lễ phép và việc làm vừa sức.
*Cách tiến hành:

- Bài tập 3: GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn, 
đọc lại đoạn văn, phát hiện lỗi và góp ý sửa 
lỗi.

- HS đổi vở, nhận xét bài của bạn theo tiêu 
chí: đúng yêu cầu, rõ cảm xúc, dùng từ phù 
hợp, ít lỗi chính tả.

- GV hỏi dẫn: Khi viết về người thân, vì sao 
em cần viết bằng cảm xúc thật và lời nói 

- HS trả lời: Vì người thân yêu thương em 
thật lòng; em cần biết ơn và thể hiện tình 
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chân thành? cảm thật của mình.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV diễn giải: 
Tình cảm với người thân cần được thể hiện 
bằng lời nói chân thành và hành động cụ thể.
Khi viết, các em không chỉ kể lại việc người 
thân đã làm cho mình mà còn cần nghĩ xem 
mình sẽ làm gì để đáp lại: lễ phép, biết cảm 
ơn, biết xin lỗi, phụ giúp việc vừa sức, quan 
tâm khi người thân mệt. Đó là cách nuôi 
dưỡng tình yêu thương trong gia đình.

- HS nêu lại: Em sẽ viết thật cảm xúc và biết 
thể hiện tình cảm bằng việc làm cụ thể.

5. VẬN DỤNG - ĐỌC MỞ RỘNG (6 phút)
Mục tiêu: HS biết tìm đọc văn bản phù hợp và chia sẻ với người thân; nhắc lại nội dung 
chính của tiết học.
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ trong SGK: 
Tìm đọc những câu chuyện, bài văn, bài thơ 
về tình cảm giữa những người thân trong gia 
đình hoặc tình cảm với mọi vật trong nhà.

- HS đọc nhiệm vụ, nêu cách tìm đọc ở SGK,
thư viện lớp, thư viện trường hoặc nhờ người
thân gợi ý.

- GV hướng dẫn HS ghi phiếu đọc sách: 
ngày đọc, tên bài, tác giả, nội dung chính, 
chi tiết em thích.

- HS ghi nhớ cách hoàn thành phiếu đọc 
sách.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS hoàn thiện 
đoạn văn và tìm đọc thêm văn bản phù hợp.

- HS nhắc lại nội dung cần nhớ và ghi nhiệm
vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần 13 - Chủ đề 3: MÁI NHÀ YÊU THƯƠNG

Bài 23: TÔI YÊU EM TÔI - Bài 24: BẠN NHỎ TRONG NHÀ
BÀI 23: TÔI YÊU EM TÔI

Tiết 1, 2: Đọc - Tôi yêu em tôi; Nói và nghe - Tình cảm anh chị em
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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Tôi yêu em tôi; biết nghỉ hơi giữa các dòng thơ và đọc với giọng thể 
hiện tình cảm của bạn nhỏ đối với em gái.
- Hiểu được vẻ đáng yêu của em gái qua cảm nhận của nhân vật “tôi”; nhận biết tình cảm anh chị 
em trong gia đình qua hình ảnh, từ ngữ trong bài thơ.
- Trả lời đúng các câu hỏi trong SGK; nêu được chi tiết cho thấy bạn nhỏ yêu em, hiểu sở thích và 
tính cách của em mình.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa một số câu tục ngữ, ca dao nói về tình cảm anh chị em; kể được việc đã 
làm cùng anh, chị hoặc em và nêu cảm nghĩ.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ; nói rõ ràng, tập trung vào mục đích nói và biết nhìn người nghe khi
chia sẻ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, luyện viết, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết, từ ngữ, câu văn phù hợp để trình bày ý kiến.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: Biết yêu thương, quan tâm, nhường nhịn và chia sẻ với anh chị em trong gia đình.
- Chăm chỉ: Tích cực luyện đọc, học thuộc lòng, trả lời câu hỏi và hoàn thành nhiệm vụ nói - nghe.
- Trách nhiệm: Biết giúp đỡ người thân bằng việc vừa sức; giữ trật tự và hoàn thành nhiệm vụ học 
tập.
4. Tích hợp:
- Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ với anh chị em 
trong gia đình bằng lời nói và việc làm cụ thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài thơ Tôi yêu em tôi, tranh phần Nói và nghe Tình cảm 
anh chị em, thẻ từ luyện đọc, bảng phụ câu thơ, phiếu thảo luận nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, kết nối tình cảm anh chị em với bài thơ.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Nhìn hành động đoán 
tình cảm”: lớp trưởng thể hiện một cử chỉ, việc
làm của người thân; HS đoán cử chỉ đó thể 
hiện tình cảm gì.

- HS tham gia trò chơi, nêu: quan tâm, chăm 
sóc, yêu thương, giúp đỡ.

- GV mời 2 - 3 HS chia sẻ: Em yêu nhất điều 
gì ở anh, chị hoặc em của mình?

- HS chia sẻ ngắn gọn, nói rõ điều mình yêu 
quý ở anh, chị hoặc em.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc trong SGK
và hỏi: Tranh vẽ những ai? Các bạn đang làm 
gì?

- HS quan sát tranh, nêu: tranh vẽ hai chị em; 
bạn nhỏ đang ở bên em, thể hiện tình cảm yêu 
thương.
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- GV giới thiệu bài: Bài thơ Tôi yêu em tôi sẽ 
giúp các em cảm nhận tình cảm anh chị em 
thật gần gũi, đáng yêu.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Tôi yêu em tôi.

2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng bài thơ, biết nghỉ hơi giữa các dòng thơ và đọc với giọng tình cảm.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng nhẹ nhàng, 
trìu mến; nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả 
vẻ đáng yêu của em gái.

- HS nghe GV đọc, theo dõi bài thơ trong 
SGK.

- GV HD đọc: Đọc đúng các câu thơ có tiếng 
dễ phát âm sai; nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ; 
đọc diễn cảm các câu thơ thể hiện kỉ niệm, tình
cảm của anh/chị dành cho em.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách đọc thơ đúng 
nhịp và thể hiện cảm xúc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.
- GV chia đoạn: Bài gồm 3 đoạn, mỗi đoạn 2 
khổ thơ.

- HS đánh dấu các đoạn trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp 3 đoạn; mỗi em đọc 2
khổ thơ.

- HS đọc nối tiếp theo đoạn; lớp theo dõi, nhận
xét.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: rúc rích,
khướu hót, trong veo, nũng nịu, sân trước vườn
sau.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh và sửa lỗi 
phát âm.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc một số dòng thơ
thể hiện cảm xúc yêu thương, nhớ nhung đối 
với em gái.

- HS luyện đọc, biết nghỉ hơi cuối dòng thơ và 
đọc với giọng trìu mến.

- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 3, mỗi bạn 
đọc 2 khổ thơ; bạn nghe góp ý cho bạn.

- HS luyện đọc trong nhóm, sửa lỗi cho nhau.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét 
và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét giọng đọc, tốc
độ đọc và cảm xúc.

3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS tìm được chi tiết cho thấy bạn nhỏ yêu em và tả được vẻ đáng yêu của em gái.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Khổ thơ đầu cho biết bạn 
nhỏ yêu em gái điều gì?

- HS trả lời: Bạn nhỏ yêu em gái vì em cười 
rúc rích khi bạn nhỏ nói đùa.

- GV yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ 2, 3 và trả 
lời câu hỏi 2: Bạn nhỏ tả em gái mình đáng yêu
như thế nào?

- HS trả lời: Mắt em đen ngời, trong veo như 
nước; miệng em tươi hồng, nói như khướu hót;
em làm điệu với hoa lan, hoa lí.

- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi: Từ những 
chi tiết đó, em cảm nhận được điều gì về tình 
cảm của bạn nhỏ dành cho em?

- HS trao đổi và nêu: Bạn nhỏ rất yêu, rất hiểu 
và tự hào về em gái của mình.
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- GV kết luận: Hai khổ thơ đầu giúp chúng ta 
thấy em gái trong mắt anh/chị thật đáng yêu và
tình cảm anh chị em rất ấm áp.

- HS lắng nghe và nhắc lại ý chính của tiết 1.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp bài thơ.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu một chi tiết 
thể hiện vẻ đáng yêu của em gái trong bài thơ.

- HS ôn lại bài cũ, nêu: em cười rúc rích, mắt 
trong veo, nói như khướu hót.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục tìm 
hiểu tình cảm hai chị em và luyện nói về tình 
cảm anh chị em.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi và Nói -
nghe.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 3, 4, 5 (11 phút)
Mục tiêu: HS hiểu sâu hơn nội dung bài thơ và rút ra ý nghĩa về tình cảm anh chị em.
Mục tiêu tích hợp: HS biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ với anh chị em trong gia đình bằng 
lời nói và việc làm cụ thể.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Khổ thơ nào cho thấy bạn 
nhỏ được em gái của mình yêu quý?

- HS trả lời: Khổ thơ nói em mong anh/chị, nấp
sau cây rồi òa ra ôm chặt.

- GV nêu câu hỏi 4: Chi tiết nào cho thấy bạn 
nhỏ rất hiểu sở thích, tính cách của em mình?

- HS trả lời: Em thích vẽ; vẽ thỏ có đôi; em 
không muốn ai buồn, kể cả con vật trong tranh.

- GV nêu câu hỏi 5: Bài thơ giúp em hiểu điều 
gì về tình cảm anh chị em trong gia đình?

- HS trả lời: Anh chị em cần yêu thương, quan 
tâm, chia sẻ và làm cho cuộc sống gia đình 
thêm vui.

- GV hỏi dẫn: Qua bài thơ, em học được điều 
gì về cách yêu thương, quan tâm và sống có 
trách nhiệm với anh, chị, em trong gia đình?

- HS trả lời: Em cần biết nhường nhịn em nhỏ, 
giúp em học, chơi cùng em, an ủi khi em buồn,
chia sẻ niềm vui với anh chị em.

- Tích hợp Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống: GV diễn giải: Tình cảm anh chị em trong
gia đình là tình cảm ruột thịt cần được nuôi 
dưỡng mỗi ngày. Các em không chỉ nói lời yêu
thương mà còn thể hiện bằng hành động cụ thể 
như nhường nhịn, giúp đỡ, chăm sóc em nhỏ, 
biết cảm ơn anh chị khi được giúp đỡ và biết 
xin lỗi khi làm bạn buồn. Những việc làm nhỏ, 
chân thành sẽ giúp gia đình thêm hòa thuận, 
ấm áp và giúp các em hình thành lối sống nhân
ái, có trách nhiệm.

- HS lắng nghe, nêu một việc em sẽ làm để thể 
hiện tình cảm với anh, chị hoặc em trong gia 
đình.

- GV chốt nội dung bài: Bài thơ thể hiện tình 
cảm anh chị em trong nhà rất cảm động; tình 
cảm ấy làm cho cuộc sống thêm đẹp, thêm vui.

- HS nhắc lại nội dung bài.

3. Luyện đọc lại - Học thuộc lòng (6 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại và học thuộc những khổ thơ yêu thích với giọng phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS chọn những khổ thơ em 
yêu thích để luyện đọc thuộc lòng.

- HS chọn khổ thơ, đọc thầm nhiều lượt để ghi 
nhớ.
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- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng khổ thơ 
trong nhóm.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm, hỗ trợ bạn khi 
bạn quên.

- GV mời HS xung phong đọc thuộc lòng trước
lớp.

- HS đọc thuộc lòng; lớp nhận xét bạn đọc 
đúng, rõ, có cảm xúc.

4. Nói và nghe - Tình cảm anh chị em (10 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nghĩa câu tục ngữ, ca dao về tình cảm anh chị em; kể được việc thường làm 
cùng anh, chị hoặc em.
*Cách tiến hành:
- GV gọi HS đọc to chủ đề: Tình cảm anh chị 
em. Yêu cầu: Trao đổi để hiểu nghĩa câu tục 
ngữ, ca dao về tình cảm anh chị em; kể việc 
em thường làm cùng anh, chị hoặc em.

- 1 HS đọc chủ đề và yêu cầu; cả lớp theo dõi 
SGK.

- GV tổ chức HS làm việc nhóm 4: Cùng bạn 
trao đổi để hiểu nghĩa các câu tục ngữ, ca dao 
trong SGK.

- HS trao đổi: Anh chị em trong nhà cần che 
chở, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, biết nhường 
nhịn và yêu thương nhau.

- GV mời đại diện nhóm trình bày ý nghĩa câu 
tục ngữ, ca dao.

- Đại diện nhóm trình bày; nhóm khác nhận 
xét, bổ sung.

- GV cho HS quan sát tranh và hỏi: Mỗi bức 
tranh vẽ gì? Tranh muốn nói điều gì về mối 
quan hệ anh chị em?

- HS nêu: Anh chị em cùng chơi, cùng học, 
cùng giúp đỡ nhau; khi làm việc cùng nhau cần
vui vẻ và an toàn.

- GV yêu cầu HS kể trong nhóm đôi: Những 
việc em thường làm cùng anh, chị hoặc em; 
nêu cảm nghĩ khi làm việc cùng.

- HS kể trong nhóm đôi: cùng chơi, học bài, 
dọn nhà, chăm sóc cây; nêu cảm xúc vui, gần 
gũi, yêu thương.

- GV mời 2 - 3 HS trình bày trước lớp, nhận 
xét theo tiêu chí: nói rõ ý, đúng nội dung, có 
cảm xúc.

- HS trình bày; lớp nhận xét bạn nói rõ ràng, tự
nhiên.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (4 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ bài học với việc làm cụ thể trong gia đình.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Sau bài học hôm nay, em sẽ làm gì 
để tình cảm anh chị em thêm gắn bó?

- HS chia sẻ: Em sẽ nhường nhịn em, giúp em 
học, cùng chơi an toàn, nói lời yêu thương.

- GV dặn HS về nhà làm một việc tốt cùng 
anh, chị hoặc em và kể lại cho người thân nghe
cảm xúc của mình.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 23: TÔI YÊU EM TÔI
Tiết 3: Viết - Nghe viết: Tôi yêu em tôi

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe - viết đúng 4 khổ thơ đầu trong bài thơ Tôi yêu em tôi trong khoảng 15 phút.
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- Trình bày đúng các khổ thơ, biết viết hoa chữ cái mở đầu tên bài thơ và chữ cái đầu mỗi dòng 
thơ.
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng r/d/gi hoặc vần ươn/ương.
- Biết đọc lại bài viết, phát hiện và sửa lỗi chính tả, lỗi trình bày.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, luyện viết, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết, từ ngữ, câu văn phù hợp để trình bày ý kiến.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: Biết bày tỏ tình cảm với người thân qua cử chỉ, lời nói và hành động.
- Chăm chỉ: Luyện viết cẩn thận, hoàn thành bài viết và bài tập chính tả.
- Trách nhiệm: Tự soát lỗi, giữ gìn vở sạch chữ đẹp và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS biết thể hiện tình yêu thương anh chị em qua việc làm khiến 
người thân vui; biết nói lời yêu thương, cảm ơn, xin lỗi trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, hình bài thơ Tôi yêu em tôi, tranh bài tập chính tả, bảng phụ từ 
khó, phiếu soát lỗi.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 3 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhắc lại nội dung bài thơ trước khi nghe - viết.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi: Xem tranh đoán việc 
bạn nhỏ cùng làm với anh, chị, em.

- HS tham gia trò chơi, nêu tên việc làm và 
tình cảm của nhân vật trong tranh.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em 
nghe - viết 4 khổ thơ đầu bài Tôi yêu em tôi và
luyện viết đúng r/d/gi hoặc ươn/ương.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở ô ly, bảng con.

2. Khám phá - Hoạt động nghe - viết (20 phút)
Mục tiêu: HS nghe - viết đúng 4 khổ thơ đầu, biết tự soát và sửa lỗi.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát bài viết trong SGK và 
đọc mẫu 4 khổ thơ đầu.

- HS quan sát, nghe GV đọc và nêu nội dung: 
Bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương của 
anh/chị dành cho em gái.

- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình bày: 
Bài thơ viết theo khổ thơ 4 chữ; chữ đầu mỗi 
dòng thơ viết hoa; chú ý dấu câu cuối dòng.

- HS trả lời, nêu cách trình bày bài thơ vào vở.

- GV yêu cầu HS luyện viết bảng con các từ 
khó: rúc rích, trong veo, khướu hót, hương 

- HS viết bảng con, giơ bảng, sửa lỗi theo 
hướng dẫn.
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thơm, vườn sau.
- GV nhắc HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, 
cách đặt vở.

- HS điều chỉnh tư thế ngồi viết đúng.

- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết. - HS nghe và viết bài vào vở ô ly, chú ý trình 
bày đúng khổ thơ.

- GV đọc lại toàn bài để HS soát lỗi; yêu cầu 
HS đổi vở kiểm tra chéo.

- HS dùng bút chì soát lỗi, đổi vở cho bạn, sửa 
lỗi chính tả và trình bày.

- GV nhận xét một số bài viết, nhắc HS sửa lỗi 
thường gặp.

- HS lắng nghe, hoàn thiện bài viết.

3. Luyện tập: Hoạt động làm bài tập (8 phút)
Mục tiêu: HS tìm và viết đúng từ ngữ bắt đầu bằng r/d/gi hoặc chứa vần ươn/ương.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS quan sát tranh, tìm 
và viết tên sự vật bắt đầu bằng r, d hoặc gi.

- HS làm việc nhóm đôi, nêu: hàng rào, cây 
dừa, quả dừa, giàn mướp, rau cải, hướng 
dương, rổ, rá, dép...

- Bài tập 3: GV yêu cầu HS tìm thêm từ ngữ 
chỉ sự vật, hoạt động có tiếng bắt đầu bằng 
r/d/gi hoặc vần ươn/ương.

- HS nêu: rì rào, rộn ràng, reo vui; dẻo dai, dẫn
đường; giặt giũ, giúp đỡ; vườn cây, hướng 
dương...

- GV nhận xét, chốt từ đúng và nhắc HS chú ý 
viết đúng chính tả.

- HS sửa bài vào vở.

4. Vận dụng - Trải nghiệm (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc làm khiến người thân vui.
Mục tiêu tích hợp: HS biết thể hiện tình yêu thương anh chị em qua việc làm vừa sức và lời nói
lễ phép.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi dẫn: Em đã từng làm việc gì khiến 
anh, chị, em hoặc người thân vui? Khi đó em 
cảm thấy thế nào?

- HS trả lời: Em giúp em học bài, nhường đồ 
chơi, phụ mẹ dọn nhà; em cảm thấy vui vì 
người thân vui.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV diễn giải: 
Yêu thương người thân không chỉ thể hiện 
bằng lời nói mà còn bằng việc làm cụ thể. Mỗi 
ngày, các em có thể nhường nhịn em nhỏ, giúp 
anh chị việc vừa sức, nói lời cảm ơn khi được 
giúp đỡ và xin lỗi khi làm người thân buồn. 
Khi biết quan tâm đến cảm xúc của người thân,
các em góp phần làm cho gia đình thêm vui vẻ,
ấm áp.

- HS nêu lại một việc em sẽ làm để người thân 
vui.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 24: BẠN NHỎ TRONG NHÀ
Tiết 1, 2: Đọc - Bạn nhỏ trong nhà; Đọc mở rộng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài Bạn nhỏ trong nhà; biết đọc diễn cảm câu, đoạn văn bộc lộ cảm xúc và 
nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả.
- Hiểu nội dung bài: Vật nuôi trong nhà là những người bạn của chúng ta; nhận biết tình cảm thân 
thiết, gắn bó giữa bạn nhỏ và chú chó Cúp.
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- Trả lời đúng các câu hỏi trong SGK; nêu được chi tiết thể hiện tình cảm của bạn nhỏ đối với chú 
chó.
- Đọc mở rộng văn bản về tình cảm với người thân hoặc mọi vật trong nhà; viết được thông tin vào
phiếu đọc sách và chia sẻ chi tiết yêu thích.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, luyện viết, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết, từ ngữ, câu văn phù hợp để trình bày ý kiến.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: Biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc vật nuôi và cư xử tốt với những người bạn trong 
nhà.
- Chăm chỉ: Tích cực đọc, trả lời câu hỏi, hoàn thành phiếu đọc sách.
- Trách nhiệm: Biết giữ gìn đồ vật, chăm sóc vật nuôi phù hợp với lứa tuổi và hoàn thành nhiệm vụ
học tập.
4. Tích hợp:
- Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi và cư xử 
nhân ái với các con vật trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Bạn nhỏ trong nhà, phiếu đọc sách, sách truyện phục
vụ đọc mở rộng.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, phiếu đọc sách, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, kết nối trải nghiệm với vật nuôi trong nhà.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi ôn bài: Đọc thuộc lòng 2
khổ thơ Tôi yêu em tôi và nêu chi tiết em thích
nhất.

- HS đọc, trả lời theo suy nghĩ của mình.

- GV cho HS chia sẻ: Nhà em có nuôi con vật 
nào không? Em đã chăm sóc con vật ấy như 
thế nào?

- HS chia sẻ: cho ăn, thay nước, vuốt ve nhẹ 
nhàng, không trêu chọc vật nuôi.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi: 
Tranh vẽ căn phòng có những gì? Chú chó 
đang ở đâu?

- HS quan sát tranh, nêu: căn phòng có giường,
quả bóng; chú chó ở trong nhà như một người 
bạn nhỏ.

- GV giới thiệu bài: Bạn nhỏ trong nhà kể về 
tình cảm thân thiết giữa bạn nhỏ và chú chó 

- HS lắng nghe, mở SGK bài Bạn nhỏ trong 
nhà.
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Cúp.
2. Khám phá - Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng bài văn, biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả và thể hiện cảm xúc.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể nhẹ 
nhàng, tình cảm; nhấn giọng ở những từ ngữ 
miêu tả chú chó Cúp.

- HS nghe GV đọc, theo dõi văn bản trong 
SGK.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt 
nghỉ câu đúng, chú ý câu dài; đọc diễn cảm 
đoạn văn bộc lộ tình cảm của bạn nhỏ.

- HS lắng nghe cách đọc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.
- GV chia đoạn: Đoạn 1: từ đầu đến ngày đầu 
về nhà; Đoạn 2: tiếp theo đến sinh nhật; Đoạn 
3: còn lại.

- HS đánh dấu các đoạn trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. - HS đọc nối tiếp; lớp theo dõi, nhận xét.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: Cúp, 
loáng ướt, ngoe nguẩy, cuộn tròn, rúc rích.

- HS đọc từ khó, sửa lỗi phát âm.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc câu dài thể hiện
tình cảm của bạn nhỏ với chú chó.

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt nghỉ đúng.

- GV tổ chức HS luyện đọc đoạn theo nhóm 3. - HS luyện đọc trong nhóm; góp ý cho bạn.
3. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết đặc điểm của chú chó và sở thích của chú chó trong câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Chú chó trông như thế nào
vào ngày đầu về nhà bạn nhỏ?

- HS trả lời: Chú chó rất xinh, lông trắng 
khoang đen, đôi mắt tròn xoe và loáng ướt.

- GV nêu câu hỏi 2: Chú chó được đặt tên là gì 
và biết làm những gì?

- HS trả lời theo nội dung bài: chú chó tên 
Cúp, biết nằm, ngồi, chạy theo bạn nhỏ, thích 
nghe bạn nhỏ đọc truyện.

- GV yêu cầu HS tìm thêm chi tiết cho thấy 
bạn nhỏ rất yêu chú chó.

- HS nêu chi tiết trong bài, nhận xét tình cảm 
của bạn nhỏ với vật nuôi.

- GV kết luận: Từ những chi tiết miêu tả chú 
chó, các em thấy vật nuôi cũng có thể trở thành
người bạn thân thiết trong gia đình.

- HS lắng nghe và nhắc lại ý chính của tiết 1.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Ôn nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp bài đọc.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu đặc điểm của 
chú chó Cúp trong ngày đầu về nhà bạn nhỏ.

- HS nêu: Cúp có lông trắng khoang đen, đôi 
mắt tròn xoe, dáng vẻ đáng yêu.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục tìm 
hiểu tình cảm của bạn nhỏ với Cúp và thực 
hiện đọc mở rộng.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi và Đọc 
mở rộng.

2. Khám phá - Hoạt động 2: Đọc hiểu câu hỏi 3, 4 (10 phút)
Mục tiêu: HS hiểu tình cảm gắn bó giữa bạn nhỏ và vật nuôi.
Mục tiêu tích hợp: HS biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi và cư xử nhân ái với các con 
vật trong gia đình.
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*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Tình cảm của bạn nhỏ 
dành cho Cúp được thể hiện qua những chi tiết 
nào?

- HS trả lời: Bạn nhỏ quan tâm, chơi cùng, đọc 
truyện cho Cúp nghe, xem Cúp như bạn nhỏ 
trong nhà.

- GV nêu câu hỏi 4: Bài đọc giúp em hiểu điều 
gì về vật nuôi trong nhà?

- HS trả lời: Vật nuôi là bạn của con người; 
chúng ta cần yêu quý, chăm sóc và không làm 
hại vật nuôi.

- GV hỏi dẫn: Khi nuôi hoặc chơi với vật nuôi, 
em cần làm gì để thể hiện tình yêu thương và 
trách nhiệm?

- HS trả lời: Em cho vật nuôi ăn, uống nước, 
giữ vệ sinh, chơi nhẹ nhàng, không trêu chọc, 
báo người lớn khi vật nuôi bị đau.

- Tích hợp Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống: GV diễn giải: Yêu thương vật nuôi là 
biểu hiện của lòng nhân ái trong cuộc sống 
hằng ngày. Các em cần chăm sóc vật nuôi bằng
việc vừa sức, không đánh, không trêu chọc, 
không bỏ rơi và biết giữ vệ sinh khi tiếp xúc 
với vật nuôi. Khi biết cư xử tử tế với các con 
vật, các em cũng rèn được sự quan tâm, trách 
nhiệm và lòng yêu thương đối với mọi sự sống 
quanh mình.

- HS nêu lại việc cần làm khi chăm sóc vật 
nuôi.

- GV chốt nội dung bài: Vật nuôi trong nhà là 
những người bạn thân thiết; chúng ta cần yêu 
quý, chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.

- HS nhắc lại nội dung bài.

3. Luyện đọc lại (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại đoạn văn với giọng phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV chọn đoạn miêu tả tình cảm giữa bạn nhỏ
và Cúp, giao nhiệm vụ luyện đọc nhóm 3.

- HS luyện đọc trong nhóm, chú ý giọng đọc 
tình cảm.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc đúng,
rõ, có cảm xúc.

4. Đọc mở rộng (12 phút)
Mục tiêu: HS tìm đọc văn bản về tình cảm giữa người thân hoặc tình cảm với mọi vật trong nhà 
và hoàn thành phiếu đọc sách.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ Đọc mở rộng 
trong SGK: Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ 
về tình cảm giữa người thân trong gia đình 
hoặc tình cảm với mọi vật trong nhà.

- HS đọc yêu cầu, lựa chọn bài đọc phù hợp.

- GV hướng dẫn HS hoàn thành phiếu đọc - HS ghi phiếu đọc sách theo mẫu.
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sách: ngày đọc, tên bài, tác giả, nội dung, chi 
tiết thú vị hoặc cảm động.
- GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn về chi tiết em
thấy thú vị hoặc cảm động.

- HS chia sẻ trong nhóm đôi, nhận xét lịch sự.

- GV mời 2 - 3 HS chia sẻ trước lớp, nhận xét 
và tuyên dương.

- HS trình bày; lớp lắng nghe, bổ sung.

5. Vận dụng - Trải nghiệm (4 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng bài học vào chăm sóc vật nuôi hoặc giữ gìn đồ vật trong nhà.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm 
với vật nuôi hoặc đồ vật thân thiết trong nhà?

- HS trả lời: Em chăm sóc vật nuôi, cất đồ chơi
đúng chỗ, giữ gìn sách vở, không làm hỏng đồ 
vật.

- GV dặn HS về nhà kể cho người thân nghe 
bài Bạn nhỏ trong nhà và hoàn thiện phiếu đọc 
sách.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 24: BẠN NHỎ TRONG NHÀ
Tiết 3: Luyện tập - Từ ngữ về bạn trong nhà. Biện pháp so sánh

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Tìm được các từ ngữ về bạn trong nhà theo hai nhóm: vật nuôi, đồ đạc.
- Nhận biết được câu văn, câu thơ có sử dụng biện pháp so sánh và nêu được tác dụng của biện 
pháp so sánh.
- Biết vận dụng từ ngữ đã học để nói, viết câu phù hợp.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, luyện viết, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết, từ ngữ, câu văn phù hợp để trình bày ý kiến.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: Biết yêu quý vật nuôi, trân trọng những đồ vật quen thuộc trong gia đình.
- Chăm chỉ: Tích cực tìm từ, làm bài tập và sửa bài theo góp ý.
- Trách nhiệm: Biết giữ gìn đồ vật, chăm sóc vật nuôi và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS biết yêu quý, chăm sóc vật nuôi và giữ gìn đồ vật trong nhà; biết 
hợp tác, lắng nghe khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh phần Luyện tập, bảng bài tập, thẻ từ, phiếu học tập nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 3 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ bài Bạn nhỏ trong nhà và giới thiệu yêu cầu luyện tập.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu tên một vật 
nuôi hoặc đồ vật thân thiết trong nhà.

- HS nêu: chó, mèo, gà, cá; bàn, ghế, đồng hồ, 
tủ sách, đèn học.
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- GV giới thiệu: Tiết này, các em luyện tập từ 
ngữ về bạn trong nhà và nhận biết biện pháp so
sánh.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện tập.

2. Luyện tập - Bài tập 1: Từ ngữ về bạn trong nhà (12 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ ngữ theo nhóm vật nuôi và đồ đạc.
Mục tiêu tích hợp: HS biết trân trọng những vật nuôi, đồ vật thân thiết và giữ gìn môi trường 
sống trong gia đình.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: GV yêu cầu HS đọc đề: Tìm từ ngữ
về bạn trong nhà theo hai nhóm: vật nuôi và đồ
đạc.

- HS đọc yêu cầu và quan sát ngữ liệu trong 
SGK.

- GV tổ chức HS làm việc nhóm 4: mỗi nhóm 
tìm từ và ghi vào bảng nhóm.

- HS thảo luận nhóm: Vật nuôi: chó, mèo, gà, 
vịt, cá cảnh; Đồ đạc: bàn, ghế, tủ sách, đồng 
hồ, đèn học...

- GV mời đại diện nhóm trình bày, yêu cầu 
nhóm khác bổ sung.

- Đại diện nhóm trình bày; các nhóm khác 
nhận xét, bổ sung từ còn thiếu.

- GV hỏi dẫn: Vì sao chúng ta cần yêu quý vật 
nuôi và giữ gìn đồ vật trong nhà?

- HS trả lời: Vì vật nuôi là bạn của con người; 
đồ vật giúp cuộc sống thuận tiện; cần chăm sóc
và giữ gìn.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV diễn giải: 
Những vật nuôi, đồ vật trong nhà gắn bó với 
đời sống của mỗi gia đình. Các em cần biết 
chăm sóc vật nuôi, không trêu chọc hay làm 
đau chúng; biết dùng đồ vật đúng cách, cất 
đúng nơi, không làm hỏng đồ dùng chung. Khi 
làm việc nhóm, các em cũng cần lắng nghe, 
tôn trọng ý kiến của bạn để cùng hoàn thành 
nhiệm vụ.

- HS nêu lại một việc cần làm để giữ gìn đồ vật
hoặc chăm sóc vật nuôi.

3. Luyện tập - Bài tập 2, 3: Biện pháp so sánh (15 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết hình ảnh so sánh và nêu tác dụng của biện pháp so sánh.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS đọc đoạn văn, tìm 
câu văn có sử dụng biện pháp so sánh.

- HS đọc đoạn văn, gạch dưới câu có hình ảnh 
so sánh.

- GV hướng dẫn HS xác định sự vật được so 
sánh, từ so sánh và hình ảnh so sánh.

- HS nêu: sự vật này được so sánh với sự vật 
khác để làm câu văn sinh động hơn.

- Bài tập 3: GV yêu cầu HS tìm hình ảnh so 
sánh trong câu thơ, câu văn và nêu tác dụng.

- HS làm việc nhóm đôi, trình bày kết quả; lớp 
nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận: So sánh giúp sự vật được miêu 
tả cụ thể, sinh động, dễ hình dung hơn.

- HS lắng nghe và sửa bài vào vở.
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4. Vận dụng - Trải nghiệm (4 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để nói câu có hình ảnh so sánh.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Tìm nhanh câu so 
sánh”: mỗi HS nói một câu có hình ảnh so sánh
về vật nuôi hoặc đồ vật trong nhà.

- HS thi đua nêu: Mèo cuộn tròn như cục bông;
chiếc đồng hồ tích tắc như tiếng bước chân 
nhỏ.

- GV nhận xét, dặn HS về nhà tìm thêm 2 câu 
văn có hình ảnh so sánh trong sách hoặc 
truyện.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 24: BẠN NHỎ TRONG NHÀ
Tiết 4: Luyện tập - Viết đoạn văn tả đồ vật

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc và hiểu bài văn Cái đồng hồ; tìm được từ ngữ tả các bộ phận, âm thanh của đồng hồ.
- Nhận biết được một số hình ảnh so sánh trong đoạn văn.
- Viết được đoạn văn tả đồ vật theo gợi ý, biết đọc lại bài viết để phát hiện và sửa lỗi.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, luyện viết, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn chi tiết, từ ngữ, câu văn phù hợp để trình bày ý kiến.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: Biết trân trọng những đồ vật quen thuộc trong gia đình, lớp học.
- Chăm chỉ: Tích cực quan sát, viết đoạn văn và sửa lỗi.
- Trách nhiệm: Biết giữ gìn đồ vật, viết trung thực và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS biết giữ gìn đồ vật trong gia đình, lớp học; biết viết trung thực, 
không sao chép và biết góp ý lịch sự cho bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, bài văn Cái đồng hồ, tranh/ảnh đồ vật, bảng tiêu chí soát lỗi, phiếu
viết đoạn văn.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bút mực; có thể chuẩn bị một đồ vật nhỏ để 
quan sát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 4 (35 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Kết nối bài học với hoạt động viết đoạn văn tả đồ vật.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi: Thi tìm nhanh một câu 
văn có hình ảnh so sánh về đồ vật hoặc vật 
nuôi.

- HS nêu câu; lớp nhận xét câu có hình ảnh so 
sánh rõ hay chưa.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em đọc 
bài Cái đồng hồ và viết đoạn văn tả một đồ vật.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện viết 
đoạn.

2. Luyện tập - Bài tập 1: Đọc hiểu bài Cái đồng hồ (9 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ ngữ tả bộ phận và âm thanh của đồng hồ.
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*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc bài văn Cái đồng hồ và 
quan sát tranh trong SGK.

- HS đọc bài, quan sát tranh, nêu tên đồ vật 
được tả.

- GV giao nhiệm vụ nhóm đôi: Tìm từ ngữ tả 
các bộ phận của đồng hồ và từ ngữ tả âm thanh
của đồng hồ.

- HS làm việc nhóm đôi, nêu: vỏ bằng nhựa 
trắng, mặt đồng hồ, kim giờ, kim phút; âm 
thanh tích tắc...

- GV mời đại diện nhóm trình bày và chốt kết 
quả.

- HS trình bày; nhóm khác nhận xét, bổ sung.

3. Luyện tập - Bài tập 2: Tìm hình ảnh so sánh (7 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết hình ảnh so sánh trong bài văn.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc lại bài văn và tìm hình 
ảnh so sánh.

- HS tìm, gạch chân hình ảnh so sánh trong bài.

- GV hỏi: Hình ảnh so sánh giúp đoạn văn hay 
hơn như thế nào?

- HS trả lời: Giúp đồ vật được tả cụ thể, sinh 
động, dễ hình dung hơn.

4. Luyện tập - Bài tập 3: Viết đoạn văn tả đồ vật (11 phút)
Mục tiêu: HS viết được đoạn văn tả đồ vật theo gợi ý.
Mục tiêu tích hợp: HS biết giữ gìn đồ vật trong gia đình, lớp học; viết trung thực, không sao 
chép.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS chọn một đồ vật trong nhà 
hoặc ở lớp để quan sát: hình dáng, màu sắc, bộ 
phận, âm thanh, công dụng.

- HS chọn đồ vật và ghi nhanh ý quan sát vào 
nháp.

- GV hướng dẫn cấu trúc đoạn văn: giới thiệu 
đồ vật; tả đặc điểm nổi bật; nêu công dụng 
hoặc tình cảm của em với đồ vật.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cấu trúc đoạn văn.

- GV hỏi dẫn: Khi tả một đồ vật em yêu quý, 
em cần làm gì để thể hiện sự trân trọng và 
trách nhiệm với đồ vật đó?

- HS trả lời: Em tả đúng sự thật, không bịa, giữ
gìn đồ vật sạch đẹp, dùng xong cất đúng chỗ.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV diễn giải: Đồ
vật trong gia đình, lớp học giúp chúng ta học 
tập và sinh hoạt thuận tiện hơn. Vì vậy, khi 
viết về đồ vật, các em cần quan sát thật, viết 
bằng lời của mình, không sao chép bài của bạn.
Trong cuộc sống, các em cần sử dụng đồ vật 
đúng cách, giữ gìn sạch đẹp, không làm hỏng 
đồ dùng chung và biết cảm ơn người thân đã 
chuẩn bị đồ dùng cho mình.

- HS nêu lại việc cần làm: quan sát thật, viết 
thật, giữ gìn đồ vật.
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- GV yêu cầu HS viết đoạn văn 4 - 5 câu vào 
vở.

- HS viết đoạn văn theo gợi ý.

5. Chia sẻ, sửa lỗi đoạn văn và vận dụng (4 phút)
Mục tiêu: HS biết đọc lại, phát hiện lỗi và hoàn thiện đoạn văn.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn nhận xét theo 
tiêu chí: đúng yêu cầu, rõ đặc điểm, có câu so 
sánh, ít lỗi chính tả.

- HS đổi vở, góp ý lịch sự và sửa lỗi cho bạn.

- GV mời 1 - 2 HS đọc đoạn văn trước lớp; 
nhận xét, tuyên dương bài viết rõ ý.

- HS đọc bài; lớp nhận xét, bổ sung ý hay.

- GV dặn HS về nhà viết lại đoạn văn sau khi 
sửa lỗi và giữ gìn đồ vật mình đã tả.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần 14 - Chủ đề 4: CỘNG ĐỒNG GẮN BÓ

Bài 25: NHỮNG BẬC ĐÁ CHẠM MÂY - Bài 26: ĐI TÌM MẶT TRỜI
BÀI 25: NHỮNG BẬC ĐÁ CHẠM MÂY

Tiết 1, 2: Đọc - Những bậc đá chạm mây; Nói và nghe - Những bậc đá chạm mây
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Những bậc đá chạm mây; biết nghỉ hơi ở chỗ 
có dấu câu, biết nhấn giọng ở những từ ngữ nói về khó khăn, quyết tâm và cảm xúc của nhân vật.
- Nhận biết được các sự việc xảy ra trong câu chuyện gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; hiểu suy 
nghĩ, cảm xúc của nhân vật qua hành động, việc làm.
- Hiểu nội dung bài: Trong cuộc sống, có những người rất đáng trân trọng vì họ biết sống vì cộng 
đồng.
- Dựa vào tranh và lời gợi ý, kể lại được từng đoạn câu chuyện Những bậc đá chạm mây; biết bày 
tỏ suy nghĩ về nhân vật cố Đương.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, tự trả lời câu hỏi và tự điều chỉnh cách đọc theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi tìm hiểu bài và kể chuyện theo tranh.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết liên hệ việc làm của nhân vật với những việc tốt có thể làm 
cho tập thể, cộng đồng.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết trân trọng, cảm phục những người sống vì cộng đồng, biết giúp đỡ người khác.
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, kể chuyện, hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Trách nhiệm: biết làm việc tốt, giúp đỡ tập thể bằng việc phù hợp với lứa tuổi.
4. Tích hợp:
- Tích hợp Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết trân trọng những người sống vì cộng 
đồng và học tập tinh thần giúp đỡ, cống hiến cho tập thể.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: HS nhận biết AI/robot có thể hỗ trợ khảo sát địa hình vùng 
núi cao để giúp con người làm đường an toàn; biết AI chỉ hỗ trợ, con người cần kiểm tra, lựa chọn 
và chịu trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Những bậc đá chạm mây, tranh kể chuyện, thẻ từ 
luyện đọc, bảng phụ câu dài, phiếu học tập nhóm.
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- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, ôn bài cũ và kết nối với bài đọc Những bậc đá chạm mây.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi: Trong bài Bạn nhỏ 
trong nhà, chú chó Cúp có những đặc điểm gì
đáng yêu?

- HS trả lời: Cúp có lông trắng khoang đen, 
đôi mắt tròn xoe, biết làm nhiều việc và rất 
quấn quýt với bạn nhỏ.

- GV hỏi tiếp: Bài văn khuyên em điều gì về 
cách cư xử với vật nuôi?

- HS trả lời: Em cần yêu quý, chăm sóc và cư
xử tốt với vật nuôi.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi: 
Tranh vẽ cảnh gì? Con đường trong tranh có 
gì đặc biệt?

- HS quan sát và trả lời: Tranh vẽ núi cao, 
bậc đá, người dân đi trên đường núi; con 
đường có nhiều bậc đá lên cao.

- GV giới thiệu bài: Câu chuyện Những bậc 
đá chạm mây kể về một người biết làm việc 
khó vì lợi ích của mọi người.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Những bậc đá 
chạm mây.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC VĂN BẢN (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn; biết ngắt nghỉ và đọc với giọng phù hợp nội dung 
câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể chậm 
rãi, cảm phục; nhấn giọng ở những từ ngữ 
nói về khó khăn, gian khổ và quyết tâm của 
cố Đương.

- HS nghe GV đọc, theo dõi văn bản trong 
SGK.

- GV hướng dẫn đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, 
ngắt nghỉ đúng ở chỗ có dấu câu; chú ý đọc 
rõ lời kể về việc làm đường của cố Đương.

- HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu đọc.

- GV gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.
- GV chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến đường 
vòng rất xa. Đoạn 2: Tiếp theo đến không 

- HS lắng nghe, dùng bút chì đánh dấu đoạn 
trong SGK.
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làm được. Đoạn 3: Tiếp theo đến đến làm 
cùng. Đoạn 4: Còn lại.
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. - HS đọc nối tiếp theo đoạn; bạn khác theo 

dõi và nhận xét.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Hồng 
Lĩnh, cố Đương, chài lưới, cuốn phăng, đảm 
đương, gánh vác.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh và sửa lỗi 
phát âm nếu có.

- GV hướng dẫn đọc câu dài: Người ta gọi 
ông là cố Đương / vì hễ gặp chuyện gì khó, / 
ông đều đảm đương gánh vác.

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi ở vị trí 
phù hợp.

- GV tổ chức HS luyện đọc đoạn theo nhóm 
4.

- HS luyện đọc trong nhóm 4, góp ý cho bạn 
đọc rõ hơn.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét,
sửa lỗi và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc 
đúng, rõ, có cảm xúc.

3. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS nêu được nguyên nhân người dân phải bỏ nghề đánh cá và lí do cố Đương 
muốn ghép đá thành bậc thang lên núi.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Vì sao ngày xưa người 
dân dưới chân núi Hồng Lĩnh phải bỏ nghề 
đánh cá, lên núi kiếm củi?

- HS trả lời: Vì bão cuốn mất thuyền bè, 
người dân không còn phương tiện đánh cá 
nên phải lên núi kiếm củi.

- GV nêu câu hỏi 2: Vì sao cố Đương có ý 
định ghép đá thành bậc thang lên núi?

- HS trả lời: Vì thương người dân phải đi 
đường vòng rất xa để lên núi, cố Đương 
muốn làm con đường thuận tiện hơn cho mọi 
người.

- GV chốt ý: Cố Đương là người biết nghĩ 
cho người khác, dám nhận việc khó để giúp 
dân làng.

- HS lắng nghe và nhắc lại ý chính của tiết 1.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu lí do cố 
Đương muốn làm đường lên núi.

- HS trả lời: Vì cố Đương thương người dân 
phải đi đường vòng xa nên muốn ghép đá 
làm bậc thang.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục tìm 
hiểu công việc làm đường và ý nghĩa của 
những bậc đá chạm mây.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi 3, 4, 
5.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu quá trình làm đường của cố Đương, ý nghĩa hình ảnh những bậc đá chạm 
mây và biết bày tỏ suy nghĩ về nhân vật.
Mục tiêu tích hợp: HS biết trân trọng người sống vì cộng đồng; học tập tinh thần giúp đỡ, 
cống hiến cho tập thể.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Công việc làm đường - HS trả lời: Ban đầu cố Đương làm một 
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của cố Đương diễn ra như thế nào? mình; sau đó nhiều người trong xóm thấy vậy

đã đến làm cùng.
- GV nêu câu hỏi 4: Hình ảnh “những bậc đá 
chạm mây” nói lên điều gì về việc làm của cố
Đương?

- HS trả lời: Hình ảnh ấy cho thấy việc làm 
của cố Đương rất khó khăn, lớn lao, bền bỉ và
có ý nghĩa với cả cộng đồng.

- GV nêu câu hỏi 5: Đóng vai một người dân 
trong xóm nói về cố Đương.

- HS đóng vai và nói: Cố Đương là người tốt 
bụng, kiên trì, biết nghĩ cho dân làng. Nhờ có
cố, đường lên núi thuận tiện hơn.

- GV hỏi dẫn: Qua việc làm của cố Đương, 
em học được điều gì về tinh thần sống vì 
cộng đồng?

- HS trả lời: Em cần biết giúp đỡ người khác, 
làm việc tốt, kiên trì và có trách nhiệm với 
tập thể.

- Tích hợp Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống: GV diễn giải: Sống vì cộng đồng là 
biết nghĩ đến lợi ích chung, sẵn sàng góp sức 
làm việc tốt dù việc đó khó khăn. Cố Đương 
không chỉ làm đường cho riêng mình mà làm 
cho cả dân làng. Từ câu chuyện, các em cần 
biết giúp đỡ bạn bè, tham gia việc chung của 
lớp, của trường, kiên trì vượt khó và biết trân 
trọng những người âm thầm cống hiến cho 
tập thể.

- HS nêu lại: Em sẽ biết giúp đỡ bạn, làm 
việc tốt, không ngại khó và có trách nhiệm 
với tập thể.

- GV chốt nội dung bài: Trong cuộc sống, có 
những người rất đáng trân trọng vì họ biết 
sống vì cộng đồng.

- HS nhắc lại nội dung chính của bài.

3. LUYỆN ĐỌC LẠI (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại đoạn văn với giọng cảm phục, phù hợp nội dung câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- GV chọn đoạn nói về việc cố Đương làm 
đường và đọc mẫu diễn cảm.

- HS theo dõi, chú ý giọng đọc chậm rãi, cảm
phục.

- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 4, mỗi bạn 
đọc một đoạn.

- HS luyện đọc nhóm, góp ý cho nhau cách 
ngắt nghỉ và nhấn giọng.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ 
và có cảm xúc.

4. NÓI VÀ NGHE - KỂ CHUYỆN NHỮNG BẬC ĐÁ CHẠM MÂY (11 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, nêu sự việc trong từng tranh và kể lại được từng đoạn câu 
chuyện.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa 
trong SGK và nói về sự việc trong từng 
tranh.

- HS quan sát, nêu sự việc: dân làng gặp khó 
khăn; cố Đương nghĩ cách làm đường; cố 
Đương kiên trì ghép đá; dân làng cùng làm 
và có con đường bậc đá.
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- GV tổ chức HS làm việc nhóm 4, mỗi bạn 
kể một tranh.

- HS kể trong nhóm, bạn nghe góp ý về trình 
tự và lời kể.

- GV mời đại diện nhóm kể trước lớp. - HS kể trước lớp; lớp nhận xét bạn kể đúng 
trình tự, rõ sự việc, có cảm xúc.

- GV kết luận: Kể chuyện theo tranh cần 
đúng trình tự, nêu rõ sự việc chính và thể 
hiện được tình cảm với nhân vật.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách kể chuyện theo 
tranh.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc làm vì cộng đồng trong đời sống hằng ngày.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI/robot có thể hỗ trợ khảo sát địa hình vùng núi cao để 
giúp con người làm đường an toàn.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Trong lớp hoặc ở trường, em có thể
làm việc gì để góp phần giúp tập thể tốt hơn?

- HS nêu: Em giữ vệ sinh lớp, giúp bạn, nhặt 
rác, xếp bàn ghế, tham gia chăm sóc cây.

- GV hỏi dẫn: Ngày nay, khi làm đường ở 
vùng núi cao, con người có thể dùng công cụ 
số, robot hoặc AI để hỗ trợ việc gì?

- HS trả lời: Có thể dùng để khảo sát địa 
hình, quan sát nơi nguy hiểm, gợi ý cách làm 
đường an toàn hơn.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: GV 
diễn giải: AI/robot có thể hỗ trợ con người 
khảo sát địa hình vùng núi cao, thu thập hình 
ảnh, dữ liệu và gợi ý phương án làm đường 
an toàn. Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ hỗ trợ; 
con người vẫn phải kiểm tra, lựa chọn cách 
làm phù hợp và chịu trách nhiệm với quyết 
định của mình.

- HS nhắc lại: AI/robot có thể hỗ trợ khảo sát 
nhưng con người cần kiểm tra và sử dụng có 
trách nhiệm.

- GV dặn HS về nhà kể lại câu chuyện 
Những bậc đá chạm mây cho người thân 
nghe.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 25: NHỮNG BẬC ĐÁ CHẠM MÂY
Tiết 3: Viết - Nghe viết: Những bậc đá chạm mây

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
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- Nghe - viết đúng chính tả đoạn/bài Những bậc đá chạm mây trong khoảng 15 phút; trình bày sạch
đẹp, đúng chính tả.
- Viết đúng từ ngữ chứa ch/tr hoặc ăn/ăng; biết tìm thêm từ ngữ phù hợp theo yêu cầu.
- Biết đọc lại bài viết, phát hiện và sửa lỗi chính tả, lỗi trình bày.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự chuẩn bị vở viết, tư thế ngồi viết và tự soát lỗi sau khi nghe - viết.
- Giao tiếp và hợp tác: biết đổi vở kiểm tra chéo, góp ý cho bạn nhẹ nhàng.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng quy tắc chính tả để tìm tiếng, từ phù hợp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: luyện viết cẩn thận, hoàn thành bài viết và bài tập chính tả.
- Trung thực: tự soát lỗi, nhận lỗi sai và sửa lỗi đúng theo hướng dẫn.
- Trách nhiệm: giữ gìn vở sạch chữ đẹp; hoàn thành nhiệm vụ học tập.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết; biết giữ gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt và trình bày bài sạch đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, hình bài viết Những bậc đá chạm mây, bảng phụ từ khó, tranh bài 
tập chính tả, phiếu soát lỗi.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì để soát lỗi.

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhắc lại nội dung bài đọc trước khi nghe - viết.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi HS nội dung chính của 
câu chuyện Những bậc đá chạm mây.

- HS trả lời: Câu chuyện ca ngợi cố Đương, 
người biết sống vì cộng đồng.

- GV tổ chức trò chơi nhanh: Tìm tiếng bắt 
đầu bằng ch hoặc tr.

- HS tham gia: chào, chăm, chậm, trống, trời,
trăng.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em 
nghe - viết bài Những bậc đá chạm mây và 
luyện viết đúng ch/tr, ăn/ăng.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở ô ly và bảng con.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG NGHE - VIẾT (21 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung đoạn viết; nghe - viết đúng bài, biết tự soát và sửa lỗi.
Mục tiêu tích hợp: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết; biết trình bày bài sạch đẹp.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát bài viết trong SGK và 
đọc mẫu đoạn/bài viết.

- HS quan sát, nghe GV đọc và nêu nội dung 
bài viết.

- GV hỏi: Bài viết nhắc em nhớ đến việc làm 
nào của cố Đương?

- HS trả lời: Cố Đương kiên trì ghép đá làm 
bậc thang giúp người dân đi lại thuận tiện.

- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình bày: 
chữ đầu câu viết hoa, chú ý dấu câu, khoảng 
cách giữa các tiếng.

- HS nêu cách trình bày và chuẩn bị vở viết.

- GV yêu cầu HS luyện viết bảng con các từ 
khó: Hồng Lĩnh, cố Đương, bậc đá, chạm 
mây, đương đầu, gánh vác.

- HS viết bảng con, giơ bảng, sửa lỗi theo 
hướng dẫn của GV.

- GV nhắc HS tư thế ngồi viết: lưng thẳng, 
mắt cách vở khoảng 25 - 30 cm, tay giữ vở 

- HS điều chỉnh tư thế ngồi viết đúng.
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ngay ngắn.
- GV đọc từng cụm từ hoặc từng câu ngắn 
cho HS viết.

- HS nghe và viết bài vào vở ô ly, chú ý 
chính tả, dấu câu và cách trình bày.

- GV đọc lại toàn bài để HS soát lỗi; yêu cầu 
HS đổi vở kiểm tra chéo.

- HS dùng bút chì soát lỗi, đổi vở và góp ý 
cho bạn.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV nhắc HS 
khi viết cần trung thực tự soát lỗi, không giấu
lỗi, biết sửa lỗi để giữ gìn sự trong sáng của 
tiếng Việt và trình bày bài sạch đẹp.

- HS nêu lại: Em viết cẩn thận, tự soát lỗi và 
sửa lỗi trung thực.

3. LUYỆN TẬP: HOẠT ĐỘNG LÀM BÀI TẬP (7 phút)
Mục tiêu: HS làm đúng bài tập chính tả ch/tr hoặc ăn/ăng và mở rộng vốn từ.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2a: GV yêu cầu HS chọn ch hoặc tr 
thay cho ô vuông.

- HS làm cá nhân và nêu kết quả: gà trống, 
mặt trời, câu chào, buổi chiều...

- Bài tập 2b: GV yêu cầu HS quan sát tranh, 
tìm từ ngữ có tiếng chứa ăn hoặc ăng.

- HS thảo luận nhóm 2 và nêu: khăn, trăng, 
răng, băng, măng...

- Bài tập 3: GV yêu cầu HS tìm thêm từ ngữ 
bắt đầu bằng ch, tr hoặc có tiếng ăn, ăng.

- HS nêu thêm từ, nhận xét bài của bạn và 
sửa bài vào vở.

- GV nhận xét, chốt cách viết đúng. - HS ghi nhớ cách phân biệt ch/tr, ăn/ăng.
4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc rèn chữ cẩn thận với trách nhiệm học tập.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Khi viết bài, em cần làm gì để bài 
sạch đẹp và ít lỗi?

- HS trả lời: Em ngồi đúng tư thế, nghe kĩ, 
viết cẩn thận, soát lỗi và sửa lỗi.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS sửa lỗi chính 
tả và chuẩn bị bài Đi tìm mặt trời.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 26: ĐI TÌM MẶT TRỜI
Tiết 1, 2: Đọc - Đi tìm mặt trời; Viết - Ôn chữ hoa L

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
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- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Đi tìm mặt trời; biết ngắt nghỉ đúng, nhấn 
giọng ở những từ ngữ gợi khó khăn, quyết tâm của gà trống.
- Nhận biết được các sự việc xảy ra trong câu chuyện gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; hiểu hành 
trình gian nan của gà trống.
- Hiểu nội dung bài: Câu chuyện ca ngợi việc làm cao đẹp vì cộng đồng, tinh thần dũng cảm, kiên 
trì và trách nhiệm.
- Viết đúng chữ hoa L cỡ nhỏ, tên riêng Lam Sơn và câu ứng dụng.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, luyện viết và tự điều chỉnh bài viết theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm khi tìm hiểu bài, biết nhận xét bài viết của bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết nêu việc làm thể hiện tinh thần giúp đỡ cộng đồng.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết cảm phục người dũng cảm, sẵn lòng vì cộng đồng.
- Chăm chỉ: tích cực đọc, viết, trả lời câu hỏi.
- Trách nhiệm: biết kiên trì, không ngại khó và làm việc có ích cho tập thể.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết; biết giữ gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt và trình bày bài sạch đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Đi tìm mặt trời, mẫu chữ hoa L, bảng phụ câu dài, 
phiếu học tập nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Ôn bài cũ, tạo hứng thú và kết nối với bài đọc Đi tìm mặt trời.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS đọc một đoạn 
bài Những bậc đá chạm mây và nêu nội dung
bài.

- HS đọc và trả lời: Bài ca ngợi người biết 
sống vì cộng đồng.

- GV hỏi: Nếu một nơi lâu ngày không có 
ánh sáng, cuộc sống sẽ thế nào?

- HS trả lời: Mọi vật sẽ tối tăm, khó nhìn thấy
nhau, cây cối và con vật khó sống.

- GV giới thiệu bài: Câu chuyện Đi tìm mặt 
trời kể về hành trình dũng cảm của gà trống 
vì muôn loài.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Đi tìm mặt trời.
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2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC VĂN BẢN (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn; biết ngắt nghỉ và đọc với giọng phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể rõ ràng, 
nhấn giọng ở những chi tiết nói về bóng tối, 
gian nan và sự dũng cảm của gà trống.

- HS nghe GV đọc, theo dõi bài trong SGK.

- GV hướng dẫn đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, 
ngắt nghỉ đúng chỗ, chú ý các câu dài và từ 
ngữ gợi tả.

- HS lắng nghe yêu cầu đọc.

- GV gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.
- GV chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến đi tìm 
mặt trời. Đoạn 2: Tiếp theo đến chờ mặt trời. 
Đoạn 3: Tiếp theo đến trời đất ơi... ơi! Đoạn 
4: Còn lại.

- HS đánh dấu đoạn trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. - HS đọc nối tiếp theo đoạn; lớp nhận xét 
cách đọc.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: gõ cửa, 
nhận lời, rừng nứa, rừng lim, gió lạnh, cụm 
lửa hồng.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh và sửa lỗi 
phát âm nếu có.

- GV hướng dẫn đọc câu dài: Mặt trời / vươn 
những cánh tay ánh sáng, / đính lên đầu gà 
trống / một cụm lửa hồng.

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi ở vị trí 
phù hợp.

- GV tổ chức HS luyện đọc đoạn theo nhóm 
4.

- HS luyện đọc nhóm 4, bạn nghe góp ý cho 
bạn.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét,
tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc 
đúng, rõ, có cảm xúc.

3. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS nêu được lí do gõ kiến đi hỏi từng nhà và kết quả khi gõ kiến nhờ các loài vật 
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đi tìm mặt trời.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Vì sao gõ kiến phải gõ 
cửa từng nhà hỏi xem ai có thể đi tìm mặt 
trời?

- HS trả lời: Vì muôn loài sống trong tối tăm,
ẩm ướt, rất khổ sở nên cần có người đi tìm 
mặt trời.

- GV nêu câu hỏi 2: Gõ kiến đã gặp những ai 
để nhờ đi tìm mặt trời? Kết quả ra sao?

- HS trả lời: Gõ kiến gõ cửa nhiều nhà như 
liếu điếu, chích chòe và nhiều nhà khác 
nhưng không ai đi; chỉ có gà trống nhận lời.

- GV chốt ý: Gà trống là nhân vật dũng cảm, 
dám nhận việc khó vì muôn loài.

- HS lắng nghe và nhắc lại ý chính của tiết 1.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu hành trình đi tìm mặt trời của gà trống.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu những loài 
vật gõ kiến đã gặp khi nhờ đi tìm mặt trời.

- HS nêu: liếu điếu, chích chòe và nhiều nhà 
khác; chỉ có gà trống nhận lời.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục tìm 
hiểu hành trình gian nan và ý nghĩa việc làm 
của gà trống.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi 3, 4, 
5.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 3, 4, 5 (10 phút)
Mục tiêu: HS hiểu hành trình gian nan của gà trống và rút ra ý nghĩa câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Kể lại hành trình đi tìm 
mặt trời gian nan của gà trống.

- HS kể: Gà trống đi qua gió lạnh, nhiều lần 
suýt ngã, phải quắp chặt chân vào thân cây và
kiên trì đi tiếp.

- GV nêu câu hỏi 4: Theo em, vì sao gà trống
được mặt trời tặng một cụm lửa hồng?

- HS trả lời: Vì gà trống dũng cảm, kiên trì, 
không ngại khó để giúp muôn loài tìm ánh 
sáng.

- GV nêu câu hỏi 5: Câu chuyện muốn nói 
điều gì?

- HS trả lời: Câu chuyện ca ngợi việc làm cao
đẹp vì cộng đồng, tinh thần dũng cảm, kiên 
trì và trách nhiệm.

- GV chốt nội dung: Gà trống là hình ảnh đẹp
về sự dũng cảm, kiên trì và sẵn lòng làm việc
có ích cho mọi người.

- HS nhắc lại nội dung chính.

3. LUYỆN ĐỌC LẠI (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại đoạn văn với giọng phù hợp, thể hiện được sự gian nan và niềm vui khi 
tìm thấy mặt trời.
*Cách tiến hành:
- GV chọn đoạn gà trống đi tìm mặt trời và 
đọc mẫu diễn cảm.

- HS theo dõi, chú ý giọng đọc chậm, rõ, 
nhấn vào từ ngữ gợi gian nan.

- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 4, mỗi bạn 
đọc một đoạn.

- HS luyện đọc nhóm, góp ý cho nhau cách 
ngắt nghỉ và thể hiện cảm xúc.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp. - HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ 
và có cảm xúc.

4. THỰC HÀNH VIẾT - ÔN CHỮ HOA L (14 phút)
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Mục tiêu: HS viết đúng chữ hoa L, tên riêng Lam Sơn và câu ứng dụng.
Mục tiêu tích hợp: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết; biết trình bày bài sạch đẹp.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát mẫu chữ hoa L trong 
SGK và hỏi: Khi viết chữ L, em cần chú ý 
điều gì?

- HS quan sát và nêu: chú ý độ cao, nét cong, 
nét thắt và khoảng cách chữ.

- GV viết mẫu chữ L trên bảng, vừa viết vừa 
nêu quy trình.

- HS quan sát, nhắc lại điểm cần chú ý.

- GV yêu cầu HS viết bảng con chữ L. - HS viết bảng con, giơ bảng và sửa lỗi.
- Bài tập viết: Viết tên riêng Lam Sơn. - HS đọc tên riêng Lam Sơn và viết vào vở.
- GV giới thiệu: Lam Sơn là tên gọi của một 
ngọn núi ở tỉnh Thanh Hóa, nơi từng là căn 
cứ đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn đánh 
giặc Minh.

- HS lắng nghe, hiểu thêm về địa danh Lam 
Sơn.

- Bài tập viết: Viết câu ứng dụng: Cao nhất là
núi Lam Sơn / Có ông Lê Lợi chặn đường 
giặc Minh.

- HS viết câu ứng dụng vào vở, chú ý viết 
hoa L, S, M và trình bày đúng dòng thơ.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV nhắc HS 
viết cẩn thận, tự soát lỗi, sửa lỗi trung thực để
giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và trình 
bày bài sạch đẹp.

- HS nêu lại: Em viết cẩn thận, tự soát lỗi và 
sửa lỗi trung thực.

- GV nhận xét một số bài viết, nhắc HS sửa 
lỗi về khoảng cách chữ, dấu thanh, chữ hoa.

- HS tự sửa lỗi và hoàn thiện bài viết.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ bài học với việc sống có trách nhiệm với tập thể.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Sau bài học, em sẽ làm gì để thể 
hiện tinh thần giúp đỡ cộng đồng, tập thể?

- HS nêu: Em giúp bạn, giữ vệ sinh lớp, tham
gia việc chung và không ngại khó.

- GV dặn HS luyện đọc lại bài, hoàn thành 
phần viết và chuẩn bị tiết luyện tập.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 26: ĐI TÌM MẶT TRỜI
Tiết 3: Luyện tập - Từ trái nghĩa. Câu khiến

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau; tìm được một số cặp từ trái nghĩa dựa vào gợi ý.
- Đặt được câu khiến phù hợp với tình huống trong câu chuyện Đi tìm mặt trời.
- Biết vận dụng từ trái nghĩa và câu khiến trong nói, viết phù hợp.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
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- Tự chủ và tự học: tự đọc yêu cầu, tự hoàn thành bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: biết làm việc nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn từ ngữ, câu văn phù hợp với tình huống giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực làm bài, tìm từ và sửa câu theo góp ý.
- Trách nhiệm: hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân và nhiệm vụ nhóm.
- Nhân ái: biết dùng lời yêu cầu, đề nghị lịch sự khi giao tiếp.
4. Tích hợp:
- Tích hợp KNS: HS rèn thói quen dùng từ, đặt câu lịch sự, rõ ràng; biết lắng nghe, phản hồi phù 
hợp trong giao tiếp hằng ngày.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 3.1.CB1a: HS biết tìm kiếm, quan sát thông tin/hình ảnh minh họa bài 
học từ nguồn phù hợp lứa tuổi; biết dùng công cụ số đơn giản để trình bày, chia sẻ kết quả đọc - 
nói - nghe.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, bảng bài tập, thẻ từ trái nghĩa, phiếu học tập nhóm, thiết bị của 
GV để minh họa nguồn học liệu số phù hợp.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bảng con.

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ bài đọc và giới thiệu yêu cầu luyện tập từ trái nghĩa, câu khiến.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi HS câu chuyện Đi tìm 
mặt trời ca ngợi điều gì?

- HS trả lời: Câu chuyện ca ngợi việc làm cao
đẹp vì cộng đồng, tinh thần dũng cảm, kiên 
trì.

- GV tổ chức trò chơi nhanh: Nói từ trái 
nghĩa với từ GV nêu.

- HS tham gia: vui - buồn, sáng - tối, lớn - bé,
nóng - lạnh.

- GV giới thiệu: Tiết này, các em luyện tập từ
trái nghĩa và câu khiến.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện tập.

2. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 1: TÌM CẶP TỪ TRÁI NGHĨA (8 phút)
Mục tiêu: HS tìm được các cặp từ trái nghĩa trong nhóm từ cho trước.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: GV yêu cầu HS đọc các từ trong 
SGK và tìm các cặp từ có nghĩa trái ngược 
nhau.

- HS đọc yêu cầu bài tập và quan sát các từ 
trong SGK.
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- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 2, nối các 
cặp từ trái nghĩa.

- HS trao đổi nhóm 2 và thống nhất kết quả.

- GV mời đại diện nhóm trình bày. - HS trình bày: vui - buồn, đẹp - xấu, nóng - 
lạnh, lớn - bé.

- GV nhận xét, chốt: Từ trái nghĩa là những 
từ có nghĩa trái ngược nhau.

- HS lắng nghe và sửa bài vào vở.

3. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 2: TÌM THÊM TỪ TRÁI NGHĨA (8 phút)
Mục tiêu: HS tìm thêm được 3 - 5 cặp từ chỉ đặc điểm có nghĩa trái ngược nhau.
Mục tiêu tích hợp: HS biết tìm kiếm, quan sát thông tin/hình ảnh minh họa bài học từ nguồn 
phù hợp lứa tuổi.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS tìm thêm 3 - 5 
cặp từ chỉ đặc điểm có nghĩa trái ngược nhau.

- HS suy nghĩ, viết vào vở nháp các cặp từ: 
cao - thấp, dài - ngắn, nhanh - chậm, nặng - 
nhẹ, gần - xa.

- GV hỏi dẫn: Nếu muốn tìm thêm ví dụ 
minh họa về từ trái nghĩa trên thiết bị số, em 
cần chọn nguồn như thế nào?

- HS trả lời: Em cần chọn nguồn do GV hoặc 
người lớn giới thiệu, phù hợp lứa tuổi, không 
bấm vào trang lạ.

- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 3.1.CB1a: GV 
dùng thiết bị của giáo viên cho HS quan sát 
tư liệu/hình ảnh minh họa cặp từ trái nghĩa, 
hướng dẫn HS chọn thông tin cần thiết, trình 
bày ngắn gọn và nêu vì sao nguồn thông tin 
đó phù hợp.

- HS nêu lại: Em biết quan sát thông tin từ 
nguồn phù hợp, chọn ý cần thiết và trình bày 
rõ ràng.

- GV nhận xét, tuyên dương các cặp từ đúng. - HS lắng nghe và bổ sung từ còn thiếu.
4. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 3: ĐẶT CÂU KHIẾN (11 phút)
Mục tiêu: HS đặt được câu khiến phù hợp với tình huống trong câu chuyện.
Mục tiêu tích hợp: HS biết dùng lời yêu cầu, đề nghị lịch sự, rõ ràng trong giao tiếp hằng 
ngày.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 3: GV yêu cầu HS đọc lại câu 
chuyện Đi tìm mặt trời và đặt câu khiến trong
mỗi tình huống.

- HS đọc yêu cầu, xác định tình huống cần 
đặt câu.

- GV tổ chức HS làm việc nhóm 4, mỗi nhóm
đặt câu cho một tình huống.

- HS thảo luận và đặt câu: “Gà trống ơi, bạn 
hãy đi tìm mặt trời giúp muôn loài nhé!”; 
“Mặt trời ơi, xin hãy chiếu sáng cho muôn 
loài!”

- GV hỏi dẫn: Khi đặt câu khiến để nhờ, mời,
đề nghị, em cần nói như thế nào để người 
nghe thấy được tôn trọng?

- HS trả lời: Em cần nói nhẹ nhàng, thêm từ 
nhé, ạ, với; không ra lệnh cộc lốc.

- Tích hợp KNS: GV diễn giải: Câu khiến 
cần dùng đúng tình huống và thể hiện thái độ 
lịch sự. Khi nhờ bạn hoặc người thân, các em
nên nói rõ yêu cầu, dùng giọng nhẹ nhàng, 
biết cảm ơn sau khi được giúp đỡ và không 
nói cộc lốc.

- HS nhắc lại: Em biết dùng câu khiến lịch sự
khi nhờ, mời, đề nghị hoặc khuyên bạn.

- GV mời các nhóm trình bày, nhận xét và 
chốt cách dùng câu khiến.

- HS trình bày; lớp nhận xét câu đúng tình 
huống, lịch sự, rõ ý.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
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Mục tiêu: HS vận dụng từ trái nghĩa và câu khiến vào giao tiếp hằng ngày.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đặt một câu có cặp từ trái 
nghĩa hoặc một câu khiến lịch sự.

- HS đặt câu: Trời hôm nay sáng hơn hôm 
qua. Bạn giúp mình nhặt bút với nhé!

- GV nhận xét, dặn HS về nhà tìm thêm 3 cặp
từ trái nghĩa và đặt 1 câu khiến lịch sự.

- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 26: ĐI TÌM MẶT TRỜI
Tiết 4: Luyện tập - Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật; Đọc mở

rộng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nói được tên một số câu chuyện yêu thích và nhân vật em thích hoặc không thích.
- Viết được đoạn văn ngắn nêu lí do em thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã 
đọc hoặc đã nghe.
- Biết đọc lại bài viết, phát hiện lỗi và sửa lỗi dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý, chính tả.
- Biết tìm đọc thêm câu chuyện, bài văn, bài thơ phù hợp theo yêu cầu đọc mở rộng.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự lựa chọn câu chuyện, nhân vật để nói và viết.
- Giao tiếp và hợp tác: biết hỏi - đáp, nhận xét bài viết hoặc chia sẻ bài đọc với bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết chọn lí do phù hợp, diễn đạt thành câu rõ ý.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu thương, kính trọng người thân và biết bày tỏ cảm xúc phù hợp về nhân vật.
- Trung thực: viết đúng cảm xúc, không sao chép, không bịa chuyện.
- Trách nhiệm: hoàn thành bài viết, biết sửa lỗi và chuẩn bị đọc mở rộng.
4. Tích hợp:
- Tích hợp QCN: HS biết yêu thương, kính trọng người thân; hiểu trẻ em có quyền được chăm sóc 
trong gia đình và có bổn phận ứng xử lễ phép.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, ngữ liệu mẫu trong SGK, phiếu viết, bảng tiêu chí soát lỗi, phiếu 
đọc sách.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bút mực.

TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Kết nối bài học với hoạt động nói, viết về nhân vật trong câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi nhanh: Kể tên một 
nhân vật trong câu chuyện em đã đọc hoặc đã
nghe.

- HS tham gia: gà trống, cố Đương, Na, 
Dương, Cúp...

- GV giới thiệu: Tiết này, các em sẽ nói và 
viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không 
thích một nhân vật.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện viết 
đoạn/Đọc mở rộng.

2. LUYỆN TẬP - KỂ TÊN CÂU CHUYỆN YÊU THÍCH (6 phút)
Mục tiêu: HS kể được tên câu chuyện và nhân vật em yêu thích.
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*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: GV yêu cầu HS kể tên một số câu
chuyện em yêu thích.

- HS nêu tên câu chuyện: Đi tìm mặt trời, 
Những bậc đá chạm mây, Tia nắng bé nhỏ...

- GV yêu cầu HS nêu tên nhân vật trong câu 
chuyện em thích hoặc không thích.

- HS nêu: Em thích gà trống vì dũng cảm; em
thích cố Đương vì biết sống vì cộng đồng.

- GV nhận xét, khen HS chọn được nhân vật 
và nêu lí do ban đầu.

- HS lắng nghe, bổ sung ý nếu cần.

3. LUYỆN TẬP - HỎI ĐÁP VỀ NHÂN VẬT EM THÍCH HOẶC KHÔNG THÍCH (8 
phút)
Mục tiêu: HS hỏi - đáp được về nhân vật và nêu lí do thích hoặc không thích.
Mục tiêu tích hợp: HS hiểu trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, cảm xúc phù hợp và cần tôn 
trọng ý kiến của bạn.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS hỏi - đáp theo 
gợi ý: Bạn muốn nói về nhân vật nào? Trong 
câu chuyện nào? Bạn thích hoặc không thích 
nhân vật đó ở điểm nào?

- HS hỏi - đáp nhóm đôi theo gợi ý.

- GV mời một số nhóm trình bày trước lớp. - HS trình bày; lớp nhận xét bạn nói rõ nhân 
vật, câu chuyện và lí do.

- GV hỏi dẫn: Khi bạn nêu ý kiến khác với 
em về một nhân vật, em cần ứng xử như thế 
nào?

- HS trả lời: Em cần lắng nghe, không chê 
bai, có thể hỏi thêm và tôn trọng ý kiến của 
bạn.

- Tích hợp QCN: GV diễn giải: Trẻ em có 
quyền bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình về 
nhân vật, câu chuyện và được lắng nghe. Khi 
bày tỏ ý kiến, các em cần nói rõ ràng, lễ 
phép, tôn trọng người nghe; khi nghe bạn nói,
cần không ngắt lời, không chê bai và biết trao
đổi lịch sự.

- HS nhắc lại: Em có quyền nêu ý kiến và cần
tôn trọng ý kiến của bạn.

4. LUYỆN TẬP - VIẾT ĐOẠN VĂN (11 phút)
Mục tiêu: HS viết được đoạn văn ngắn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 3: GV yêu cầu HS viết 2 - 3 câu nêu
lí do em thích hoặc không thích một nhân vật
trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.

- HS đọc yêu cầu và chọn nhân vật để viết.

- GV hướng dẫn: Đoạn văn cần nêu tên nhân 
vật, tên câu chuyện, lí do em thích hoặc 
không thích và cảm nghĩ của em.

- HS ghi nhớ cấu trúc đoạn văn.

- GV yêu cầu HS viết cá nhân vào vở, chú ý 
dùng câu rõ ý, đúng chính tả, bộc lộ cảm xúc 
thật.

- HS viết đoạn văn vào vở.

- GV quan sát, hỗ trợ HS còn lúng túng bằng 
câu hỏi gợi ý.

- HS hoàn thiện bài viết.

- GV mời 2 - 3 HS đọc đoạn văn trước lớp, 
nhận xét và khen ý hay.

- HS đọc bài; lớp nhận xét điểm hay và góp ý
thêm nếu cần.

5. VẬN DỤNG - ĐỌC MỞ RỘNG (6 phút)
Mục tiêu: HS biết tìm đọc văn bản phù hợp và chia sẻ với người thân; nhắc lại nội dung 
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chính của tiết học.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ trong SGK: 
Tìm đọc thêm những bài văn, bài thơ, câu 
chuyện về những hoạt động yêu thích hoặc 
nhân vật đáng nhớ.

- HS đọc nhiệm vụ, nêu cách tìm đọc ở SGK,
thư viện lớp, thư viện trường hoặc nhờ người 
thân gợi ý.

- GV hướng dẫn HS ghi phiếu đọc sách: ngày
đọc, tên bài, tác giả, nhân vật em thích, lí do 
yêu thích.

- HS ghi nhớ cách hoàn thành phiếu đọc 
sách.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS hoàn thiện 
đoạn văn và tìm đọc thêm văn bản phù hợp.

- HS nhắc lại nội dung cần nhớ và ghi nhiệm 
vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần 15 - Chủ đề 4: CỘNG ĐỒNG GẮN BÓ

Bài 27: NHỮNG CHIẾC ÁO ẤM - Bài 28: CON ĐƯỜNG CỦA BÉ
BÀI 27: NHỮNG CHIẾC ÁO ẤM

Tiết 1, 2: Đọc - Những chiếc áo ấm; Nói và nghe - Thêm sức thêm tài
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Những chiếc áo ấm; biết nghỉ hơi ở chỗ có 
dấu câu, bước đầu thể hiện ngữ điệu khi đọc lời nói của nhân vật.
- Nhận biết được các nhân vật, hành động, việc làm và sự đóng góp phù hợp với khả năng của mỗi 
nhân vật vào công việc chung.
- Hiểu nội dung bài: Nếu tất cả chung sức, chung lòng sẽ làm được những việc lớn lao mà sức một 
người không thể làm được.
- Nói rõ ràng, đóng góp ý kiến đúng yêu cầu; biết đặt câu hỏi với bạn để hiểu đúng ý kiến của bạn 
trong phần Nói và nghe Thêm sức thêm tài.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
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2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, trả lời câu hỏi và tự điều chỉnh cách đọc theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; biết lắng nghe, đặt câu hỏi và chia sẻ ý 
kiến khi thảo luận.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết liên hệ sức mạnh hợp tác trong câu chuyện với việc học tập, 
sinh hoạt hằng ngày.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết đoàn kết, giúp đỡ người khác và tôn trọng sự khác biệt của mỗi bạn.
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, trả lời câu hỏi, tham gia hoạt động nhóm.
- Trách nhiệm: biết đóng góp vào công việc chung bằng việc phù hợp với khả năng của bản thân.
4. Tích hợp:
- Tích hợp KNS: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến và vận dụng bài học vào ứng xử hằng 
ngày.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: HS nhận biết AI có thể gợi ý đồ dùng phù hợp với điều kiện
thời tiết; biết AI chỉ hỗ trợ gợi ý, con người cần tự kiểm tra và lựa chọn phù hợp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Những chiếc áo ấm, tranh phần Nói và nghe, thẻ từ 
luyện đọc, bảng phụ câu dài, phiếu học tập nhóm; hình minh họa “AI tư vấn” thời tiết - áo ấm nếu 
có.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, ôn bài cũ và kết nối với bài đọc Những chiếc áo ấm.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi: Trong câu chuyện Đi 
tìm mặt trời có những nhân vật nào?

- HS trả lời: Có gõ kiến, công, liếu điếu, 
chích chòe, gà trống và mặt trời.

- GV hỏi tiếp: Em thích nhân vật nào? Vì 
sao?

- HS trả lời theo suy nghĩ: Em thích gà trống 
vì dũng cảm đi tìm mặt trời cho muôn loài.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc Những 
chiếc áo ấm và hỏi: Tranh vẽ những con vật 
nào? Các con vật đang làm gì?

- HS quan sát tranh và trả lời: Có thỏ, nhím, 
tằm, bọ ngựa, ốc sên, chim ổ dộc; các con vật
cùng nhau làm áo ấm.
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- GV giới thiệu bài: Câu chuyện Những chiếc
áo ấm giúp các em hiểu sức mạnh của sự 
chung sức, chung lòng.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Những chiếc áo
ấm.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC VĂN BẢN (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn; biết ngắt nghỉ và đọc lời nhân vật phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể nhẹ 
nhàng, vui tươi; nhấn giọng ở những từ ngữ 
thể hiện sự đóng góp của từng nhân vật.

- HS nghe GV đọc, theo dõi văn bản trong 
SGK.

- GV hướng dẫn đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, 
ngắt nghỉ đúng ở chỗ có dấu câu; chú ý thay 
đổi ngữ điệu khi đọc lời nói trực tiếp của các 
nhân vật.

- HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu đọc.

- GV gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.
- GV chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến “phải 
may thành áo mới được”. Đoạn 2: Tiếp theo 
đến “mọi người cần áo ấm”. Đoạn 3: Tiếp 
theo đến “để may áo ấm cho mọi người”. 
Đoạn 4: Còn lại.

- HS lắng nghe, dùng bút chì đánh dấu đoạn 
trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. - HS đọc nối tiếp theo đoạn; các bạn theo dõi,
nhận xét.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: chim ổ 
dộc, làm chỉ, luồn kim, tấm vải, thợ may, rối 
rít.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh và sửa lỗi 
phát âm nếu có.

- GV hướng dẫn đọc câu dài: Thỏ trải vải. / 
Ốc sên kẻ đường vạch. / Bọ ngựa cắt vải theo
vạch. / Tằm xe chỉ. / Nhím chắp vải dùi lỗ...

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi ở vị trí 
phù hợp.

- GV tổ chức HS luyện đọc đoạn theo nhóm 
4.

- HS luyện đọc trong nhóm 4, góp ý cho bạn 
đọc rõ hơn.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét,
sửa lỗi và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét nhóm đọc 
đúng, rõ, có cảm xúc.

3. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS tìm được chi tiết về cách thỏ chống rét và lí do nhím nảy ra sáng kiến may áo 
ấm.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Mùa đông đến, thỏ 
chống rét bằng cách nào?

- HS trả lời: Thỏ quấn tấm vải lên người cho 
đỡ rét nhưng gió thổi tấm vải bay xuống ao.

- GV nêu câu hỏi 2: Vì sao nhím nảy ra sáng 
kiến may áo ấm?

- HS trả lời: Vì nếu may thành áo thì gió sẽ 
không thổi bay được, mọi người sẽ có áo ấm.

- GV chốt ý tiết 1: Nhím biết quan sát khó 
khăn của thỏ và nghĩ ra cách giúp mọi người 
có áo ấm.

- HS lắng nghe và nhắc lại ý chính.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp câu chuyện.
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*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu sáng kiến 
của nhím trong câu chuyện.

- HS trả lời: Nhím nảy ra sáng kiến may áo 
ấm để gió không thổi bay tấm vải.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục tìm 
hiểu mỗi con vật đã góp sức như thế nào để 
làm nên những chiếc áo ấm.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi 3, 4, 
5.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu sự đóng góp của từng nhân vật, rút ra bài học về sức mạnh của tập thể.
Mục tiêu tích hợp: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến và vận dụng bài học vào ứng xử
hằng ngày.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Mỗi nhân vật trong câu 
chuyện đã đóng góp gì vào việc làm ra những
chiếc áo ấm?

- HS trả lời: Nhím dùng lông làm kim; ốc sên
kẻ vạch; bọ ngựa cắt vải; tằm xe chỉ; chim ổ 
dộc luồn kim, khâu áo; thỏ góp vải.

- GV tổ chức HS làm việc nhóm 6, mỗi bạn 
đóng vai một nhân vật và nói về phần đóng 
góp của mình.

- HS thảo luận, đóng vai và trình bày phần 
đóng góp của nhân vật.

- GV nêu câu hỏi 4: Em thích nhân vật nào 
trong câu chuyện? Vì sao?

- HS nêu ý kiến cá nhân và giải thích lí do rõ 
ràng.

- GV nêu câu hỏi 5: Em học được điều gì qua
câu chuyện?

- HS trả lời: Khi gặp việc khó, cần biết đoàn 
kết, hợp tác và phát huy sức mạnh của tập 
thể.

- GV hỏi dẫn: Khi làm việc nhóm, em cần 
làm gì để cả nhóm cùng hoàn thành nhiệm 
vụ?

- HS trả lời: Em cần lắng nghe, chia sẻ việc, 
giúp đỡ bạn, tôn trọng ý kiến của bạn.

- Tích hợp KNS: GV diễn giải: Trong học tập
và cuộc sống, mỗi bạn có một khả năng 
riêng. Khi biết hợp tác, lắng nghe, tôn trọng 
sự khác biệt và cùng góp sức, tập thể sẽ làm 
được việc lớn hơn sức của một người. Các 
em cần biết giúp bạn, không chê bai bạn yếu 
hơn, biết nhận phần việc vừa sức và hoàn 
thành trách nhiệm của mình.

- HS nêu lại: Em sẽ biết hợp tác, lắng nghe, 
giúp đỡ bạn và cùng góp sức trong việc 
chung.

- GV chốt nội dung bài: Không có việc gì quá
khó nếu biết huy động sức mạnh và trí tuệ 
của tập thể.

- HS nhắc lại nội dung chính của bài.

3. LUYỆN ĐỌC LẠI (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại đoạn văn với giọng phù hợp, thể hiện được lời nói của nhân vật.
*Cách tiến hành:
- GV chọn đoạn các con vật cùng góp sức 
làm áo ấm và đọc mẫu diễn cảm.

- HS theo dõi, chú ý giọng đọc của người kể 
và lời nhân vật.

- GV tổ chức HS luyện đọc phân vai theo 
nhóm.

- HS luyện đọc trong nhóm, phân vai: người 
kể chuyện, thỏ, nhím, các con vật.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét,
tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét giọng đọc, 
cách ngắt nghỉ và lời nhân vật.

4. NÓI VÀ NGHE - THÊM SỨC THÊM TÀI (11 phút)
Mục tiêu: HS so sánh được ưu điểm của học cá nhân, học theo cặp, học nhóm; kể được một 
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hoạt động tập thể đã tham gia.
Mục tiêu tích hợp: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến và phản hồi phù hợp khi trao 
đổi nhóm.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc chủ đề và yêu cầu: Em 
thích học cá nhân, học theo cặp hay học 
nhóm? Vì sao?

- HS đọc yêu cầu và chuẩn bị ý kiến.

- GV tổ chức HS trao đổi nhóm 2 theo gợi ý: 
Em thích hình thức học nào? Hình thức đó 
giúp em điều gì?

- HS trao đổi nhóm đôi, nêu ý kiến rõ ràng và
lắng nghe bạn.

- GV mời HS trình bày trước lớp, yêu cầu HS
khác đặt câu hỏi để hiểu rõ ý kiến của bạn.

- HS trình bày; bạn khác đặt câu hỏi, nhận 
xét lịch sự.

- GV yêu cầu HS kể về một hoạt động tập thể
đã tham gia: làm trực nhật, văn nghệ, trò 
chơi, hoạt động Đội, giúp bạn học...

- HS kể trong nhóm 4, nêu hoạt động, việc 
em đã làm và cảm xúc khi tham gia.

- GV nhận xét, kết luận: Hoạt động tập thể 
giúp mỗi bạn phát huy điểm mạnh, học cách 
chia sẻ và gắn bó với nhau.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ bài học với việc chọn đồ dùng phù hợp thời tiết và làm việc chung trong
cuộc sống.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI có thể gợi ý đồ dùng phù hợp với điều kiện thời tiết, 
nhưng cần tự kiểm tra và lựa chọn phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV nêu tình huống: Dự báo thời tiết báo 
ngày mai trời lạnh. Nếu một ứng dụng AI gợi
ý “mặc áo ấm, đội mũ, mang khăn”, em cần 
làm gì?

- HS trả lời: Em xem lại thời tiết, hỏi người 
lớn, chọn áo ấm phù hợp và không phụ thuộc
hoàn toàn vào máy.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: GV 
diễn giải: AI có thể đọc dữ liệu thời tiết và 
gợi ý đồ dùng như áo ấm, ô, mũ hoặc khẩu 
trang. Tuy nhiên, AI chỉ hỗ trợ gợi ý; con 
người cần kiểm tra thời tiết thực tế, nghe lời 
người lớn và tự chọn đồ dùng phù hợp với 
sức khỏe, hoàn cảnh của mình.

- HS nhắc lại: AI có thể gợi ý đồ dùng theo 
thời tiết, nhưng em phải kiểm tra và chọn 
theo thực tế.

- GV dặn HS về nhà kể lại một hoạt động tập 
thể em thấy vui cho người thân nghe.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.
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IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 27: NHỮNG CHIẾC ÁO ẤM
Tiết 3: Viết - Nghe viết: Trong vườn

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe - viết đúng chính tả bài thơ Trong vườn trong khoảng 15 phút; trình bày đúng khổ thơ, 
dòng thơ.
- Viết đúng các tiếng, từ dễ lẫn l/n; làm đúng bài tập chính tả theo yêu cầu.
- Biết đọc lại bài viết, phát hiện và sửa lỗi chính tả, lỗi trình bày.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự chuẩn bị vở viết, tư thế ngồi viết và tự soát lỗi sau khi nghe - viết.
- Giao tiếp và hợp tác: biết đổi vở kiểm tra chéo, góp ý nhẹ nhàng cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng quy tắc chính tả để lựa chọn từ đúng.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: luyện viết cẩn thận, hoàn thành bài viết và bài tập chính tả.
- Trung thực: tự soát lỗi, nhận lỗi sai và sửa lỗi đúng theo hướng dẫn.
- Trách nhiệm: giữ gìn vở sạch chữ đẹp, hoàn thành nhiệm vụ học tập.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết; biết giữ gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt và trình bày bài sạch đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, hình bài viết Trong vườn, bảng phụ từ khó, tranh bài tập chính tả, 
phiếu soát lỗi.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì để soát lỗi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhắc lại nội dung bài học trước khi nghe - viết.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi HS nêu bài học rút ra từ 
câu chuyện Những chiếc áo ấm.

- HS trả lời: Cần đoàn kết, hợp tác, góp sức 
để làm việc chung.

- GV giới thiệu: Tiết này, các em nghe - viết 
bài thơ Trong vườn và luyện phân biệt l/n.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở viết.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG NGHE - VIẾT (21 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài thơ; nghe - viết đúng bài thơ Trong vườn trong khoảng 15 
phút; biết tự soát và sửa lỗi.
Mục tiêu tích hợp: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết và trình bày bài sạch đẹp.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát bài viết Trong vườn 
trong SGK và đọc mẫu bài thơ.

- HS quan sát, nghe GV đọc và nêu: Bài thơ 
tả khu vườn có nhiều loài cây cùng chung 
sống, tạo nên bức tranh đẹp.
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- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình bày 
bài thơ: mỗi dòng thơ 5 chữ, chữ đầu dòng 
viết hoa, cuối câu có dấu chấm hoặc dấu ba 
chấm.

- HS nêu cách trình bày và chuẩn bị vở viết.

- GV yêu cầu HS luyện viết bảng con các từ 
khó: xà cừ, rối rít, xôn xao, lặng, nặng.

- HS viết bảng con, giơ bảng và sửa lỗi.

- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết vào vở. - HS nghe và viết bài vào vở ô ly, chú ý 
chính tả và trình bày.

- GV đọc lại toàn bài một lượt để HS soát lỗi,
yêu cầu HS đổi vở kiểm tra chéo.

- HS dùng bút chì soát lỗi, đổi vở và góp ý 
cho bạn.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV nhắc HS 
viết bài cần cẩn thận, trung thực, tự soát lỗi 
của mình, không chép bài bạn; trình bày sạch
đẹp là thể hiện sự tôn trọng tiếng Việt và sản 
phẩm học tập.

- HS nêu lại: Em sẽ viết cẩn thận, tự soát lỗi 
và trình bày bài sạch đẹp.

3. LUYỆN TẬP: HOẠT ĐỘNG LÀM BÀI TẬP (7 phút)
Mục tiêu: HS làm đúng bài tập phân biệt l/n và mở rộng vốn từ.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS chọn lặng hoặc 
nặng thay cho ô vuông.

- HS làm bài nhóm 2 và nêu kết quả: lặng, 
nặng, lặng, lặng.

- GV mời đại diện nhóm trình bày, nhận xét 
và chốt cách viết đúng.

- HS trình bày, nhận xét bài của bạn và sửa 
bài vào vở.

- GV yêu cầu HS tìm thêm từ có tiếng bắt 
đầu bằng l hoặc n.

- HS nêu: lúa, lá, lặng, lấp lánh; nắng, nặng, 
nở, nụ...

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc rèn chữ, giữ vở và giúp người thân bằng việc vừa sức.
*Cách tiến hành:
- GV gợi ý HS về nhà giúp người thân một 
việc phù hợp và ghi lại một câu ngắn về việc 
đó.

- HS lựa chọn việc làm phù hợp như gấp 
quần áo, quét nhà, tưới cây.
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- GV nhận xét tiết học, dặn HS sửa lỗi chính 
tả và chuẩn bị bài Con đường của bé.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 28: CON ĐƯỜNG CỦA BÉ
Tiết 1, 2: Đọc - Con đường của bé; Đọc mở rộng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài thơ Con đường của bé với giọng vui vẻ, hồn nhiên; 
biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa các dòng thơ.
- Hiểu nội dung bài thơ: mỗi nghề nghiệp có một con đường lao động riêng; con đường của bé là 
con đường học tập để lớn lên, thực hiện ước mơ.
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK; nêu được nghề nghiệp của các nhân vật trong bài thơ và 
cảm nhận về giá trị lao động.
- Thực hiện đọc mở rộng theo yêu cầu; biết ghi và chia sẻ thông tin cơ bản về bài đọc phù hợp.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, tìm hiểu từ ngữ và chuẩn bị ý kiến trả lời.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi tìm hiểu bài và chia sẻ bài đọc.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết liên hệ bài thơ với ước mơ nghề nghiệp của bản thân.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết trân trọng người lao động và giá trị của các nghề nghiệp trong xã hội.
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, trả lời câu hỏi, hoàn thành nhiệm vụ đọc mở rộng.
- Trách nhiệm: biết học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho con đường tương lai của bản thân.
4. Tích hợp:
- Tích hợp NLS 1.2.CB1a: HS biết lựa chọn sách, báo, nội dung đọc số phù hợp lứa tuổi; bước đầu
nhận biết nguồn thông tin đáng tin cậy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài thơ Con đường của bé, tranh đọc mở rộng, thẻ từ luyện 
đọc, phiếu đọc sách; một số sách/bài đọc số phù hợp lứa tuổi do GV chuẩn bị.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, giới thiệu chủ điểm nghề nghiệp và kết nối với bài thơ Con đường 
của bé.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi giải đố về nghề nghiệp:
“Ai mặc áo trắng, chữa bệnh cho mọi 
người?”, “Ai dạy em đọc chữ, làm toán?”.

- HS tham gia giải đố: bác sĩ, cô giáo.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi: 
Tranh gợi cho em nghĩ đến những nghề nào?

- HS quan sát tranh, nêu: phi công, hải quân, 
lái tàu, xây dựng, làm nông, học sinh.
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- GV giới thiệu bài: Bài thơ Con đường của 
bé giúp các em thấy mỗi nghề đều có một 
con đường đẹp và đáng trân trọng.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Con đường của 
bé.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC VĂN BẢN (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng từ ngữ, khổ thơ; biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và đọc với giọng 
vui tươi.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng vui vẻ, hồn 
nhiên, thể hiện sự say mê của bạn nhỏ khi 
khám phá các nghề nghiệp.

- HS nghe GV đọc, theo dõi bài thơ trong 
SGK.

- GV hướng dẫn đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, 
nghỉ hơi giữa các dòng thơ, chú ý giọng đọc 
ở những câu nói về ước mơ của bé.

- HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu đọc.

- GV gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.
- GV chia bài thơ thành 6 khổ thơ và hướng 
dẫn HS đánh dấu từng khổ.

- HS dùng bút chì đánh dấu các khổ thơ trong
SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo khổ thơ. - HS đọc nối tiếp theo khổ thơ; lớp nhận xét 
cách đọc.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: chú phi 
công, chi chít, trời xanh, bến lạ, song hành, 
giàn giáo, ngát hương.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh và sửa lỗi 
phát âm nếu có.

- GV hướng dẫn đọc ngắt nhịp: Đường / của 
chú phi công / Lẫn trong mây cao tít.

- HS luyện đọc câu thơ, biết ngắt nhịp phù 
hợp.

- GV tổ chức HS luyện đọc khổ thơ theo 
nhóm 3.

- HS luyện đọc nhóm, góp ý cho nhau.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét 
và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ, 
đúng nhịp thơ.

3. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS nêu được các nghề nghiệp trong ba khổ thơ đầu và công việc của bố mẹ bạn 
nhỏ.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Ba khổ thơ đầu nhắc đến
những ai? Công việc của họ là gì?

- HS trả lời: Chú phi công lái máy bay; chú 
hải quân lái tàu biển; bác lái tàu hỏa lái tàu 
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trên đường ray.

- GV nêu câu hỏi 2: Bạn nhỏ kể những gì về 
công việc của bố mẹ mình?

- HS trả lời: Bố làm nghề xây dựng, dựng 
nên bao nhà mới; mẹ làm nghề nông, làm nên
lúa vàng ngát hương.

- GV chốt ý tiết 1: Mỗi nghề có công việc 
riêng, đều góp phần làm cho cuộc sống tốt 
đẹp hơn.

- HS lắng nghe và nhắc lại ý chính.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp ý nghĩa bài thơ.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu các nghề 
được nhắc đến trong ba khổ thơ đầu.

- HS nêu: phi công, hải quân, lái tàu hỏa.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục tìm 
hiểu con đường của bố mẹ và con đường của 
bạn nhỏ.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi còn 
lại.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 3, 4 (10 phút)
Mục tiêu: HS hiểu ý nghĩa hình ảnh “con đường” trong bài thơ và liên hệ với con đường học
tập của bản thân.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Qua hình ảnh những con 
đường, tác giả muốn nói đến điều gì?

- HS trả lời: Mỗi người, mỗi nghề đều có con
đường lao động, học tập và cống hiến riêng.

- GV nêu câu hỏi 4: Con đường của bạn nhỏ 
trong bài thơ là gì?

- HS trả lời: Con đường của bạn nhỏ là con 
đường đến trường, con đường học tập để lớn 
lên.

- GV hỏi: Em ước mơ sau này làm nghề gì? 
Vì sao?

- HS chia sẻ ước mơ nghề nghiệp của mình 
và nêu lí do.

- GV chốt nội dung bài: Mỗi nghề đều đáng 
quý; các em cần chăm chỉ học tập để đi trên 
con đường tương lai của mình.

- HS nhắc lại nội dung chính.

3. LUYỆN ĐỌC LẠI / HỌC THUỘC LÒNG (6 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại bài thơ với giọng vui tươi, bước đầu học thuộc lòng khổ thơ yêu thích.
*Cách tiến hành:
- GV chọn một số khổ thơ hay và đọc mẫu 
diễn cảm.

- HS theo dõi, chú ý giọng đọc vui vẻ, hồn 
nhiên.

- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 3, mỗi bạn 
đọc một khổ thơ yêu thích.

- HS luyện đọc nhóm, góp ý cách ngắt nhịp 
và giọng đọc.

- GV mời HS đọc thuộc lòng khổ thơ em 
thích.

- HS xung phong đọc; lớp nhận xét và tuyên 
dương.

4. ĐỌC MỞ RỘNG (12 phút)
Mục tiêu: HS biết tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ về nghề nghiệp hoặc công việc; biết 
ghi phiếu đọc sách và chia sẻ chi tiết em thích.
Mục tiêu tích hợp: HS biết lựa chọn sách, báo, nội dung đọc số phù hợp lứa tuổi; bước đầu 
nhận biết nguồn thông tin đáng tin cậy.
*Cách tiến hành:
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- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ đọc mở rộng 
trong SGK: Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài
thơ về nghề nghiệp hoặc công việc nào đó.

- HS đọc nhiệm vụ, nêu cách tìm đọc trong 
SGK, thư viện lớp, thư viện trường hoặc 
nguồn đọc số do GV/người lớn giới thiệu.

- GV hướng dẫn HS ghi phiếu đọc sách: ngày
đọc, tên bài, tác giả, nghề nghiệp/công việc 
được nói đến, chi tiết em thích.

- HS ghi nhớ cách hoàn thành phiếu đọc 
sách.

- GV hỏi dẫn: Nếu đọc bài trên thiết bị số, em
cần chọn nguồn như thế nào?

- HS trả lời: Em chọn nguồn do GV/người 
lớn giới thiệu, nội dung phù hợp lứa tuổi, 
không bấm vào trang lạ.

- Tích hợp NLS 1.2.CB1a: GV diễn giải: Khi 
đọc sách, báo hoặc bài đọc số, các em cần 
chọn nội dung phù hợp lứa tuổi, có nguồn 
đáng tin cậy như sách giáo khoa, thư viện 
trường, trang học tập do GV giới thiệu. 
Không tự truy cập đường link lạ, không tin 
ngay thông tin chưa kiểm chứng và không 
chia sẻ thông tin cá nhân trên môi trường số.

- HS nêu lại: Em sẽ chọn nguồn đọc phù hợp,
đáng tin cậy và không chia sẻ thông tin cá 
nhân.

- GV mời HS chia sẻ ngắn về bài đọc hoặc 
nghề nghiệp em thấy thú vị.

- HS chia sẻ trước lớp; bạn khác lắng nghe và
nhận xét.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ bài học với ý thức tôn trọng nghề nghiệp và chăm chỉ học tập.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu một việc em sẽ làm để 
chuẩn bị cho ước mơ nghề nghiệp trong 
tương lai.

- HS nêu: Em sẽ chăm học, đọc sách, rèn sức 
khỏe, lắng nghe thầy cô và người thân.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS luyện đọc bài 
thơ và chuẩn bị tiết luyện tập.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 28: CON ĐƯỜNG CỦA BÉ
Tiết 3: Luyện tập - Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp. Câu hỏi

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Mở rộng được vốn từ về nghề nghiệp; tìm được từ ngữ phù hợp với tranh hoặc gợi ý.
- Nhận biết và đặt được câu hỏi phù hợp khi tìm hiểu công việc, nghề nghiệp của người khác.
- Biết hỏi - đáp lịch sự về nghề nghiệp, công việc; biết lắng nghe và phản hồi phù hợp.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự đọc yêu cầu, tự hoàn thành bài tập.

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 272  



uigeli.xyz
- Giao tiếp và hợp tác: biết làm việc nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn từ ngữ, câu hỏi phù hợp với tình huống.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết tôn trọng người lao động và các nghề nghiệp khác nhau.
- Chăm chỉ: tích cực làm bài, tìm từ và sửa câu theo góp ý.
- Trách nhiệm: hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân và nhiệm vụ nhóm.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống/KNS: HS biết tôn trọng các nghề nghiệp, dùng câu hỏi lịch sự khi tìm
hiểu công việc của người khác; biết lắng nghe, hợp tác và phản hồi phù hợp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh/ngữ liệu trong SGK, thẻ từ nghề nghiệp, phiếu học tập 
nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ bài thơ Con đường của bé và giới thiệu yêu cầu luyện tập về nghề nghiệp, 
câu hỏi.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV yêu cầu HS nêu một nghề 
được nhắc đến trong bài thơ Con đường của 
bé.

- HS trả lời: phi công, hải quân, lái tàu hỏa, 
xây dựng, làm nông.

- GV giới thiệu: Tiết này, các em mở rộng 
vốn từ về nghề nghiệp và luyện đặt câu hỏi 
lịch sự.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện tập.

2. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 1: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ NGHỀ NGHIỆP (10 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ ngữ chỉ nghề nghiệp, công việc phù hợp với tranh hoặc gợi ý.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: GV yêu cầu HS quan sát 
tranh/ngữ liệu trong SGK, tìm từ ngữ chỉ 
nghề nghiệp.

- HS quan sát tranh, đọc yêu cầu và làm việc 
nhóm đôi.
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- GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả. - HS trình bày: bác sĩ, giáo viên, công nhân, 

nông dân, phi công, hải quân, lái tàu...
- GV nhận xét, chốt: Từ ngữ về nghề nghiệp 
giúp chúng ta gọi đúng công việc của mỗi 
người trong xã hội.

- HS lắng nghe và sửa bài vào vở.

3. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 2, 3: CÂU HỎI (16 phút)
Mục tiêu: HS biết đặt câu hỏi phù hợp khi tìm hiểu công việc, nghề nghiệp của người khác.
Mục tiêu tích hợp: HS biết dùng câu hỏi lịch sự, lắng nghe, hợp tác và phản hồi phù hợp.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS đọc các câu hỏi 
trong SGK và nhận xét cách hỏi.

- HS đọc yêu cầu, nhận biết câu hỏi dùng để 
tìm hiểu công việc, nghề nghiệp.

- GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi: Ai làm nghề
gì? Công việc đó cần làm những gì? Vì sao 
bạn thích nghề đó?

- HS tập đặt câu hỏi theo gợi ý.

- Bài tập 3: GV tổ chức HS hỏi - đáp nhóm 
đôi về một nghề nghiệp em biết.

- HS hỏi - đáp nhóm đôi, dùng lời hỏi lịch sự 
và lắng nghe câu trả lời.

- GV hỏi dẫn: Khi muốn tìm hiểu công việc 
của người khác, em cần hỏi như thế nào?

- HS trả lời: Em cần hỏi rõ ràng, lễ phép, 
không trêu chọc và biết cảm ơn người trả lời.

- Tích hợp đạo đức, lối sống/KNS: GV diễn 
giải: Nghề nào cũng có ích và đáng được tôn 
trọng. Khi hỏi về nghề nghiệp của người 
khác, các em cần dùng lời lịch sự, lắng nghe 
chăm chú, không chê bai, không so sánh hơn 
thua. Trong nhóm, các em cần hợp tác, chia 
sẻ ý kiến và phản hồi nhẹ nhàng để cùng 
hoàn thành bài học.

- HS nêu lại: Em biết tôn trọng các nghề, hỏi 
lịch sự, lắng nghe và hợp tác với bạn.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (5 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng vốn từ và câu hỏi để tìm hiểu nghề nghiệp của người thân.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đặt một câu hỏi lịch sự để 
hỏi người thân về công việc của họ.

- HS đặt câu: “Bố ơi, công việc của bố hằng 
ngày là gì ạ?”; “Mẹ ơi, vì sao mẹ thích công 
việc của mẹ ạ?”

- GV nhận xét, dặn HS về nhà hỏi người thân
một câu về nghề nghiệp/công việc và ghi lại 
câu trả lời ngắn gọn.

- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 28: CON ĐƯỜNG CỦA BÉ
Tiết 4: Luyện tập - Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu

chuyện em đã đọc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nói được tên câu chuyện và nhân vật em thích hoặc không thích.
- Viết được đoạn văn ngắn nêu lí do em thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã 
đọc hoặc đã nghe.
- Biết đọc lại bài viết, phát hiện và sửa lỗi dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý, chính tả.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
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2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự lựa chọn câu chuyện, nhân vật để nói và viết.
- Giao tiếp và hợp tác: biết hỏi - đáp, nhận xét bài viết của bạn một cách lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết chọn lí do phù hợp, diễn đạt thành câu rõ ý.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu thương, kính trọng người thân và biết bày tỏ cảm xúc phù hợp về nhân vật.
- Trung thực: viết đúng cảm xúc, không sao chép, không bịa chuyện.
- Trách nhiệm: hoàn thành bài viết, biết sửa lỗi và chuẩn bị nhiệm vụ học tập.
4. Tích hợp:
- Tích hợp QCN: HS biết yêu thương, kính trọng người thân; hiểu trẻ em có quyền được chăm sóc 
trong gia đình và có bổn phận ứng xử lễ phép.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, ngữ liệu mẫu trong SGK, phiếu viết, bảng tiêu chí soát lỗi.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Kết nối bài học với hoạt động nói, viết về nhân vật trong câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi nhanh: Kể tên một 
nhân vật trong câu chuyện em đã đọc hoặc đã
nghe.

- HS tham gia: gà trống, cố Đương, thỏ, 
nhím, Na, Dương...

- GV giới thiệu: Tiết này, các em sẽ viết đoạn
văn nêu lí do thích hoặc không thích một 
nhân vật.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện viết 
đoạn.

2. LUYỆN TẬP - TÌM Ý VỀ NHÂN VẬT (8 phút)
Mục tiêu: HS chọn được nhân vật, nêu được lí do thích hoặc không thích.
Mục tiêu tích hợp: HS hiểu trẻ em có quyền được bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ phù hợp và cần 
tôn trọng ý kiến của bạn.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: GV yêu cầu HS kể tên câu 
chuyện và nhân vật em thích hoặc không 
thích.

- HS nêu: Em thích gà trống trong Đi tìm mặt
trời vì dũng cảm; em thích nhím trong Những
chiếc áo ấm vì có sáng kiến giúp mọi người.

- GV tổ chức HS hỏi - đáp nhóm đôi theo gợi
ý: Bạn muốn nói về nhân vật nào? Trong câu 
chuyện nào? Bạn thích hoặc không thích 
nhân vật đó ở điểm nào?

- HS hỏi - đáp nhóm đôi, nêu lí do về hành 
động, tính cách, lời nói hoặc suy nghĩ của 
nhân vật.

- GV hỏi dẫn: Khi bạn nêu ý kiến khác em về
một nhân vật, em cần ứng xử thế nào?

- HS trả lời: Em cần lắng nghe, không chê 
bai, có thể hỏi thêm và tôn trọng ý kiến của 
bạn.

- Tích hợp QCN: GV diễn giải: Trẻ em có 
quyền bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình về 
nhân vật và được lắng nghe. Khi nói về 
người thân hoặc nhân vật trong gia đình, các 
em cần dùng lời lễ phép, thể hiện sự yêu 
thương, kính trọng. Trong gia đình, trẻ em có
quyền được chăm sóc, yêu thương và cũng có

- HS nhắc lại: Em có quyền bày tỏ ý kiến và 
cần lễ phép, yêu thương, kính trọng người 
thân.
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bổn phận biết lễ phép, giúp đỡ người thân 
bằng việc vừa sức.
3. LUYỆN TẬP - VIẾT ĐOẠN VĂN (13 phút)
Mục tiêu: HS viết được đoạn văn ngắn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS viết 2 - 3 câu nêu
lí do em thích hoặc không thích một nhân vật
trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.

- HS đọc yêu cầu và chọn nhân vật để viết.

- GV hướng dẫn: Đoạn văn cần nêu tên nhân 
vật, tên câu chuyện, lí do em thích hoặc 
không thích và cảm nghĩ của em.

- HS ghi nhớ cấu trúc đoạn văn.

- GV yêu cầu HS viết cá nhân vào vở, chú ý 
dùng câu rõ ý, đúng chính tả, viết bằng cảm 
xúc thật.

- HS viết đoạn văn vào vở.

- GV quan sát, hỗ trợ HS còn lúng túng bằng 
câu hỏi gợi ý.

- HS hoàn thiện bài viết.

4. CHIA SẺ, SỬA LỖI ĐOẠN VĂN (6 phút)
Mục tiêu: HS biết đọc lại, phát hiện lỗi và sửa lỗi trong đoạn văn.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn, đọc lại 
đoạn văn và góp ý theo tiêu chí: đúng yêu 
cầu, rõ lí do, dùng từ phù hợp, ít lỗi chính tả.

- HS đổi vở, đọc bài của bạn và góp ý nhẹ 
nhàng.

- GV mời 2 - 3 HS đọc đoạn văn trước lớp. - HS đọc bài; lớp nhận xét bạn viết rõ nhân 
vật, câu chuyện và lí do.

- GV nhận xét, chốt cách viết đoạn văn nêu lí
do thích hoặc không thích nhân vật.

- HS lắng nghe và sửa bài nếu cần.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng cách bày tỏ ý kiến và tình cảm trong giao tiếp hằng ngày.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nói một câu thể hiện sự yêu
thương, kính trọng với người thân trong gia 
đình.

- HS nói: “Con cảm ơn mẹ đã chăm sóc 
con.”; “Cháu chúc ông bà luôn mạnh khỏe.”

- GV dặn HS hoàn thiện đoạn văn, đọc lại 
cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần 16 - Chủ đề 4: CỘNG ĐỒNG GẮN BÓ

Bài 29: NGÔI NHÀ TRONG CỎ - Bài 30: NHỮNG NGỌN HẢI ĐĂNG
BÀI 29: NGÔI NHÀ TRONG CỎ

Tiết 1, 2: Đọc - Ngôi nhà trong cỏ; Nói và nghe - Kể chuyện Hàng xóm của tắc kè
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Ngôi nhà trong cỏ; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu 
câu, bước đầu thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật qua giọng đọc.
- Nhận biết được các sự việc xảy ra trong câu chuyện gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; hiểu suy 
nghĩ, cảm xúc của nhân vật dựa vào hành động, việc làm.
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- Hiểu nội dung bài: Những người hàng xóm là những người bạn tốt; chúng ta có thể học hỏi và 
cùng làm việc chung để cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Kể được câu chuyện Hàng xóm của tắc kè dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý; nêu được 
điều học được sau khi nghe chuyện.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, tự trả lời câu hỏi và tự điều chỉnh cách đọc theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi tìm hiểu bài và kể chuyện theo tranh.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết liên hệ cách sống thân thiện, giúp đỡ hàng xóm, bạn bè trong 
đời sống.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết sống thân thiện, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, hàng xóm.
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, kể chuyện, hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Trách nhiệm: biết giữ gìn môi trường sống, không phá tổ, không làm hại côn trùng có ích.
4. Tích hợp:
- Tích hợp GDBVMT: HS biết mỗi loài vật đều cần môi trường sống phù hợp; có ý thức không 
phá tổ, không làm hại côn trùng có ích và giữ gìn môi trường xung quanh.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: HS nhận biết AI có thể hỗ trợ bảo vệ môi trường sống của 
sinh vật qua camera/cảm biến theo dõi an toàn của các loài côn trùng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Ngôi nhà trong cỏ, tranh kể chuyện Hàng xóm của 
tắc kè, thẻ từ luyện đọc, bảng phụ câu dài, phiếu học tập nhóm; hình minh họa AI/camera cảm 
biến bảo vệ sinh vật nếu có.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, ôn bài cũ và kết nối với bài đọc Ngôi nhà trong cỏ.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS hát bài Lớp chúng ta đoàn kết 
và hỏi: Bài hát nhắc đến điều gì?

- HS hát và trả lời: Bài hát nhắc đến sự đoàn 
kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong lớp.

- GV hỏi: Trong cuộc sống, vì sao chúng ta 
cần có bạn bè, hàng xóm tốt?

- HS trả lời: Vì bạn bè, hàng xóm có thể giúp 
đỡ, chia sẻ và làm cuộc sống vui hơn.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi: 
Tranh vẽ những con vật nào? Các con vật 
đang ở đâu?

- HS quan sát tranh và trả lời: Tranh vẽ cào 
cào, nhái bén, chuồn chuồn, dế than ở vùng 
cỏ xanh.

- GV giới thiệu bài: Câu chuyện Ngôi nhà 
trong cỏ giúp các em hiểu tình bạn, tình hàng
xóm và sự giúp đỡ trong cuộc sống.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Ngôi nhà trong 
cỏ.
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2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC VĂN BẢN (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn; biết ngắt nghỉ và đọc lời nhân vật phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể nhẹ 
nhàng, vui tươi; nhấn giọng ở các từ ngữ thể 
hiện sự ngạc nhiên, thân thiện và vui mừng 
của các nhân vật.

- HS nghe GV đọc, theo dõi văn bản trong 
SGK.

- GV hướng dẫn đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, 
ngắt nghỉ đúng ở chỗ có dấu câu; chú ý lời 
thoại của cào cào, nhái bén, chuồn chuồn và 
dế than.

- HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu đọc.

- GV gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.
- GV chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến đi tìm 
tiếng hát. Đoạn 2: Tiếp theo đến một tài năng
âm nhạc. Đoạn 3: Còn lại.

- HS lắng nghe, dùng bút chì đánh dấu đoạn 
trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. - HS đọc nối tiếp theo đoạn; các bạn theo dõi,
nhận xét cách đọc.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: nhảy xa, 
vang lên, rủ nhau, chốc lát, vùng cỏ, nhánh 
cỏ may, ô nấm.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh và sửa lỗi 
phát âm nếu có.

- GV hướng dẫn đọc câu dài: Chỉ chốc lát, / 
ngôi nhà xinh xắn bằng đất / đã được xây 
xong / dưới ô nấm / giữa vùng cỏ xanh tươi.

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi ở vị trí 
phù hợp.

- GV tổ chức HS luyện đọc đoạn theo nhóm 
3.

- HS luyện đọc trong nhóm 3, góp ý cho bạn 
đọc rõ hơn.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét,
sửa lỗi và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc 
đúng, rõ, có cảm xúc.

3. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS nêu được sự việc khiến các con vật chú ý và phát hiện của các bạn trong vùng 
cỏ.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Vào sáng sớm, chuyện gì
xảy ra khiến cào cào, nhái bén, chuồn chuồn 
chú ý?

- HS trả lời: Một âm thanh vang lên từ đâu 
không rõ khiến các bạn chú ý.

- GV nêu câu hỏi 2: Các bạn đã phát hiện ra 
điều gì?

- HS trả lời: Các bạn phát hiện dế than vừa 
đang xây nhà vừa hát.

- GV chốt ý: Các bạn nhỏ trong vùng cỏ biết 
quan sát, lắng nghe và vui vẻ làm quen với 
người hàng xóm mới.

- HS lắng nghe, nhắc lại ý chính của tiết 1.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu tiếp câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi: Các bạn trong vùng cỏ 
đã phát hiện ra điều gì?

- HS trả lời: Các bạn phát hiện dế than vừa 
xây nhà vừa hát.
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- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục tìm 
hiểu tình bạn và sự giúp đỡ giữa các nhân 
vật.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi 3, 4, 
5.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu cuộc gặp gỡ thân mật, việc các bạn giúp dế than và rút ra ý nghĩa câu 
chuyện.
Mục tiêu tích hợp: HS biết yêu quý thiên nhiên, không phá tổ, không làm hại côn trùng có ích
và giữ gìn môi trường sống xung quanh.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Chi tiết nào cho thấy 
cuộc gặp gỡ của các bạn với dế than rất thân 
mật?

- HS trả lời: Các bạn vỗ tay rất to, tự giới 
thiệu mình, khen dế than hát hay; dế than 
khiêm tốn nói mình chỉ là thợ đào đất.

- GV nêu câu hỏi 4: Các bạn đã giúp dế than 
việc gì?

- HS trả lời: Các bạn đã xúm vào giúp dế 
than xây nhà.

- GV nêu câu hỏi 5: Em nghĩ gì về việc các 
bạn giúp đỡ dế than?

- HS trả lời: Việc làm đó thể hiện sự tốt bụng,
thân thiện, đoàn kết và tình bạn đáng quý.

- GV hỏi dẫn: Khi gặp các loài côn trùng 
trong sân trường hoặc vườn nhà, em cần làm 
gì để bảo vệ môi trường sống của chúng?

- HS trả lời: Em không phá tổ, không giẫm 
đạp, không bắt nghịch côn trùng có ích; giữ 
vệ sinh và chăm sóc cây xanh.

- Tích hợp GDBVMT: GV diễn giải: Mỗi 
loài vật đều có nơi sống riêng và góp phần 
làm cho thiên nhiên thêm phong phú. Khi kể 
chuyện về các con vật, các em cần thể hiện 
thái độ yêu quý thiên nhiên, biết bảo vệ nơi 
sống của chúng, không phá tổ, không làm hại
côn trùng có ích và giữ gìn môi trường xung 
quanh sạch đẹp.

- HS nhắc lại: Em biết yêu quý các loài vật, 
bảo vệ nơi sống của chúng và giữ gìn môi 
trường.

- GV chốt nội dung bài: Những người hàng 
xóm là những người bạn tốt; chúng ta có thể 
học hỏi và cùng nhau làm việc chung để cuộc
sống tốt đẹp hơn.

- HS nhắc lại nội dung chính của bài.

3. LUYỆN ĐỌC LẠI (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại đoạn văn với giọng vui tươi, thân thiện, phù hợp lời nhân vật.
*Cách tiến hành:
- GV chọn đoạn các bạn gặp dế than và đọc 
mẫu diễn cảm.

- HS theo dõi, chú ý giọng đọc vui, thân 
thiện.

- GV tổ chức HS đọc phân vai: người dẫn 
chuyện, cào cào, nhái bén, chuồn chuồn, dế 
than.

- HS luyện đọc phân vai trong nhóm, chú ý 
lời thoại của nhân vật.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét 
và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ, 
đúng vai và có cảm xúc.

4. NÓI VÀ NGHE - KỂ CHUYỆN HÀNG XÓM CỦA TẮC KÈ (12 phút)
Mục tiêu: HS dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý để đoán nội dung, nghe và kể lại được câu 
chuyện.
Mục tiêu tích hợp: HS nhận biết AI/camera cảm biến có thể hỗ trợ theo dõi và bảo vệ sự an 
toàn của các loài sinh vật.
*Cách tiến hành:
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- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa, 
dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý để đoán nội 
dung câu chuyện Hàng xóm của tắc kè.

- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 4 và nêu 
dự đoán nội dung từng tranh.

- GV kể lần 1 toàn bộ câu chuyện cho HS 
nghe.

- HS lắng nghe, ghi nhớ các sự việc chính.

- GV kể lần 2, dừng ở từng tranh và nêu câu 
hỏi gợi ý để HS nhớ nội dung.

- HS trả lời câu hỏi dưới tranh, ghi nhớ trình 
tự câu chuyện.

- GV cho HS kể chuyện trong nhóm đôi: một 
bạn kể, một bạn nghe và góp ý, sau đó đổi 
vai.

- HS kể chuyện trong nhóm đôi, góp ý cho 
bạn về trình tự và lời kể.

- GV mời HS kể trước lớp và nêu điều học 
được sau câu chuyện.

- HS kể trước lớp; nêu: Cần tôn trọng hàng 
xóm, giữ trật tự, biết thông cảm và giúp đỡ 
nhau.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.C5.2: GV 
giới thiệu ngắn gọn: AI kết hợp camera/cảm 
biến có thể giúp con người quan sát môi 
trường sống của sinh vật, phát hiện nguy cơ 
như cháy rừng, ô nhiễm, nơi ở bị phá hại. 
Tuy vậy, AI chỉ hỗ trợ cảnh báo; con người 
vẫn cần kiểm tra, bảo vệ thiên nhiên bằng 
hành động cụ thể.

- HS nêu lại: AI có thể hỗ trợ theo dõi môi 
trường sống của sinh vật, nhưng con người 
phải biết bảo vệ thiên nhiên.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc sống thân thiện, tôn trọng hàng xóm và bảo vệ môi trường sống.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu một việc em sẽ làm để 
thể hiện sự thân thiện với bạn bè, hàng xóm 
hoặc bảo vệ môi trường xung quanh.

- HS nêu: chào hỏi hàng xóm, giữ trật tự, 
không xả rác, không phá tổ kiến, không bắt 
côn trùng có ích.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà kể lại 
câu chuyện Hàng xóm của tắc kè cho người 
thân nghe.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 29: NGÔI NHÀ TRONG CỎ
Tiết 3: Viết - Nghe viết: Gió

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe - viết đúng chính tả bài thơ Gió trong khoảng 15 phút; trình bày bài thơ sạch đẹp.
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- Viết đúng các tiếng chứa s/x hoặc ao/au; tìm được từ ngữ tạo bởi mỗi tiếng cho trước.
- Biết đọc lại bài viết, phát hiện và sửa lỗi chính tả, lỗi trình bày.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự chuẩn bị vở viết, tư thế ngồi viết và tự soát lỗi sau khi nghe - viết.
- Giao tiếp và hợp tác: biết đổi vở kiểm tra chéo, góp ý cho bạn nhẹ nhàng.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng quy tắc chính tả để tìm thêm từ ngữ đúng yêu cầu.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: luyện viết cẩn thận, hoàn thành bài viết và bài tập chính tả.
- Trung thực: tự soát bài, nhận lỗi sai và sửa lỗi đúng theo hướng dẫn.
- Trách nhiệm: giữ gìn vở sạch chữ đẹp, hoàn thành nhiệm vụ học tập.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi nghe - viết; biết tự soát lỗi, sửa 
lỗi, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và trình bày bài sạch đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, hình bài viết Gió, bảng phụ từ khó, phiếu soát lỗi chính tả.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ô ly, bảng con, bút chì để soát lỗi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhắc lại nội dung bài học trước khi nghe - viết.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi HS nêu điều em học 
được từ câu chuyện Ngôi nhà trong cỏ.

- HS trả lời: Em học được cần sống thân 
thiện, đoàn kết, biết giúp đỡ hàng xóm, bạn 
bè.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em 
nghe - viết bài thơ Gió và luyện viết đúng 
tiếng chứa s/x, ao/au.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vở ô ly, bảng con.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG NGHE - VIẾT (21 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài thơ; nghe - viết đúng bài thơ Gió, biết tự soát và sửa lỗi.
Mục tiêu tích hợp: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết; biết tự soát lỗi và trình bày bài 
sạch đẹp.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát bài viết Gió trong 
SGK và đọc mẫu bài thơ.

- HS quan sát, nghe GV đọc và nêu nội dung 
khái quát của bài thơ.
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- GV hỏi: Bài thơ nhắc đến những bạn nào 
của gió?

- HS trả lời theo nội dung bài thơ, nêu những 
hình ảnh em nhớ.

- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình bày: 
bài thơ không chia khổ, chữ đầu dòng viết 
hoa, cuối câu có dấu câu.

- HS nêu cách trình bày và chuẩn bị vở viết.

- GV yêu cầu HS luyện viết bảng con các từ 
khó: hiền lành, tặng, sẵn sàng, vượt, xôn xao.

- HS viết bảng con, giơ bảng và sửa lỗi theo 
hướng dẫn của GV.

- GV đọc từng cụm từ hoặc dòng thơ cho HS 
viết.

- HS nghe và viết bài vào vở ô ly, chú ý 
chính tả và cách trình bày.

- GV đọc lại toàn bài để HS soát lỗi; yêu cầu 
HS đổi vở kiểm tra chéo.

- HS dùng bút chì soát lỗi, đổi vở và góp ý 
cho bạn.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV nhắc HS 
khi viết cần trung thực tự sửa lỗi, không giấu 
lỗi, trình bày sạch đẹp và giữ gìn sự trong 
sáng của tiếng Việt.

- HS nêu lại: Em sẽ viết cẩn thận, trung thực 
soát lỗi và sửa lỗi đúng.

3. LUYỆN TẬP: HOẠT ĐỘNG LÀM BÀI TẬP (7 phút)
Mục tiêu: HS làm đúng bài tập chính tả s/x hoặc ao/au và mở rộng vốn từ.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS chọn s hoặc x 
thay cho ô vuông trong đoạn thơ.

- HS làm việc cá nhân/nhóm 2 và nêu kết 
quả: sau, xô, xếp, sân, xoá.

- Bài tập 3: GV yêu cầu HS tìm từ ngữ tạo 
bởi mỗi tiếng: sao/xao, sào/xào.

- HS nêu: ngôi sao, vì sao, lao xao, xao 
xuyến, cây sào, yến sào, xào rau, xào xạc.

- GV nhận xét, chốt cách phân biệt và yêu 
cầu HS sửa bài vào vở.

- HS lắng nghe, sửa bài và ghi nhớ cách viết 
đúng.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc viết đúng, nói đúng với thói quen học tập hằng ngày.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Khi viết sai chính tả, em cần làm 
gì?

- HS trả lời: Em cần tự soát lỗi, hỏi cô hoặc 
hỏi bạn, sửa lại cho đúng.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS sửa lỗi chính 
tả và chuẩn bị bài Những ngọn hải đăng.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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BÀI 30: NHỮNG NGỌN HẢI ĐĂNG

Tiết 1, 2: Đọc - Những ngọn hải đăng; Viết - Ôn chữ hoa M, N
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bài Những ngọn hải đăng; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu và 
đọc rõ các thông tin trong văn bản.
- Nhận biết được những thông tin đáng chú ý trong bài đọc; nêu được ích lợi của hải đăng và công 
việc vất vả của người canh giữ hải đăng.
- Hiểu nội dung bài: Cảm nhận được tinh thần lao động quên mình của những người canh giữ hải 
đăng; biết trân trọng công việc vì cộng đồng.
- Viết đúng chữ hoa M, N cỡ nhỏ; viết đúng tên riêng Mũi Né và câu ứng dụng.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, luyện viết, tự soát lỗi bài viết.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm khi tìm hiểu thông tin trong bài và nhận xét bài viết của 
bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết liên hệ vai trò của hải đăng, biển đảo, môi trường thiên nhiên 
với đời sống con người.
3. Phẩm chất:
- Yêu nước: biết yêu quê hương, biển đảo, trân trọng những người làm nhiệm vụ nơi biển khơi.
- Chăm chỉ: tích cực đọc, viết, trả lời câu hỏi và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Trách nhiệm: có ý thức bảo vệ môi trường, cảnh đẹp thiên nhiên và tài nguyên quê hương.
4. Tích hợp:
- Tích hợp GDBVMT: HS yêu mến cảnh đẹp thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường qua câu ca 
dao ca ngợi vẻ đẹp Đồng Tháp Mười, vùng đất mênh mông, sông nước dạt dào, nhiều tôm cá.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Những ngọn hải đăng, mẫu chữ hoa M, N, bảng phụ 
câu dài, tranh/ảnh Đồng Tháp Mười, phiếu học tập nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Ôn bài cũ, tạo hứng thú và kết nối với bài đọc Những ngọn hải đăng.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Em đã từng nhìn thấy hải đăng ở 
đâu? Theo em, hải đăng dùng để làm gì?

- HS trả lời theo hiểu biết: Hải đăng ở biển, 
giúp tàu thuyền định hướng trong đêm.

- GV cho HS quan sát tranh bài đọc và hỏi: 
Tranh vẽ cảnh gì? Ngọn hải đăng có đặc 
điểm gì nổi bật?

- HS quan sát và trả lời: Tranh vẽ biển, tàu 
thuyền, ngọn hải đăng cao, phát sáng.
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- GV giới thiệu bài: Bài đọc Những ngọn hải 
đăng giúp các em hiểu ích lợi của hải đăng và
công việc thầm lặng của người canh giữ hải 
đăng.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Những ngọn hải
đăng.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC VĂN BẢN (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng văn bản thông tin, biết ngắt nghỉ câu dài và đọc rõ các thông tin 
quan trọng.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng rõ ràng, 
chậm rãi, nhấn giọng ở các từ ngữ nói về ích 
lợi của hải đăng và sự vất vả của người canh 
giữ.

- HS nghe GV đọc, theo dõi văn bản trong 
SGK.

- GV hướng dẫn đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, 
nghỉ hơi ở dấu chấm, dấu phẩy; chú ý câu 
dài.

- HS lắng nghe yêu cầu đọc.

- GV gọi 1 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc toàn bài; cả lớp đọc thầm theo.
- GV chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến không 
lo lạc đường. Đoạn 2: Tiếp theo đến khắc 
phục sự cố. Đoạn 3: Còn lại.

- HS đánh dấu đoạn trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn. - HS đọc nối tiếp theo đoạn; lớp nhận xét 
cách đọc.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: hải đăng, 
đại dương, điện năng lượng, biển lặng, khắc 
phục, sự cố.

- HS đọc cá nhân, đọc đồng thanh và sửa lỗi 
phát âm nếu có.

- GV hướng dẫn đọc câu dài: Hải đăng hay 
đèn biển / là ngọn tháp được thiết kế / để 
chiếu sáng bằng hệ thống đèn, / giúp tàu 
thuyền định hướng đi lại giữa đại dương.

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi ở vị trí 
phù hợp.

- GV tổ chức HS luyện đọc đoạn theo nhóm 
3.

- HS luyện đọc nhóm 3, góp ý cho nhau cách 
ngắt nghỉ.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét 
và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc 
đúng, rõ, biết nhấn giọng.

3. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 1, 2 (12 phút)
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Mục tiêu: HS nêu được ích lợi của hải đăng và nguồn thắp sáng hải đăng.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Nêu ích lợi của những 
ngọn hải đăng.

- HS trả lời: Hải đăng phát sáng trong đêm để
tàu thuyền định hướng đi lại giữa đại dương, 
không bị lạc đường.

- GV nêu câu hỏi 2: Những ngọn hải đăng 
được thắp sáng bằng gì?

- HS trả lời: Những ngọn hải đăng được thắp 
sáng bằng điện năng lượng mặt trời.

- GV chốt ý: Hải đăng giúp bảo đảm an toàn 
cho tàu thuyền và là công trình rất quan trọng
trên biển.

- HS lắng nghe và ghi nhớ ý chính của tiết 1.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và chuẩn bị tìm hiểu công việc của người canh giữ hải đăng.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi hải đăng có ích lợi gì đối
với tàu thuyền?

- HS trả lời: Hải đăng giúp tàu thuyền định 
hướng, không bị lạc đường khi đi trên biển.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục tìm 
hiểu công việc của những người canh giữ hải 
đăng và luyện viết chữ hoa M, N.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi 3, 4 
và phần Viết.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 3, 4 (10 phút)
Mục tiêu: HS hiểu sự vất vả của người canh giữ hải đăng, biết sắp xếp các ý theo trình tự bài
đọc.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Những người canh giữ 
hải đăng phải làm việc vất vả ra sao? Em có 
suy nghĩ gì về công việc của họ?

- HS trả lời: Họ phải làm việc suốt ngày đêm,
trong mưa nắng, biển lặng hay bão tố, luôn 
khắc phục sự cố; em rất khâm phục và biết 
ơn họ.

- GV nêu câu hỏi 4: Sắp xếp các ý theo trình 
tự bài đọc.

- HS thảo luận nhóm đôi, sắp xếp các ý theo 
đúng trình tự trong bài.

- GV chốt nội dung: Công việc của người 
canh giữ hải đăng rất vất vả, nguy hiểm 
nhưng có ý nghĩa lớn đối với tàu thuyền và 
cuộc sống trên biển.

- HS nhắc lại nội dung chính.

3. LUYỆN ĐỌC LẠI (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại văn bản với giọng rõ ràng, phù hợp văn bản thông tin.
*Cách tiến hành:
- GV chọn đoạn nói về người canh giữ hải 
đăng và đọc mẫu.

- HS theo dõi, chú ý cách nhấn giọng ở các từ
ngữ chỉ khó khăn, vất vả.

- GV tổ chức HS luyện đọc nối tiếp theo 
nhóm 3.

- HS luyện đọc nhóm, góp ý cho nhau.

- GV mời một số HS thi đọc trước lớp, nhận 
xét và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ, 
đúng thông tin.

4. THỰC HÀNH VIẾT - ÔN CHỮ HOA M, N (14 phút)
Mục tiêu: HS viết đúng chữ hoa M, N, tên riêng Mũi Né và câu ứng dụng.
Mục tiêu tích hợp: HS yêu mến cảnh đẹp thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường qua câu ca
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dao về Đồng Tháp Mười.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát mẫu chữ hoa M, N 
trong SGK và hỏi: Khi viết chữ M, N, em cần
chú ý điều gì?

- HS quan sát và nêu: chú ý độ cao, nét móc, 
nét cong, khoảng cách giữa các chữ.

- GV viết mẫu chữ M, N trên bảng, vừa viết 
vừa nêu quy trình.

- HS quan sát, nhắc lại điểm cần chú ý.

- GV yêu cầu HS viết bảng con chữ M, N. - HS viết bảng con, giơ bảng và sửa lỗi.
- Bài tập viết: Viết tên riêng Mũi Né. - HS đọc tên riêng Mũi Né và viết vào vở.
- GV giới thiệu: Mũi Né là địa điểm du lịch 
nổi tiếng của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận.

- HS lắng nghe, hiểu thêm về địa danh Mũi 
Né.

- Bài tập viết: Viết câu ứng dụng: Đồng Tháp
Mười cò bay thẳng cánh / Nước Tháp Mười 
lóng lánh cá tôm.

- HS viết câu ứng dụng vào vở, chú ý viết 
hoa Đ, T, M, N và trình bày đúng dòng thơ.

- Tích hợp GDBVMT: GV diễn giải: Câu ca 
dao ca ngợi vẻ đẹp Đồng Tháp Mười, vùng 
đất mênh mông, sông nước dạt dào, nhiều 
tôm cá. Các em cần yêu quý cảnh đẹp thiên 
nhiên, không xả rác xuống ao hồ, sông suối, 
biết bảo vệ cây xanh, nguồn nước và môi 
trường sống quanh mình.

- HS nêu lại: Em biết yêu cảnh đẹp thiên 
nhiên, giữ gìn nguồn nước, không xả rác và 
bảo vệ môi trường.

- GV nhận xét một số bài viết, nhắc HS sửa 
lỗi về khoảng cách chữ, dấu thanh, chữ hoa.

- HS tự sửa lỗi và hoàn thiện bài viết.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ bài học với việc yêu quý biển đảo, cảnh đẹp thiên nhiên và bảo vệ môi 
trường.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Em có thể làm gì để góp phần bảo 
vệ cảnh đẹp thiên nhiên ở quê hương?

- HS trả lời: Em không xả rác, tiết kiệm 
nước, chăm sóc cây xanh, nhắc bạn giữ vệ 
sinh nơi công cộng.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS luyện đọc lại 
bài và hoàn thành phần viết.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 30: NHỮNG NGỌN HẢI ĐĂNG
Tiết 3: Luyện tập - Từ chỉ sự vật, hoạt động. Hỏi - đáp về sự vật, hoạt động

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
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1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn thơ.
- Tìm thêm được từ ngữ chỉ sự vật trong đoạn thơ; biết hỏi - đáp về sự vật, hoạt động được nói đến
trong đoạn thơ.
- Biết vận dụng từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động và câu hỏi - đáp trong giao tiếp hằng ngày.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự đọc yêu cầu, tự hoàn thành bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: biết làm việc nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn từ ngữ, câu hỏi phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực làm bài, tìm từ và sửa câu theo góp ý.
- Nhân ái: biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn trong hoạt động nhóm.
- Trách nhiệm: hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân và nhiệm vụ nhóm.
4. Tích hợp:
- Tích hợp KNS: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến và vận dụng bài học vào ứng xử hằng 
ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, bảng bài tập, tranh/ngữ liệu trong SGK, thẻ từ, phiếu học tập 
nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ bài đọc và giới thiệu yêu cầu luyện tập từ ngữ, hỏi - đáp.
*Cách tiến hành:
- Ôn bài cũ: GV hỏi HS nêu một ích lợi của 
hải đăng.

- HS trả lời: Hải đăng giúp tàu thuyền định 
hướng giữa đại dương.

- GV giới thiệu: Tiết này, các em luyện tập từ
chỉ sự vật, hoạt động và hỏi - đáp về sự vật, 
hoạt động.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện tập.

2. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 1: TỪ CHỈ SỰ VẬT, TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG (11 phút)
Mục tiêu: HS xếp được từ ngữ in đậm trong đoạn thơ vào nhóm thích hợp.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: GV yêu cầu HS đọc đoạn thơ và 
xếp các từ ngữ in đậm vào nhóm từ chỉ sự 
vật, từ chỉ hoạt động.

- HS đọc yêu cầu bài tập và quan sát ngữ liệu
trong SGK.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 2, xác định 
từ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động.

- HS trao đổi nhóm 2, thống nhất kết quả.
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- GV mời đại diện nhóm trình bày. - HS trình bày: Từ chỉ sự vật: biển, sóng, đèn 

biển, sương, đoàn tàu. Từ chỉ hoạt động: thức
dậy, cõng, đứng.

- GV nhận xét, chốt: Từ chỉ sự vật gọi tên 
người, vật, hiện tượng; từ chỉ hoạt động nêu 
việc làm, hoạt động.

- HS lắng nghe và sửa bài vào vở.

3. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 2, 3: HỎI - ĐÁP VỀ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG (16 phút)
Mục tiêu: HS tìm thêm từ chỉ sự vật và biết hỏi - đáp về sự vật, hoạt động trong đoạn thơ.
Mục tiêu tích hợp: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến và phản hồi lịch sự khi làm việc 
nhóm.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS tìm thêm những 
từ chỉ sự vật trong đoạn thơ trên.

- HS suy nghĩ, nêu thêm các từ chỉ sự vật phù
hợp và ghi vào vở.

- Bài tập 3: GV yêu cầu HS hỏi - đáp về sự 
vật, hoạt động được nói đến trong đoạn thơ ở 
bài tập 1.

- HS đọc yêu cầu, xác định mẫu hỏi - đáp 
trong SGK.

- GV tổ chức HS làm việc nhóm đôi: một bạn
hỏi, một bạn trả lời, sau đó đổi vai.

- HS hỏi - đáp: “Cái gì lắc ông trời thức 
dậy?” - “Sóng lắc ông trời thức dậy.”; “Dã 
tràng làm gì?” - “Dã tràng cõng nắng.”

- Tích hợp KNS: GV nhắc HS khi hỏi - đáp 
cần nói rõ ràng, lắng nghe bạn, không ngắt 
lời, biết góp ý nhẹ nhàng và hợp tác để hoàn 
thành nhiệm vụ chung.

- HS nhắc lại: Em biết lắng nghe, hỏi - đáp 
lịch sự và hợp tác khi làm việc nhóm.

- GV nhận xét, chốt cách hỏi - đáp về sự vật, 
hoạt động.

- HS lắng nghe, sửa bài và ghi nhớ cách thực 
hiện.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng từ chỉ sự vật, hoạt động và hỏi - đáp trong giao tiếp hằng ngày.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đặt một câu hỏi về sự vật 
hoặc hoạt động trong lớp học.

- HS đặt câu: “Bạn Lan đang làm gì?” - “Bạn
Lan đang đọc sách.”; “Cái gì ở trên bàn?” - 
“Quyển sách ở trên bàn.”

- GV nhận xét, dặn HS chuẩn bị tiết luyện 
viết thư.

- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

BÀI 30: NHỮNG NGỌN HẢI ĐĂNG
Tiết 4: Luyện tập - Viết thư; Đọc mở rộng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được cấu trúc cơ bản của một bức thư qua ngữ liệu mẫu.
- Viết được 3 - 4 câu hỏi thăm tình hình của người nhận thư.
- Biết đọc lại bài viết, phát hiện và sửa lỗi dùng từ, đặt câu, chính tả.
- Biết tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ về một nhân vật được mọi người quý mến, cảm phục.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự lựa chọn người nhận thư, tự viết và tự soát lỗi trước khi chia sẻ.
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- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi với bạn để nhận xét bài viết hoặc chia sẻ bài đọc.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn thông tin phù hợp khi viết thư cho người thân.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết quan tâm, hỏi thăm người thân bằng lời lẽ chân thành.
- Trung thực: viết nội dung phù hợp, không bịa chuyện, không sao chép.
- Trách nhiệm: biết giữ gìn thông tin cá nhân và giao tiếp lịch sự, an toàn.
4. Tích hợp:
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết tìm kiếm thông tin để viết thư cho người 
thân; giao tiếp lịch sự, an toàn, không chia sẻ thông tin cá nhân khi liên lạc trực tuyến.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, ngữ liệu mẫu trong SGK, phiếu viết thư, bảng tiêu chí soát lỗi, 
phiếu đọc sách; thiết bị giáo viên minh họa tìm kiếm thông tin an toàn nếu cần.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở bài tập/vở ô ly, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Kết nối bài học với hoạt động viết thư cho người thân.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Khi người thân ở xa, em có thể hỏi 
thăm bằng những cách nào?

- HS trả lời: Em có thể viết thư, gọi điện, 
nhắn tin hoặc gọi video.

- GV giới thiệu: Tiết này, các em học cách 
viết thư và đọc mở rộng về nhân vật được 
mọi người quý mến, cảm phục.

- HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện viết 
thư/Đọc mở rộng.

2. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 1: NHẬN BIẾT CÁCH VIẾT MỘT BỨC THƯ (10 phút)
Mục tiêu: HS đọc bức thư mẫu và trả lời được các câu hỏi về nội dung, bố cục bức thư.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 1: GV yêu cầu HS đọc bức thư 
trong SGK và trả lời câu hỏi.

- HS đọc yêu cầu và quan sát bức thư mẫu 
trong SGK.

- GV nêu câu hỏi: Bạn Nga viết thư cho ai? 
Dòng đầu bức thư ghi những gì?

- HS trả lời: Bạn Nga viết thư cho chú Thành;
dòng đầu ghi địa điểm, ngày tháng năm viết 
thư.

- GV nêu câu hỏi: Đoạn nào là lời hỏi thăm? 
Đoạn nào là lời Nga kể về mình và gia đình?

- HS trả lời dựa vào bức thư mẫu.

- GV hỏi: Nga mong ước điều gì? Nga chúc 
chú thế nào?

- HS trả lời: Nga mong được ra đảo thăm chú
và chúc chú cùng các chú bộ đội mạnh khỏe.

- GV chốt: Một bức thư thường có địa điểm, 
thời gian, lời chào, lời hỏi thăm, nội dung 
chính, lời chúc và chữ kí.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cấu trúc bức thư.
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3. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 2, 3: VIẾT ĐOẠN TRONG BỨC THƯ (12 phút)
Mục tiêu: HS trao đổi được người nhận thư, nội dung định viết và viết được 3 - 4 câu hỏi 
thăm.
Mục tiêu tích hợp: HS biết tìm kiếm thông tin phù hợp và giao tiếp số lịch sự, an toàn, không 
chia sẻ thông tin cá nhân khi liên lạc trực tuyến.
*Cách tiến hành:
- Bài tập 2: GV yêu cầu HS trao đổi với bạn: 
Em muốn viết thư cho ai? Trong thư, em sẽ 
viết những gì?

- HS hỏi - đáp nhóm đôi, nêu người nhận thư 
và nội dung dự định viết.

- GV hỏi dẫn: Nếu cần tìm thêm thông tin để 
viết thư cho người thân hoặc gửi thư qua tin 
nhắn/email, em cần chú ý điều gì?

- HS trả lời: Em cần tìm thông tin ở nguồn 
phù hợp, hỏi người lớn khi cần; viết lời lịch 
sự, không chia sẻ địa chỉ, số điện thoại, tài 
khoản hoặc thông tin riêng tư.

- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 2.3.CB1a, 
4.1.CB1b: GV diễn giải: Khi viết thư, các em
có thể tìm thông tin phù hợp như tên địa 
danh, lời chúc, cách xưng hô qua sách, tài 
liệu hoặc nguồn số do người lớn hướng dẫn. 
Nếu liên lạc trực tuyến, cần dùng lời lịch sự, 
không gửi thông tin cá nhân, không bấm 
đường link lạ và phải hỏi người lớn khi chưa 
chắc.

- HS nhắc lại: Em biết tìm thông tin phù hợp,
giao tiếp lịch sự và bảo vệ thông tin cá nhân.

- Bài tập 3: GV yêu cầu HS viết 3 - 4 câu hỏi 
thăm tình hình của người nhận thư.

- HS viết cá nhân vào vở, chú ý câu rõ ý, lời 
lẽ chân thành, lịch sự.

- GV mời 2 - 3 HS đọc bài viết trước lớp, 
nhận xét theo tiêu chí: đúng yêu cầu, lời hỏi 
thăm chân thành, ít lỗi chính tả.

- HS đọc bài, lớp nhận xét và sửa lỗi nếu cần.

4. CHIA SẺ, SỬA LỖI BÀI VIẾT (4 phút)
Mục tiêu: HS biết đọc lại, phát hiện lỗi và sửa lỗi trong đoạn thư.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn, đọc lại 
đoạn thư, phát hiện lỗi và góp ý sửa lỗi.

- HS đổi vở, nhận xét bài của bạn theo tiêu 
chí: đúng yêu cầu, lời lẽ lịch sự, câu rõ ý, ít 
lỗi chính tả.

- GV chốt: Khi viết thư cần dùng lời chân 
thành, lịch sự và kiểm tra kĩ trước khi gửi.

- HS lắng nghe, sửa bài vào vở.

5. VẬN DỤNG - ĐỌC MỞ RỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS biết tìm đọc văn bản phù hợp và chia sẻ với người thân; nhắc lại nội dung 
chính của tiết học.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ trong SGK: 
Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ về một 
nhân vật được mọi người quý mến, cảm 
phục.

- HS đọc nhiệm vụ, nêu cách tìm đọc ở SGK,
thư viện lớp, thư viện trường hoặc nhờ người 
thân gợi ý.
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- GV giới thiệu văn bản gợi ý Bác lái xe bệnh
viện và hướng dẫn HS ghi phiếu đọc sách: 
tên bài, tác giả, nhân vật, việc làm đáng quý.

- HS ghi nhớ cách hoàn thành phiếu đọc 
sách.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS hoàn thiện 
đoạn thư và tìm đọc thêm văn bản phù hợp.

- HS nhắc lại nội dung cần nhớ và ghi nhiệm 
vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần 17 - Chủ đề 4: CỘNG ĐỒNG GẮN BÓ

Bài 31: NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI - Bài 32: CÂY BÚT THẦN
BÀI 31: NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI

Tiết 1, 2: Đọc - Người làm đồ chơi; Nói và nghe - Kể chuyện Người làm đồ chơi
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Người làm đồ chơi; bước đầu biết đọc lời 
nhân vật với giọng phù hợp.
- Nhận biết được trình tự sự việc, hiểu suy nghĩ và hành động của nhân vật; nêu được đặc điểm của
bác Nhân và bạn nhỏ.
- Hiểu nội dung bài: Bác Nhân là người đáng trân trọng vì yêu nghề, yêu trẻ em; bạn nhỏ biết quan
tâm, làm việc tốt để người mình quý mến được vui.
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện Người làm đồ chơi dựa vào gợi ý; biết chia sẻ suy nghĩ về 
nghề nặn tò he và những nghề nghiệp trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc, viết, hoàn thành nhiệm vụ và tự điều chỉnh theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách diễn đạt, cách trình bày phù hợp với nhiệm vụ 
học tập.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết quan tâm, chia sẻ, trân trọng người lao động và những người đem lại niềm vui cho 
trẻ em.
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, kể chuyện và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Trách nhiệm: biết giữ gìn đồ chơi, trân trọng nghề truyền thống và ứng xử đẹp với người xung 
quanh.
4. Tích hợp:
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- Tích hợp KNS: HS biết hợp tác, lắng nghe, chia sẻ ý kiến và vận dụng bài học vào ứng xử hằng 
ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Người làm đồ chơi, tranh kể chuyện, thẻ từ luyện 
đọc, bảng phụ câu dài, phiếu học tập nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Ôn bài cũ, tạo hứng thú và kết nối với bài đọc Người làm đồ chơi.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi ôn bài Những ngọn hải 
đăng: Nêu ích lợi của những ngọn hải đăng.

- HS trả lời: Hải đăng phát sáng giúp tàu 
thuyền định hướng, không bị lạc đường trên 
biển.

- GV hỏi: Em biết những đồ chơi dân gian 
nào?

- HS chia sẻ: tò he, chong chóng, đèn ông 
sao, mặt nạ giấy bồi...

- GV giới thiệu bài: Người làm đồ chơi kể về 
bác Nhân - người làm tò he và tấm lòng của 
một bạn nhỏ.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Người làm đồ 
chơi.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC VĂN BẢN (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng, rõ ràng câu chuyện; biết ngắt nghỉ câu dài và đọc lời nhân vật phù 
hợp.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể chậm 
rãi, tình cảm; thay đổi giọng ở lời bác Nhân 
và bạn nhỏ.

- HS nghe GV đọc, theo dõi SGK.

- GV hướng dẫn đọc: đọc trôi chảy, nghỉ hơi 
ở dấu câu, nhấn giọng ở các từ ngữ thể hiện 
niềm vui, nỗi buồn và sự quan tâm.

- HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu đọc.

- GV chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến công 
việc của mình. Đoạn 2: Tiếp theo đến bán nốt
trong ngày mai. Đoạn 3: Còn lại.

- HS dùng bút chì đánh dấu đoạn trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn. - HS đọc nối tiếp; lớp theo dõi, nhận xét.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: tò he, bột 
màu, sào nứa, xúm lại, nhanh nhẹn, làm 
ruộng.

- HS luyện đọc cá nhân, đồng thanh và sửa 
lỗi phát âm.
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- GV hướng dẫn đọc câu dài: Ở ngoài phố, / 
cái sào nứa cắm đồ chơi của bác / dựng chỗ 
nào / là chỗ ấy, / các bạn nhỏ xúm lại.

- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi đúng.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo 
nhóm 3.

- HS luyện đọc trong nhóm, góp ý cho bạn.

- GV mời 1 - 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét 
và tuyên dương.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét giọng đọc 
của bạn.

3. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS nêu được nghề của bác Nhân và chi tiết cho thấy trẻ em thích đồ chơi của bác.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Bác Nhân làm nghề gì? - HS trả lời: Bác Nhân làm đồ chơi bằng bột 

màu, nặn tò he cho trẻ em.
- GV nêu câu hỏi 2: Chi tiết nào cho thấy trẻ 
con rất thích đồ chơi của bác Nhân?

- HS trả lời: Bác dựng sào nứa chỗ nào, các 
bạn nhỏ cũng xúm lại; các bạn thích ngắm, 
chọn mua đồ chơi của bác.

- GV chốt ý: Bác Nhân yêu nghề và những 
món đồ chơi của bác đem lại niềm vui cho trẻ
em.

- HS lắng nghe, nhắc lại ý chính của tiết 1.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại nội dung tiết 1 và dẫn vào phần đọc hiểu tiếp.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu nghề của bác Nhân và 
đồ chơi bác thường làm.

- HS trả lời: Bác Nhân làm tò he bằng bột 
màu.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tìm hiểu tiếp
tấm lòng của bạn nhỏ dành cho bác Nhân.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi 3, 4, 
5.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nguyên nhân bác Nhân muốn về quê, việc làm của bạn nhỏ và bài học về 
sự quan tâm, chia sẻ.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Vì sao bác Nhân muốn 
chuyển về quê?

- HS trả lời: Vì trẻ con ít mua đồ chơi của bác
nên bác định về quê làm ruộng.

- GV nêu câu hỏi 4: Bạn nhỏ đã bí mật làm 
điều gì trước buổi bán hàng cuối cùng của 
bác Nhân?

- HS trả lời: Bạn đập con lợn đất, lấy tiền 
chia cho các bạn trong lớp nhờ mua giúp đồ 
chơi của bác.

- GV nêu câu hỏi 5: Theo em, bạn nhỏ là 
người như thế nào?

- HS trả lời: Bạn nhỏ tốt bụng, biết yêu quý, 
quan tâm và muốn làm cho bác Nhân vui.

- GV chốt nội dung bài: Câu chuyện giúp ta 
trân trọng người lao động, nghề truyền thống 
và biết quan tâm tới người xung quanh.

- HS nhắc lại nội dung bài.

3. LUYỆN ĐỌC LẠI (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại đoạn văn với giọng phù hợp tâm trạng nhân vật.
*Cách tiến hành:
- GV chọn đoạn có lời bác Nhân và bạn nhỏ, 
đọc mẫu diễn cảm.

- HS theo dõi, chú ý giọng đọc.

- GV yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm 3, - HS luyện đọc phân vai trong nhóm.
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phân vai người kể, bác Nhân, bạn nhỏ.
- GV mời một số nhóm đọc trước lớp, nhận 
xét.

- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ, 
biết thể hiện cảm xúc.

4. NÓI VÀ NGHE - KỂ CHUYỆN NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI (11 phút)
Mục tiêu: HS dựa vào gợi ý trong SGK để kể lại từng đoạn câu chuyện.
Mục tiêu tích hợp: HS biết hợp tác, lắng nghe, góp ý và chia sẻ ý kiến khi kể chuyện trong 
nhóm.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc chủ đề và yêu cầu: Kể 
chuyện Người làm đồ chơi.

- HS đọc yêu cầu và xác định nhiệm vụ kể 
chuyện.

- GV tổ chức HS làm việc nhóm 4: mỗi bạn 
kể một đoạn, bạn nghe góp ý cho bạn kể 
đúng trình tự, rõ sự việc.

- HS kể trong nhóm, lắng nghe và góp ý cho 
nhau.

- GV mời đại diện nhóm kể trước lớp. - HS kể trước lớp; các bạn nêu câu hỏi hoặc 
nhận xét lịch sự.

- GV hỏi dẫn: Khi làm việc nhóm để kể 
chuyện, em cần chú ý điều gì?

- HS trả lời: Em cần lắng nghe, không ngắt 
lời, góp ý nhẹ nhàng và tôn trọng bạn.

- Tích hợp KNS: GV diễn giải: Khi học 
nhóm hay tham gia việc chung, mỗi bạn cần 
biết lắng nghe, chia sẻ phần việc, giúp bạn 
còn lúng túng và không chê bai bạn. Nhờ 
vậy, nhóm kể chuyện tốt hơn và tình bạn 
thêm gắn bó.

- HS nhắc lại: Em biết hợp tác, lắng nghe và 
góp ý lịch sự khi làm việc nhóm.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ bài học với việc quan tâm người xung quanh và trân trọng nghề nghiệp.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS kể một việc em có thể làm 
để quan tâm người xung quanh.

- HS chia sẻ: hỏi thăm, giúp bạn, cảm ơn 
người bán hàng, giữ gìn đồ chơi...

- GV dặn HS về nhà kể lại câu chuyện Người
làm đồ chơi cho người thân nghe.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS biết 
chia sẻ và hợp tác.

- HS lắng nghe.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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BÀI 31: NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI

Tiết 3: Viết - Nghe viết: Người làm đồ chơi
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe - viết đúng một đoạn trong bài Người làm đồ chơi trong khoảng 15 phút.
- Viết đúng chữ hoa tên người; biết trình bày sạch đẹp và tự soát lỗi.
- Viết đúng thông tin vào phiếu mượn sách theo mẫu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc, viết, hoàn thành nhiệm vụ và tự điều chỉnh theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách diễn đạt, cách trình bày phù hợp với nhiệm vụ 
học tập.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: cẩn thận khi viết và hoàn thành bài tập.
- Trung thực: tự soát lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi đúng.
- Trách nhiệm: giữ gìn vở sạch chữ đẹp, thực hiện đúng quy định khi mượn sách.
4. Tích hợp:
- Tích hợp đạo đức, lối sống: Rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết; biết giữ gìn sự trong sáng của 
tiếng Việt và trình bày bài sạch đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, bảng phụ đoạn nghe - viết, phiếu mượn sách, bảng từ khó, phiếu 
soát lỗi.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú và nhắc lại nội dung bài Người làm đồ chơi trước khi nghe - viết.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Câu chuyện Người làm đồ chơi 
giúp em hiểu điều gì?

- HS trả lời: Em biết trân trọng nghề nặn tò 
he, người lao động và biết quan tâm người 
khác.

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em 
nghe - viết một đoạn trong bài và luyện viết 
thông tin vào phiếu mượn sách.

- HS chuẩn bị vở ô ly, bút, bảng con.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG NGHE - VIẾT (19 phút)
Mục tiêu: HS nghe - viết đúng đoạn văn, trình bày sạch đẹp và biết tự soát lỗi.
Mục tiêu tích hợp: HS rèn tính cẩn thận, trung thực khi viết và biết tự sửa lỗi.
*Cách tiến hành:
- GV đọc đoạn chính tả một lượt, nêu nội 
dung đoạn viết.

- HS lắng nghe, nêu nội dung đoạn viết.

- GV hướng dẫn cách trình bày: viết hoa chữ 
đầu câu, tên riêng; chú ý dấu câu và khoảng 
cách chữ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách trình bày.

- GV hướng dẫn HS luyện viết từ khó: sào 
nứa, xúm lại, đen sạm, nặn tò he, nhanh 
nhẹn.

- HS viết bảng con và sửa lỗi nếu có.

                                                                      uigeli.xyz                                 Trang 295  



uigeli.xyz
- GV đọc từng cụm từ cho HS viết. - HS nghe và viết bài vào vở.
- GV đọc lại bài để HS soát lỗi, sau đó yêu 
cầu đổi vở kiểm tra chéo.

- HS soát lỗi bằng bút chì, đổi vở góp ý cho 
bạn.

- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV nhắc HS 
trung thực khi tự soát lỗi, không che lỗi; biết 
sửa để bài viết sạch, đúng và giữ gìn sự trong
sáng của tiếng Việt.

- HS nhắc lại: Em sẽ viết cẩn thận, tự soát lỗi 
và sửa lỗi trung thực.

3. LUYỆN TẬP - VIẾT THÔNG TIN VÀO PHIẾU MƯỢN SÁCH (8 phút)
Mục tiêu: HS biết điền các thông tin cần thiết vào phiếu mượn sách theo mẫu.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc mẫu phiếu mượn sách 
trong SGK.

- HS đọc yêu cầu và quan sát mẫu phiếu.

- GV nhắc HS viết hoa tên riêng, tên sách, 
tên tác giả; ghi thông tin rõ ràng, đúng mẫu.

- HS lắng nghe và làm bài cá nhân.

- GV yêu cầu HS đổi vở kiểm tra thông tin và
cách viết hoa.

- HS đổi vở, nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, chốt cách ghi phiếu mượn 
sách.

- HS sửa bài vào vở.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng bài học vào việc đọc sách, mượn sách và giữ gìn sách.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Khi mượn sách ở thư viện, em cần 
chú ý điều gì?

- HS trả lời: Em ghi đúng phiếu, giữ sách 
sạch đẹp và trả sách đúng hạn.

- GV dặn HS về nhà giới thiệu một quyển 
sách hoặc một đồ chơi dân gian với người 
thân.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

- GV nhận xét tiết học. - HS lắng nghe.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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BÀI 32: CÂY BÚT THẦN

Tiết 1, 2: Đọc - Cây bút thần; Đọc mở rộng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng câu chuyện Cây bút thần; biết đọc lời nhân vật với ngữ điệu phù hợp.
- Biết kết hợp đọc chữ và xem tranh để hiểu tình tiết, sự việc; nêu được nhận xét về nhân vật qua 
hành động, việc làm.
- Hiểu nội dung bài: Mã Lương có tài năng, biết dùng tài năng để giúp người nghèo và không làm 
theo yêu cầu tham lam, trái đạo lí.
- Chia sẻ được nội dung bài đọc mở rộng về người làm việc thầm lặng, có ích cho xã hội.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc, viết, hoàn thành nhiệm vụ và tự điều chỉnh theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách diễn đạt, cách trình bày phù hợp với nhiệm vụ 
học tập.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết cảm phục người có hành động cao đẹp, sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn.
- Trung thực: biết phân biệt đúng - sai, không làm theo yêu cầu trái đạo lí.
- Trách nhiệm: biết dùng khả năng của bản thân để làm việc có ích.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.B2.1: HS phân biệt sự khác nhau giữa vật thật và hình ảnh do AI 
tạo ra; biết quan sát, so sánh và không vội tin hình ảnh khi chưa kiểm chứng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh bài đọc Cây bút thần, tranh đọc mở rộng, bảng phụ câu dài, 
phiếu học tập nhóm; hình minh họa do AI tạo để GV trình chiếu khi cần.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Ôn bài cũ và kết nối với câu chuyện Cây bút thần.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Bác Nhân trong bài Người làm đồ 
chơi đáng trân trọng ở điểm nào?

- HS trả lời: Bác yêu nghề, yêu trẻ em và 
đem lại niềm vui cho các bạn nhỏ.

- GV hỏi: Nếu em có một cây bút vẽ gì thành 
thật, em sẽ vẽ gì để giúp mọi người?

- HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân.

- GV giới thiệu bài: Cây bút thần kể về Mã 
Lương - bạn nhỏ có tài vẽ và tấm lòng nhân 
ái.

- HS lắng nghe, mở SGK bài Cây bút thần.
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2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC VĂN BẢN (18 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn; biết ngắt nghỉ và thể hiện lời nhân vật.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài, nhấn giọng ở những 
chi tiết kì diệu và hành động của Mã Lương.

- HS nghe GV đọc, theo dõi SGK.

- GV hướng dẫn đọc: đọc rõ lời kể, lời nhân 
vật; chú ý ngắt nghỉ ở câu dài.

- HS lắng nghe yêu cầu đọc.

- GV chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến cây bút 
vẽ. Đoạn 2: Tiếp theo đến trong tay mình. 
Đoạn 3: Tiếp theo đến em vẽ cho cuốc. Đoạn
4: Tiếp theo đến lò sưởi để sưởi. Đoạn 5: Còn
lại.

- HS đánh dấu đoạn trong SGK.

- GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn. - HS đọc nối tiếp; lớp theo dõi.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Mã 
Lương, kiếm củi, lấp lánh, lò sưởi, phú ông.

- HS luyện đọc từ khó.

- GV hướng dẫn đọc câu dài: Một đêm, / Mã 
Lương mơ thấy một cụ già tóc bạc phơ / đưa 
cho em cây bút sáng lấp lánh.

- HS luyện đọc câu dài.

- GV tổ chức HS luyện đọc đoạn theo nhóm 
5.

- HS luyện đọc nhóm, góp ý cho bạn.

- GV nhận xét, sửa lỗi phát âm và tuyên 
dương nhóm đọc tốt.

- HS lắng nghe, điều chỉnh cách đọc.

3. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 1, 2 (12 phút)
Mục tiêu: HS tìm được chi tiết cho thấy Mã Lương thích vẽ, vẽ giỏi và hiểu đặc điểm cây bút 
thần.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 1: Tìm những chi tiết cho 
thấy Mã Lương rất thích vẽ và vẽ rất giỏi.

- HS trả lời: Khi kiếm củi, cắt cỏ ven sông, 
Mã Lương đều tập vẽ; em vẽ trên đất, trên đá 
và vẽ rất giống.

- GV nêu câu hỏi 2: Mã Lương được ai tặng 
cây bút thần? Cây bút đó có gì lạ?

- HS trả lời: Cụ già tóc bạc phơ tặng bút; vẽ 
vật gì thì vật ấy trở thành thật.

- GV chốt ý: Tài năng của Mã Lương gắn với
sự chăm chỉ và tấm lòng muốn giúp người 
khó khăn.

- HS nhắc lại ý chính của tiết 1.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
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Mục tiêu: Ôn nội dung tiết 1 và dẫn vào phần đọc hiểu tiếp.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu điều kì lạ của cây bút 
thần.

- HS trả lời: Vẽ gì thì vật đó trở thành thật.

- GV dẫn vào tiết học: Chúng ta tiếp tục tìm 
hiểu Mã Lương dùng cây bút thần để làm gì.

- HS lắng nghe, mở SGK phần câu hỏi 3, 4, 
5.

2. KHÁM PHÁ - HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU CÂU HỎI 3, 4, 5 (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu việc làm tốt của Mã Lương, biết nhận xét hành động đúng - sai của nhân 
vật.
Mục tiêu tích hợp: HS biết phân biệt vật thật và hình ảnh do AI tạo; không vội tin hình ảnh 
khi chưa kiểm chứng.
*Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi 3: Đóng vai người dân 
trong làng, nói về những điều Mã Lương đã 
làm cho họ.

- HS đóng vai: Mã Lương vẽ cày, cuốc, đồ 
dùng giúp người nghèo làm ăn.

- GV nêu câu hỏi 4: Vì sao Mã Lương không 
chịu làm theo ý muốn của phú ông?

- HS trả lời: Vì phú ông giàu có nhưng tham 
lam, muốn Mã Lương làm điều không đúng.

- GV nêu câu hỏi 5: Em đoán những sự việc 
gì sẽ xảy ra tiếp theo?

- HS nêu dự đoán phù hợp với câu chuyện.

- GV hỏi dẫn: Trong truyện, tranh Mã Lương 
vẽ biến thành vật thật. Còn hình ảnh do AI 
tạo trên máy tính có phải vật thật không?

- HS trả lời: Không. Hình ảnh do AI tạo chỉ 
là hình ảnh trên thiết bị, cần kiểm tra trước 
khi tin.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.B2.1: GV 
trình chiếu một tranh minh họa và một hình 
do AI tạo, hướng dẫn HS so sánh: vật thật có 
thể cầm nắm, sử dụng; ảnh do AI chỉ là dữ 
liệu/hình ảnh, có thể giống thật nhưng chưa 
chắc đúng. Khi xem hình trên mạng, các em 
cần hỏi người lớn, đối chiếu SGK hoặc 
nguồn đáng tin cậy.

- HS nhắc lại: Em biết phân biệt vật thật và 
ảnh do AI tạo, không vội tin ảnh khi chưa 
kiểm chứng.

- GV chốt nội dung bài: Câu chuyện ca ngợi 
người có tài năng, lòng nhân ái, biết dùng 
khả năng để giúp người nghèo và bảo vệ lẽ 
phải.

- HS nhắc lại nội dung chính.

3. LUYỆN ĐỌC LẠI (5 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại đoạn văn với giọng phù hợp, biết thể hiện lời nhân vật.
*Cách tiến hành:
- GV chọn đoạn có lời Mã Lương và phú 
ông, đọc mẫu.

- HS nghe và chú ý giọng đọc.

- GV yêu cầu HS luyện đọc theo cặp. - HS luyện đọc theo cặp, góp ý cho nhau.
- GV mời một số HS thi đọc trước lớp. - HS thi đọc; lớp nhận xét.
4. ĐỌC MỞ RỘNG (10 phút)
Mục tiêu: HS chia sẻ được bài đọc về người làm việc thầm lặng, có ích cho xã hội.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ đọc mở rộng 
và nêu tên bài đã đọc.

- HS nêu tên bài, tác giả nếu có.
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- GV gợi ý HS chia sẻ: Người trong bài làm 
việc gì? Việc làm ấy có ích thế nào?

- HS chia sẻ theo gợi ý.

- GV nhận xét, khuyến khích HS đọc thêm 
các bài về người lao động, người làm việc 
tốt.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (5 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ bài học với việc dùng tài năng, khả năng của bản thân để giúp người 
khác.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Em có thể dùng khả năng của mình
để giúp bạn hoặc người thân như thế nào?

- HS chia sẻ: giúp bạn học, vẽ tranh tặng bạn,
phụ giúp việc nhà...

- GV dặn HS về nhà kể lại một việc làm tốt 
của nhân vật trong bài đã đọc.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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BÀI 32: CÂY BÚT THẦN

Tiết 3: Luyện tập - Mở rộng vốn từ về thành thị và nông thôn. So sánh
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Mở rộng được vốn từ về thành thị và nông thôn.
- Nhận biết được sự vật được so sánh trong câu văn; biết đặt câu có hình ảnh so sánh.
- Biết dùng từ ngữ phù hợp khi nói, viết về cảnh quan môi trường quê hương.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc, viết, hoàn thành nhiệm vụ và tự điều chỉnh theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách diễn đạt, cách trình bày phù hợp với nhiệm vụ 
học tập.
3. Phẩm chất:
- Yêu nước: biết tự hào về cảnh quan quê hương, đất nước.
- Chăm chỉ: tích cực tìm từ, đặt câu, hoàn thành bài tập.
- Trách nhiệm: có ý thức giữ gìn cảnh quan thành thị, nông thôn xanh - sạch - đẹp.
4. Tích hợp:
- GDBVMT: HS có ý thức tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng đất quê hương; biết giữ 
gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh thành thị - nông thôn, phiếu học tập, bảng phụ bài tập so 
sánh.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ bài Cây bút thần và tạo hứng thú với chủ đề thành thị - nông thôn.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi: Nói nhanh một sự vật 
em thường thấy ở thành phố hoặc làng quê.

- HS tham gia: nhà cao tầng, đường phố, 
cánh đồng, con trâu, dòng sông...

- GV giới thiệu tiết luyện tập. - HS lắng nghe, mở SGK phần Luyện tập.
2. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 1: TỪ NGỮ VỀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN (10 phút)
Mục tiêu: HS tìm và phân loại được từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động thường thấy ở thành thị 
hoặc nông thôn.
Mục tiêu tích hợp: HS biết tự hào và có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường quê hương.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, tìm từ ngữ 
chỉ sự vật, hoạt động thường thấy ở thành thị 
hoặc nông thôn.

- HS quan sát tranh, làm việc nhóm 2 và ghi 
kết quả vào phiếu.
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- GV mời đại diện nhóm trình bày. - HS trình bày: thành thị có đường phố, nhà 
cao tầng, xe buýt; nông thôn có cánh đồng, 
dòng sông, con trâu, bác nông dân...

- Tích hợp GDBVMT: GV nhấn mạnh thành 
thị hay nông thôn đều là môi trường sống của
chúng ta. Các em cần bỏ rác đúng nơi, giữ 
sạch lớp học, đường phố, làng xóm và biết tự
hào về cảnh đẹp quê hương.

- HS nhắc lại: Em biết giữ gìn môi trường 
xanh - sạch - đẹp.

3. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 2, 3: SO SÁNH (16 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết sự vật được so sánh và đặt câu có hình ảnh so sánh.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc câu văn trong SGK và 
tìm sự vật được so sánh.

- HS đọc câu, gạch chân các sự vật được so 
sánh.

- GV hướng dẫn HS nhận biết từ so sánh 
như: như, là, giống như.

- HS lắng nghe, nêu ví dụ.

- GV yêu cầu HS đặt câu có hình ảnh so sánh
về cảnh vật thành thị hoặc nông thôn.

- HS đặt câu: Cánh đồng lúa chín vàng như 
tấm thảm khổng lồ; những tòa nhà cao như 
chạm mây.

- GV mời HS trình bày, nhận xét và sửa câu. - HS trình bày, nhận xét bài bạn và sửa bài 
vào vở.

4. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (5 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng từ ngữ và câu so sánh để nói về quê hương.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nói một câu so sánh về nơi 
em sống.

- HS nói câu của mình trước lớp.

- GV nhận xét, dặn HS quan sát cảnh quan 
nơi em ở và ghi lại 2 từ ngữ đẹp.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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BÀI 32: CÂY BÚT THẦN

Tiết 4: Luyện tập - Viết thư và phong bì thư
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được cấu trúc cơ bản của một bức thư và phong bì thư.
- Viết được một đoạn trong bức thư theo hướng dẫn; biết ghi thông tin cơ bản rõ ràng, lịch sự.
- Biết lựa chọn phương tiện giao tiếp phù hợp khi gửi lời thăm hỏi, chia sẻ.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc, viết, hoàn thành nhiệm vụ và tự điều chỉnh theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách diễn đạt, cách trình bày phù hợp với nhiệm vụ 
học tập.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết hỏi thăm, chia sẻ tình cảm với người thân, bạn bè.
- Trung thực: viết thông tin đúng, không bịa hoặc sao chép máy móc.
- Trách nhiệm: biết bảo vệ thông tin cá nhân khi giao tiếp trên giấy và môi trường số.
4. Tích hợp:
- Tích hợp NLS 2.1.CB1a, 3.1.CB1a: HS biết lựa chọn phương tiện giao tiếp phù hợp; viết thư 
giao lưu đúng mực và chia sẻ thông tin cơ bản qua thiết bị số an toàn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, mẫu bức thư, mẫu phong bì thư, bảng tiêu chí soát lỗi, phiếu viết.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Kết nối bài học với nhu cầu viết thư thăm hỏi, chia sẻ.
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: Khi muốn hỏi thăm một người ở 
xa, em có thể dùng cách nào?

- HS trả lời: viết thư, gọi điện, nhắn tin, gọi 
video...

- GV giới thiệu: Tiết này, các em luyện viết 
thư và phong bì thư.

- HS lắng nghe, mở SGK.

2. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 1: NHẬN BIẾT CÁCH VIẾT THƯ (10 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết các phần của bức thư: địa điểm, ngày tháng, lời xưng hô, nội dung, 
lời chúc, chữ kí.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc bức thư mẫu và trả lời 
câu hỏi: Bạn viết thư cho ai? Dòng đầu thư 
ghi gì? Đâu là lời hỏi thăm?

- HS đọc thư mẫu, trả lời câu hỏi theo SGK.
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- GV chốt cấu trúc bức thư. - HS nhắc lại: đầu thư, lời xưng hô, nội dung,

lời chúc, chữ kí.
3. LUYỆN TẬP - BÀI TẬP 2, 3: VIẾT ĐOẠN TRONG BỨC THƯ (12 phút)
Mục tiêu: HS xác định người nhận thư, nội dung cần viết và viết được 3 - 4 câu hỏi thăm.
Mục tiêu tích hợp: HS biết lựa chọn phương tiện giao tiếp phù hợp và chia sẻ thông tin an 
toàn.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu: Em viết thư cho ai? 
Trong thư, em viết những gì?

- HS nêu người nhận thư và nội dung định 
viết.

- GV hướng dẫn HS viết 3 - 4 câu hỏi thăm 
tình hình người nhận thư.

- HS viết cá nhân vào vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở soát lỗi: dùng từ, đặt
câu, chính tả, cách xưng hô.

- HS đổi vở, góp ý lịch sự cho bạn.

4. LUYỆN TẬP - GHI PHONG BÌ THƯ (5 phút)
Mục tiêu: HS biết quan sát mẫu và ghi được thông tin người gửi, người nhận trên phong bì 
thư rõ ràng, đúng vị trí.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát mẫu phong bì thư và 
hỏi: Trên phong bì thư cần ghi những thông 
tin nào?

- HS trả lời: Cần ghi họ tên, địa chỉ người 
gửi; họ tên, địa chỉ người nhận.

- GV hướng dẫn HS cách ghi phong bì thư: 
thông tin người gửi ở góc trên bên trái, thông 
tin người nhận ở giữa phong bì; chữ viết rõ 
ràng, đúng chính tả, không ghi thiếu thông tin
cần thiết.

- HS quan sát, ghi nhớ cách trình bày phong 
bì thư đúng mẫu.

- GV yêu cầu HS thực hành ghi thông tin vào
mẫu phong bì thư; nhắc HS chỉ ghi, chia sẻ 
địa chỉ khi có sự hướng dẫn của người lớn.

- HS thực hành ghi phong bì thư theo mẫu; 
nhắc lại: Em biết ghi phong bì thư đúng mẫu 
và bảo vệ thông tin cá nhân.

5. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM (4 phút)
Mục tiêu: HS biết hoàn thiện bức thư, phong bì thư và vận dụng cách giao tiếp lịch sự, an 
toàn.
*Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS về nhà hoàn thiện bức 
thư và phong bì thư gửi người thân; chia sẻ 
với người thân cách hỏi thăm lịch sự, an toàn.

- HS ghi nhiệm vụ về nhà và biết nhờ người 
lớn kiểm tra thông tin trước khi gửi thư.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết 
rõ ý, ghi phong bì thư đúng mẫu và biết bảo 
vệ thông tin cá nhân.

- HS lắng nghe.
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IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần 18 - ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
Tiết 1, 2: Ôn đọc - Ôn từ ngữ, câu và viết ngắn

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ, câu, đoạn, bài theo yêu cầu; bước đầu đọc diễn cảm bài văn, câu chuyện, bài thơ 
với ngữ điệu phù hợp.
- Tốc độ đọc khoảng 70 - 80 tiếng/phút; biết nghỉ hơi ở dấu câu hoặc chỗ ngắt nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài đọc, nhận biết chi tiết, nội dung chính và nêu cảm nghĩ về nhân vật yêu thích.
- Nhận biết từ ngữ miêu tả điệu bộ, hành động, đặc điểm nhân vật; đặt câu và viết ngắn theo yêu 
cầu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc, viết, hoàn thành nhiệm vụ và tự điều chỉnh theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách diễn đạt, cách trình bày phù hợp với nhiệm vụ 
học tập.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực ôn tập, đọc bài, làm bài và tự sửa lỗi.
- Trung thực: tự đánh giá kết quả học tập đúng khả năng.
- Trách nhiệm: chuẩn bị bài, giữ trật tự khi kiểm tra, tôn trọng lượt lời của bạn.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: HS tự đánh giá mức độ chủ động khi sử dụng AI hỗ trợ học 
tập; biết ghi rõ bài tự làm và bài có tham khảo AI đúng cách.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 3.1.CB1a ở tiết 1: HS biết tìm kiếm, quan sát thông tin/hình ảnh minh 
họa bài học từ nguồn phù hợp lứa tuổi; biết dùng công cụ số đơn giản để trình bày, chia sẻ kết quả 
đọc - nói - nghe.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, phiếu bốc thăm bài đọc, tranh minh họa các bài đã học, phiếu học 
tập, bảng đáp án, bảng tự đánh giá AI/NLS.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú và nhắc lại các bài đọc đã học trong học kì I.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Ô cửa bí mật”: HS 
nhìn một phần tranh, đoán tên bài đọc.

- HS tham gia trò chơi, nêu tên bài đọc đã 
học.

- GV nhận xét, giới thiệu tiết ôn tập. - HS lắng nghe, chuẩn bị phiếu đọc.
2. ÔN TẬP - HOẠT ĐỘNG 1: LUYỆN ĐỌC CÁC BÀI ĐÃ HỌC (20 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng, rõ, biết nêu cảm nghĩ về nhân vật yêu thích.
Mục tiêu tích hợp: HS biết quan sát tư liệu/tranh minh họa từ nguồn phù hợp và dùng công 
cụ số đơn giản để chia sẻ kết quả.
*Cách tiến hành:
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- GV tổ chức HS làm việc nhóm: dựa vào 
tranh minh họa bị che khuất một vài chi tiết 
để nói tên bài đọc.

- HS quan sát tranh, nêu tên bài đọc, cả nhóm
nhận xét.

- GV cho từng HS bốc thăm và đọc một 
đoạn/bài đã học.

- HS lần lượt bốc thăm, đọc bài theo yêu cầu.

- GV yêu cầu HS nêu cảm nghĩ về một nhân 
vật em thích trong bài vừa đọc.

- HS nêu cảm nghĩ ngắn gọn, rõ ý.

- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 3.1.CB1a: GV 
dùng thiết bị của giáo viên trình chiếu 
tranh/tư liệu minh họa bài đọc, hướng dẫn 
HS chọn thông tin cần thiết, trình bày ngắn 
gọn và nêu vì sao nguồn thông tin đó phù 
hợp.

- HS nhắc lại: Em biết chọn thông tin/hình 
ảnh phù hợp lứa tuổi và trình bày kết quả đọc
- nói - nghe.

3. VẬN DỤNG - TỰ ĐÁNH GIÁ (10 phút)
Mục tiêu: HS tự đánh giá việc ôn tập và cách sử dụng công cụ hỗ trợ học tập.
Mục tiêu tích hợp: HS tự đánh dấu bài tự làm và bài có dùng AI tham khảo đúng cách.
*Cách tiến hành:
- GV phát bảng tự đánh giá: Em đã tự đọc bài
nào? Bài nào em cần luyện thêm?

- HS tự đánh dấu vào bảng tự đánh giá.

- GV hỏi: Khi dùng AI hoặc công cụ số để 
tham khảo ý tưởng, em cần làm gì?

- HS trả lời: Em chỉ tham khảo, không sao 
chép, tự kiểm tra và ghi rõ phần mình tự làm.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: GV 
hướng dẫn HS tự đánh dấu những bài viết 
mình tự làm và những bài có tham khảo AI 
đúng cách; nhấn mạnh cần trung thực, kiểm 
tra lại kết quả và không để AI làm thay.

- HS nhắc lại: Em chủ động học tập, không 
sao chép kết quả của AI.

TIẾT 2 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ nội dung tiết 1 và dẫn vào ôn tập từ ngữ, câu.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu tên một nhân vật em 
thích trong các bài đã học.

- HS nêu tên nhân vật và lí do ngắn gọn.

- GV giới thiệu nhiệm vụ tiết 2: ôn từ ngữ, - HS lắng nghe, mở SGK.
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câu và viết ngắn.
2. ÔN TẬP - BÀI TẬP 3, 4: TỪ NGỮ MIÊU TẢ NHÂN VẬT (14 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết từ ngữ miêu tả điệu bộ, hành động, đặc điểm nhân vật.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập 3, làm 
việc nhóm đôi để tìm từ ngữ theo cột.

- HS đọc yêu cầu, tìm từ và ghi vào phiếu.

- GV mời đại diện nhóm trình bày, treo bảng 
đáp án để HS đối chiếu.

- HS trình bày, đối chiếu kết quả và sửa bài.

- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 4: tìm cặp 
từ có nghĩa trái ngược nhau.

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ theo cặp.

- GV nhận xét, chốt đáp án và lưu ý cách 
dùng từ.

- HS lắng nghe, sửa bài vào vở.

3. ÔN TẬP - BÀI TẬP 5, 6: ĐẶT CÂU VÀ VIẾT NGẮN (13 phút)
Mục tiêu: HS đặt câu đúng yêu cầu, viết được câu/đoạn ngắn rõ ý.
*Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn bài tập 5, làm mẫu một câu. - HS theo dõi, xác định cách làm.

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân, sau đó 
chia sẻ trong nhóm.

- HS làm bài, đọc câu của mình trong nhóm.

- GV yêu cầu HS làm bài tập 6: viết câu/đoạn
ngắn theo yêu cầu.

- HS viết vào vở, chia sẻ bài viết với bạn.

- GV nhận xét, khen HS đặt câu đúng, viết rõ
ý.

- HS lắng nghe, sửa bài.

4. VẬN DỤNG (4 phút)
Mục tiêu: HS củng cố vốn từ và cách đặt câu qua trò chơi.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi tìm sự vật và đặc điểm 
trong lớp học.

- HS tham gia: bảng đen, bàn gỗ, cửa sổ 
rộng...

- GV nhận xét, dặn HS tiếp tục luyện đọc ở 
nhà.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

Tiết 3: Ôn đọc thuộc lòng - Từ ngữ thể hiện cảm xúc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ các đoạn thơ, bài thơ đã học; biết đọc thuộc lòng một đoạn/bài theo yêu cầu.
- Tìm được từ ngữ thể hiện cảm xúc, tình cảm trong các bài đã học.
- Biết chia sẻ cảm xúc sau khi đọc thơ, đọc văn.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc, viết, hoàn thành nhiệm vụ và tự điều chỉnh theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách diễn đạt, cách trình bày phù hợp với nhiệm vụ 
học tập.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực đọc thuộc, luyện đọc diễn cảm.
- Trung thực: tự đánh giá mức độ thuộc bài đúng khả năng.
- Trách nhiệm: chuẩn bị bài và nhận xét bạn lịch sự.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: HS tự đánh giá mức độ chủ động khi dùng AI/công cụ số hỗ
trợ ôn tập; biết kiểm tra lại kết quả và không sao chép máy móc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Phiếu bốc thăm bài thơ, bảng từ ngữ cảm xúc, bảng tự đánh giá học tập.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú và nhắc lại tên các bài thơ đã học.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu tên các bài thơ đã học 
trong học kì I.

- HS nêu tên bài thơ: Ngưỡng cửa, Khi cả 
nhà bé tí, Tôi yêu em tôi...

- GV nhận xét, dẫn vào tiết ôn tập. - HS lắng nghe.
2. ÔN TẬP - BÀI TẬP 1: ĐỌC THUỘC LÒNG (12 phút)
Mục tiêu: HS đọc thuộc một đoạn thơ/bài thơ đã học với giọng phù hợp.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức HS bốc thăm, đọc thuộc một 
đoạn thơ hoặc bài thơ.

- HS lần lượt bốc thăm và đọc thuộc.
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- GV yêu cầu nhóm nhận xét theo tiêu chí: 
đọc đúng, rõ, ngắt nhịp, có cảm xúc.

- HS nhận xét bạn theo tiêu chí.

3. ÔN TẬP - BÀI TẬP 2, 3: TỪ NGỮ CẢM XÚC VÀ CHIA SẺ (14 phút)
Mục tiêu: HS tìm từ ngữ thể hiện cảm xúc và chia sẻ cảm nghĩ sau khi đọc.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS tìm các từ ngữ thể hiện cảm
xúc, tình cảm trong những bài đã học.

- HS tìm: thích nhất, mừng ghê, xinh quá, 
vui, náo nức, say mê...

- GV yêu cầu HS đọc đoạn thơ yêu thích cho 
bạn nghe và nói lí do yêu thích.

- HS đọc theo nhóm đôi, chia sẻ lí do yêu 
thích.

- GV nhận xét, động viên HS đọc diễn cảm. - HS lắng nghe, điều chỉnh cách đọc.
4. VẬN DỤNG - TỰ ĐÁNH GIÁ AI (5 phút)
Mục tiêu: HS biết tự đánh giá quá trình ôn tập và việc sử dụng công cụ hỗ trợ.
Mục tiêu tích hợp: HS tự đánh dấu bài tự làm, bài có tham khảo AI/công cụ số đúng cách.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS tự đánh dấu: Em đã tự học 
thuộc bài nào? Em có dùng công cụ số/AI để 
tham khảo không?

- HS tự đánh giá vào phiếu.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: GV 
nhắc HS chỉ dùng AI để gợi ý cách ôn tập, 
không để AI trả lời thay; cần đọc lại SGK và 
tự kiểm tra kết quả.

- HS nhắc lại: Em tự học, tự kiểm tra và sử 
dụng AI đúng cách nếu được GV/người lớn 
hướng dẫn.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

Tiết 4: Ôn các kiểu câu
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Bước đầu nhận biết câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến qua dấu câu, từ đánh dấu và công dụng 
của kiểu câu.
- Đặt được câu theo tranh và tình huống; biết dùng điệu bộ, cử chỉ phù hợp khi nói.
- Chăm chú lắng nghe ý kiến của người khác, biết hỏi lại để hiểu đúng ý người nói.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc, viết, hoàn thành nhiệm vụ và tự điều chỉnh theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách diễn đạt, cách trình bày phù hợp với nhiệm vụ 
học tập.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực ôn kiểu câu, làm bài tập đầy đủ.
- Trách nhiệm: nói năng lịch sự, tôn trọng lượt lời khi trao đổi.
- Trung thực: tự làm bài và tự sửa lỗi.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: HS biết không tin ngay câu trả lời do AI/công cụ số gợi ý 
khi ôn kiểu câu; cần đối chiếu dấu câu, mục đích nói và kiến thức đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu/tivi, tranh tình huống, bảng phụ câu kể/câu hỏi/câu cảm/câu khiến, phiếu học tập.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ các kiểu câu đã học.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi: Nêu nhanh một kiểu 
câu và dấu câu thường dùng.

- HS nêu: câu kể dùng dấu chấm, câu hỏi 
dùng dấu hỏi, câu cảm dùng dấu chấm than, 
câu khiến thường dùng lời đề nghị/ra lệnh.

- GV giới thiệu nhiệm vụ tiết 4. - HS lắng nghe.
2. ÔN TẬP - BÀI TẬP 4: XÁC ĐỊNH KIỂU CÂU (12 phút)
Mục tiêu: HS xác định được các kiểu câu trong đoạn/truyện vui.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc kĩ câu chuyện vui, xác 
định mỗi câu thuộc kiểu câu nào.

- HS làm việc cá nhân, ghi kết quả.

- GV tổ chức HS chia sẻ trong nhóm, thống 
nhất đáp án.

- HS trao đổi, nhận xét và thống nhất đáp án.
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- GV chốt: câu cảm, câu kể, câu hỏi, câu 
khiến theo đáp án SGK.

- HS đối chiếu, sửa bài.

3. ÔN TẬP - BÀI TẬP 5, 6: ĐẶT CÂU THEO TRANH (15 phút)
Mục tiêu: HS đặt được câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến theo tranh và hoàn thành câu có 
dấu phẩy.
Mục tiêu tích hợp: HS biết kiểm tra lại kết quả khi dùng công cụ số/AI gợi ý câu.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, đoán sự việc
trong tranh và đặt 4 câu theo yêu cầu.

- HS quan sát tranh, đặt câu cá nhân.

- GV mời HS đọc câu đã đặt; lớp nhận xét 
dấu câu và kiểu câu.

- HS đọc câu, nhận xét và sửa bài.

- GV yêu cầu HS hoàn thành câu ở bài tập 6, 
lưu ý dùng dấu phẩy tách các sự vật được 
nêu.

- HS làm nhóm, viết câu vào bảng nhóm.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: GV 
nhắc nếu dùng công cụ số để gợi ý câu, HS 
phải tự kiểm tra dấu câu, mục đích nói, 
không chép nguyên văn khi chưa hiểu.

- HS nhắc lại: Em tự kiểm tra kiểu câu và dấu
câu trước khi dùng kết quả.

4. VẬN DỤNG (4 phút)
Mục tiêu: HS củng cố các kiểu câu qua trò chơi.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “xì điện”: bạn được gọi
đặt một câu kể, câu hỏi, câu cảm hoặc câu 
khiến về bạn bên cạnh.

- HS tham gia trò chơi, đặt câu đúng kiểu.

- GV nhận xét tiết học. - HS lắng nghe.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

Tiết 5: Kể chuyện theo tranh - Viết đoạn văn
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Biết kể câu chuyện đơn giản dựa vào tranh và gợi ý.
- Biết nói theo đề tài phù hợp với lứa tuổi, tôn trọng lượt lời khi trao đổi.
- Viết được một đoạn văn ngắn dựa vào nội dung tranh đã khai thác.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc, viết, hoàn thành nhiệm vụ và tự điều chỉnh theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách diễn đạt, cách trình bày phù hợp với nhiệm vụ 
học tập.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết trân trọng người thân, người lao động và việc làm tốt.
- Chăm chỉ: tích cực kể chuyện, viết đoạn văn và sửa lỗi.
- Trách nhiệm: biết giữ gìn sản phẩm học tập, lắng nghe góp ý.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: HS tự đánh giá đoạn văn tự viết; nếu có tham khảo AI/công 
cụ số, phải tự chọn lọc, chỉnh sửa và không sao chép nguyên văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh kể chuyện trong SGK, phiếu gợi ý kể chuyện, bảng tiêu chí đoạn văn, bảng tự đánh 
giá.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 5 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Nhắc lại cách kể chuyện theo tranh.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu các bước kể chuyện 
theo tranh.

- HS trả lời: quan sát tranh, nêu nội dung 
từng tranh, sắp xếp ý, kể nối tiếp.

- GV giới thiệu nhiệm vụ tiết 5. - HS lắng nghe, mở SGK.
2. ÔN TẬP - BÀI TẬP 1, 2: KỂ CHUYỆN THEO TRANH (15 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, tìm mối liên hệ giữa các tranh và kể lại câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, tìm sự kết 
nối giữa con người và cảnh vật trong các 
tranh.

- HS quan sát, nêu nội dung từng tranh.
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- GV tổ chức HS làm việc nhóm: xây dựng 
câu chuyện, kể nối tiếp theo 4 tranh.

- HS thảo luận nhóm và kể nối tiếp.

- GV mời đại diện nhóm kể trước lớp. - HS kể trước lớp; lớp nhận xét nội dung, 
giọng kể, trình tự.

- GV nhận xét, gợi ý tên câu chuyện như Nhớ
người trồng cây, Ông tôi...

- HS lắng nghe, điều chỉnh cách kể.

3. ÔN TẬP - BÀI TẬP 3: VIẾT ĐOẠN VĂN (12 phút)
Mục tiêu: HS viết được đoạn văn ngắn dựa vào câu chuyện vừa kể.
Mục tiêu tích hợp: HS biết tự viết đoạn văn, không sao chép máy móc từ AI/công cụ số.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS viết một đoạn văn dựa vào 
lời kể 4 bức tranh.

- HS viết cá nhân vào vở.

- GV hướng dẫn HS soát lỗi: nội dung, câu 
văn, dấu câu, chính tả.

- HS tự soát lỗi, đổi vở góp ý.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: GV 
yêu cầu HS tự đánh dấu đoạn văn tự viết; nếu
có tham khảo gợi ý từ công cụ số, HS phải 
chỉnh sửa bằng lời văn của mình và kiểm tra 
lại.

- HS nhắc lại: Em tự viết, tự sửa, không sao 
chép nguyên văn.

- GV mời một số HS đọc bài trước lớp, nhận 
xét.

- HS đọc bài; lớp nhận xét, góp ý lịch sự.

4. VẬN DỤNG (4 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
*Cách tiến hành:
- GV dặn HS về nhà kể lại câu chuyện theo 
tranh cho người thân nghe và hoàn thiện đoạn
văn.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

- GV nhận xét tiết học. - HS lắng nghe.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
Tiết 6: Ôn đọc hiểu - Luyện viết câu, đoạn

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc hiểu được văn bản ngắn; xác định được chi tiết, nội dung chính và thông điệp đơn giản.
- Viết được câu, đoạn ngắn theo yêu cầu; biết dùng từ, đặt câu rõ nghĩa.
- Biết tự soát lỗi chính tả, dấu câu và cách trình bày.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc, viết, hoàn thành nhiệm vụ và tự điều chỉnh theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách diễn đạt, cách trình bày phù hợp với nhiệm vụ 
học tập.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực ôn đọc hiểu và luyện viết.
- Trung thực: tự làm bài, tự kiểm tra kết quả.
- Trách nhiệm: hoàn thành bài đúng thời gian.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: HS biết tự đánh giá mức độ chủ động khi ôn tập; không phụ
thuộc vào AI/công cụ số, cần đọc hiểu và tự trả lời.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Phiếu đọc hiểu, bảng phụ bài tập, bảng tự đánh giá, phiếu soát lỗi.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 6 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú trước khi luyện đọc hiểu và viết.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi: Nêu một điều em nhớ 
nhất trong học kì I môn Tiếng Việt.

- HS chia sẻ ngắn gọn.

- GV dẫn vào tiết ôn đọc hiểu và luyện viết. - HS lắng nghe.
2. ÔN TẬP - ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NGẮN (14 phút)
Mục tiêu: HS đọc văn bản, trả lời câu hỏi và nêu nội dung chính.
*Cách tiến hành:
- GV phát phiếu/văn bản ngắn, yêu cầu HS 
đọc thầm.

- HS đọc thầm văn bản.
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- GV nêu câu hỏi về chi tiết, nhân vật, sự việc
và nội dung chính.

- HS trả lời cá nhân, sau đó trao đổi nhóm 
đôi.

- GV mời HS trình bày, nhận xét và chốt đáp 
án.

- HS trình bày, sửa bài.

3. ÔN TẬP - LUYỆN VIẾT CÂU, ĐOẠN (13 phút)
Mục tiêu: HS viết câu/đoạn ngắn đúng yêu cầu, biết soát lỗi.
Mục tiêu tích hợp: HS tự đánh giá mức độ chủ động khi làm bài, không để AI/công cụ số làm 
thay.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS viết 3 - 5 câu theo đề tài 
gần gũi: người thân, bạn bè, trường lớp hoặc 
việc làm tốt.

- HS viết bài vào vở.

- GV yêu cầu HS dùng bảng kiểm để soát lỗi:
đủ ý, đúng câu, dấu câu, chính tả.

- HS tự soát lỗi, sửa bài.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: GV 
nhắc HS chủ động đọc đề, tự viết câu; nếu 
tham khảo gợi ý từ công cụ số phải kiểm tra, 
chọn lọc và viết lại bằng lời của mình.

- HS nhắc lại: Em chủ động làm bài, kiểm tra
lại kết quả và không sao chép.

4. VẬN DỤNG (4 phút)
Mục tiêu: HS củng cố cách tự ôn tập ở nhà.
*Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS lập kế hoạch ôn đọc 10 
phút mỗi ngày trong kì nghỉ.

- HS nêu cách tự ôn tập ở nhà.

- GV nhận xét tiết học. - HS lắng nghe.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- ............................................................................................................................
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ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
Tiết 7: Đánh giá tổng hợp và tự đánh giá

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Hoàn thành các nhiệm vụ đánh giá tổng hợp cuối học kì I theo yêu cầu.
- Biết đọc, hiểu, trả lời câu hỏi và viết ngắn ở mức phù hợp.
- Biết tự nhận xét điểm mạnh, điểm cần cố gắng trong môn Tiếng Việt.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động đọc, viết, hoàn thành nhiệm vụ và tự điều chỉnh theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết lựa chọn cách diễn đạt, cách trình bày phù hợp với nhiệm vụ 
học tập.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: nghiêm túc hoàn thành bài đánh giá.
- Trung thực: làm bài bằng khả năng của mình, không nhìn bài bạn.
- Trách nhiệm: biết tự đánh giá, đặt mục tiêu cố gắng trong học kì II.
4. Tích hợp:
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: HS tự đánh giá mức độ chủ động khi sử dụng AI/công cụ số
hỗ trợ học tập; biết chỉ dùng để tham khảo dưới sự hướng dẫn của GV/người lớn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Phiếu đánh giá tổng hợp, bảng tự đánh giá, bút màu, bảng tiêu chí.
- HS: SGK Tiếng Việt 3, vở ghi, vở ô ly, bảng con, bút chì, bút mực.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 7 (35 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: Ổn định tâm thế, tạo không khí nhẹ nhàng trước khi đánh giá.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS hít thở, nhắc lại quy định làm 
bài: tự làm, đọc kĩ yêu cầu, trình bày sạch 
đẹp.

- HS ổn định, chuẩn bị đồ dùng.

- GV động viên HS bình tĩnh, tự tin. - HS lắng nghe.
2. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP (20 phút)
Mục tiêu: HS hoàn thành các nhiệm vụ đọc hiểu, từ ngữ, câu và viết ngắn theo yêu cầu.
*Cách tiến hành:
- GV phát phiếu đánh giá tổng hợp và đọc 
hướng dẫn chung.

- HS nhận phiếu, nghe hướng dẫn.
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- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân, đọc kĩ 
từng yêu cầu.

- HS làm bài cá nhân, không trao đổi trong 
khi làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ những HS chưa hiểu 
cách thực hiện yêu cầu nhưng không gợi ý 
đáp án.

- HS tiếp tục hoàn thành bài.

- GV thu phiếu hoặc yêu cầu HS rà soát lần 
cuối.

- HS kiểm tra lại bài trước khi nộp.

3. TỰ ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP (8 phút)
Mục tiêu: HS tự nhận xét điểm mạnh, điểm cần cố gắng và cách học ở học kì II.
Mục tiêu tích hợp: HS trung thực khi tự đánh giá việc sử dụng AI/công cụ số hỗ trợ học tập.
*Cách tiến hành:
- GV phát bảng tự đánh giá: Em đọc tốt nội 
dung nào? Em cần luyện thêm điều gì? Em 
đã dùng công cụ số/AI thế nào?

- HS tự đánh giá bằng cách đánh dấu hoặc 
viết ngắn.

- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A3.1: GV 
nhắc HS sử dụng AI đúng cách là biết hỏi để 
tham khảo, tự kiểm tra, không sao chép và 
không nhập thông tin cá nhân.

- HS nhắc lại: Em sẽ học chủ động, trung 
thực và dùng công cụ số an toàn.

- GV mời 2 - 3 HS chia sẻ mục tiêu học kì II. - HS chia sẻ mục tiêu: đọc rõ hơn, viết ít lỗi 
hơn, mạnh dạn nói hơn...

4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS xác định nhiệm vụ ôn luyện sau tiết học.
*Cách tiến hành:
- GV dặn HS chọn một bài đọc yêu thích 
trong học kì I để đọc lại cho người thân nghe.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

- GV nhận xét tuần ôn tập và động viên HS. - HS lắng nghe.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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